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MỞ ĐẦU 

1. L  d  chọn đề t i 

Trong tiến trình phát tri n của mỗi quốc gia, chính sách xã h i gi  vai 

trò là tr  c t trong việc điều hòa lợi ích, bảo đảm công bằng, tiến b  và ổn 

định xã h i. Nếu như chính sách kinh tế là cơ sở đ  thúc đẩy đ i sống của con 

ngư i, thì chính sách xã h i là yếu tố bảo đảm định hướng, dẫn d t các giá trị 

đó đi vào quỹ đ o của giá trị nhân v n trong toàn xã h i.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã h i g n liền với 

quan đi m nh t quán của Ngư i, hướng đến m c tiêu “làm cho nhân dân lao 

đ ng thoát n n bần cùng, làm cho mọi ngư i có công  n việc làm, được  m 

no và sống m t đ i h nh phúc” [88, tr.415]. Thực hiện chính sách xã h i có 

vai trò r t quan trọng, góp phần ổn định kinh tế - chính trị, bảo đảm quyền lợi 

vật ch t và tinh thần chính đáng cho ngư i dân. Đây cũng là cơ sở quan trọng 

th  hiện tính nhân v n của chế đ  và củng cố khối đ i đoàn kết dân t c. Ngay 

từ khi thành lập nước, Hồ Chí Minh đã chú trọng đến việc xây dựng các chính 

sách giải quyết v n đề xã h i, nhằm quản lý đ t nước và ph c v  cho sự 

nghiệp cách m ng, trong điều kiện đ t nước đang còn r t nhiều khó kh n, đ c 

biệt là phải tiến hành kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, với m c tiêu làm cho 

nhân dân được hưởng cu c sống  m no, h nh phúc. N i dung các chính sách 

xã h i r t phong phú, đa d ng, chú trọng giải quyết v n đề việc làm, ch m sóc 

sức khỏe, y tế; giáo d c đào t o cho ngư i dân trong đó có ngư i lao đ ng với 

quan đi m “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có h i cho dân 

phải hết sức tránh” [80, tr.51]. Nh ng tư tưởng của Ngư i vẫn còn nguyên giá 

trị trong giai đo n hiện nay.   

Tiếp thu quan đi m của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các kỳ Đ i h i, 

Đảng C ng sản Việt Nam luôn quan tâm tới thực hiện chính sách xã h i với 

quan đi m: “G n kinh tế với xã h i, thống nh t chính sách kinh tế với chính 

sách xã h i, t ng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến b  và công bằng xã 
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h i ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát tri n” 

[36, tr.30-31]. Trong nh ng n m qua, sự bổ sung, hoàn thiện các quan đi m 

của Đảng, Nhà nước về chính sách xã h i luôn tỷ lệ thuận với sự phát tri n 

của đ t nước, nhằm giải quyết các v n đề của xã h i, bảo đảm nhu cầu của 

nhân dân. Nh ng chính sách ch m lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ; đồng 

bào vùng dân t c thi u số; đến các chương trình m c tiêu quốc gia về xóa đói 

giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phát tri n nguồn nhân lực v.v.. t t cả 

đều xu t phát từ quan đi m l y con ngư i là trung tâm của chiến lược phát 

tri n đ t nước. Điều đó cũng cho th y tính xuyên suốt, nh t quán, có sự kế 

thừa và phát tri n gi a tư tưởng Hồ Chí Minh với đư ng lối của Đảng, chính 

sách của Nhà nước trong thực hiện chính sách xã h i.  

Các t nh Tây   c là địa bàn có vị trí trọng yếu, chiến lược đ c biệt về 

chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngo i. Đây cũng là nơi tập trung 

đông đồng bào dân t c thi u số, điều kiện tự nhiên kh c nghiệt, h  tầng kinh 

tế - xã h i còn nhiều khó kh n. Nh ng n m qua, nh  sự quan tâm của Đảng, 

Nhà nước, hệ thống chính sách xã h i đã được chính quyền địa phương các 

t nh Tây   c tiếp thu và c  th  hóa thành các v n bản c p t nh, từ đó tri n 

khai tới mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Thực hiện 

chính sách xã h i đã làm cho tình hình phát tri n kinh tế - xã h i có nh ng 

phát tri n đáng k : Tỷ lệ h  nghèo giảm dần; đ i sống vật ch t và tinh thần 

của nhân dân từng bước cải thiện; các dịch v  y tế, giáo d c từng bước được 

mở r ng tác đ ng tích cực đến tư duy, lối sống của ngư i dân. Tuy nhiên, bên 

c nh kết quả đ t được, việc thực hiện chính sách xã h i vẫn còn nhiều h n chế 

như: sự tiếp thu và thực hiện của ngư i dân đối với các chính sách thư ng 

chậm hơn so với các nơi khác; ngư i dân thư ng có thái đ  ỷ l i vào sự hỗ trợ 

của nhà nước; chưa có các chính sách trung ương mang tính đ c thù đối với 

vùng Tây   c v.v.. Điều này ảnh hưởng đến m t số v n đề liên quan tới việc 

cải thiện đ i sống ngư i dân, trong đó có ngư i lao đ ng như: chênh lệch giàu 
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nghèo gi a các nhóm dân cư còn lớn; thu nhập bình quân ngư i dân còn chưa 

cao, trong đó đối với ngư i lao đ ng đang làm việc còn th p so với nhiều địa 

phương trong cả nước. Trên địa bàn các t nh Tây   c vẫn còn tình tr ng 

ngư i lao đ ng th t nghiệp, nh ng yếu tố về chuyên môn, tay nghề, kỹ n ng, 

thái đ  chuyên nghiệp nhìn chung là chưa đáp ứng yêu cầu làm việc; v.v.. 

Trong khi đó, các thế lực phản đ ng, thù địch không ngừng chống phá, xuyên 

t c về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ khối đ i 

đoàn kết toàn dân t c. Nh ng thực tr ng nêu trên đ t ra yêu cầu khách quan 

phải tiếp t c nghiên cứu, đánh giá, đề xu t các giải pháp phù hợp nhằm nâng 

cao hiệu quả thực hiện chính sách xã h i trên cơ sở nh ng lý luận trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

Từ nh ng lý do nêu trên, Nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Thực hiện 

chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với người lao động ở các 

tỉnh Tây Bắc hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ ngành Hồ Chí Minh học. 

2. M c đ ch v  nhiệ  v  nghi n cứu 

2.1. M c đích nghi n c u 

Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã h i, trên cơ 

sở đó đánh giá thực tr ng và đề xu t phương hướng, giải pháp thực hiện chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c.  

2.2.  hiệm v  nghi n c u 

Đ  đ t được nh ng m c tiêu nghiên cứu trên, luận án thực hiện m t số 

nhiệm v  nghiên cứu cơ bản như sau: 

Một là, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, xác định 

nh ng v n đề mà luận án cần tiếp t c nghiên cứu.  

Hai là, làm rõ m t số khái niệm liên quan đến đề tài: Khái niệm chính 

sách xã h i, chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng và thực hiện chính sách 

xã h i đối với ngư i lao đ ng; Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện 

chính sách xã h i; Khái niệm thực hiện chính sách xã h i theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c. 
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Ba là, làm rõ n i dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính xã h i. 

Bốn là, phân tích, đánh giá thực tr ng thực hiện chính sách xã h i đối 

với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nh ng 

v n đề đ t ra.  

Năm là, phân tích, dự báo nh ng nhân tố tác đ ng, đề xu t phương 

hướng, giải pháp thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh ở các t nh Tây   c đến n m 2030, tầm nhìn đến 

n m 2045. 

3. Đối tƣ ng v   h   vi nghi n cứu 

      ối tư ng nghi n c u 

Đề tài nghiên cứu n i dung thực hiện chính sách xã h i trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh và thực tr ng thực hiện n i dung chính sách xã h i theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c hiện nay. 

      h m vi nghi n c u 

     nội   n  

Nghiên cứu nh ng n i dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện 

chính sách xã h i gồm: vai trò, chủ th , n i dung (chính sách lao đ ng và việc 

làm; chính sách giảm nghèo; chính sách ch m sóc sức khỏe toàn dân; chính 

sách giáo d c toàn dân), biện pháp thực hiện chính sách. 

Phân tích thực tr ng thực hiện chính sách xã h i theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c, xây dựng phương hướng, 

giải pháp trong nh ng n m tiếp theo. 

        n   ian 

Tập trung tìm hi u thực tr ng thực hiện chính sách xã h i theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở 3 t nh Tây   c gồm: Sơn La, 

Điện  iên, Lai Châu. Đây là nh ng địa phương mang đ c thù của vùng Tây 

  c về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, v n hóa, tính dân t c, 

t c ngư i. 
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     t  i  ian 

Luận án tập trung nghiên cứu việc thực hiện chính sách xã h i theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c giai đo n 

2012 - 2025.  

Đây là giai đo n Đảng C ng sản Việt Nam ban hành 2 Nghị quyết liên 

quan tới chính sách xã h i là: Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 về 

“M t số v n đề về chính sách xã h i giai đo n 2012-2020”; và Nghị quyết số 

42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp t c đổi mới, nâng cao ch t lượng 

chính sách xã h i, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp và bảo vệ tổ quốc trong giai 

đo n mới”. 

4. Cơ sở     uận v   hƣơng  há  nghi n cứu 

4    Cơ sở lý luận 

Luận án được nghiên cứu trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh; quan đi m, đư ng lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về thực hiện chính sách xã h i.  

4.2.  hương pháp nghi n c u 

Luận án sử d ng các phương pháp như: logic và lịch sử, phân tích và 

tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra xã h i học. C  th  như sau: 

Chương 1, tác giả sử d ng chủ yếu các phương pháp lịch sử và logic, 

phân tích và tổng hợp đ  đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

Chương 2, tác giả sử d ng phương pháp hệ thống hóa, khái quát hóa đ  

xây dựng các khái niệm công c ; phương pháp logic- lịch sử nhằm làm rõ 

nh ng quan đi m thực hiện chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Chương 3, tác giả sử d ng các phương pháp chủ yếu như phân tích, 

tổng hợp, thống kê, so sánh và điều tra xã h i học đ  làm rõ thực tr ng thực 

hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài nh ng tư liệu trong các báo cáo của các cơ 

quan Đảng, Nhà nước, tác giả luận án thực hiện khảo sát ở 3 t nh Sơn La, 
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Điện  iên, Lai Châu với tổng số phiếu phát ra là 412 phiếu trong đó có 108 

phiếu dùng cho chủ sử d ng lao đ ng, quản lý đơn vị và 304 phiếu dùng 

cho ngư i lao đ ng. Toàn b  d  liệu thu thập được tiến hành xử lý bằng 

Google form (công c  trực tuyến t o bi u mẫu và khảo sát, thu thập d  

liệu) và Exel (bảng tính toán và phân tích d  liệu). 

Chương 4, tác giả thực hiện phương pháp dự báo khoa học, thống kê, 

phân tích, tổng hợp đ  đề xu t phương hướng và giải pháp thực hiện chính 

sách xã h i theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh 

Tây   c.  

5. Những đóng gó   ới của  uận án 

Luận án làm rõ các khái niệm như: Khái niệm chính sách xã h i, chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng và thực hiện chính sách xã h i đối với 

ngư i lao đ ng; Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã 

h i; Khái niệm thực hiện chính sách xã h i theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối 

với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c. Làm rõ n i dung của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thực hiện chính sách xã h i. 

Đánh giá thực tr ng thực hiện chính sách xã h i theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c từ n m 2012 đến nay; 

Đề xu t giải pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chính sách xã h i 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c đến 

n m 2030, tầm nhìn đến n m 2045. 

6. Ý nghĩa     uận v  thực tiễn của  uận án 

6    Ý nghĩa lý luận 

Luận án góp phần cung c p luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu tư tư 

tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã h i, đánh giá thực tr ng vận 

d ng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao 

đ ng ở các t nh Tây  ác hiện nay.  
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6    Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án có th  sử d ng làm tài liệu tham khảo đối với ho t đ ng nghiên 

cứu, giảng d y trong môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống các trư ng 

cao đẳng, đ i học, trư ng Chính trị t i các t nh, thành phố ở Việt Nam và đ c 

biệt là các t nh Tây   c.  

Ngoài ra, luận án cung c p thêm nh ng luận cứ khoa học đ  c p ủy 

Đảng, chính quyền các t nh Tây   c tham khảo trong thực hiện chính sách xã 

h i đối với ngư i lao đ ng trên địa bàn, nhằm nâng cao đ i sống vật ch t và 

tinh thần cho nhân dân, ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã h i, đảm bảo 

an ninh - quốc phòng ở các t nh Tây   c. 

7. Kết cấu của đề t i 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh m c công trình đã công bố của tác 

giả liên quan đến luận án, danh m c tài liệu tham khảo và ph  l c, luận án 

gồm 4 chương, 9 tiết. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN T NH H NH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 

1.1. T NH H NH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

1.1.1. Nghi n cứu tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh về ch nh sách xã hội v  

thực hiện ch nh sách xã hội 

Cuốn sách “   t  n  H  C   Min       n n   i  à       n          

 ội” [133] của tác giả Lê Sỹ Th ng và tập th  tác giả (1996) đã tập trung phân 

tích nh ng quan đi m cơ bản của Hồ Chí Minh về chính sách xã h i (CSXH).  

Nhóm tác giả đã khẳng định: “Chính sách xã h i đúng là m t đ ng lực 

quan trọng của phát tri n sản xu t, tiến b  xã h i”[133, tr.79]. Cũng vì lẽ đó 

mà CSXH có mối quan hệ ch t chẽ với cơ c u xã h i, quản lý xã h i, công 

bằng xã h i và các chính sách kinh tế, v n hóa.  ên c nh đó, cuốn sách nh n 

m nh đến chủ th  ho ch định và thực hiện chính sách xã h i theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh: “Trong tư tưởng và việc làm thực tế của Hồ Chí Minh cũng 

như của Đảng và Nhà nước ta, chủ th  đề ra chính sách xã h i và đối tượng 

được sự tác đ ng của chính sách xã h i là m t”[133, tr.108].  ởi xét đến 

cùng, Đảng và Nhà nước đều phải ch m lo đến đ i sống của nhân dân. 

Nhưng trong Đảng, Nhà nước, đ i ngũ cán b , đảng viên là chủ th  trực tiếp 

“được giao trách nhiệm chế định, ho c lãnh đ o chế định, theo đư ng lối của 

Đảng”[133, tr.108]. Do vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu phải chí công vô tư, mình 

vì mọi ngư i. 

Tác giả Nguyễn Thế Th ng (2005) trong cuốn sách “   t  n  H  C   

Min        n           ội từ  ó  n ìn     ội  ọ ” [132] đã làm rõ nh ng 

quan đi m của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách xã h i theo hai hướng cơ 

bản: M t là, các chính sách xã h i tác đ ng vào cơ c u xã h i; Hai là, chính 

sách xã h i tác đ ng vào quan hệ xã h i trong quá trình sản xu t.  ên c nh 
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đó, theo tác giả tư tưởng Hồ Chí Minh về m t số cơ sở cho việc, việc ho ch 

định, thực thi chính sách xã h i dựa trên m y n i dung: Trước hết, con ngư i 

là trọng tâm, định hướng của chính sách xã h i; Thứ hai, xu t phát từ cơ c u 

xã h i; Thứ ba, phù hợp với tình đ  phát tri n kinh tế, g n với chính sách kinh 

tế; Thứ tư, xu t phát từ đ c đi m truyền thống dân t c. Như vậy, cuốn sách là 

định hướng quan trọng đ  luận án tiếp t c nghiên cứu, tìm hi u về thực hiện 

CSXH đối theo tư tưởng Hồ Chí Minh với ngư i lao đ ng, trên cơ sở xu t 

phát từ cơ c u xã h i và m c tiêu của CSXH  

Tác giả Trần Thị Hợi (chủ biên) (2015) với cuốn sách “   t     n  n 

tố   n n   i t  t  n  H  C   Min    n t    ti n  i t  a   i n na ”[52] đã 

khẳng định: “Đ  phát huy nhân tố con ngư i, Hồ Chí Minh đã cùng tập th  

Đảng, Chính phủ xây dựng th  chế, ho ch định, xác lập m t hệ thống chính 

sách tương đối hoàn ch nh, phù hợp với thực tiễn v.v..” [52, tr.132]. Trong đó 

nh ng chính sách bao quát các lĩnh vực đ i sống xã h i, nh t là nh ng v n đề 

an sinh xã h i: chính sách thúc đẩy phát tri n sản xu t và tiền lương phải hợp 

lý; chính sách việc làm; chính sách giáo d c - đào t o. Đây là cơ sở cho việc 

xây dựng nh ng biện pháp trong việc thực hiện chính sách xã h i theo tư 

tưởng Hồ  ùi Đình Phong Chí Minh mà nghiên cứu sinh đang thực hiện 

nghiên cứu. 

Tác giả (2015) trong cuốn sách “H  C   Min    n  t  ,   i   i” [102] 

đã phân tích về “Tầm nhìn về chính sách xã h i”. Tác giả khẳng định: “Hồ 

Chí Minh - ngư i khởi xướng chính sách xã h i ở Việt Nam” tuy nhiên Ngư i 

l i không đưa ra m t định nghĩa nào về chính sách xã h i. Bằng cách phân 

tích các luận đi m trong bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh tác giả đã chứng 

minh vị trí, vai trò, n i dung của CSXH trong tư tưởng của Ngư i, theo tác 

giả: “nhận thức sâu s c và thực hiện tốt chính sách xã h i theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh là m t m t r t quan trọng bảo đảm h nh phúc cho nhân dân, phát 

tri n đ t nước nhanh và bền v ng”[102, tr.244].  
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Cuốn sách
 
của tác giả Lê Thị Hằng và Nguyễn Thị Kim Dung (2020) 

với tiêu đề “   t  n  H  C   Min        t t i n     ội” [43] đã khẳng định: 

“Chủ tịch Hồ Chí Minh r t chú trọng giải quyết các v n đề xã h i, đ c biệt là 

v n đề dân sinh”[43, tr.95]. Do vậy, phát tri n kinh tế, v n hóa và thực hiện 

tiến b , công bằng xã h i được đ t ngang hàng. C n cứ vào nh ng phân tích 

của các tác giả, nghiên cứu sinh hi u rằng: thực hiện chính sách xã h i chính 

là m t m c tiêu của phát tri n xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Cuốn sách “   i n     H  C   Min   ột  ố   n  t ìn  t   n   ọn” 

[103] của tác giả  ùi Đình Phong (2020) phân tích “t  t  n  H  C   Min     an 

 in      ội   i       t t i n   n   n    t n   ”. Theo tác giả: “Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về an sinh xã h i được hình thành sớm” [103, tr.340], từ khi Ngư i ra 

đi tìm đư ng cứu nước cho đến khi Chính phủ Việt Nam dân chủ c ng hòa được 

thành lập. Chính sách đó khẳng định “bản ch t tốt đẹp của Đảng c ng sản Việt 

Nam”. C n cứ vào tiến trình lịch sử phát tri n, tác giả cho rằng: “tư duy của Hồ 

Chí Minh về an sinh xã h i th  hiện nh t quán và xuyên suốt”[103, tr.345]. Do 

vậy, Đảng và Nhà nước ta đã vận d ng nh ng giá trị lý luận này trong quá trình 

xây dựng, thực hiện chính sách xã h i nói chung và chính sách an sinh xã h i nói 

riêng. Hệ thống các v n bản, chính sách đều tập trung giải quyết các v n đề về 

việc làm, giảm tỷ lệ đói nghèo, nâng cao dân trí v.v.. 

Đ  tài c p cơ sở “Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã 

h i trong bản Di Chúc” [57] do Trần Thị Huyền làm chủ nhiệm (2019) đã 

phân tích và làm rõ n i dung về chính sách xã h i được th  hiện trong tác 

phẩm Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề tài đã ch  ra m c đích, đối 

tượng, chủ th  của chính sách xã h i. Bên c nh đó theo nhóm nghiên cứu, 

chính sách xã h i được chia thành: chính sách chung và chính cho từng đối 

tượng khác nhau. N i dung các chính sách này r t bao trùm và giải quyết 

nhiều v n đề khác nhau nhằm t o ra sự phát tri n trên con đư ng đi lên chủ 

nghĩa xã h i. 
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 ài viết “H       n   à t     i n    n           ội t    t  t  n  H  

C   Min ” [95] của tác giả Nguyễn N ng Nam (2010) đã nh n m nh nh ng 

c n cứ đ  ho ch định và thực hiện CSXH: l y con ngư i là gốc; xu t phát từ 

cơ c u xã h i - giai c p; phù hợp với trình đ  phát tri n kinh tế, g n với chính 

sách kinh tế; giải quyết tốt mối quan hệ gi a quyền lợi và nghĩa v , công hiến 

và hưởng th . Từ đó, theo tác giả điều đó có ý nghĩa r t quan trọng: “là sự c  

th  hóa và th  chế hóa bằng pháp luật nh ng đư ng lối, chủ trương, biện pháp 

đ  giải quyết các v n đề xã h i.”[95, tr.21]. Đây là cơ sở đ  nghiên cứu sinh 

tri n khai tìm hi u nh ng m c tiêu, n i dung, chủ th , biện pháp đ  thực hiện 

CSXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong bài viết “   t  n  H  C   Min        n        ối   i n   i la  

 ộn ” [145, tr.22-27] của tác giả Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Thị Thu 

Huyền (2017) đã cung c p nh ng n i dung quan trọng trong quan đi m của 

Hồ Chí Minh về nh ng chính sách liên quan đến ngư i lao đ ng bao gồm: 

ch m lo, t o việc làm; đào t o và nâng cao trình đ  cho ngư i lao đ ng; Tiền 

lương và đ i sống vật ch t tinh thần của ngư i lao đ ng; bảo đảm an toàn lao 

đ ng và giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao đ ng. Đây là cơ sở quan trọng 

giúp nghiên cứu sinh tiếp t c tìm hi u nh ng n i dung liên quan tới thực hiện 

CSXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng  

 ài viết    an  i     a H  C   Min  t  n         n           ội” 

[64] của tác giả Vi Thị L i (2019) theo tác giả: “Quan đi m của Hồ Chí Minh 

về chính sách xã h i là nh ng ch  dẫn sâu s c, bản phác thảo cho hệ thống 

chính sách xã h i của nước ta ngay từ nh ng ngày đầu khi chính quyền của 

nhân dân vừa mới được thiết lập” [64, tr.41]. Vì vậy, tác giả đã khái quát 4 

n i dung liên quan tới chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: 

Chính sách xóa đói giảm nghèo; Chính sách giáo d c; Chính sách y tế; Chính 

sách đối với ngư i có công với cách m ng. Nh ng phân tích trong bài viết đã 
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gợi mở cho luận án tìm hi u c  th  hơn về đối tượng, n i dung trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh về chính sách xã h i. 

 ài viết  Bộ t   n       n  ăn  ố  à n  n     n           ội     

ti n   a C  n      H  C   Min ” [29] của tác giả Đào Ngọc Dung (2019) đã 

khái quát m t số việc làm c  th  được Chủ tịch và Chính phủ lâm th i đã 

tri n khai cứu tế, tương trợ lẫn nhau trong nh ng lúc hi m nghèo, giúp ngư i 

dân thoát khỏi n n đói, rét. Các chính sách đó cũng được thực hiện trên cơ sở 

việc thành lập các cơ quan của Ch nh phủ như: thành lập 13 b , trong đó có 

   Cứu tế xã h i; thực hiện 6 nhiệm v  c p bách cần làm ngay; Ký S c lệnh 

số 67 thành lập  y ban tối cao Cứu tế và tiếp tế của Chính phủ v.v.. hệ thống 

chính sách này đã trực tiếp giải quyết “Nh ng việc cần làm ngay”. Đây chính 

là các biện pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã thực hiện đ  giải 

quyết các v n đề xã h i.  ài viết là minh chứng quan trọng về nh ng nhiệm 

v  của Chính phủ trong nh ng ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ 

c ng hòa. 

 ài viết  B         n    n      ội    i t Na   i n na  t    t  t  n  

H  C   Min ” [46] của tác giả Nguyễn Minh Hoàn (2022) đã nh n m nh: 

ngay từ giai đo n cách m ng giải phóng dân t c quần chúng nhân dân đều 

phải có trách nhiệm và quyền lợi như nhau khi tham gia vào các ho t đ ng 

cách m ng. Trong cách m ng xã h i chủ nghĩa, tính công bằng được khẳng 

định “bình đẳng trước hết về quyền lợi và nghĩa v … bình đẳng gi a ngư i 

với ngư i trong mối quan hệ gi a thực hiện nghĩa v  và hưởng th  quyền l i 

chính là thực hiện công bằng về cơ h i phát tri n”[46]. Thực hiện CSXH là đ  

củng cố, bảo đảm cho tính công bằng trong thực tiễn.  ên c nh đó, tư tưởng 

Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng đ  Đảng ta khẳng định quan đi m “T ng 

cư ng quản lý phát tri n xã h i, bảo đảm tiến b  và công bằng xã h i, tính 

bền v ng trong các chính sách xã h i v.v..”[37, tr.147]. 
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1.1.2. Những nghi n cứu  i n  uan đến thực hiện ch nh sách xã hội 

the  tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh  

Cuốn sách     t  n  H  C   Min        n           ội  à     ận 

 ụn    n  t     a Đ n  ta t  n    n    ộ    i   i”[136] của tác giả 

Nguyễn Thị Minh Thùy (2014) nh n m nh m c tiêu của chính sách xã h i 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh là nâng cao đ i sống vật ch t và tinh thần của 

nhân dân, bảo đảm công bằng và tiến b  xã h i. Cuốn sách cung c p m t cái 

nhìn sâu s c về mối liên hệ gi a tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách xã h i 

của Việt Nam trong giai đo n đổi mới. Đồng th i nh n m nh tầm quan trọng 

của việc vận d ng sáng t o nh ng tư tưởng đó đ  đ t được m c tiêu phát tri n 

bền v ng và công bằng xã h i. 

Luận án “      i n    n           ội       t n   i n n i    a     

 i n na  t    t  t  n  H  C   Min ” [65] của tác giả Vi Thị L i (2021) đã hệ 

thống hóa lý luận về chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm 

vị trí, vai trò của chính sách xã h i; m c tiêu chính sách xã h i; chủ th  và đối 

tượng của chính sách xã h i; m t số chính sách xã h i cơ bản. Trên cơ sở 

nghiên cứu về lý luận, luận án đã vận d ng liên hệ thực hiện CSXH ở các t nh 

miền núi phía   c. Trong đó có phân tích thực tr ng và đề xu t các phương 

hướng giải pháp phù hợp với đ c thù của nh ng địa phương khu vực miền núi 

phía   c. N i dung của luận án là cơ sở khoa học hỗ trợ cho quá trình nghiên 

cứu về thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c 

mà nghiên cứu sinh đang tri n khai.  

Luận án của tác giả Nguyễn Công Lập (2017)  ận  ụn  t  t  n  H  

C   Min        n           ội t  i  ỳ   i   i    i t  a  [66], trong phần lý 

luận tác giả đã ch  ra khái niệm và n i dung cơ bản của chính sách xã h i 

gồm: chính sách lao đ ng việc làm, chính sách xóa đói giảm nghèo; chính 

sách ch m sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; chính sách đối với ngư i có 

công với cách m ng. Từ đó, tác giả liên hệ vận d ng với thực tiễn trong th i 
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kỳ đổi mới ở Việt Nam và khẳng định: trong sự nghiệp đổi mới, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chính sách xã h i luôn được Đảng C ng sản Việt Nam kế thừa 

và phát tri n. Thực hiện chính sách xã h i có vai trò quan trọng nhằm phát 

huy nguồn lực vật ch t và tinh thần to lớn của nhân dân, làm nên th ng lợi 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã h i chủ nghĩa.  

Luận án của tác giả Nguyễn Tuyết H nh (2019)    t  n  H  C   

Min     t     i n    n       an  in      ội  à     ận  ụn     i t  a   i n 

nay [41] đã tập trung phân tích nh ng quan đi m cơ bản trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh về thực hiện an sinh xã h i bao gồm: n i dung, vai trò, nguyên 

t c, biện pháp thực hiện sinh xã h i. Trên cơ sở đó, tác giả đã liên hệ với 

thực tr ng thực hiện chính sách ASXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt 

Nam trong giai đo n từ 2011-2020. Từ đó tác giả đánh giá: “Đảng và Nhà 

nước đã có nhiều chủ trương, đư ng lối, chính sách nhằm thực hiện chính 

sách ASXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh hợp với yêu cầu, đòi hỏi khách quan 

của quá trình phát tri n xã h i và thuận theo lòng dân v.v..”. Tuy nhiên, vẫn 

còn tồn t i nhiều h n chế đòi hỏi phải có nh ng giải pháp phù hợp nhằm 

thực hiện có hiệu quả chính sách ASXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong 

nh ng n m tiếp theo.  

 ài viết  C  n           ội t  n  C      n  t  n      1945  à    

n  i     i   i  i n na ” [94] của tác giả Ph m Xuân Nam(2015), từ sự phân 

tích t nh cảnh của nhân dân ta trước Cách m ng đã đã nh n m nh đến việc 

thực hiện các chính sách xã h i thiết yếu ngay sau khi chính quyền các m ng 

được thiết lập. N i dung của các chính sách tập chung giải quyết xóa n n đói, 

n n mù ch  bằng nhiều biện pháp thực hiện khác nhau. Theo tác giả, các 

chính sách đều có đ c đi m nổi bật:     n  t, nhằm cải thiện đ i sống vật 

ch t và tinh thần cho ngư i dân;      ai, đối tượng chính sách “trước hết là 

nông dân, công nhân, đồng th i vừa phải chiếu cố đến lợi ích chính đáng của 

các giai c p h u sản” [94, tr.7];      a, chính sách đã huy đ ng được sức 
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ngư i, sức của từ nhân dân; Thứ tư, sự gương mẫu của nh ng ngư i đứng đầu 

Chính phủ nh ng ngư i đứng đầu b  máy nhà nước. Như vậy, trong thực hiện 

chính sách xã h i dưới sự lãnh đ o của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chính phủ đã 

tập trung vào các biện pháp nhằm bảo đảm đúng m c tiêu, đối tượng, khơi 

dậy tinh thần đoàn kết và g n trách nhiệm của Đảng, Chính phủ vào thực hiện 

chính sách. Trải qua các kỳ đ i h i Đảng ta luôn tiếp thu và vận d ng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i đưa vào đư ng lối phát tri n đ t 

nước. Minh chứng về các ch  số t ng trưởng kinh tế, giảm nghèo, giáo d c 

v.v.. là sự c  th  hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào 

thực tiễn phát tri n. 

Tác giả Lã Quý Đô (2019) với bài viết   ận  ụn  t  t  n  t  n  Di 

       a C   t    H  C   Min   à    n    t     i n    n           ội    i t 

 a   i n na ” [30], theo tác giả nh ng n i dung trong Di chúc là: “Kim ch  

nam cho mọi chủ trương, chính sách xã h i của Đảng và Nhà nước ta đối với 

các v n đề an sinh xã h i, ch m lo nâng cao ch t lượng đ i sống nhân 

dân”[30, tr.79]. Các đối tượng của chính sách xã h i gồm: anh hùng liệt sĩ, 

thương binh, nh ng bà mẹ Việt Nam anh hùng; nh ng ph  n  bị chà đ p, bị 

vùi dập trong xã h i phong kiến; nh ng ngư i nông dân; thanh thiếu niên, thế 

hệ tương lai của đ t nước; nh ng n n nhân của chế đ  cũ như tr m c p, gái 

điếm, c  b c v.v.. Theo tác giả, thực hiện tốt CSXH, ch m lo đ i sống nhân 

dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được th  hiện trong việc c  th  

hóa đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước giải quyết các 

v n đề lao đ ng, việc làm, bảo hi m y tế, bảo hi m xã h i. 

 ài viết        i n t  t  n  H  C   Min     an  in      ội t  n  t  i 

 ỳ   i   i” [40] của tác giả Nguyễn Tuyết H nh (2021) đã khái quát nh ng 

quan đi m của Hồ Chí Minh về an sinh xã h i, liên quan đến việc làm, chế đ  

hưu trí, tử tu t, nh ng khi ốm đau bệnh tật v.v.. Trong th i kỳ đổi mới, Đảng 

và Nhà nước ta luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện an 
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sinh xã h i. Điều đó được c  th  hóa trong hệ thống các quan đi m của Đảng 

t i các kỳ đ i h i.  ên c nh đó, hệ thống pháp luật của Nhà nước ban hành 

cũng th  hiện m c tiêu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp đối với ngư i dân, 

trong đó có ngư i lao đ ng.  

Tác giả Nguyễn Tuyết H nh (2022) với bài viết     t  n  H  C   

Min        t t i n  ài  òa,   n   ộ  i a  in  t ,  ăn  óa  à an  in      ội” 

[39] đã làm rõ nh ng quan đi m về sự ph  thu c lẫn nhau gi a kinh tế, v n 

hóa và an sinh xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo bài viết, kinh tế là cơ 

sở cho nh ng điều về vật ch t trong đ i sống ngư i dân được đầy đủ, thì v n 

hóa là chính nền tảng tinh thần, nguồn lực n i sinh cho sự phát tri n kinh tế, 

xã h i.  ên c nh đó, an sinh xã h i, chính là yếu tố giúp duy trì các giá trị 

kinh tế, v n hóa, t o nên sự ổn định, thống nh t trong đ i sống của ngư i dân. 

Theo tác giả sự cần thiết phải phát tri n song hành các yếu tố trên, không vì 

lợi ích kinh tế mà hi sinh nh ng lợi ích về v n hóa, xã h i.  

 ài viết     t  n  H  C   Min     an  in      ội  à n  n   ợi     ối 

  i       n   à t     i n    n       an  in      ội    i t  a   i n na ” 

[58] của tác giả L i Quốc Khánh và Ph m Thị Thúy Vân (2023) đã khẳng 

định, tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã h i xu t hiện từ r t sớm và hướng 

vào nh ng v n đề cơ bản như: m c đích là hướng về cu c sống  m no, tự do, 

h nh phúc của con ngư i; đối tượng r t đa d ng phần lớn đều là nh ng ngư i 

chịu ảnh hưởng của chiến tranh, cần được giúp đỡ đ  có nh ng điều kiện 

vươn lên trong cu c sống. Góp phần vào thành công của sự nghiệp cách 

m ng; N i dung tập trung vào chính sách lao đ ng việc làm; chính sách ch m 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; chính sách đối với ngư i có công với cách 

m ng. Theo tác giả: “Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và 

thực hiện chính sách an sinh xã h i, có m t đi m r t sâu s c và cần đ c biệt 

chú ý đó là nhân dân vừa là đối tượng, vừa là chủ th  trong xây dựng và thực 

hiện chính sách”[58, tr.15]. Từ sự phân tích c  th  trên, nhóm tác giả đã đưa 
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ra nh ng gợi mở về n i dung, chủ th  của chính sách an sinh xã h i trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

 ài viết     t  n  H  C   Min        n           ội  à     ận  ụn  

 i n na ”[129] của tác giả Triệu Thanh Sơn (2023) khẳng định nh ng n i 

dung về chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh gồm chính sách lao 

đ ng việc làm; chính sách xóa đói giảm nghèo; chính sách ch m sóc và bảo 

vệ sức khỏe nhân dân. Đối với thực tiễn hiện nay, Đảng ta tiếp t c vận d ng 

tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i, đây là n i dung xuyên suốt trong 

quá trình lãnh đ o của Đảng. Theo tác giả, đ  phát huy giá trị cốt lõi trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh cần phải t ng cư ng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt 

chính sách đối với ngư i có công; rà soát và hoàn thiện hệ thống các chính 

sách  HYT,  HXH v.v..; nâng cao n ng lực hiệu quả quản lý nhà nước. 

Nh ng biện pháp này vừa làm cho chính sách thực hiện hiệu quả, vừa làm cho 

tư tưởng Hồ Chí Minh phát tri n trong th i đ i mới. 

1.1.3. Nghi n cứu về ch nh sách xã hội v  thực hiện ch nh sách xã 

hội ở Việt Na  thời kỳ đổi  ới 

Nghiên cứu về chính sách xã h i, cuốn sách  Đ i   i    n          

 ội” [93] của tác giả Ph m Xuân Nam (1997) là m t công trình nghiên cứu 

quan trọng về chính sách xã h i trong bối cảnh Việt Nam thực hiện chuy n 

đổi kinh tế. Cuốn sách đã phân tích khái niệm, đối tượng, n i dung, nhiệm v  

và các mối quan hệ của chính sách xã h i. Theo tác giả: “chính sách xã h i 

hướng vào nh ng nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của cá giai c p, c c tầng lớp, 

các nhòm xã h i, các c ng đồng dân t c, các tôn giáo và nh ng quan hệ gi a 

các giai tầng xã h i đó” [93, tr.31]. Việc thực hiện chính sách xã h i cũng cần 

phải chú ý đến các đối tượng tham gia và hưởng th  chính sách. Vì vậy, tác 

giả ch  ra m t số chính sách phổ biến như: chính sách dân số lao đ ng và việc 

lầm; đảm bảo xã h i; bảo đảm an ninh xã h i, phòng cống t i ph m và tệ n n 

xã h i. Từ đó, tác giả đã phân tích các chính sách đối với giai tầng và đối với 
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các giới đồng bào. Cuốn sách đã cung c p cho nghiên cứu sinh nh ng luận cứ 

khoa học quan trọng trong việc nghiên cứu thực hiện chính sách xã h i đối 

với m t số đối tượng c  th . 

Cuốn sách  X   ội  ọ   à    n           ội” [131] của tác giả  ùi 

Đình Thanh (2004) là m t công trình nghiên cứu có sự kết hợp gi a hai lĩnh 

vực: xã h i học và chính sách xã h i. Thông qua cách nghiên cứu và tiếp cận 

xã h i học tác giả hướng đến việc thực hiện CSXH nhằm giải quyết các v n 

đề như nghèo đói, th t nghiệp, b t bình đẳng và nhiều v n đề khác. Hiệu quả 

của chính sách xã h i sẽ được đánh giá dựa trên các nghiên cứu xã h i học. 

Cuốn sách đóng vai trò cầu nối gi a lý thuyết xã học và thực tiễn chính sách 

xã h i, giúp các nhà ho ch định chính sách hi u rõ hơn các v n đề xã h i 

thông qua góc nhìn khoa học. Nh ng kết quả nghiên cứu đó giúp đã giá c  th  

hơn nh ng thành tựu, h n chế và xây dựng giải pháp phù hợp đối với việc 

thực hiện CSXH. 

Cuốn sách  Một  ố   n     ơ   n       n           ội    i t  a   i n 

na ” [25] của tác giả Mai Ngọc Cư ng (2013) phân tích cơ bản nh ng v n đề 

lý luận của chính sách xã h i đó là: khái miệm, giá trị- m c tiêu, nguyên t c 

và chủ th  của chính sách xã h i. Theo tác giả: “các lĩnh vực được chính sách 

xã h i đề cập đến ngày càng đa d ng” [25, tr.37]. Cho nên, tác giả đã khái 

quát hệ thống n i dung các chính sách xã h i cơ bản ở Việt Nam thành 5 

nhóm: chính sách thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã h i; chính sách việc 

làm; chính sách cung ứng các dịch v  xã h i cơ bản như giáo d c, y tế, nhà 

ở, nước s ch và vệ sinh môi trư ng; chính sách cung ứng các dịch v  cá 

nhân; chính sách ngư i có công; chính sách bình đẳng giới và phòng chống 

b o lực gia đình; chính sách trong điều kiện di dân nông thôn - thành thị. 

Trên cơ sở lý luận đó, tác giả đã phân tích thực tr ng thực hiện các chính 

sách trên và đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện chính sách trong 

nh ng n m tiếp theo.  
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Tác giả Phan Huy Đư ng (2015) với cuốn sách  C  n           ội: 

      n     à    l a   ọn t       n     t t i n   n   n ” [33] là công trình 

nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Tác giả đã hệ thống hóa khái 

niệm, n i dung và vai trò của chính sách xã h i tỏng quản lý nhà nước, đồng 

th i phân tích các v n đề nổi bật như việc làm, bảo hi m xã h i, giải quyết 

nghèo đói, dịch v  công và an sinh xã h i trong bối cảnh phát tri n kinh tế thị 

trư ng. Tác giả đã nh n m nh định hướng xây dựng và thực thi chính sách 

theo quan đi m phát tri n bền v ng, tức g n kết gi a t ng trưởng kinh tế, 

công bằng xã h i và bảo vệ môi trư ng. Công trình không nh ng ch  ra nh ng 

h n chế trong hệ thống chính sách hiện hành mà còn đề xu t các lựa chọn 

chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả và tính bao trùm của chính sách xã h i ở 

Việt Nam.  

Cuốn sách  C  n           ội” [54] của tác giả Lê Ngọc Hùng 

(2017) là cuốn sách chuyên khảo tập trung phân tích các v n đề lý luận trong 

chính sách xã h i bao gồm: khái niệm CSXH, cách tiếp cận lý thuyết khoa 

học CSXH; thuyết kiến t o xã h i về CSXH; CSXH ở Việt Nam. Đi m chú 

ý trong n i dung của cuốn sách là tác giả đề cập đến hệ thống CSXH được 

ban hành, tri n khai ở Việt Nam đánh giá thực tr ng việc thực hiện các chính 

sách đó.  

Cuốn sách  Một  ố   n    l  l ận  à t    ti n t  n        n   à t    

 i n    n           ội    i t  a ” [50] của H i đồng Lý luận trung ương 

(2024) là tập hợp các bài viết các nhà khoa học, nhà ho ch định chính sách, 

nhà quản lý nghiên cứu về chính sách xã h i ở Việt Nam. Các tác giả đã 

khẳng định quan đi m: “Chính sách xã h i được coi là m t b  phận quan 

trọng trong hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước, là đ ng lực to lớn, 

phát huy tính n ng đ ng, sáng t o của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc” [50, tr.7].  ên c nh nh ng lý luận chung về CSXH, các tác 

giả cũng đã phân tích kết quả trong xây dựng và thực thi CSXH. Về cơ bản, 
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việc thực hiện CSXH đã làm thay đổi đ i sống ngư i dân về thu nhập, giáo 

d c, y tế, các dịch v  thiết yếu cơ bản v.v.. Tuy nhiên, quá trình thực hiện 

CSXH sẽ chịu nhiều tác đ ng bởi bối cảnh mới của tình hình trong nước và 

thế giới. Nhìn chung cuốn sách cung c p cho nghiên cứu sinh nh ng d  liệu 

nghiên cứu khoa học về lý luận và cập nhật các thông tin mới về tình hình 

thực hiện CSXH ở Việt Nam đ c biệt trong giai đo n từ 2012-2020. 

Cuốn sách  C  n           ội    i t  a ” [99] của tác giả Hồ Sỹ 

Ngọc (2024) khẳng định chính sách xã h i bao trùm mọi m t đ i sống. Hệ 

thống chính sách được xây dựng và thực hiện dựa trên chủ trương chung của 

Đảng và trong khuôn khổ của Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Cuốn sách 

đã đi phân tích ảnh hưởng của CSXH đến các lĩnh vực và nh n m nh hệ thống 

CSXH ở Việt Nam đang không ngừng được hoàn thiện. Thành tựu của CSXH 

th  hiện ở đ  bao phủ, tính ưu việt trong việc ch m lo cho con ngư i, t o 

đ ng lực cho mỗi cá nhân chủ đ ng vươn lên trong cu c sống. Nh ng chính 

sách về t o việc làm, giáo d c và đào t o, y tế, cung ứng các dịch cơ bản đã 

giúp cho các đối tượng có th  tận d ng sự hỗ trợ kh c ph c nh ng khó kh n, 

chớp th i cơ đ  thay đổi cu c sống. Thông qua nh ng đánh giá về thực tr ng, 

cuốn sách đề xu t các quan đi m, định hướng và giải pháp về CSXH, tầm 

nhìn đến n m 2030.  

 ài viết “Gi i      t     i n        n           ội t  n      ìn  tăn  

t   n   a  t ù ” [42, tr.32-35] của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Hải và Hồ 

Thanh Thủy đã khẳng định: “Việt Nam muốn phát tri n bền v ng nh t thiết 

phải thực hiện t ng trưởng bao trùm, đ c biệt coi trọng phát tri n các lĩnh vực 

xã h i, t o điều kiện cho ngư i dân tham gia phát tri n kinh tế - xã h i và th  

hưởng các thành quả của phát tri n” [42, tr.32]. Do đó, nhóm tác giả cho rằng 

cần phải thực hiện đồng b  các giải pháp như: phát tri n nguồn nhân lực; t o 

cơ h i thuận lợi cho ngư i ngư i được quyền sở h u ho c chiếm h u yếu tố 

sản xu t ho c tài sản sinh l i; thực hiện hiện điều tiết giảm thu nhập gi a các 
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tầng lớp dân cư; xây dựng m t hệ thống bảo trợ xã h i hiện đ i.  ài viết gợi 

mở thêm cho nghiên cứu sinh nh ng giải pháp thực hiện hiện chính sách xã 

h i đối với ngư i lao đ ng. 

 ài viết    n      i t t  n     n           ội   a Đ n  t  i  ỳ   i 

  i” [144] của tác giả Nguyễn Danh Tiên, đã phân tích quan đi m của Đảng 

về CSXH được đề cập trong các kỳ đ i h i. Theo tác giả: “trong quá trình 

thực hiện đư ng lối đổi mới từ n m 1986 đến nay, tính ưu việt trong CSXH 

của Đảng, th  hiện ở nh ng đi m c n bản sau” [144, tr.59]: CSXH vì con 

ngư i có tầm quan trọng to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã h i; 

m c tiêu của chính sách xã h i là xây dựng xã h i dân chủ, công bằng, tiến 

b , v n minh; kết hợp t ng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng và tiến b  

xã h i ngay trong từng bước đi; xã h i hóa việc thực hiện chính sách xã h i; 

đa d ng hóa các chính sách xã h i phù hợp với nhu cầu của xã h i hiện đ i. 

Nh ng đi m ưu việt nêu trên là cơ sở đ  nghiên cứu sinh làm rõ hơn về vai 

trò, m c tiêu, chủ th  của thực hiện CSXH. 

 ài viết  C  n           ội t  n  t  i  ỳ   i   i    i t  a ” [100] 

của tác giả Trần Thị Nhẫn (2022) phân tích các chủ trương của Đảng về chính 

sách xã h i trong giai đo n đổi mới, đánh giá nh ng kết quả đ t được, ch  ra 

m t số h n chế và đề xu t giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách xã 

h i trong th i gian tới. Nh ng kết quả nổi bật là: “chính sách lao đ ng - việc 

làm được thực hiện hiệu quả v.v..; Chính sách xóa đói giảm nghèo được đẩy 

m nh v.v.. Hàng n m, tỷ lệ h  nghèo của cả nước giảm khoảng 1 - 1.5 ; 

đến n m 2021 giảm còn 2,23% v.v.. ”[100, tr.19]. Bài viết nh n m nh tầm 

quan trọng của việc đ t chính sách xã h i ngang tầm với chính sách kinh tế, 

thực hiện đồng b  đ  phát tri n bền v ng và nâng cao ch t lượng cu c sống 

của nhân dân. 

 ài viết    ận  i n n  n    n        ội t ọn       à   n     n   ột 

       n           ội từ na    n nă  2030, t   n ìn 2045” [70] của tác giả 
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 ùi Sỹ Lợi (2022) đã khẳng định: “từ khi thực hiện đư ng lối đổi mới đến 

nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chứ thực hiện các 

chính sách xã h i” [70, tr.3]. Với nh ng kết quả đã đ t được, tác giả nhận 

diện m t số v n đề xã h i đến n m 2030 tầm nhìn đến n m 2045 trong chính 

sách xã h i bao gồm: V n đề lao đ ng việc làm; v n đề giảm nghèo; bảo hi m 

xã h i; trợ giúp xã h i cho ngư i có hoàn cảnh khó kh n. Theo tác giả việc 

nhận diện các v n đề nêu trên là cơ sở đ  Việt Nam vượt qua nh ng thách 

thức lớn, ho c “nguy cơ t t hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình”. Đây là cơ 

sở giúp nghiên cứu sinh có th  n m b t được nh ng v n đề đ t ra trong thực 

hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở giai đo n tiếp theo. 

 ài viết    ận  àn     ột  ố    n           ội  iai    n 2023-2030 

 à t   n ìn 2045” [55] của tác giả Nguyễn Hải H u (2023) cho rằng:  

Đầu tư cho chính sách xã h i là đầu tư cho phát tri n bền v ng, 

bảo đảm công bằng xã h i, xây dựng xã h i dân chủ, công bằng, 

v n minh, vì h nh phúc của con ngư i, không ai bị ở l i phía sau. 

Phát tri n kinh tế đi đôi với phát tri n xã h i, l y con ngư i làm 

trung tâm và vì sự phát tri n của con ngư i [55, tr.12].  

Như vậy, tác giả đã khẳng định xã h i càng phát tri n, thì hệ thống 

chính sách xã h i càng phải được quan tâm, chú trọng, đây không ch  là trách 

nhiệm của Đảng và Nhà nước mà mỗi ngư i dân cũng phải phối hợp thực 

hiện đ  c  th  hóa chính sách xã h i trong cu c sống.  

 ài viết  H    ộn  n   n l   tài    n      t     i n    n          

 ội    i t  a :      t  n   à  i i     ” [137] của tác giả Đoàn Xuân Thủy 

(2023) cho rằng: “Nhà nước đã cố g ng thư ng xuyên quan tâm và t ng 

cư ng phân bổ nguồn ngân sách cho thực hiện chính sách xã h i đồng th i 

chú trọng huy đ ng các nguồn lực v.v..” [137, tr.4]. Như vậy, thực hiện chính 

sách xã h i r t cần đến sự huy đ ng về nguồn lực tài chính. Yếu tố đó là m t 

phần bảo đảm cho sự thành công của các dự án khi thực hiện CSXH. Nh t là 
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trong bối cảnh của tình hình thế giới và khu vực nhiều diễn biến phức t p, khó 

lư ng, việc tập trung nguồn lực tài chính trong th i gian tới cần phải hướng 

đến việc nâng cao nhận thức của các chủ th  và hoàn thiện th  chế.  

 ài viết        i n    n           ội,         an  in   à      lợi 

    ội t  n  tìn   ìn    i” [142] của tác giả Hoàng  á Thịnh (2024) đã 

khẳng định: “chính sách xã h i là m t trong nh ng chính sách quan trọng ở 

b t kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chính sách xã h i nhằm trợ giúp các b  

phận dân cư dễ bị tổn thương về m t xã h i” [142, tr.69]. Ở Việt Nam, 

CSXH đã được c  th  hóa trong các chủ trương của Đảng và chính sách 

của Nhà nước, tác đ ng tích cực đến đ i sống vật ch t và tinh thần của 

ngư i dân. Hệ thống chính sách xã h i khi được tri n khai thực hiện đã và 

đang ngày càng được hoàn thiện đ  đáp ứng cho yêu câu h i nhập quốc tế. 

Theo tác giả, trong nh ng n m tiếp theo đ  CSXH phát huy hiệu quả cần 

thực hiện m t số giải pháp sau: hoàn thiện chính sách, t ng cư ng nguồn 

lực, nâng cao hiệu quả quản lý đ  đảm bảo mỗi ngư i dân đều được th  

hưởng chính sách tốt nh t v.v.. 

 ài viết   ài n t  ơ   n t  n    i   i n ận t      a Đ n        n  

         ội” [135] của tác giả  ùi Thị  ích Thuận (2024), đã ch  ra nh ng 

chuy n biến tích cực từ việc coi chính sách xã h i là hệ quả của kinh tế sang 

việc xác định nó là đ ng lực cho sự phát tri n, đ t con ngư i làm trung tâm, 

thực hiện công bằng xã h i ngay trong từng bước phát tri n. Vì vậy, đã đ t 

được nh ng kết quả như: t o nhiều cơ h i việc làm cho ngư i lao đ ng, chính 

sách an sinh xã h i chuy n từ hỗ trợ nhân đ o sang đảm bảo quyền an sinh, 

bảo hi m xã h i và bảo hi m th t nghiệp được mở r ng, việc tiếp cận các dịch 

v  của ngư i dân ngày càng được bảo đảm. Vì vậy mà đã đ t được kết quả: 

“Đ i sống của nhân dân không ngừng được ch m lo, nâng cao, góp phần vào 

ổn định chính trị, xã h i” [135, tr.43].  ài viết là sự tổng kết bài học kinh 

nghiệm của Đảng trong thực hiện CSXH. 
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 ài viết  Gi i              an  in      ội    t     i n   n    n     

 ội    i t  a ” [74] của tác giả Nguyễn Thúy Mai đã khẳng định: an sinh xã 

h i đóng vai trò then chốt trong sự phát tri n bền v ng. Khi con ngư i phải 

chịu nh ng gánh n ng từ cu c sống như: ốm đau, tai n n lao đ ng, th t 

nghiệp, tuổi già v.v.. an sinh xã h i đã giúp t o ra nh ng công bằng trong việc 

cải thiện ch t lượng cu c sống. Từ thực tr ng của an sinh xã h i ở Việt Nam 

hiện nay, tác giả đánh giá nh ng đi m phát tri n trong các m c tiêu an sinh 

mà chúng ta đ t được, tác giả đã cho rằng vẫn còn tồn t i m t số h n chế và 

thách thức như: Tỷ lệ ngư i dân tham gia bảo hi m xã h i b t bu c còn th p. 

Mức chi cho an sinh xã h i ch  chiếm 6,7  GDP, sự chênh lệch gi a các 

vùng miền còn lớn v.v.. Từ đó đòi hỏi phải tri n khai các giải pháp đồng b  

đ  bảo đảm an sinh xã h i, thực hiện công bằng xã h i, đó là: giải pháp về 

hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao ch t lượng dịch v  an sinh; đổi mới 

mô hình trợ giúp xã h i theo hướng đa chiều; ứng d ng công nghệ số và t ng 

cư ng phản biện xã h i; t ng mức chi cho an sinh xã h i và thiết kế các chính 

sách an sinh xã h i đ c biệt. 

1.1.4. Những nghi n cứu về thực hiện ch nh sách xã hội đối với 

ngƣời  a  động ở Việt Na  

M t số công trình nghiên cứu về thực hiện chính sách xã h i đối với 

ngư i lao đ ng được thực hiện dưới nhiều góc đ  khác nhau, c  th  là: 

Cuốn sách  B           n   n n   i t  n       l ật la   ộn   i t 

 a ” [134] của tác giả Lê Thị Hoài Thu (2013) đã phân tích nh ng v n đề 

quan tới quyền của ngư i lao đ ng trong pháp luật quốc tế, trong đó có m t 

số v n bản có sự tham gia của Việt Nam như: Công ước ILO, Tuyên ngôn 

Nhân quyền và Việt Nam luật hóa các quy định này, đ c biệt nh n m nh Việt 

Nam vừa h i nhập kinh tế quốc tế vừa bảo vệ quyền ngư i lao đ ng trong 

nước. Tác giả nh n m nh ngư i lao đ ng phải được hưởng m t số quyền cơ 

bản như: tự do việc làm và thu nhập; quyền được bảo vệ an toàn, sức khỏe, 
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nhân phẩm; quyền tự do công đoàn và đình công; quyền lao đ ng di cư v.v.. 

Do vậy, Chính phủ các quốc gia cần quan tâm xây dựng và thực hiện đồng b  

các hệ thống chính sách, trong đó có CSXH đ  bảo vệ quyền lợi ích ngư i lao 

đ ng, c  th  là: thực hiện chính sách hỗ trợ việc làm cho các nhóm yếu thế 

(ngư i khuyết tật, ph  n , dân t c thi u số); bảo đảm thu nhập tối thi u; chính 

sách tiền lương và bảo hi m xã h i; Đối với ngư i lao đ ng di cư trong nước 

và xu t khẩu lao đ ng cần phải bảo vệ họ khỏi bóc l t, l m d ng và bảo đảm 

các quyền cơ bản như tiền lương, th i gian ngh , bảo hi m y tế v.v.. Thực 

hiện đồng b  các giải pháp trên chính là bảo đảm quyền con ngư i. 

Cuốn sách  Một  ố   n     ơ   n     in  t      ội        ùn   i n 

 i i  i t  a ” [34] của các tác giả  ùi Xuân Đính, Nguyễn Ngọc Thanh 

(2013) đã khái quát nh ng đ c đi m về tình hình vùng biên giới Việt Nam, 

bao gồm: các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã h i; nh ng v n đề đói nghèo và 

yếu tố t c ngư i; tình hình tệ n n xã h i, t i ph m hình sự; cơ h i, thách thức 

cho phát tri n của các địa phương. Cuốn sách đã cung c p các thông tin quan 

trọng giúp nghiên cứu sinh hi u tìm ra nh ng yếu tố tác đ ng đến thực hiện 

chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c. 

Cuốn sách  C  n        i   là      la   ộn  n n  t  n t  n   ối 

  n   i   n t i  ột  ố t n  B      n  Bộ” [97] của tác giả Nguyễn Hoài Nam 

(2016) khẳng định v n đề việc làm cho lao đ ng nông thôn là khá phức t p và 

đòi hỏi phải giải quyết kịp th i tránh gây ra nh ng tác đ ng tiêu cực ảnh 

hưởng đến đ i sống xã h i của ngư i dân. Giải quyết tốt việc làm cho lao 

đ ng nông thôn là v n đề mang tính c p thiết, chiến lược, lâu dài của đ t nước 

ta. Nghiên cứu n i dung của cuốn sách là cơ sở đ  chúng ta tiếp t c mở r ng 

tìm hi u chính sách việc làm cho lao đ ng nông thôn ở các địa phương khác 

trong cả nước. 

Cuốn sách “Chính sách giải quyết việc làm cho ngư i dân t c thi u số 

vùng Tây   c”[24] của tác giả Nguyễn H u Công, Đồ Thùy Ninh (2022) đã 
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khẳng định: “Đối với xã h i thì mỗi cá nhân, gia đình là m t yếu tố c u thành 

nên xã h i, cho nên việc làm cũng tác đ ng trực tiếp đến xã h i… khi mọi cá 

nhân trong xã h i có việc làm thì xã h i đó được duy trì và phát tri n… 

Ngược l i, khi nền kinh tế không đảm bảo đáp ứng về việc làm cho ngư i lao 

đ ng có th  dẫn đến nhiều tiêu cực trong đ i sống xã h i”[24, tr.44]. Cuốn 

sách cung c p tư liệu quan trọng trong thực hiện chính sách giải quyết việc 

làm cho ngư i dân t c thi u số t i vùng Tây   c giai đo n từ 2011-2020. Từ 

đó đánh giá thành tựu, h n chế và khuyến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện 

chính sách giải quyết việc làm cho ngư i dân t c thi u số t i vùng Tây   c.  

Cuốn sách       l ật an  in      ội  ối   i la   ộn           in  t  

  i    n  t       i t  a ” [62] của tác giả Hoàng Kim Khuyên (2023) đã 

làm rõ các khái niệm, đ c đi m và vai trò của khu vực kinh tế phi chính 

thức(KTPCT), cũng như các nguyên t c và n i dung của pháp luật an sinh xã 

h i áp d ng cho lao đ ng trong khu vực này. Tác giả còn ch  ra nh ng b t cập 

trong thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã h i đối với lao đ ng khu 

vực KTPCT. Từ nh ng v n đề liên quan gi a pháp luật việc làm và việc tham 

gia thị trư ng lao đ ng; thực hiện  HXH,  HYT,  HTN; việc tiếp cận các 

dịch v  xác h i cơ bản v.v.. Nhìn chung còn r t nhiều nh ng khoảng cách 

gi a hệ thống pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật đó. Chính vì vậy theo 

tác giả cần phải hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thu pháp luật 

ASXH đối với lao đ ng khu vực KTPCTQua quá trình nghiên cứu, tác giả đã 

chứng minh lao đ ng trong KTPCT. 

Cuốn sách  H àn t i n      l ật            n lợi ti n l ơn    a 

n   i la   ộn  t  n           in  t  t  n  n    i t  a   i n na ” [47] của 

tác giả Nguyễn Thị Thu Hoài (2024) đã khẳng định: “Mọi quyền lợi của 

ngư i lao đ ng đều ra quan trọng và cần được bảo vệ” [47, tr.58]. Thực tr ng 

pháp luật ghi nhận trong thực tiễn, việc trả lương cho NLĐ chưa đảm bảo m t 

số v n đề như: còn xu t hiện sự phân biệt đối xử trong trả lương; chưa đáp 
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ứng được việc đảm bảo duy trì cu c sống và sinh ho t hàng ngày; Mức lương 

tối thi u chưa có sự phù hợp gi a khu vực chính thức và phi chính thức v.v.. 

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền lợi tiền lương của ngư i lao 

đ ng trong khu vực kinh tế tư nhân là m t b  phận trong hoàn thiện cơ chế, 

chính sách từ đó nhằm thực hiện tốt CSXH. 

Cuốn sách        t n   i la   ộn    n tộ  t i    ố  à  là   i   t  n  

      an  n  i     n   i  i   n  è    n   n ” [4] của tác giả Nguyễn Thị 

Lan Anh (2024) đã khẳng định: vùng dân t c thi u số là nơi có khoảng cách 

chênh lệch mọi m t khá lớn so với sự phát tri n chung. Lao đ ng ngư i dân 

t c thi u số là chủ th  quan trọng chịu sự tác đ ng của phần lớn cách chính 

sách phát tri n kinh tế - xã h i t i các địa phương vùng đồng bào dân t c thi u 

số. Cuốn sách không ch  cung c p nh ng cơ sở lý luận về chính sách thu hút 

ngư i lao đ ng. Mà còn đánh giá thực trang về cơ h i việc làm, ch t lượng 

việc làm của lao đ ng ngư i dân t c thi u số; thực tr ng chính sách thu hút 

lao đ ng làm việc trong các doanh nghiệp; tác đ ng của chính sách thu hút lao 

đ ng dân t c thi u số làm việc trong các doanh nghiệp g n với giảm nghèo. 

Từ đó tác giả đề xu t các giải pháp, cơ chế chính sách thu hút ngư i lao đ ng 

t i các địa phương vùng dân t c thi u số g n với giảm nghèo bền v ng.  

Luận án An  in      ội  ối   i n n    n t  n   i    i n  in  t  t   

t   n     i t  a ” [1] của tác giả Mai Ngọc Anh (2009) đã nh n m nh: nền 

kinh tế thị trư ng định hướng xã h i chủ nghĩa đã mang l i nh ng thành tựu 

to lớn về kinh tế, tuy nhiên đ i sống của ngư i dân còn r t nhiều khó kh n 

trong đó có nh ng ngư i nông dân. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước cần phải 

có nhiều chủ trương chính sách đ  giải quyết nh ng khó kh n của ngư i nông 

dân không ch  trên phương diện kinh tế mà còn ở phương diện xã h i. Tác giả 

đã đánh giá thực tr ng của hệ thống an sinh đó đối với nông dân ở Việt Nam 

gồm: bảo hi m tự nguyện; bảo hi m y tế; trợ giúp xã h i; xóa đói giảm nghèo; 

các dịch v  xã h i cơ bản. Từ đó, tác giả đề ra các phương hướng, giải pháp 
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xây dựng và hoàn thiện chính sách an sinh xã h i đối với nông dân Việt Nam 

trong nh ng n m tới. 

Luận án  C  n           ội  ối   i   n  n  n t i       n  n  i       

 ài, t n  Bìn  Đ n ” [61] của tác giả Nguyễn Đình Khoa (2019) luận án 

không ch  làm rõ nh ng v n đề của CSXH, mà còn có vai trò mở r ng đối 

tượng, thực tr ng nghiên cứu trên m t địa bàn c  th . Luận án cũng ch  ra ảnh 

hưởng của chính sách đối với n ng su t lao đ ng và sự phát tri n bền v ng 

của khu công nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng đ  nghiên cứu sinh hi u rõ hơn 

về thuận lợi, khó kh n khi tri n khai CSXH cho công nhân trên thực tế. 

 ài viết        i n    n           ội  à n  n   i     i t i Đ i  ội 

XIII   a Đ n ” [48] của tác giả Nguyễn V n Hồi (2021) ngoài việc làm rõ 

nh ng đi m mới trong quan đi m của Đảng. Còn ch  ra m t số biện pháp 

nh p cải thực hiện hiệu quả CSXH: cải cách tiền lương, bảo đảm nguyên t c 

phân phối theo lao đ ng; Chú trọng nâng cao phúc lợi xã h i, giải quyết 

nh ng nhu cầu thiết yếu, cơ bản của nhân dân về nhà ở, đi l i v.v..; phát tri n 

giáo d c nghề nghiệp; giải quyết v n đề việc làm cho lao đ ng khu vực phi 

chính thức, đ c biệt là lao đ ng nông nghiệp v.v.. Sự đa d ng và phong phú 

trong hệ thống giải pháp, gợi mở ra nh ng liên kết với giải pháp thực hiện 

CSXH ở các t nh Tây   c mà nghiên cứu sinh đang tri n khai.  

 ài viết    an  i   t     i n    n           ội,         an nin     

 ội, an nin    n n   i   n nă  2030” [45] của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa 

(2021), từ việc dự báo tình hình thế giới và đ t nước nh ng n m s p tới. Tác 

giả đã phân tích các hướng cần tri n khai, tổ chức thực hiện chính sách xã h i 

trong đó cần tập trung vào nh ng v n đề liên quan đến ngư i lao đ ng như:  

Tiếp t c cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với 

giá cả sức lao đ ng trên thị trư ng v.v.. phát tri n thị trư ng lao 

đ ng, hướng đến việc làm việc v ng; phát tri n hệ thống an sinh 
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xã h i toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân với cách chính sách 

phòng ngừa, giảm thi u và kh c ph c ro cho ngư i dân, bảo đảm 

trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế[45]. 

Tác giả Lê Ngự  ình (2023) trong bài viết  An  in      ội     la  

 ộn            i    n  t   ” [8] đã khẳng định: “M t trong nh ng định 

hướng phát tri n đ t nước giai đo n tới là phát tri n và hoàn thiện hệ thống an 

sinh xã h i đa tầng, linh ho t và có khả n ng hỗ trợ, chia s  lẫn nhau, mở r ng 

đối tượng được bảo đảm v.v..” [8, tr.144]. Từ đó gợi mở m t số giải pháp có ý 

nghĩa đối với quá trình nghiên cứu như: đẩy m nh tuyên truyền, phổ biến, 

nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, của ngư i lao đ ng; Hoàn thiện 

chính sách pháp luật về lao đ ng việc làm; t ng cư ng bảo đảm an sinh xã h i 

đối; đẩy m nh quá trình chính thức hóa việc làm phi chính thức. Nâng cao 

n ng lực làm việc; t ng cư ng chính sách liên kết trong phát tri n kinh tế xã 

h i ở các địa phương v.v..  

 ài viết  C n   i t ọn     n           ội t     òn    i   n n   i” 

[44] của tác giả Cao Thu Hằng (2023) đã khẳng định: “Tiếp cận chính sách 

theo vòng đ i của m t con ngư i vừa bảo đảm phòng ngừa, giảm thi u, kh c 

ph c rủi ro, vừa t o cơ h i phát tri n toàn diện cho từng các nhân trong suốt 

cu c đ i”[44, tr.186]. Đây là v n đề r t quan trọng, bởi lẽ ngư i lao đ ng nếu 

được tập trung nh ng chính sách phù hợp sẽ t o ra của cải vật ch t cho xã h i. 

Ch t lượng cu c sống ngư i lao đ ng tốt thì họ sẽ không trở thành gánh n ng 

của hệ thống an sinh xã h i của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

 ài viết “An  in      ội       n   à    n tộ  t i    ố -   n     à  i i 

    ” [67] của tác giả Hầu A Lềnh (2023) không ch  khẳng định vị trí, vai trò 

của đảm bảo an sinh xã h i cho đồng bào dân t c thi u số. Tác giả còn nh n 

m nh chủ th  thực hiện an sinh xã h i là: “Nhà nước đóng vai trò chủ đ o, 

xây dựng chính sách, pháp luật và bảo đảm nguồn thực thực hiện ASXH; bên 

c nh đó, còn có sự tham gia của c ng đồng, các tổ chức xã h i, doanh nghiệp, 
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cá nhân”. M c dù không đề cập trực tiếp tới ngư i lao đ ng, tuy nhiên phần 

lớn các chính sách ASXH mà tác giả nh n m nh chủ yếu đều tập trung hỗ trợ 

đối tượng ngư i lao đ ng.  ài viết đã cung c p thêm các n i dung về thực 

tr ng việc thực hiện ASXH nh ng n m qua và đề xu t m t số giải pháp hoàn 

thiện hệ thống bảo đảm ASXH cho đồng bào dân t c thi u số.  

 ài viết     n  t    ộn    a    n           ội   n   i  ốn    a  iai 

      n  n  n  i t  a   i n na ” [31] của tác giả Ph m V n Đông (2023) 

đã phân tích 5 n i dung cơ bản của chính sách xã h i tác đ ng trực tiếp tới đ i 

sống công nhân đó là: tác đ ng trong thực hiện chính sách việc làm; tác đ ng 

trong thực hiện chính sách tiền lương và thu nhập; tác đ ng trong thực hiện 

chính sách bảo hi m xã h i; tác đ ng trong thực hiện chính sách nhà ở; tác 

đ ng trong thực hiện chính sách ch m sóc sức khỏe, xây dựng đ i sống v n 

hóa tinh thần. Theo tác giả “m c dù vẫn còn nh ng h n chế, song có th  

khẳng định rằng chính sách xã h i đối với giai c p công nhân Việt Nam trong 

giai đo n vừa qua đã góp phần quan trọng vào sự phát tri n của giai c p công 

nhân ngày càng lớn m nh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy m nh công nghiệp 

hóa, hiện đ i hóa và h i nhập quốc thế hiện nay” [31, tr.39]. 

 ài viết  C  n           ội t  n         ,            n   n n   i, 

t        ti n  ộ,   n    n      ội  à  ội n ậ    ố  t     i t  a ” [60] của 

tác giả Tư ng Duy Kiên (2024) nhìn nhận CSXH được nghiên cứu ở hai c p 

đ : Ở ph m vi hẹp, chính sách thư ng được hi u là áp d ng cho nh ng nhóm 

lao đ ng xã h i gọi là đối tượng chính sách v.v.. Ở ph m vi r ng, chính sách 

xã h i bao hàm cả chính sách đối với các tầng lớp nhân dân, như chính sách 

đối với công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức. Tác giả đã ch  ra nh ng đ c 

đi m, vai trò của chính sách xã h i trong bối cảnh h i nhập quốc tế của Việt 

Nam hiện nay.  ài viết cũng góp phần làm sáng rõ thực tiễn việc thực hiện 

chính sách xã h i, bảo đảm, bảo vệ quyền con ngư i, thúc đẩy tiến b , công 

bằng xã h i và h i nhập quốc tế ở Việt Nam. 
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 ài viết    ìn l i 40 nă  t     i n    n           ội   n     n   i i 

      ó     n    t t i n t àn  i n   t n    t  n   iai    n   i” [49] của 

tác giả Nguyễn V n Hồi (2024).  ài viết đánh giá thực tr ng của 40 n m thực 

hiện chính sách xã h i (từ 1986 đến nay), trong đó tác giả nh n m nh đến m t 

số h n chế như: “kết quả giảm nghèo chưa thật bền v ng, nguy cơ tái nghèo 

còn cao, đ i sống của b  phận ngư i dân, nh t là ở vùng đồng bài dân t c 

thi u số, vùng thư ng xuyên bị thiên tai còn khó kh n; khoảng cách phát tri n 

gi a các địa phương, vùng miền còn lớn v.v..”[49, tr.8]. Nh ng h n chế nếu 

trên là gợi mở cho đề tài của nghiên cứu sinh tiếp t c làm rõ nh ng thực tr ng 

liên quan tới thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh 

Tây   c. 

 ài viết  Một  ố  i i        i   i    n           ội n    n n   a  

  i  ốn    a  iai       n  n  n  i t  a ” [32] của tác giả Ph m V n Đông 

(2024) đã tập trung vào m t số giải pháp c  th  như: bổ sung, hoàn thiện hệ 

thống chính sách xã h i đối với giai c p công nhân; nâng cao hiệu quả tổ chức 

thực hiện chính sách xã h i; Đảm bảo việc thực thi chính sách xã h i đúng 

đ n và hiệu quả; T ng cư ng công tác ki m tra, xử lý vi ph m trong thực thi 

chính sách xã h i. N i dung bài viết là kết quả nghiên cứu khoa học quan 

trọng giúp luận án tiếp t c nghiên cứu sâu s c hơn nh ng nhóm giải pháp 

trong thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng [31, tr.36-42]. 

Nhóm tác giả Ph m Thị Thương, Phan Vũ Quang (2023), “ ai t ò 

        an  in      ội  ối   i n   i la   ộn ” [138], đã phân tích hệ 

thống an sinh xã h i giai đo n từ 2011-2020, Việt Nam đã và đang dần dần 

hoàn thiện mô hình an sinh xã h i. Trên thực tế cũng đã khẳng định vai trò 

quan trọng trong đ i sống ngư i dân. Riêng đối với ngư i lao đ ng, an sinh 

xã h i th  hiện m t số vai trò c  th  như: duy trì thu nhập liên t c ở mức 

đ  tối thiếu đ  giúp họ ổn định cu c sống; phát tri n thị trư ng lao đ ng, 
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góp phần thúc đẩy việc làm bền v ng cho ngư i lao đ ng; giúp NLĐ vượt 

qua khủng hoảng.  

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà Phương, Hoàng Thúc Lân (2024) với bài 

viết “Gi i         t t i n t àn  i n n   i la   ộn   i t  a   i n na ” 

[105], đã khẳng định “Ngư i lao đ ng là nhân tố quan trọng nh t của của lực 

lượng sản xu t, quyết định ch t lượng của nền kinh tế mỗi quốc gia”. Ngoài 

sự phân tích thực tr ng phát tri n nguồn lực lao đ ng, theo các tác giả phải 

xây dựng nh ng giải pháp toàn diện ngư i lao đ ng Việt Nam, trong đó chú 

trọng đến việc phát tri n toàn diện NLĐ là trách nhiệm của hệ thống chính trị. 

Đ  làm được việc đó, cần thiết phải có chính sách phù hợp về nâng cao th  

ch t; tri thức, kỹ n ng; giáo d c pháp luật đối với ngư i lao đ ng. Theo các 

tác giả, phát tri n toàn diện ngư i lao đ ng Việt Nam là t t yếu khách quan 

trong xu thế h i nhập và phát tri n của đ t nước.  

 ài viết “C  n        i   là    n   n  t  n     ỗi   n   n  t àn     

  a n    ta  i n na ” [149] của tác giả Trần Thị Hải Yến (2025) đã giới thiệu 

tổng th  nh ng chính sách của Nhà nước trong đối với v n đề việc làm bền 

v ng cho ngư i lao đ ng. Đi m đáng chú ý, qua đánh giá thực tr ng chung về 

thực hiện chính sách đối với NLĐ. Tác giả đề xu t m t số khuyến nghị về 

chính sách đối với Chính phủ, doanh nghiệp và ngư i lao đ ng, c  th  là: 

Đối với chính phủ, đáng quan tâm nh t đó là thực hiện các nhiệm v  

trọng tâm liên quan tới chuy n đổi số, ứng d ng khoa học - công nghệ; phát 

tri n hệ thống kết nối cung - cầu lao đ ng; 

Đối với doanh nghiệp, chú trọng đến các điều kiện làm việc, thu nhập 

và chế đ  phúc lợi xã h i; 

Đối với ngư i lao đ ng, cần tuân thủ các quy định pháp luật an toàn vệ 

sinh lao đ ng, ý thức tự giác ch p hành các quy định của pháp luật dành cho 

NLĐ. Chủ đ ng trau đồi chuyên môn, trình đ  về chuy n đổi số. 



33 

 

 

1.2. KHÁI QUÁT CÁC KẾT QU  NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN 

ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Khái  uát kết  uả nghi n cứu của những công trình kh a học 

đã công bố 

Thực hiện CSXH là m t trong nh ng n i dung được Đảng và Nhà nước 

ta r t quan tâm trong tiến trình phát tri n đ t nước. Có nhiều công trình 

nghiên cứu đã phân tích, luận giải n i dung này ở các góc đ  khác nhau. Quá 

trình tổng hợp các sách, đề tài nghiên cứu, các bài viết khoa học đã cung c p 

cho nghiên cứu sinh nh ng tư liệu quý về lý luận và thực tiễn giúp ích cho 

việc hoàn thành n i dung của luận án. 

    n  t, các công trình nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 

chính sách xã h i và việc thực hiện chính sách xã h i đã tiếp cận từ nhiều góc 

đ  khác nhau. Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng chính sách xã h i trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh luôn g n liền với nhiệm v  ch m lo đ i sống nhân dân 

của Đảng và Nhà nước; n i dung chính sách xã h i bao quát các lĩnh vực như 

lao đ ng - việc làm, tiền lương, giáo d c, y tế… Sự phong phú của chính sách 

xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh th  hiện ở chỗ các chính sách được thiết 

kế phù hợp với từng giai c p, tầng lớp và nhóm đối tượng khác nhau trong xã 

h i. Nh  đó, quá trình thực hiện các chính sách này đã góp phần khẳng định 

bản ch t tốt đẹp của chế đ  xã h i mới và củng cố niềm tin của nhân dân đối 

với Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, phần lớn các công trình hiện nay mới dừng 

l i ở việc làm rõ n i dung chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh ho c 

phân tích vai trò, ý nghĩa của chính sách xã h i g n với các v n đề con ngư i 

và xã h i qua từng giai đo n phát tri n. Đến nay, vẫn chưa có công trình nào 

hệ thống hóa m t cách đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách 

xã h i.  

     ai, các công trình nghiên cứu theo hướng vận d ng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về thực hiện chính sách xã h i ở Việt Nam được tiến hành trong 
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nhiều giai đo n và với các cách tiếp cận khác nhau. Dù vậy, các tác giả đều 

thống nh t khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i là 

nền tảng lý luận quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Các nghiên 

cứu cũng ch  ra rằng chính sách xã h i trong tư tưởng của Ngư i đòi hỏi sự 

tham gia của nhiều chủ th , bao gồm nhiều n i dung thiết yếu, được vận 

d ng cho nhiều nhóm đối tượng nhằm nâng cao đ i sống vật ch t, tinh thần 

của nhân dân và góp phần ổn định, phát tri n xã h i. Trên cơ sở luận giải 

nh ng giá trị lý luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các công trình đã phân 

tích thực tr ng thực hiện chính sách xã h i, đồng th i đề xu t nhiều giải 

pháp như t ng cư ng tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách 

đối với ngư i có công; mở r ng và bảo đảm quyền lợi về bảo hi m y tế, bảo 

hi m xã h i; hoàn thiện cơ chế phối hợp gi a cơ quan quản lý nhà nước với 

các tổ chức và cá nhân liên quan… Nh ng kết quả nghiên cứu này góp phần 

làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong vận d ng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chính sách xã h i. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu nh ng công trình 

phân tích chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện chính 

sách xã h i và việc vận d ng trong bối cảnh hiện nay, đ c biệt t i các t nh 

vùng Tây   c. 

    ba, Nh ng công trình nghiên cứu về chính sách xã h i và thực hiện 

chính sách xã h i nói chung đều thống nh t, khẳng định rằng chính sách xã 

h i nhằm giải quyết nh ng v n đề xã h i cơ bản, hướng tới bảo đảm và nâng 

cao đ i sống của các giai c p, tầng lớp trong xã h i. N i dung chính sách xã 

h i được các tác giả đề cập hết sức đa d ng, bao gồm chính sách việc làm, 

ch m sóc sức khỏe, giáo d c, an sinh xã h i,… Hệ thống chính sách này được 

xây dựng đ  đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. T i Việt 

Nam, chính sách xã h i được th  hiện nh t quán trong chủ trương của Đảng 

và được Nhà nước th  chế hóa thành hệ thống pháp luật, tri n khai đồng b  từ 
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trung ương đến địa phương với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã h i. 

M c dù số lượng công trình nghiên cứu về chính sách xã h i khá phong phú, 

nhưng do sự khác biệt trong hướng tiếp cận nên phần lớn các nghiên cứu chưa 

trực tiếp luận giải khái niệm “thực hiện chính sách xã h i”, mà chủ yếu đề cập 

đến n i dung này m t cách gián tiếp.  

    t , nh ng công trình nghiên cứu về thực hiện chính sách xã h i đối 

với ngư i lao đ ng chủ yếu tập trung phân tích các quyền cơ bản của ngư i 

lao đ ng trong hệ thống pháp luật, đồng th i khái quát thực tr ng đ i sống 

của họ trong các ngành, nghề, lĩnh vực và vùng miền khác nhau. Từ nh ng 

khảo cứu nêu trên cho th y, các tác giả đã ch  ra nh ng thành tựu cũng như 

h n chế trong quá trình thực hiện chính sách xã h i, qua đó đề xu t hệ thống 

giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, hoàn thiện th  chế và bảo đảm các lợi 

ích thiết yếu của ngư i lao đ ng trong bối cảnh hiện nay. M c dù các nghiên 

cứu này có đóng góp quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, song do sự khác 

biệt trong m c tiêu và ph m vi tiếp cận nên đến nay vẫn chưa có công trình 

nào đi sâu nghiên cứu m t cách toàn diện về thực hiện chính sách xã h i đối 

với ngư i lao đ ng nói chung và đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c 

nói riêng. 

 ói tó  l i, m c dù các công trình nghiên cứu đã làm phong phú cơ 

sở lý luận và thực tiễn, vẫn còn khoảng trống nghiên cứu quan trọng cần 

được bổ sung: hệ thống hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách 

xã h i và khảo sát việc áp d ng t i các khu vực c  th , nhằm ph c v  cho 

ho ch định chính sách hiệu quả hơn trong giai đo n hiện nay. Đ c biệt ở các 

vùng khó kh n như Tây   c, việc vận d ng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực 

tiễn vẫn chưa được phân tích sâu, còn thiếu các nghiên cứu chuyên biệt đánh 

giá sự phù hợp, hiệu quả và tính bền v ng của chính sách xã h i đối với 

ngư i lao đ ng.  
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1.2.2. Những vấn đề  uận án cần tiế  t c nghi n cứu 

Các công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i 

th  hiện sự đa d ng trong định hướng tiếp cận về đối tượng, n i dung, ph m 

vi khảo sát. Có nhóm công trình tập trung hệ thống hóa và khái quát nh ng 

n i dung cốt lõi trong tưởng của Ngư i về chính sách xã h i. M t số công 

trình khác hướng vào phân tích quá trình Đảng và Nhà nước vận d ng tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong việc ho ch định chủ trương, đư ng lối và ban 

hành các chính sách xã h i.  ên c nh đó, nhiều nghiên cứu đi sâu đánh giá 

việc vận d ng tư tưởng của Ngư i vào thực tiễn t i các địa phương, vùng, 

miền nhằm nâng cao đ i sống vật ch t và tinh thần cho nhân dân. M c dù có 

sự khác biệt về m c tiêu c  th , nhưng t t cả các công trình đều thống nh t ở 

định hướng chung là làm sáng tỏ nh ng n i hàm tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính sách xã h i. 

Minh chứng và làm sáng tỏ nh ng n i dung trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh là nhiệm v  quan trọng của các công trình khoa học. Tuy nhiên, cho 

đến nay, chưa có nghiên cứu nào tiếp cận m t cách hệ thống toàn diện v n 

đề thực hiện chính sách xã h i theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao 

đ ng ở ph m vi không gian các t nh Tây   c. Khoảng trống nghiên cứu này 

cho th y sự thiếu v ng nh ng luận giải chuyên sâu g n gi a nền tảng tư 

tưởng với thực tiễn của m t khu vực có điều kiện kinh tế - xã h i đ c thù. 

Chính vì vậy, luận án được xây dựng nhằm bổ sung vào khoảng trống đó, 

tập trung khảo cứu cả phương diện lý luận và thực tiễn thông qua nh ng n i 

dung cơ bản sau đây: 

Một là, làm rõ nh ng khái niệm: khái niệm chính sách xã h i, chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng và thực hiện chính sách xã h i đối với 

ngư i lao đ ng; Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách xã 

h i; Khái niệm thực hiện chính sách xã h i theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối 
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với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c. Phân tích và làm rõ về vai trò, chủ th , 

n i dung, biện pháp thực hiện chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đây là v n đề lý luận cần được phân tích m t cách có hệ thống đ  trở thành 

công c  trong quá trình nghiên cứu.  

Hai là, luận án ch  ra thực tr ng thực hiện chính sách xã h i theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c trong giai 

đo n từ n m 2012 - 2025 (thông qua khảo sát ở 3 t nh Sơn La, Điện  iên, Lai 

Châu), làm rõ nguyên nhân và nh ng v n đề đ t ra trong thực hiện chính sách 

xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c 

Ba là, trên cơ sở thực tr ng và nh ng v n đề đ t ra trong thực hiện 

chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở các 

t nh Tây   c. Luận án đề xu t các giải pháp phù hợp với thực tế địa phương 

các t nh Tây   c nhằm thực hiện hiệu quả chính sách xã h i đối với ngư i 

lao đ ng.  
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Tiểu kết chƣơng 1 

Tư tưởng Hồ Chí Minh với vai trò là nền tảng tư tưởng, kim ch  nam 

cho hành đ ng của Đảng cũng chính là cơ sở lý luận quan trọng đ  Đảng và 

Nhà nước ta nghiên cứu, tiếp thu và vận d ng các giá trị trong tư tưởng của 

Ngư i vào ho ch định và thực thi chính sách, trong đó có chính sách xã h i. 

Tổng quan tình hình nghiên cứu đã cung c p bức tranh tổng th  về nh ng 

cuốn sách, bài viết, các luận án liên quan tới n i dung mà đề tài luận án đang 

nghiên cứu.  

Các công trình nghiên cứu đã tiếp cận dưới nhiều góc đ  khác nhau. 

Tuy nhiên, phần lớn đều khẳng định việc thực hiện chính sách xã h i theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh g n với các giai đo n cách m ng, từ khi đ t nước được 

đ c lập cho đến công cu c đổi mới. Đây là nguồn tư liệu quý báu cung c p cơ 

sở lý luận và thực thiễn đ  luận án kế thừa, nh t là khẳng định giá trị bền 

v ng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i trong công cu c xây 

dựng đ t nước Việt Nam ngày càng phôn vinh, h nh phúc. Quá trình nghiên 

cứu cũng cho th y, CSXH nói chung và thực hiện CSXH theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh nói riêng là v n đề r ng có th  nghiên cứu từ nhiều đối tượng, 

ph m vi về n i dung, không gian, th i gian v.v.. khác nhau. Tuy nhiên, chưa 

có công trình nào nghiên cứu c  th , khoa học về thực hiện chính sách xã h i 

đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các 

công trình nghiên cứu nêu trên là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng giúp 

giải quyết các v n đề đ t ra trong nhiệm v  nghiên cứu của luận án. 
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Chƣơng 2 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH  

 
2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 

2.1.1. Khái niệ  ch nh sách xã hội, ch nh sách xã hội đối với ngƣời 

 a  động v  thực hiện ch nh sách xã hội đối với ngƣời  a  động 

   i ni      n           ội 

Trong tiến trình phát tri n của xã h i, chính sách xã h i (CSXH) luôn 

gi  vai trò đ c biệt quan trọng bởi nó g n trực tiếp với việc bảo đảm và nâng 

cao đ i sống nhân dân, đồng th i phản ánh bản ch t, m c tiêu phát tri n của 

m t chế đ  chính trị. Trên thực tế, chính sách xã h i không ch  là nh ng v n 

bản pháp quy hay các quyết định hành chính, mà còn là m t hệ thống quan 

đi m, nguyên t c và phương pháp điều ch nh các quan hệ xã h i, nhằm t o lập 

sự công bằng, ổn định và phát tri n bền v ng. 

Theo Từ đi n  ách khoa Việt Nam, chính sách xã h i là:  

M t b  phận c u thành chính sách chung của m t chính đảng hay 

chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản lí các v n đề 

xã h i. Chính sách xã h i bao trùm mọi m t của cu c sống con 

ngư i, điều kiện lao đ ng và sinh ho t, giáo d c và v n hoá, quan 

hệ gia đình, quan hệ giai c p và quan hệ xã h i... [51].  

 ước vào th i kỳ đổi mới, chính sách xã h i là n i dung được Đảng và 

Nhà nước ta quan tâm sâu s c. T i Đ i h i Đ i bi u toàn quốc lần thứ VI, lần 

đầu tiên v n đề chính sách xã h i được Đảng ta đề cập đến với quan đi m: 

“Chính sách xã h i nhằm phát huy mọi khả n ng của con ngư i và m c đích 

cao nh t là ph c v  con ngư i. Chính sách xã h i không ch  là thước đo tiến 

b , công bằng xã h i, mà đồng th i có tác d ng phát huy, khơi dậy n ng lực 

của con ngư i”[35, tr.86]. Đây là cơ sở đ  nhiều tác giả thực hiện nghiên cứu 

các v n đề liên quan tới chính sách xã h i. 
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Trong cuốn C  n           ội: Một  ố   n    l  l ận  à t    ti n, tác 

giả  ùi Đình Thanh cho rằng:  

Chính sách xã h i là c  th  hóa và th  chế hóa bằng pháp luật 

nh ng đư ng lối, chủ chương, biện pháp đ  giải quyết các v n đề 

xã h i dựa trên nh ng tư tưởng, quan đi m, của nh ng chủ th  

lãnh đ o, phù hợp với bản ch t chế đ  xã h i - chính trị, phản ánh 

lợi ích và trách nhiệm của c ng đồng và xã h i nói chung và của 

từng nhóm xã h i nói riêng nhằm m c đích cao nh t là thỏa mãn 

nhu cầu ngày càng t ng đề đ i sống vật ch t và v n hóa tinh thần 

của nhân dân [130, tr.23]. 

Trong cuốn sách Đ i   i    n           ội l ận     à  i i     , tác 

giả Ph m Xuân Nam cho rằng: “Chính sách xã h i là sự th  chế hóa, c  th  

hóa đư ng lối, chủ trương giải quyết các v n đề xã h i dựa trên nh ng tư 

tưởng, quan đi m của chủ th  lãnh đ o phù hợp với bản ch t chế đ  chính trị - 

xã h i …” [93, tr.11].  

Theo tác giả Mai Ngọc Cư ng: “Chính sách xã h i là tổng th  các hệ 

thống quan đi m, chủ trương, phương hướng và biện pháp được th  chế hóa 

bằng pháp luật của nhà nước đ  giải quyết nh ng v n đề xã h i đ t ra trong 

m t th i gian và không gian nh t định, nhằm t ng cư ng phúc lợi, bảo đảm 

công bằng xã h i và t o cơ h i cho ngư i dân hòa nhập vào sự phát tri n xã 

h i” [25, tr.18].  

Ở góc nhìn khác, tác giả Phan Huy Đư ng nh n m nh: Chính sách xã 

h i là tổng th  các quan đi m, chủ trương và các giải pháp, công c  mà Nhà 

nước tác đ ng lên các quan hệ xã h i nhằm giải quyết v n đề xã h i, thực hiện 

các m c tiêu nh t định [33, tr.31].  

Nghiên cứu về chính sách xã h i, tác giả Lê Ngọc Hùng cho rằng chính 

sách xã h i được hi u theo nhiều nghĩa khác nhau, có th  tóm gọn thành ba 

cách hi u, ba cách định nghĩa cơ bản:  
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Chính sách xã h i là quá trình xã h i trong đó chính sách được xây 

dựng và thực thi nhằm đ t được cách m c tiêu xác định như nâng 

cao phúc lợi xã h i, bảo trợ xã h i, phát tri n con ngư i và phát 

tri n xã h i bền v ng [54, tr.11].  

Trong cuốn Giáo trình chính sách xã h i, tác giả Nguyễn Tu n Anh đã 

đưa ra khái niệm chính sách xã h i với quan đi m: “chính sách xã h i là chính 

sách của nhà nước được đ t ra đ  tri n khai ho t đ ng, dịch v , chương trình, 

giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của các cá nhân, ch m sóc và hỗ trợ 

nh ng nhóm xã h i yếu thế, giải quyết các v n đề xã h i nhằm đảm bảo công 

bằng và xã h i, g n kết xã h i, ổn định xã h i, phát tri n kinh tế, phát tri n 

v n hóa, tiến b  xã h i, phát tri n con ngư i” [2, tr.31].  

Nghiên cứu gần đây của tác giả  ùi Sỹ Lợi cho rằng: “Chính sách xã 

h i của Việt Nam là hệ thống quan đi m, chủ trương, phương hướng và 

biện pháp được th  chế hóa bằng pháp luật nhà nước đ  giải quyết nh ng 

v n đề xã h i đ t ra từ thực tiễn trong m t th i gian và không gian nh t 

định” [70, tr.18]. 

Làm rõ thêm khái niệm về chính sách xã h i, tác giả Đoàn Minh Hu n 

đã khẳng định: “Đó là hệ thống các quan đi m, chủ trương, biện pháp của 

Nhà nước ban hành nh m giải quyết các v n đề xã h i, như giáo d c, y tế, 

môi trư ng, an sinh xã h i, … nhằm góp phần thực hiện tiến b  và công bằng 

xã h i trong phát tri n” [53, tr.41-42]. 

Từ việc phân tích cách khái niệm nêu trên, trong luận án này, chính 

sách xã h i được hi u là: Chính sách xã hội là t àn  ộ       an  i  ,     

t  ơn ,    n  lối   a Đ n ,   ợ  n à n    t        óa t àn     t ốn       

l ật;  ó     n             n  ơ   n   a n   i   n, n n   a    i  ốn   ật 

   t  à tin  t  n,  n   n   à    t t i n     ội;  i i     t       n        ội 

n    i   là ,  i   n  è ,  i    ụ ,   t .  

Theo đó, n i hàm của khái niệm bao gồm các v n đề cơ bản như: 
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 ai t ò   a    n           ội là t o điều kiện cho mọi ngư i dân được 

tiếp cận công bằng với các cơ h i phát tri n, h n chế b t bình đẳng, ch m lo 

đến nhóm yếu thế. Thông qua việc giải quyết nh ng v n đề nảy sinh trong 

quá trình phát tri n, chính sách xã h i giúp duy trì trật tự, đồng thuận xã h i, 

giảm xung đ t lợi ích. Đối với xã h i hiện nay, chính sách xã h i còn là m t 

đ ng lực quan trọng cho sự phát tri n bền v ng của đ t nước, cân bằng hài 

hòa gi a t ng trưởng kinh tế và tiến b  xã h i.  

C   t     a    n           ội là Đảng và Nhà nước. Trong đó Đảng 

gi  vai trò định hướng, quyết định tính ch t, m c tiêu, ph m vi của chính sách 

xã h i. Quan đi m, đư ng lối của Đảng là cơ sở tư tưởng và chính trị bảo đảm 

tính nh t quán và phù hợp với m c tiêu phát tri n đ t nước. Nhà nước c  th  

hóa các quan đi m thành pháp luật, cơ chế, chương trình, công c  đ  tổ chức 

thực hiện trong đ i sống xã h i. Như vậy, sự kết hợp gi a Đảng và Nhà nước 

bảo đảm chính sách xã h i vừa có tính định hướng chiến lược, vừa có tính 

pháp lý và tính khả thi trong thực tiễn. 

Nội   n    a    n           ội hướng đến giải quyết các v n đề về 

việc làm, thu nhập, giảm nghèo, ch m sóc sức khỏe, giáo d c, bảo hi m, phúc 

lợi xã h i và bảo trợ cho nh ng nhóm yếu thế. Chính sách xã h i luôn đ t con 

ngư i ở vị trí trung tâm. Do vậy, n i dung của chính sách vừa chú trọng đến 

nâng cao đ i sống vật ch t, l i chú ý đến phát tri n đ i sống tinh thần của 

ngư i dân. Như vậy, việc xác định rõ bản ch t, n i hàm và vai trò của chính 

sách xã h i là cơ sở quan trọng đ  nâng cao hiệu quả xây dựng, thực thi và 

giám sát chính sách. 

 ên c nh khái niệm về CSXH, cũng cần phải nh c tới khái niệm về 

chính sách an sinh xã h i (ASXH) đ  làm rõ v n đề nghiên cứu. Theo tác giả 

Lê Quốc Lý:  

Chính sách an sinh xã h i là tr  c t của hệ thống chính sách xã 

h i, là m t trong nh ng chính sách xã h i cơ bản của quốc gia 
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hướng vào bảo vệ, bảo đảm an toàn cho các thành viên trong xã 

h i đối với các trư ng hợp rủi ro dẫn đến bị giảm ho c bị m t thu 

nhập, ho c phải t ng chi phí đ t xu t do nhiều nguyên nhân khác 

nhau - gọi là “rủi ro xã h i” [73, tr.21] 

Hay theo tác giả Đỗ Minh Cương: “Hệ thống chính sách an sinh xã h i 

là sự bảo vệ của xã h i đối với các thành viên của mình, trước hết và chủ yếu 

trong nh ng trư ng hợp túng thiếu về kinh tế và xã h i, bị m t ho c giảm thu 

nhập đáng k  do g p phải nh ng rủi ro như ốm đau, tai n n lao đ ng, bệnh 

nghề nghiệp, tàn tật v.v..” [28, tr.18].  

Tác giả Nguyễn V n Chiều trong cuốn Chính sách an sinh xã h i và 

vai trò của nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã h i ở Việt Nam 

cho rằng:  

“Chính sách an sinh xã h i là nh ng biện pháp bảo vệ của nhà 

nước nhằm phòng ngừa, h n chế và kh c ph c rủi ro cho các thành 

viên của mình khi họ bị m t ho c giảm thu nhập do các nguyên 

nhân ốm đau, thai sản, tai n  lao đ ng v.v.. thông qua các chính 

sách bảo hi m xã h i, bảo hi m y tế, bảo hi m th t nhiệp, ưu đãi 

đã h i và trợ giúp xã h i”. [27, tr.18] 

Nghiên cứu các khái niệm cho th y, chính sách an sinh xã h i nằm 

trong chính sách xã h i. Thư ng tập trung vào việc bảo đảm m ng lưới an 

toàn cho ngư i dân trước các rủi ro trong đ i sống và lao đ ng. Nh c tới 

chính sách ASXH thư ng sẽ nh c tới các tr  c t bao gồm: (1)  ảo hi m xã 

h i (hưu trí, ốm đau, thai sản, tai n n lao đ ng), (2)  ảo hi m y tế, (3) Trợ 

giúp xã h i cho nhóm yếu thế, (4) Dịch v  việc làm và thị trư ng lao đ ng. 

Hướng tới m c tiêu đảm bảo thu nhập tối thi u, phòng ngừa - giảm thi u - 

kh c ph c rủi ro cho ngư i dân, trong đó có ngư i lao đ ng nhằm duy trì ổn 

định xã h i. Chính sách xã h i hướng đến việc nâng cao đ i sống vật ch t và 

tinh thần của nhân dân, bảo đảm phát tri n hài hòa và công bằng xã h i. Các 
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chính sách đó bao gồm nhiều n i dung như: việc làm thu nhập, giáo d c, y tế, 

bảo hi m, bình đẳng giới, ch m sóc sức khỏe nhân dân, dân t c, dân số v.v.. 

Về cơ bản, CSXH hướng đến phát tri n xã h i toàn diện, trong khi an sinh xã 

h i tập trung vào bảo vệ và hỗ trợ ngư i dân trước rủi ro.  

   i ni      n           ội  ối   i n   i la   ộn  

Lao đ ng là ho t đ ng tự nhiên vốn có của con ngư i. Thông qua ho t 

đ ng này mà con ngư i phát tri n toàn diện hơn về cả trí óc lẫn th  lực. Coi 

ngư i lao đ ng là nhân tố quan trọng nh t của lực lượng sản xu t, Mác đã ch  

ra rằng: “con ngư i có tri thức, kinh nghiệm, kỹ n ng lao đ ng và n ng lực 

sáng t o nh t định trong quá trình sản xu t của xã h i. Ngư i lao đ ng là chủ 

th  sáng t o, đồng th i là chủ th  tiêu dùng mọi của cải vật ch t xã h i” [17, 

tr.239]. Điều mà Mác nh c đến cho th y, ngư i lao đ ng vừa là chủ th  sở 

h u sức lao đ ng, vừa là nguồn lực quyết định sự phát tri n của sản xu t và 

xã h i. Do đó, hơn ai hết, họ r t cần được bảo vệ đ  duy trì, tái sản xu t sức 

lao đ ng. Chính sách xã h i được xây dựng trước hết là đ  thực hiện cho m c 

tiêu này. 

Liên quan trực tiếp tới v n đề ngư i lao đ ng (NLĐ), c n cứ theo 

Khoản 1, Điều 3, Luật Lao đ ng n m 2019 khẳng định: “    i la   ộn  là 

ngư i làm việc cho ngư i sử d ng lao đ ng theo thỏa thuận, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của ngư i sử d ng lao đ ng”. Do vậy, 

t t yếu trong quá trình làm việc sẽ dẫn đến các v n đề cần giải quyết đối với 

ngư i lao đ ng như: việc làm, thu nhập, nâng cao tay nghề và trình đ  chuyên 

môn, ch m sóc sức khỏe v.v.. Xét ở góc đ  xã h i, nếu Đảng và Nhà nước 

không quan tâm tới các chính sách đ  giải quyết kịp th i nh ng v n đề nảy 

sinh trong quá trình làm việc của ngư i lao đ ng, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự 

phát tri n kinh tế, v n hóa, chính trị, sự ổn định về an ninh, quốc phòng của 

địa phương và quốc gia.  
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Đ  bảo vệ quyền lợi cho ngư i lao đ ng, trong Hiến chương của tổ 

chức Lao đ ng quốc tế ILO đã nh n m nh việc phát tri n các chương trình 

toàn cầu gi a các quốc gia, cần phải đ t được nh ng m c tiêu cơ bản như: 

việc làm đầy đủ và t ng mức sống; các chính sách liên quan đến tiền lương và 

thu nhập, th i gian và điều kiện làm việc; công nhận hiệu quả quyền thương 

lượng tập th , hợp tác chủ - thợ v.v..; mở r ng an sinh xã h i; bảo vệ đầy đủ 

cu c sống và sức khỏe ngư i lao đ ng ở mọi ngành nghề; các điều kiện phúc 

lợi tr  em và bảo vệ thai sản; Sự đầy đủ về dinh dưỡng, nhà ở, v n hóa - giải 

trí; bảo đảm cơ h i giáo d c và d y nghề. Với vai trò là thành viên tích cực 

của tổ chức này, Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đ o của Đảng C ng sản 

nghiêm túc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền và lợi ích ngư i lao đ ng 

trước nh ng tác đ ng của quá trình phát tri n kinh tế. Theo tác giả Nguyễn 

Tiệp và c ng sự định nghĩa: “Chính sách xã h i bao gồm tập hợp các chính 

sách c  th , là sự th  chế hóa, c  th  hóa các giải pháp của Nhà nước trong 

việc giải quyết v n đề xã h i liên quan đến từng nhóm ngư i hay toàn b  dân 

cư, trên cơ sở phù hợp với quan đi m, đư ng lối. của Đảng, nhằm hướng tới 

công bằng, tiến b  xã h i và phát tri n toàn diện con ngư i”[143, tr.12].  

Như vậy, sự hưng thịnh của m t quốc gia phần lớn được quyết định 

ngư i lao đ ng, do vậy họ là đối tượng được các tổ chức xã h i trên thế giới, 

cũng như Đảng và Nhà nước ta r t quan tâm. Hệ thống chính sách xã h i bảo 

đảm ch m lo toàn diện đối với ngư i lao đ ng sẽ giúp cho mỗi quốc gia và 

toàn thế giới tránh được nh ng khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế, chính 

trị, an ninh, an toàn ở th i đi m hiện t i và tương lai. Từ đó, nghiên cứu sinh 

cho rằng: Chính sách xã hội đối với người lao động là  ột  ộ   ận   a    

t ốn     n           ội,   ợ    à n     an  àn     i    l n        a 

Đ n ; n     an t i  ,  i      n ,  i i     t       n        ội li n   an   n 

n   i la   ộn  n  :  i   là ,  i   n  è ,  i    ụ   à  à  t   n   ,   ă  

 ó          ; n                n lợi    n    n      n   i la   ộn       i 
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 ốn   ật    t   n  n   tin  t  n;  ó     n t          n    n      ội,  n 

  n   à    t t i n   n   n    t n   , t    i n   n    t tốt       a      ộ    

 ội     n  ĩa.  

Khái niệm này được hi u rằng, CSXH là hệ thống r t r ng bao phủ tới 

nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có ngư i lao đ ng. Hệ thống CSXH 

được Đảng và Nhà nước ban hành có sự thống nh t từ chủ trư ng, đư ng lối 

cho đến v n bản pháp luật. Các chính sách tập trung vào giải quyết n i dung 

về việc làm, giảm nghèo, giáo d c và đào t o nghề, ch m sóc sức khỏe. Với 

m c tiêu, vai trò nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho ngư i lao đ ng, góp phần 

thúc đẩy công bằng xã h i, ổn định phát tri n bền v ng đ t nước, nâng cao 

đ i sống ngư i lao đ ng.  

   i ni   t     i n    n           ội  ối   i n   i la   ộn  

Theo từ đi n Tiếng Việt, thực hiện được hi u là: 1.  ằng hành đ ng 

làm cho nó trở thành sự thật; 2. Làm theo trình tự, nguyên t c nh t định [147, 

tr.1245]. Thực hiện là quá trình đòi hỏi phải có sự tham gia của của các chủ 

th , hướng vào các m c tiêu nh t định, khẳng định vai trò, ảnh hưởng của 

việc thực hiện đối với sự thay đổi các lĩnh vực n i dung c  th  trong trong 

thực tiễn. Đ  quá trình thực hiện được thành công, các chủ th  phải sử d ng 

nhiều biện pháp khác nhau. Do đó, theo nghiên cứu sinh: Thực hiện chính 

sách xã hội đối với người lao động   ợ   i   là     t ìn          t    ó 

t        n  ận  ụn , t        à  ụ t    óa         t  ơn ,       n    a 

   n           ội  à  t    ti n   i  ốn  n   i la   ộn ; n     i i     t     

  n        ội n  :  i   là ,  i   n  è ,  i    ụ   à  à  t   n   ,   ă   ó  

        ;   n       i n         t  ộn     n l ,    n   ẫn,  i     t, t n  

  t;  ó     n t    a      n    n ,  n   n   à    t t i n     ội, n n   a    i 

 ốn  n  n   n t àn  i n,            n  à lợi      ơ   n   a n   i la   ộn . 

Trong quá trình thực hiện, chủ th  tham gia phải là lực lượng trực tiếp 

ho c gián tiếp trong quá trình tổ chức, điều hành và giám sát việc đưa chính 
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sách xã h i vào thực tiễn đ i sống ngư i lao đ ng, trong đó: Ngoài Đảng và 

Nhà nước với vai trò định hướng về chủ trương, th  chế hóa thành hệ thống 

pháp luật, hình thành cơ chế tổ chức, điều hành, phân bổ nguồn lực; trong quá 

trình thực hiện các tổ chức chính trị xã h i còn gi  vai trò giám sát, phản biện, 

đồng th i đ i diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư i lao đ ng; 

Ngoài ra còn có sự tham gia của ngư i sử d ng lao đ ng và ngư i lao đ ng. 

Với m t bên là chủ th  trực tiếp tổ chức thực hiện các chế đ , chính sách đối 

với ngư i lao đ ng như: tiền lương, bảo hi m xã h i, an toàn vệ sinh lao 

đ ng, đào t o nghề, ch m sóc sức khỏe… Ngư i lao đ ng vừa là đối tượng 

th  hưởng, đồng th i là chủ th  tham gia thực hiện thông qua ý thức tuân thủ 

pháp luật, hợp tác, phản hồi và giám sát việc thực hiện chính sách.   

Thực hiện CSXH có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các quyền 

của ngư i lao đ ng. Hướng đến nâng cao đ i sống vật ch t và tinh thần của 

ngư i dân, t o điều kiện cho sự ổn định và phát tri n đ t nước.  

N i dung của thực hiện CSXH là giải quyết các v n đề xã h i cơ bản, 

g n liền với đ i sống và sự phát tri n trực tiếp của ngư i lao đ ng. N i dung 

trung tâm của thực hiện chính sách đối với ngư i lao đ ng chính là việc làm 

và thu nhập, đây là điều kiện tiên quyết đ  họ có th  ổn định đ i sống và 

tham gia vào các quan hệ xã h i. Giảm nghèo cũng là n i dung cần hướng 

tới đ  thu hẹp khoảng cách thu nhập, cải thiện đ i sống ngư i lao đ ng có 

hoàn cảnh khó kh n, thúc đẩy công bằng xã h i. Ngoài ra, thực hiện chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng cần chú trọng tới công tác giáo d c - đào 

t o nghề, đây là công c  c n bản đ  nâng cao ch t lượng nguồn nhân lực, là 

yếu tố nền tảng làm cho việc làm và thu nhập trở nên bền v ng trong sự thay 

đổi của bối cảnh xã h i. Cuối cùng, b t cứ ngư i lao đ ng nào cũng cần 

ch m sóc sức khỏe, bảo đảm điều kiện lao đ ng an toàn. Thực hiện chính 

sách th  hiện trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và xã h i đối với 

ngư i lao đ ng. 
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Đ  bảo đảm hiệu quả, việc thực hiện chính sách xã h i cần được tiến 

hành bằng nh ng biện pháp đồng b , trong đó: T ng cư ng vai trò lãnh đ o 

của Đảng, nâng cao n ng lực quản lý nhà nước, đổi mới cơ chế phối hợp gi a 

các cơ quan, tổ chức. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy đinh trách nhiệm, 

quyền h n của các chủ th  trong thực hiện chính sách; Phát huy tính chủ đ ng 

tích cực của các nguồn lực; Nâng cao nhận thức thông qua công tác tuyên 

truyền, giáo d c; T ng cư ng công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện; bi u 

dương tập th , cá nhân thực hiện tốt; xử lý nghiêm các trư ng hợp vi ph m. 

2.1.2. Khái niệ  tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh về thực hiện ch nh sách xã hội 

Chính sách xã h i là m t trong nh ng n i dung quan trọng của chính 

sách phát tri n ở mỗi quốc gia, phản ánh mối quan tâm của nhà nước đối với 

ch t lượng cu c sống, sự công bằng và an sinh của ngư i dân. Sinh th i, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã nh n m nh: “Chính phủ cố g ng làm theo đúng ba chính 

sách: Dân sinh, Dân quyền và Dân t c” [80, tr.491]. Tư tưởng Hồ Minh - nền 

tảng tư tưởng của Đảng, kim ch  nam cho cách m ng Việt Nam, là cơ sở lý 

luận quan trọng chi phối quá trình ho ch định và thực thi chính sách xã h i. 

Hồ Chí Minh không nh c trực tiếp đến khái niệm chính sách xã h i, nhưng 

trong quá trình lãnh đ o cách m ng chúng ta đều nhận th y sự hiện h u 

nh ng quan đi m, tư tưởng về chính sách ch m lo cho toàn th  nhân dân, giải 

quyết các v n đề c p bách của xã h i.  

Trong quan đi m của Hồ Chí Minh, sau khi cách m ng thực hiện được 

m c tiêu: “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho 

nước Nam được hoàn toàn đ c lập” [78, tr.1], chúng ta phải tập trung xây 

dựng m t chế đ  xã h i mới, mà ở đó ngư i dân ai cũng được hưởng tự do, 

đ c lập, ai cũng được quan tâm đến đ i sống vật ch t và tinh thần. Hơn thế 

n a, muốn tiến lên chủ nghĩa xã h i thì phải cải t o xã h i cũ thành m t xã 

h i mới, m t xã h i không có chế đ  ngư i bóc l t ngư i, m t xã h i không 

có chế đ  ngư i bóc l t ngư i. 
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Mọi chính sách đều xu t phát từ chủ trương của Đảng, Chính phủ, vì 

vậy Hồ Chí Minh nh n m nh: “Đ o nghĩa là chính sách của Chính phủ đối 

với dân chúng. Chính sách này phải hợp với nguyện vọng và quyền lợi của 

dân chúng. Đối với dân, Chính phủ phải thi hành m t nền chính trị liêm khiết 

như cải thiện đ i sống của nhân dân, cứu tế th t nghiệp, sửa đổi chế đ  xã h i, 

phát tri n kinh tế, v n hóa”[80, tr.227]. Có th  khẳng định, Đảng sẽ là lực 

lượng lãnh đ o, gi  vai trò định hướng và ho ch định chính sách xã h i, còn 

Nhà nước tổ chức c  th  hóa, thực hiện đưa CSXH vào đ i sống xã h i. Điều 

này bảo đảm CSXH không phải là sự ban phát ngẫu nhiên mà th  hiện ý chí 

thống nh t của giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và dân t c Việt Nam.  

Hoài bão lớn nh t trong cu c đ i của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đ t 

nước được giải phóng, nhân dân được tự do, h nh phúc, Ngư i nói: “Tôi ch  

có m t ham muốn, ham muốn t t bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn 

đ c lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm  n, áo m c, ai 

cũng được học hành” [80, tr.187]. N i dung chính sách xã h i trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh r t phong phú và toàn diện, th  hiện sự quan tâm của Ngư i đến 

mọi m t của đ i sống nhân dân, hướng tới các m c tiêu nh t định mà cu c 

cách m ng dân t c tiến hành.  

Từ sự phân tích n i hàm như trên, theo tác giả luận án, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về chính sách xã hội là    t ốn  n  n    an  i       ai t ò,     

t  , nội   n ,  i n      t     i n    n           ội n     i i     t       n 

       ội n  :  i   là ,  i   n  è ,  i    ụ ,   t ;  ó     n t    a      n  

  n ,  n   n   à    t t i n     ội,    t     n  n   i  t            à n  n 

 ăn   a      ộ     ội     n  ĩa.  

Chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ Chí Minh được Ngư i nh c tới 

qua các bài nói, bài viết. Hệ thống chính sách đó, không ch  mang tính lý luận 

mà còn được vận d ng vào điều kiện c  th  của đ t nước. Với vai trò là 

Ngư i sáng lập ra Đảng C ng sản Việt Nam và Nhà nước của dân, do dân, vì 
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dân, gi  vị trí quan trọng của Đảng và Nhà nước trong nhiều n m, hệ thống 

quan đi m này còn được Ngư i c  th  hóa bằng các chính sách và được tri n 

khai trong điều kiện thực tiễn nh t định của đ t nước. Các chủ trương, chính 

sách này giúp ngư i dân thoát khỏi nghèo nàn, l c hậu, tham gia tích cực vào 

quá trình phát tri n kinh tế, làm cho đ i sống vật ch t được nâng lên, đ i sống 

tinh thần được bảo đảm cho th y sự đúng đ n trong tư duy lãnh đ o của Đảng 

và Nhà nước ta nói chung, và Hồ Chí Minh nói riêng. D   ậ , Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về thực hiện chính sách xã hội là    t ốn  n  n    an  i      

        t    ận  ụn , t      ,  ụ t    óa         t  ơn ,   i   n    a Đ n  

 à   à n          n           ội,   ợ  t  c  i n   n  n i    i n           

n a ; n     i i     t       n   :  i   là ,  i   n  è ,  i    ụ ,   t ;  i   

n   i   n   i t i n   i  ốn   ật    t  à tin  t  n,             n lợi  ơ   n 

 à  ó     n t    a     n   n ,    t t i n     ội. 

Nhìn m t cách khái quát n i dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về 

thực hiện chính sách xã h i được tiếp cận ở góc đ  sau: 

    n  t, vai trò của việc thực hiện chính sách xã h i phải vì con 

ngư i. Trong sự phát tri n của đ i sống xã h i, con ngư i không ch  cần đến 

kinh tế, hay v n hóa. Sự phát tri n quá mức yếu tố nào đó cũng đều có th  ảnh 

hưởng tiêu cực đến đ i sống xã h i. Chính sách xã h i t o ra nh ng điều kiện 

quan trọng đ  kinh tế, chính trị, v n hóa được tác đ ng đúng hướng, toàn diện 

tới từng cá nhân và toàn xã h i. Do vậy, chính sách xã h i đóng vai trò quan 

trọng trong việc giải quyết các v n đề nảy sinh làm cho con ngư i không 

được hưởng nh ng quyền lợi cơ bản. 

     ai, về chủ th  thực hiện chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh là Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã h i và sự tham gia tích 

cực của quần chúng nhân dân không phân biệt giai tầng, địa vị, giàu nghèo… 

     a, n i dung thực hiện chính sách xã h i là tập trung giải quyết các 

v n đề có ảnh hưởng và tác đ ng đến toàn xã h i như: việc làm, giảm nghèo, 
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giáo d c và đào t o, y tế v.v.. M t trong nh ng n i dung này không được xử 

lý, giải quyết kịp th i đều có th  tác đ ng đến các ho t đ ng khác của ngư i 

dân. Thực hiện tốt các v n đề trên cũng chính là bảo đảm cho m c tiêu tự do, 

h nh phúc mà Đảng và Nhân dân ta đang thực hiện, Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Chúng ta tranh được tự do, đ c lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, 

đ c lập cũng không làm gì”[80, tr.175]. C  th  hơn, Ngư i nh n m nh chính 

sách đối n i của nước ta là: “Đoàn kết toàn dân, thi đua sản xu t, làm cho 

nhân dân ta  m no, nước ta giàu m nh, đồng th i đ u tranh vì hòa bình, thống 

nh t, đ c lập và dân chủ”[85, tr.383] 

    t , về biện pháp thực hiện chính sách xã h i, Hồ Chí Minh đề cao 

cách tiếp cận kết hợp gi a lãnh đ o, vận đ ng và tổ chức thực thi. Nhà nước 

phải ban hành chính sách rõ ràng, khả thi và phân bổ nguồn lực cho hợp lý. 

Ngoài ra còn chú trọng tới công tác tuyên truyền, giáo d c đ  nhân dân hi u, 

tin và chủ đ ng tham gia. Ngư i cũng đ c biệt coi trọng phương châm “dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân ki m tra” nhằm bảo đảm tính dân chủ, công khai 

và đồng thuận xã h i.  ên c nh đó, Ngư i đề cao biện pháp huy đ ng sức 

dân, xã h i hóa các nguồn lực, kết hợp hỗ trợ của Nhà nước với sự nỗ lực tự 

vươn lên của ngư i dân đ  chính sách xã h i được tri n khai thực ch t, bền 

v ng và hiệu quả. 

2.1.3. Khái niệ  thực hiện ch nh sách xã hội the  tƣ tƣởng Hồ Ch  

Minh đối với ngƣời  a  động ở các tỉnh Tây Bắc 

Sinh th i, Chủ tịch Hồ Chí Minh r t quan tâm đến nh ng v n đề liên 

quan tới dân sinh, dân quyền. CSXH trong tư tưởng Hồ Chí Minh r t phong 

phú về n i dung và đối tượng. Trong đó, ngư i lao đ ng là đối tượng được 

Ngư i quan tâm ngay từ nh ng ngày đầu ra đi tìm đư ng cứu nước, giải 

phóng dân t c. Th i gian sinh sống và làm việc ở trong nước cũng như khi ở 

nước ngoài giúp Hồ Chí Minh th u hi u tình cảnh ngư i lao đ ng (giai c p bị 

trị), và có cái nhìn toàn diện hơn về chính sách tàn b o của chủ nghĩa thực 
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dân. R t nhiều tác phẩm của Hồ Chí Minh đã miêu tả đ i sống khổ cực của 

ngư i lao đ ng, tố cáo t i ác của chủ nghĩa thực dân như: Đông Dương và 

Triều Tiên; Thư ngỏ gửi ông Anbexarô, B  trưởng B  thu c địa; Chế đ  nô lệ 

“Hiện đ i hóa”; Nh ng ngư i làm công tổ chức l i, chống bóc l t của chủ 

nghĩa tư bản; Phong trào Công nhân;  ản án chế đ  thực dân Pháp (1925); 

v.v.. N i dung của nh ng tác phẩm trên phản ánh đầy đủ sự áp bức, bóc l t, 

b t công của chủ nghĩa tư bản đế quốc đối với ngư i dân ở các nước thu c 

địa. Xét ở góc đ  chủ trương và chính sách, Hồ Chí Minh viết m t số tác 

phẩm bàn về sự cần thiết phải đ u tranh cho nh ng quyền lợi cơ bản của 

ngư i lao đ ng như: “Yêu sách của nhân dân An Nam”; “Chánh cương v n 

t t” của Đảng; hay “Mư i chính sách của Việt Minh”. Do điều kiện c  th  của 

đ t nước, m c dù các bài viết chưa c  th  hóa thành hệ thống pháp luật nhưng 

bước đầu đưa ra quan đi m về chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng.  

Sau khi Cách m ng Tháng Tám n m 1945 thành công, trong hệ thống 

chính sách, có CSXH đối với ngư i lao đ ng được Đảng và Nhà nước ta, c  

th  là Chủ tịch Hồ Chí Minh c  th  hóa trong các chủ trương, chính sách như: 

S c lệnh số 55 ngày 20 tháng 4 n m 1945 về việc cho các công nhân được 

ngh  mà được  n lương ngày lễ lao đ ng mùng 1 tháng 5; S c lệnh số 17-SL, 

ngày 16-2-1947, lập Nha khẩn hoang, di dân thu c    Canh nông; S c lệnh 

số 27b-SL, ngày 2-3-1947, c p đ t công hoang cho công dân trên 18 tuổi; S c 

lệnh số 29-SL ngày 12- 3- 1947 quy định chế đ  lao đ ng trong toàn cõi Việt 

Nam; S c lệnh số 29-SL, ngày 12-3-1947, quy định quan hệ gi a chủ với 

công nhân Việt Nam; S c lệnh số 118-SL ngày 18-10 -1949 ban hành cho 

công nhân các xí nghiệp quốc gia quyền cử Uỷ ban xí nghiệp v.v..  

Nh ng v n bản này có vai trò quan trọng trong việc khẳng định bản 

ch t tốt đẹp của xã h i xã h i chủ nghĩa, đ t quyền lợi ngư i lao đ ng vào 

trung tâm chính sách; T o hành lang pháp lý sơ khai cho quan hệ lao đ ng, an 

sinh và quản trị xí nghiệp; Giải quyết kịp th i v n đề sinh kế, góp phần ph c 
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hồi sản xu t và ổn định xã h i; Củng cố niềm tin của quần chúng vào chính 

quyền mới, t ng cư ng khối đ i đoàn kết dân t c. Như vậy, hệ thống s c lệnh 

th i kỳ đầu không ch  giải quyết các v n đề xã h i trước m t, mà còn th  hiện 

tầm nhìn chiến lược, đ t nền tảng cho phát tri n chính sách xã h i đối với 

ngư i lao đ ng trong các giai đo n sau của cách m ng Việt Nam. 

N i dung của các chính sách đó tập trung xử lý, giải quyết nh ng khó 

kh n, vướng m c trong quá trình tìm kiếm việc làm; nâng cao ch t lượng 

ngư i lao đ ng; bảo vệ quyền lợi cơ bản của ngư i lao đ ng tránh khỏi áp 

bức, bóc l t v.v.. 

Các t nh Tây   c- nơi có địa hình hi m trở, điều kiện tự nhiên kh c 

nghiệt, trình đ  phát tri n kinh tế còn th p và tập trung đông đồng bào dân t c 

thi u số- đ t ra nhiều thách thức và yêu cầu trong việc thực hiện chính sách xã 

h i đối với ngư i lao đ ng. Đối với các t nh Tây   c Hồ Chí Minh luôn dành 

tình cảm đ c biệt, trong Thư gửi đồng bào và cán b  Lai Châu Hồ Chí Minh 

nh n m nh: “Đã hơn 80 n m nay, đồng bào t nh nhà bị thực dân Pháp và Việt 

gian phản đ ng áp bức, bóc l t, lừa bịp; chưa hề được hưởng h nh phúc, đ c 

lập, tự do như đồng bào các nơi khác. Tôi và Chính phủ luôn luôn thương xót 

đồng bào”[84, tr.367]. Trong th i kỳ kháng chiến cũng như trong th i kỳ xây 

dựng chủ nghĩa xã h i ở miền   c, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành nhiều sự 

quan tâm tới ngư i dân thông qua nh ng chuyến đi th m nhân dân, nh ng bài 

nói, bài viết, lá thư gửi đến cán b , quân và dân các t nh Tây   c.  

Ngày nay, nghiên cứu thực hiện chính sách xã h i trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh, chính là vận d ng nh ng quan đi m đó vào điều kiện c  th  trong 

đó có đối tượng là ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c. So sánh đối chiếu với 

nh ng n i dung hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã vận d ng, t i các địa 

phương này. Từ đó, th y được tính chiến lược, sự nối tiếp gi a lý luận và thực 

tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng có sự bổ sung, phát tri n về thực hiện 

chính sách xã h i.  
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N    ậ , Thực hiện chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

 ối   i n   i la   ộn        t n      B   là  i           t    ận  ụn , t  

    ,  ụ t    óa n  n    an  i      t     i n    n           ội t  n  t  

t  n  H  C   Min   à   i    i n t    ti n       t n      B     n  n i   

 i n           n a , n       t     n  n  t àn  t  ,  i i     t n  n    n 

        i   là ,  i   n  è ,  i    ụ   à  à  t   n   ,   t ; từ  ó n n   a  

t àn  i n   i  ốn  n   i la   ộn ,            n  à lợi      ợ        ối   i 

 ọ, t    a     n   n   à    t t i n t i       a    ơn . 

2.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ B N TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

2.2.1. Vai trò của việc thực hiện ch nh sách xã hội 

Một là, t     i n    n           ội  ó     n t    a      n    n ,  n 

  n   à    t t i n     ội 

Hệ thống CSXH ra đ i có vai trò như là công c , biện pháp đ  t o ra sự 

công bằng gi a các nhóm ngư i, các đối tượng khác nhau trong xã h i. Khi 

tìm hi u đ i sống ngư i lao đ ng ở các nước tư bản, Hồ Chí Minh đã nh n 

m nh “Trong lúc công nhân và trí thức đêm đông giá rét, không cửa không 

nhà, thì bọn tư bản  n chơi xa x , v t tiền hàng ức hàng triệu”[84, tr.455]. Đối 

với chủ nghĩa thực dân và chế đ  phong kiến cầm quyền ở Việt Nam lúc bây 

gi  cũng không kém c nh. Chúng thực hiện các chính sách b t công, vô lý 

đẩy ngư i dân sống trong nỗi cùng cực, thiếu thốn đủ đư ng, Hồ Chí Minh đã 

dẫn chứng: “Ông già, đàn bà, tr  con, t t cả đám ngư i  y đều bẩn th u, rách 

rưới, m t hốc hác, m t đỏ ngầu vì đang lên cơn sốt, tr  con bị lôi theo vì bước 

không kịp”[77, tr.406]. Do vậy, khi dân t c được giải phóng, ngư i dân được 

tự do, chính sách của Đảng và Nhà nước r t cần chú ý đến việc quan tâm mọi 

m t đ i sống của ngư i dân. Đ  thực hiện được điều đó, Hồ Chí Minh yêu 

cầu Đảng và Nhà nước phải: “H t       ă  l    i  ốn  n  n   n. Phải ra sức 

phát tri n sản xu t và thực hành tiết kiệm, l i phải phân phối cho công bằng 

hợp lý, từng bước cải thiện việc  n, m c, ở, học ph c v  sức khỏe và giải trí 
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của nhân dân”[91, tr.596]. Quan đi m của Chủ tịch Hồ Chí Minh không ch  

th  hiện việc cần phải chú ý tới phát tri n kinh tế, mà công bằng còn g n với 

đ i sống xã h i được tri n khai đầy đủ đối với mọi tầng lớp nhân dân. Sự 

công bằng mà CSXH mang l i không ch  có vai trò cải thiện đ i sống của 

ngư i dân, ngược l i còn làm cho ngư i dân trở nên trách nhiệm với c ng 

đồng và xã h i, cống hiến tài n ng, trí tuệ và sức lao đ ng đ  làm giàu cho gia 

đình, quê hương, đ t nước.  

Trong bối cảnh đ t nước còn nhiều khó kh n, bằng nhiều biện pháp 

khác nhau, Chính phủ đã cố g ng quan tâm hết mực đến đ i sống của ngư i 

dân. Ngay trong việc phân công nhiệm v  các  y ban Nhân dân khi đ t nước 

mới được thành lập Hồ Chí Minh đã yêu cầu: 

M t  y viên ph  trách xã h i, có nhiệm v : a- Tổ chức và giám 

đốc các cơ quan y tế, vệ sinh, cứu tế, bài trừ hủ t c, … c- Tổ 

chức và trông coi công cu c giáo d c nhân dân: mở trư ng học, 

chống n n mù ch , mở thư viện, v.v.. [80, tr.13]. 

Ngoài ra, việc ổn định xã h i cũng cần phải thông qua các quyết sách 

quan trọng về m t kinh tế, hay nói cách khác chính sách xã h i phải g n với 

chính sách kinh tế nên ngay từ sau ngày Cách m ng Tháng Tám thành công 

theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, H i đồng Chính phủ họp ngày 3-9-

1945 đã quyết định phát đ ng chiến dịch t ng gia sản xu t và cứu đói. Hồ Chí 

Minh đã kêu gọi: “T ng gia sản xu t! T ng gia sản xu t ngay! T ng gia sản 

xu t n a!... Đó là cách thiết thực của chúng ta đ  gi  v ng quyền tự do, đ c 

lập”[80, tr.135]. 

Với nh ng cách thức làm việc hiệu quả, phù hợp với bối cảnh tình hình 

đ t nước lúc b y gi , khi nói chuyện với các đồng chí lãnh đ o Tổng Công 

đoàn Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong tình hình cả nước có 

chiến tranh, Nhà nước đã có nh ng cố g ng lớn đ  ổn định đ i sống nhân dân. 

 ác có tiếp m t số khách nước ngoài, họ đều công nhận đó là m t th ng 
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lợi”[91, tr.681]. Thực tiễn cách m ng cũng chứng minh rằng, Khi các điều 

kiện dân sinh được đảm bảo ngư i dân sẽ có niềm tin hơn vào sự lãnh đ o của 

Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Ngược l i, nếu quá trình thực hiện CSXH 

chậm trễ, thiếu công bằng ho c không hiệu quả, sẽ nảy sinh nh ng mâu thuẫn 

xã h i, b t bình đẳng và nguy cơ b t ổn chính trị. Với kinh nghiệm lãnh đ o 

cách m ng lâu n m, Chủ tịch Hồ Chí Minh ch  ra rằng: “- Không sợ thiếu, ch  

sợ không công bằng; - Không sợ nghèo, ch  sợ lòng dân không yên”[91, 

tr.224]. Thực hiện chính sách xã h i giúp đ i sống của ngư i dân được cải 

thiện, việc làm và thu nhập được bảo đảm, các tầng lớp nhân dân không phân 

biệt giai c p, vùng miền, tôn giáo v.v.. được đối xử công bằng, cơ sở quan 

trọng đ  Đảng và Nhà nước lãnh đ o nhân dân thực hiện các m c tiêu của chủ 

nghĩa xã h i. Việc tổ chức thực hiện CSXH m t cách công khai, minh b ch, 

đúng đối tượng và kịp th i không ch  bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân 

mà còn là phương tiện quan trọng đ  gi  v ng trật tự, an toàn xã h i, phòng 

ngừa các xung đ t tiềm ẩn, góp phần củng cố khối đ i đoàn kết toàn dân t c. 

Ổn định xã h i, về bản ch t, chính là kết quả tổng hợp của quá trình thực hiện 

các chính sách xã h i đúng đ n, hiệu quả và bền v ng. 

Thực hiện chính sách xã h i là đ ng lực thúc đẩy sự phát tri n toàn 

diện và bền v ng đ t nước, Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta lo cải cách 

ru ng đ t cho tốt. Chúng ta thi đua khôi ph c kinh tế, phát tri n v n hoá. 

Chúng ta ra sức củng cố miền   c, chiếu cố miền Nam. Chúng ta quyết tâm 

đ u tranh đ  xây dựng m t nước Việt Nam hoà bình, thống nh t, đ c lập, dân 

chủ và giàu m nh”[86, tr.337]. Các chính sách xã h i, đ c biệt trong lĩnh vực 

giáo d c, đào t o nghề, y tế, bảo hi m, không ch  hướng tới m c tiêu phúc lợi 

trước m t mà còn góp phần nâng cao ch t lượng nguồn nhân lực - yếu tố then 

chốt của phát tri n bền v ng. Thực hiện tốt chính sách xã h i sẽ t o điều kiện 

cho mọi ngư i dân phát huy n ng lực, đóng góp vào t ng trưởng kinh tế và 

tiến b  xã h i. Đồng th i, thông qua việc bảo đảm an sinh và cải thiện ch t 
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lượng sống, chính sách xã h i góp phần thúc đẩy phát tri n bao trùm, g n kết 

hài hòa gi a m c tiêu kinh tế, xã h i và môi trư ng. Ở tầm vĩ mô, đây chính 

là cơ sở đ  chuy n đổi mô hình phát tri n theo hướng nhân v n, l y con ngư i 

làm trung tâm và coi phát tri n con ngư i vừa là m c tiêu, vừa là đ ng lực 

của xã h i. 

Nói tóm l i, thực hiện chính sách xã h i có vai trò t o ra sự công bằng, 

ổn định và phát tri n xã h i. Quá trình này không ch  góp phần giải quyết 

nh ng v n đề xã h i c p bách, bảo đảm phúc lợi cho nhân dân mà còn là bi u 

hiện c  th  của bản ch t Nhà nước pháp quyền xã h i chủ nghĩa - của dân, do 

dân và vì dân. 

Hai là, t     i n    n           ội  ó     n    t     n  n   i  t   

        tốt      à tin  t  n n  n  ăn   a   n tộ  

Thực hiện chính sách xã h i không ch  mang ý nghĩa quản lý, điều tiết 

các quan hệ xã h i nhằm bảo đảm đ i sống vật ch t của nhân dân, mà còn có 

ý nghĩa sâu xa hơn là góp phần nuôi dưỡng, lan tỏa và phát huy nh ng giá trị 

đ o đức, tinh thần nhân v n truyền thống của dân t c Việt Nam. Trong quá 

trình tổ chức, tri n khai các chính sách về an sinh, phúc lợi, ch m sóc sức 

khỏe, giáo d c, việc làm, giảm nghèo, Nhà nước không ch  hướng tới m c 

tiêu kinh tế - xã h i, mà còn thực hiện sứ mệnh nhân v n là ch m lo cho con 

ngư i, đ t con ngư i ở vị trí trung tâm của sự phát tri n. Giai đo n tháng 3-

1945 khi n n đói lớn xảy ra ở   c b  và   c Trung    khiến 2 triệu đồng bào 

từ Quảng  ình trở ra chết đói, cùng với phong trào t ng gia sản xu t, Chính 

phủ đã kêu gọi toàn dân nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ, như ng cơm s  

áo, giúp đỡ nhau vượt qua n  đói. Ngoài ra với s c lệnh thành lập Nha bình 

dân học v  đã c p tốc thực hiện nhiệm v  xóa n n mù ch  trong nhân dân 

v.v.. Nh ng chính sách đó áp d ng đối với mọi tầng lớp nhân dân không phân 

biệt theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.  



58 

 

 

Sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nh c nhở: “Được giải phóng rồi, 

đồng bào ta phải làm gì? 1. Phải thực hành đ i đoàn kết, thương yêu nhau, 

giúp đỡ nhau trong mọi việc. 2. Phải thi đua t ng gia sản xu t cho mọi ngư i 

được no  m”[82, tr.491]. Các chương trình hỗ trợ ngư i nghèo, chính sách ưu 

đãi ngư i có công, ch m sóc đối tượng yếu thế, bảo trợ xã h i, cứu trợ thiên 

tai… là minh chứng sinh đ ng cho tinh thần đoàn kết, s  chia, g n bó gi a 

con ngư i với con ngư i trong c ng đồng. Tinh thần này còn được Hồ Chí 

Minh nh c đến trong bản Di chúc, Ngư i đã nh n m nh m t số n i dung như: 

Đối với nh ng ngư i đã dũng cảm hy sinh m t phần xương máu của mình… 

Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi  n chốn ở 

yên ổn, đồng th i phải mở nh ng lớp d y nghề thích hợp với mỗi ngư i đ  họ 

có th  dần dần “tự lực cánh sinh”; Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh 

và liệt sĩ) mà thiếu sức lao đ ng và túng thiếu, thì chính quyền địa 

phương…phải giúp đỡ họ có công việc làm  n thích hợp, quyết không đ  họ 

bị đói rét; “Nh ng chiến sĩ tr  tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và 

thanh niên xung phong… Đảng và Chính phủ cần chọn m t số ưu tú nh t, cho 

các cháu  y đi học thêm các ngành, các nghề, đ  đào t o thành nh ng cán b  

và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trư ng cách m ng v ng 

ch c”[91, tr.616-617]. Khi các chính sách này được tổ chức thực hiện công 

khai, minh b ch và đúng đối tượng, không ch  mang l i lợi ích vật ch t c  th , 

mà còn khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm xã h i và ý thức c ng đồng - 

nh ng giá trị đ o đức, tính nhân v n vốn có của dân t c được củng cố và phát 

huy m nh mẽ trong đ i sống hiện đ i. 

2.2.2. Chủ thể v   ực  ƣ ng thực hiện ch nh sách xã hội 

Một là, trong thực hiện chính sách xã h i “Đảng và Nhà nước ta có sự phân 

công ch t chẽ” 

Khẳng định vai trò to lớn có ý nghĩa quyết định của Đảng C ng sản đối 

với cách m ng Việt Nam ở t t cả các m t, các lĩnh vực trong đó có chính sách 
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xã h i, Hồ Chí Minh cho rằng “Cách m ng là cu c đ u tranh r t phức t p. 

Muốn khỏi đi l c phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đ o đ  nhận 

rõ tình hình, đư ng lối và định phương châm cho đúng”[84, tr.274]. Trải qua 

tiến trình lịch sử dân t c, với chủ trương, đư ng lối chiến lược, sách lược rõ 

ràng, Đảng đã lãnh đ o cách m ng Việt Nam đi từ th ng lợi này đến th ng lợi 

khác. Sự đổi mới về các chính sách xã h i cũng xu t phát từ nh ng đổi mới 

trong tư duy, nhận thức của Đảng. Chính vì lẽ đó đã giúp cho đ i sống của 

ngư i dân ngày càng hoàn thiện, đầy đủ hơn cả về vật ch t và tinh thần. Hơn 

n a, trong sự lãnh đ o đúng đ n đó, Đảng luôn đ t quần chúng nhân dân ở vị 

trí trung tâm. M c tiêu, tôn ch  hành đ ng của Đảng luôn là: “Ngoài lợi ích 

của nhân dân và của giai c p công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào 

khác”[88, tr.435]. Trách nhiệm của Đảng trong ch m lo đ i sống cho nhân 

dân được khẳng định: “Hễ còn có m t ngư i Việt Nam bị bóc l t, bị nghèo 

nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm v …” 

[88, tr.402]. 

Đảng lãnh đ o về chủ trương, đư ng lối, thì Nhà nước gi  vai trò ho ch 

định thực hiện, tổng kết chính sách đ  bảo đảm cho chính sách luôn được bổ 

sung, hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Hồ Chí Minh đánh giá: 

“Chính sách đúng là nguồn gốc của th ng lợi. Song từ nguồn gốc đi đến th ng 

lợi thực sự, còn phải tổ chức, phải đ u tranh”[81, tr.636]. Điều đó càng khẳng 

định sự thống nh t về vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong thực hiện chính 

sách xã h i.  ên c nh đó, sự thống nh t này còn bảo đảm t o ra tính nh t 

quán trong th  chế chính trị. Tránh được tình tr ng “trống đánh xuôi, kèn thổi 

ngược”. Vai trò quản lý của Nhà nước phải được th  hiện thông qua như sau: 

    n  t, chính sách xã h i phải được nhà nước kịp th i th  chế hóa từ 

đư ng lối, chủ trương của Đảng trở thành hệ thống pháp luật, áp d ng vào 

điều kiện thực tiễn trong quản lý xã h i. Từ đó t o nên sức r n đe, chuy n 

biến rõ rệt về nhận thức, hành đ ng của các c p, các ngành và toàn xã h i. 
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     ai, thực thi chính sách xã h i trong thực tiễn phải được bảo đảm 

từ bước xây dựng kế ho ch cho tới tổ chức thực hiện. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

yêu cầu “  t cứ làm gì cũng đều phải chuẩn bị cho tốt, có kế ho ch làm cho 

thiết thực”[91, tr.684]. Tuy nhiên, xây dựng kế ho ch mới ch  là v n đề mang 

tính lý luận. Do vậy, khi đưa vào đưa vào thực tế đòi hỏi: “Kế ho ch 10 phần, 

thì biện pháp phải 15 phần và quyết tâm phải 20 phần”[88, tr.463].  

     a, các chính sách bao gồm cả CSXH khi thực hiện đều phải có 

bước tổng kết rút kinh nghiệm. Đây là khâu cuối cùng của quá trình thực hiện 

chính sách, nó có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm sự quản lý của nhà 

nước.  ởi lẽ, nếu không có sự tổng kết sẽ không đánh giá được sự tác đ ng 

của chính sách đến đ i sống của ngư i dân. Cũng từ đó mà Nhà nước cũng sẽ 

thiếu sót trong việc n m b t tư tưởng, tình cảm của ngư i dân đối với nh ng 

chính sách đang được thực hiện. 

Hai là, Mặt t ận      ố   à     t          n  t   -     ội t a   ia 

  ối  ợ  t       t     i n    n           ội 

M t trận Dân t c thống nh t ra đ i với nh ng tên gọi khác nhau qua 

các th i kỳ, đ  đáp ứng cho các m c tiêu của cu c đ u tranh cách m ng. 

Nhiệm v  cơ bản của M t trận chính là thực hiện tập hợp lực lượng thành m t 

khối sức m nh đông đảo, có sự phân chia thành các nhóm đối tượng c  th  đ  

tổ chức, vận đ ng họ tham gia đ u tranh giải phóng dân t c, thực hiện các 

nhiệm v  cách m ng. Nh n m nh về ảnh hưởng của M t trận đối với cu c 

cách m ng, Hồ Chí Minh khẳng định: “Then chốt th ng lợi của kháng chiến là 

củng cố và mở r ng M t trận dân t c thống nh t, củng cố công nông liên 

minh, củng cố chính quyền nhân dân, củng cố và phát tri n quân đ i, củng cố 

Đảng và t ng cư ng sự lãnh đ o của Đảng về mọi m t”[84, tr.352]. 

Nhiệm v  của M t Trận Tổ quốc còn được xác định trong  ài nói 

chuyện t i Đ i h i đ i bi u M t trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (Tháng 

4/1961) đã xác định: “Đối nội, thì M t trận phải ra sức đ ng viên các tầng lớp 



61 

 

 

nhân dân, các đoàn th , các tôn giáo, các dân t c, các nhân sĩ tiến b  - đã đoàn 

kết phải đoàn kết hơn n a, cùng nhau đẩy m nh phong trào “Thi đua yêu 

nước”, t ng gia sản xu t, thực hành tiết kiệm, làm cho công cu c xây dựng 

chủ nghĩa xã h i ở miền   c chúng ta tiến nhanh, tiến m nh, tiến v ng 

ch c,...” [89, tr.118]. Trong tiến trình phát tri n của cách m ng, M t trận cùng 

các tổ chức chính trị xã h i đã truyền đ t đư ng lối, chính sách đến nhân dân 

trong đó có chính sách xã h i; vận đ ng các tầng lớp tham gia thực hiện 

chương trình xã h i (xóa đói giảm nghèo, cải thiện đ i sống vật ch t và tinh 

thần cho ngư i dân). Đây cũng là cầu nối quan trọng trong việc l ng nghe ý 

kiến của quần chúng nhân dân hoàn thiện vào dự thảo chính sách xã h i, bảo 

đảm chính sách phù hợp với lợi ích của nhân dân. M t trận còn thay m t quần 

chúng theo dõi việc thực thi, phát hiện h n chế, kiến nghị và điều ch nh n i 

dung chính sách cho hợp lý với thực tiễn.  

M t trận Tổ quốc là tổ chức th  hiện sức m nh của quần chúng nhân 

dân, do vậy các tổ chức chính trị - xã h i trong M t trận có nhiệm v  “ph n 

đ u cho dân, bênh vực quyền của dân, liên l c mật thiết nhân dân với Chính 

phủ”[82, tr.379]. Mỗi tổ chức thành viên cần làm tốt các chức n ng, nhiệm v  

của tổ chức mình, c  th  là: Công đoàn là trư ng học của chủ nghĩa c ng sản, 

cần phải “nh c nhở, giúp đỡ, khuyến khích anh chị em công nhân t ng gia sản 

xu t, thực hành tiết kiệm và phải xem xét đến đ i sống vật ch t, đ i sống v n 

hóa của anh chị em công nhân”[87, tr.114]. Đây là tổ chức bảo vệ quyền lợi 

trực tiếp cho nh ng ngư i lao đ ng làm việc t i các công xưởng, xí nghiệp. 

Do đó, nh ng n i dung về chủ trương, đư ng lối, chính sách liên quan tới các 

đối tượng quần chúng thu c tổ chức, thì tổ chức luôn sẵn sàng đứng ra tập 

hợp và bảo vệ; Hai là, Đoàn thanh niên cứu quốc có vai trò giáo d c, tập hợp 

học sinh, sinh viên thực hiện các nhiệm v  trong học tập, nâng cao tri thức 

thực hiện các m c tiêu của chủ nghĩa xã h i. Hồ Chí Minh đánh giá: “Tính 

trung bình, thanh niên chiếm đ  1 phần 3 tổng số nhân dân - tức là m t lực 

lượng to lớn. Lực lượng lớn thì phải có nhiệm v  lớn”[86, tr.216]. Trong 
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kháng chiến, họ tích cực tham gia vào các m t trận chống chủ nghĩa thực dân. 

Trong xây dựng chủ nghĩa xã h i họ là lực lượng tiên phong trong học tập, 

sáng kiến, tích cực tham gia vào các phong trào hợp tác hóa, ở xí nghiệp thì 

cải tiến sản xu t, ở nông thông thì tích cực tham gia tổ đổi công làm cho sản 

xu t không ngừng phát tri n. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước đối với tầng lớp thanh niên đều được tri n khai, tổ chức đ  ai ai cũng 

n m được, cũng chủ đ ng tham gia tích cực;      a, ph  n  Việt Nam được 

tập hợp trong h i Ph  n  cứu quốc. Họ được tập hợp tham gia nh ng nhiệm 

v  kháng chiến, kiến quốc phù hợp với sức khỏe, giới tính;     t , “Muốn 

kháng chiến kiến quốc thành công, muốn đ c lập thống nh t thật sự  t phải 

dựa vào lực lượng của nông dân”[82, tr.248]. Nh ng ngư i nông dân cung 

c p cho kháng chiến sức ngư i, lương thực, thực phẩm, do đó, Đảng và M t 

trận dân t c phải phối hợp với h i tổ chức thi hành các chính sách tập hợp 

ngư i nông dân thực hiện chính sách ru ng đ t, nâng cao sức sản xu t, xóa 

đói, giảm nghèo trong ngư i dân.  

Các tổ chức chính trị xã h i trong M t trận Tổ quốc không phải là 

nh ng đơn vị riêng l , mà họ g n kết, phối hợp với nhau, với các cơ quan, các 

b  phận khác đ  thực hiện thành công các nhiệm v  mà Đảng và Nhà nước 

giao cho. Trong      ửi   n   à      t n   ó   , Hồ Chí Minh yêu cầu: 

“Chính quyền, chuyên môn, b  đ i, dân quân sẽ phối hợp ch t chẽ với các 

đoàn th  nhân dân đ  thực hiện cho bằng được kế ho ch của Chính phủ”[82, 

tr.339]. Sự kết hợp trong thực hiện các nhiệm v  này giúp cho công việc được 

tri n khai c  th  đến với từng ngư i dân, không bỏ qua b t cứ đối tượng nào. 

Điều đó càng làm cho CSXH l i càng trở nên phổ biến, thiết thực gần gũi 

trong đ i sống ngư i dân.  

Ba là,    n    n  n  n   n  ừa là     t   t     i n,  ừa là  ối t ợn  

   n  t ụ    n           ội 

Đối với Hồ Chí Minh, m c tiêu giải phóng dân t c cũng là đ  làm cho 

dân có  n, có m c, được học hành. Cho nên chính sách được Đảng và Nhà 
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nước xây dựng, ban hành không phải ph c v  m t tầng lớp, giai c p nào mà 

là vì lợi ích của t t cả ngư i dân lao đ ng. Nhưng “quyền” và “trách nhiệm” 

là hai m t không th  tách r i. Ngư i dân có quyền hưởng th  các thành quả 

của chính sách xã h i đồng th i có trách nhiệm tham gia góp sức xây dựng và 

bảo vệ chính sách  y. Đảng và Nhà nước có ban hành chủ trương, chính sách 

tốt đến m y, nhưng quần chúng không cùng phối hợp thực hiện thì ch c ch c 

chính sách sẽ không đ t được m c tiêu, kết quả sẽ không tốt. Do vậy, cần phải 

hi u rằng: 

“Muốn gi  v ng nền đ c lập,  

Muốn làm cho dân m nh nước giàu,  

Mọi ngư i Việt Nam phải hi u biết quyền lợi của mình, bổn phận 

của mình…” [80, tr.40].  

Mỗi ngư i dân có quyền được hưởng th  lợi ích từ các chính sách về 

giáo d c, y tế, an sinh. Nhưng điều đó không phải là sự hưởng th  bị đ ng 

m t chiều, mà đó phải là sự chủ đ ng, biến nh ng CSXH mà Đảng và Nhà 

nước tri n khai trở thành cơ h i, đ ng lực giúp bản thân và gia đình vượt 

qua khó kh n, vươn lên, t o dựng cu c sống tốt hơn. Đảng và Nhà nước 

ch m lo cho dân, nhưng ngược l i ngư i dân cũng phải tự ch m lo cho chính 

mình, cần phải thay đổi tư duy ph  thu c bằng tư duy chủ đ ng, Hồ Chí 

Minh cho rằng: “Cứ ch  Đảng và ch  Chính phủ giúp đỡ, thì không đúng 

đâu. Đảng và Chính phủ đề ra chính sách, phái cán b  về hướng dẫn, thế là 

giúp đỡ. Nhưng đó là ph . Lực lượng nhân dân tổ chức nhau l i là chính. 

Không nên ỷ l i, mà phải tự lực cánh sinh”[86, tr.310]. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn đánh giá r t cao vai trò, vị trí của nhân dân trong sự nghiệp kháng 

chiến kiến quốc. Ngư i cũng khẳng định sức m nh to lớn của nhân dân 

trong mọi ho t đ ng của tiến trình cách m ng. Tính chủ đ ng, tự giác của 

mỗi ngư i dân không ch  giúp cho việc thực hiện chính sách xã h i được 

diễn ra thuận lợi mà nó còn t ng thêm sức m nh giúp cho m c tiêu của chính 

sách về đích nhanh chóng, hiệu quả. 
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2.2.3. Nội dung thực hiện ch nh sách xã hội  

Hồ Chí Minh đã xây dựng m t hệ thống chính sách xã h i toàn diện 

bao trùm mọi m t đ i sống xã h i của nhân dân, nhằm m c đích nâng cao đ i 

sống vật ch t và tinh thần của ngư i dân, t o đ ng lực phát tri n kinh tế - xã 

h i, thực hiện bản ch t tốt đẹp của chế đ  xã h i mới. 

         Thực hiện chính sách lao động việc làm 

Lao đ ng, việc làm và tiền lương vốn là nh ng v n đề ảnh hưởng trực 

tiếp đến đ i sống của ngư i dân nói riêng và gia đình của họ nói chung. Khi 

nhân dân không có việc làm và không có thu nhập sẽ tác đ ng m nh mẽ đến 

sự phát tri n kinh tế, chính trị, v n hóa, đ c biệt là sự ổn định xã h i. Quan 

tâm tới việc làm của ngư i dân, ngay sau chính quyền non tr  được thành lập, 

trên cơ sở của sự tự do, dân chủ, Chính phủ đã yêu cầu: “T i nh ng đô thị nào 

xét ra cần, thì các  y ban hành chính kỳ có th  ban bố nghị định thiết lập 

nh ng phòng tìm việc giùm cho công nhân” [22]. Trong bối cảnh đ t nước 

còn nhiều khó kh n, việc khôi ph c các ngành kinh tế: nông nghiệp, công 

nghiệp, thương nghiệp, vận tải là cơ sở đ  ngư i dân có th  giải quyết việc 

làm và thực hiện lao đ ng sản xu t đóng góp sức lực cho công cu c kiến thiết 

nước nhà.  

Thực hiện chính sách lao đ ng việc làm cần phải quan tâm giải quyết 

mối quan hệ gi a ngư i làm thuê và chủ sử d ng lao đ ng, Hồ Chí Minh khẳng 

định: “Nhà tư bản thì không khỏi bóc l t. Nhưng Chính phủ ng n c m họ bóc 

l t công nhân quá tay. Chính phủ phải bảo vệ lợi quyền của công nhân”[84, 

tr.267]. Như vậy, Nhà nước gi  vai trò vừa điều hòa vừa bảo vệ quyền lợi của 

các bên có liên quan. Điều hòa mối quan hệ lợi ích này có ý nghĩa quan trọng 

trong việc chống l i nh ng bi u hiện của sự áp bức, bóc l t sức lao đ ng, là 

m t trong nh ng m c tiêu trên con đư ng đi lên chủ nghĩa xã h i.  

Thực hiện chính sách lao đ ng việc làm, mỗi ngư i không ch  được 

quan tâm đến lao đ ng việc làm, mà cả chế đ  tiền lương, tiền công cũng 
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được chú ý, Hồ Chí Minh nh n m nh: “Chế đ  tiền lương r t quan hệ đến sản 

xu t và mức sống của ngư i lao đ ng”[87, tr.146]. Tiền lương chính là bi u 

hiện của giá trị sức lao đ ng mà con ngư i làm ra. Tiền lương đáp ứng nh ng 

điều kiện cơ bản của mỗi ngư i về cả vật ch t và tinh thần, đây cũng là đ ng 

lực cho sự cống hiến của con ngư i trong lao đ ng và sản xu t. Thực tế đã 

xu t hiện tình tr ng nhiều ngư i làm việc v t vả, nhưng đồng lương họ nhận 

được l i không tương xứng với sức lao đ ng bỏ ra, không đủ đ  tái sản xu t 

sức lao đ ng, đáp ứng nh ng nhu cầu sinh ho t hàng ngày, chi trả cho việc 

học tập, tiếp thu thêm kiến thức ph c v  cho công việc. Do vậy, theo Hồ Chí 

Minh: “Khi định tiền lương phải xu t phát từ nguyên t c định thế nào cho 

ngư i lao đ ng thiết thực quan tâm đến kết quả việc làm của họ, làm cho họ 

cố g ng học tập đ  tiến b  mãi về nghề nghiệp và sản xu t. Nói tóm l i, định 

tiền lương phải dựa vào số lượng và ch t lượng của công tác”[87, tr.146]. Mỗi 

ngư i dân đều có cơ h i tiếp cận việc làm, đều có thu nhập đ  trang trải cho 

gia đình và bản thân không ch  ảnh hưởng tích cực đến mỗi cá nhân, gia đình 

mà đó còn là cơ sở đ  xã h i ngày càng trở nên giàu m nh và phát tri n, đây 

cũng chính là n i dung c n bản của việc thực hiện chính sách xã h i.  

         Thực hiện chính sách giảm nghèo 

Tàn tích mà chủ nghĩa thực dân đ  l i cho toàn th  dân t c là sự nghèo 

nàn, l c hậu về mọi m t, Hồ Chí Minh đã đánh giá: “Công nhân và nông dân 

Đông Dương - bị thuế má đè n ng đến l n b i, bị cái nghèo khổ theo đuổi và 

bị mua chu c bởi hứa được lương bổng cao - tự đưa mình vào tròng, xuống 

tàu đi sang “Tân l c địa”[78, tr.266]. Trước tình cảnh đ i sống nhân dân dưới 

sự thống trị của phong kiến và thực dân đế quốc, Hồ Chí Minh đã bày tỏ 

nguyện vọng: “Tôi ch  có m t sự ham muốn, ham muốn t t bậc, là làm sao 

cho nước ta được hoàn toàn đ c lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 

cũng có cơm  n, áo m c, ai cũng được học hành”[80, tr.187]. Đối với Hồ Chí 

Minh, giảm nghèo chính là làm cho ngư i dân có được đầy đủ về đ i sống vật 
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ch t và đ i sống tinh thần. Giảm nghèo cũng là thước đó quan trọng đ  đánh 

giá sự thành công của m t cu c cách m ng xã h i, Ngư i cho rằng: “Chúng ta 

tranh được tự do, đ c lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do đ c lập 

cũng không làm gì”[80, tr.175]. 

Thực hiện chính sách giảm nghèo, Hồ Chí Minh cùng với Chính phủ đã 

giải quyết được nh ng v n đề quan trọng liên quan tới quần chúng nhân dân 

và xử lý khó kh n trong th i kỳ kháng chiến cũng như trong công cu c xây 

dựng chủ nghĩa xã h i. Thực hiện chính sách giảm nghèo theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh cần phải tri n khai trên nh ng n i dung sau: 

Một là, thực hiện các chính sách khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát 

huy mọi nguồn lực trong nhân dân đ  thực hiện nhiệm v  giảm nghèo. Theo 

quan đi m của Hồ Chí Minh: “Đảng phải ra sức đoàn kết toàn dân đ  đẩy 

m nh kháng chiến. Đoàn kết các đảng b n, các đoàn th  trong M t trận. 

Không phải đoàn kết ngoài miệng, mà đoàn kết bằng việc làm, đoàn kết 

bằng tinh thần, đoàn kết thật sự”[84, tr.78]. Hơn n a, Chính phủ cần kịp th i 

ban hành các chính sách “Tổng đ ng viên” nhân lực, vật lực, tài lực của 

nhân dân tham gia vào cu c kháng chiến, kiến quốc. Mỗi giai tầng trong xã 

h i đều l y lợi ích của dân t c làm đi m chung đ  phát huy yếu tố n i lực 

của dân t c: Nh ng ngư i tri thức cần phải gần gũi công công đ  giúp họ 

nâng cao trình đ . Đối với giai c p nông dân “Khi thi đua thì đồng bào nhà 

nông phải giúp đỡ nhau bằng mọi cách đ  cùng nhau tiến b . Cán b  chính 

quyền và các đoàn th  trước hết là Nông h i, cần phải đi sát với dân, đôn 

đốc và giúp đỡ dân về mọi m t”[83, tr.44-45]. Các cơ quan trong quá trình 

thực hiện chính sách cũng tuy có sự phân công chuyên môn ph  trách, 

nhưng cũng phải hợp tác ch t chẽ, theo Hồ Chí Minh: “ an này không th  

làm việc r i ban kia”[80, tr.545], và cần giải thích cho dân chúng hi u rõ về 

chính sách. Trong bối cảnh chiến tranh, Chính phủ có chính sách c  th  

ch m lo ngư i dân ở các vùng miền: Từ vùng địch chiếm đóng, cho đến 
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nh ng ngư i tản cư, vùng đồng bào dân t c thi u số. Theo Hồ Chí Minh: 

“Lúc này, nhiều đồng bào phải tản cư, đ  tránh sự giết h i, dâm hiếp của 

địch… Vậy đồng bào tản cư đi đến đâu, thì đồng bào ở nơi đó - trước hết là 

các ban hành chính, các ban tản cư, anh em thanh niên, chị em ph  n , các 

cháu nhi đồng - cần phải an ủi họ, giúp đỡ họ”[81, tr.98]. Ngược l i, “các 

đồng bào mỗi ngư i phải làm m t việc, không nên m t ai  n rỗi ngồi không. 

Các anh em trí thức thì đem học v n của mình giúp vào việc v n hoá ở thôn 

quê, ho c ra sức tuyên truyền việc kháng chiến. Ho c giúp sức vào bình dân 

học v . Chớ bỏ tài học của mình. Các đồng bào có vốn thì nên cùng nhau tổ 

chức nh ng công nghệ nhỏ…Các anh em công nhân thì Liên đoàn lao đ ng 

và Chính phủ đã có kế ho ch s p xếp công  n việc làm cho cả mọi ngư i… 

Chính phủ,  y ban tản cư ở các địa phương sẽ s p xếp đ  mỗi ngư i đều sẵn 

sàng làm  n, t ng gia sản xu t giúp nhau thoát nghèo, trở thành hậu phương 

v ng ch c góp phần t o nên chiến th ng của dân t c. Như vậy, trong thực 

hiện chính sách giảm nghèo, đối với Hồ Chí Minh trước hết cần phát huy 

tinh thần, sức m nh từ trong nhân dân, l y sức dân làm lợi cho dân. 

Hai là, đ  thực hiện giảm nghèo Hồ Chí Minh yêu cầu: “Tôi đề nghị 

với Chính phủ là phát đ ng m t chiến dịch t ng gia sản xu t”[80, tr.7]. Đây là 

nhiệm v  quan trọng đ  t o ra lương thực, thực phẩm không ch  đáp ứng 

trước m t cho nhu cầu xóa đói của ngư i dân, mà trong ho t đ ng kinh tế còn 

là đòn bẩy cho sản xu t nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng nền kinh tế 

đ c lập, tự chủ của đ t nước. Ngay sau khi Hồ Chí Minh kêu gọi, trong nhiều 

n m liên t c, các cu c vận đ ng thi đua sản xu t đã diễn ra kh p mọi miền 

của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thư khen thưởng các địa 

phương, nh ng đơn vị sản xu t, các cá nhân là c  đầu góp phần không nhỏ 

vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của đ t nước. Chính sách trong t ng gia 

sản xu t cần chú trọng việc Chính phủ phải thực hiện “khẩu hiệu không bỏ 

m t thước đ t hoang, đ  hòng có nhiều thức  n về sau này”.  
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Ba là, theo Hồ Chủ tịch, cần phải “thi đua thực hành tiết kiệm”. Khi đ t 

nước trong hoàn cảnh chiến tranh, Đảng, Chính phủ và nhân dân đang dồn 

sức ngư i, sức của cho tiền tuyến thì tiết kiệm có vai trò r t quan trọng, Hồ 

Chí Minh ch  rõ: “Kháng chiến lâu dài cần nhiều lương thực và quân nhu. 

Nếu không tích cực t ng gia sản xu t, không đủ cung c p cho dân chúng ở 

hậu phương và quân đ i ở tiền tuyến”[80, tr.531]. Ngay cả khi đ t nước được 

đ c lập, việc tiết kiệm cũng có ý nghĩa r t lớn đ  t ng cư ng n i lực bên 

trong.  ên c nh đó cũng là cơ sở đ  mỗi ngư i dân có th  giúp đỡ, ủng h  

nh ng ngư i khó kh n. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ví d  c  th : “Nếu mỗi 

ngày mỗi ngư i ch  tiết kiệm nửa bát cơm (việc đó r t dễ, ai cũng làm được), 

thì mỗi tháng cả nước sẽ tiết kiệm được 20 triệu kilô g o, nghĩa là đủ nuôi 

m t triệu chiến sĩ trong m t tháng”[82, tr.124]. Trong giảm nghèo, tiết kiệm 

giúp ngư i dân rèn luyện ý thức trong việc sử d ng hiệu quả tư liệu sản xu t, 

th i gian, tiền của v.v.. Từ đó mà tập trung hơn cho m c tiêu lao đ ng đ  cải 

thiện đ i sống. Trong quan đi m của Hồ Chí Minh, t ng gia sản xu t và thực 

hành tiết kiệm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hồ Chí Minh khẳng định: 

“nếu t ng gia được bao nhiêu lãng phí b y nhiêu thì t ng gia không kết quả. 

Vì vậy, t ng gia phải đi đôi với tiết kiệm. T ng gia được nhiều, tiết kiệm được 

nhiều, đ i sống miền   c được nâng cao, như thế là miền   c tiến dần lên 

chủ nghĩa xã h i”[87, tr.551]. Đây là nh ng yếu tố quan trọng của quá trình 

giảm nghèo. 

Nói tóm l i, trong quan đi m của Hồ Chí Minh, h nh phúc,  m no của 

nhân dân là m c tiêu tối thượng. Thực hiện chính sách giảm nghèo trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh không ch  là nhiệm v  về kinh tế mà còn phản ánh bản 

ch t nhân đ o, nhân v n của chế đ  xã h i chủ nghĩa. Đ t nền tảng cho 

đư ng lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tương l i khi phát tri n 

kinh tế phải luôn đi đôi với công bằng xã h i, đảm bảo quyền lợi của nhân 

dân và phát huy được sức m nh c ng đồng. 
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         Thực hiện chính sách chăm sóc s c khỏe toàn dân 

M t sức khỏe toàn diện giúp ngư i dân có th  tham gia các ho t đ ng 

sản xu t, vui chơi, giải trí, cống hiến trí tuệ, sức lực cho gia đình, đ t nước. 

Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Mỗi m t ngư i dân yếu ớt, tức là cả nước 

yếu ớt, mỗi m t ngư i dân m nh khỏe tức là cả nước m nh khỏe… Dân 

cư ng thì quốc thịnh”[80, tr.241]. Sức khỏe của mỗi ngư i dân có vai trò 

quan trọng đối với sự nghiệp giải phóng và phát tri n đ t nước. Sức m nh của 

mỗi cá nhân luôn g n với vận mệnh của quốc gia, dân t c. Cải thiện và nâng 

cao ch t lượng sức khỏe của ngư i dân Việt Nam được Ngư i quan tâm chú ý 

ngay từ r t sớm đã. Đi m khởi đầu trước hết phải xu t phát từ các chính sách 

của Đảng, Chính phủ. Đ  thực hiện chính sách ch m sóc sức khỏe toàn dân, 

Hồ Chí Minh yêu cầu: 

        t, “Chính phủ xây dựng m t nền y tế thích hợp với nhu cầu 

của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên t c: khoa học, dân t c và 

đ i chúng” [85, tr.343]. Hiện thực hóa quan đi m này, ngày 28 tháng 8 n m 

1945, Chính phủ Cách m ng lâm th i Việt Nam dân chủ C ng hòa đã thành 

lập    Y tế, 1 trong 13 b  đầu tiên của Chính phủ. Từ khi cơ quan Y tế ra đ i 

đã thực hiện nhiệm v  là “xây dựng m t nền y học của ta” trên cơ sở đó là 

“cán b  cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng m t nền y tế thích hợp 

với nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên t c: khoa học, 

dân t c và đ i chúng”[85, tr.343]. 

     ai, thực hiện chính sách ch m sóc sức khỏe cho nhân dân đòi hỏi 

Đảng và Nhà nước phải có trách nhiệm giám sát, ki m tra thực hiện, trên tinh 

thần “Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, Đảng và chính quyền 

từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đ i sống của nhân dân” 

[85, tr.518].  ên c nh đó, đ  thực hiện chính sách ch m sóc sức khỏe cho 

toàn dân hiệu quả phải cần chú ý tới công tác đào t o, bồi dưỡng đ i ngũ cán 

b  bác sĩ, nhân viên y tế cả về chuyên môn lẫn đ o đức nghề nghiệp. Ngư i 
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yêu cầu “cần phải: Thương yêu ngư i bệnh như anh em ru t thịt. Cần phải tận 

tâm tận lực ph ng sự nhân dân”[84, tr.154]. Cán b  môn nào thì phải nghiên 

cứu lý luận môn  y.  

     a, thực hiện chính sách ch m sóc sức khỏe cho ngư i dân luôn 

luôn phải chú trọng việc: “phòng bệnh hơn trị bệnh”[87, tr.487]. Nếu chúng ta 

không tính toán phương án phòng trừ các lo i dịch bệnh, thì mỗi n m Chính 

phủ và ngư i dân sẽ phải tốn nhiều tiền thuốc men, tổn th t do bệnh tật mang 

l i là r t lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nh n m nh: “Ngư i ốm đau thì sức 

lao đ ng bị giảm sút, công cu c phát tri n kinh tế và v n hóa bị h n chế”[87, 

tr.487]. Cho nên, ch m sóc sức khỏe cho ngư i dân, đ c biệt nh ng ngư i lao 

đ ng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát tri n kinh tế, xã h i của m t đ t 

nước. Phần lớn nh ng ngư i lao đ ng đều làm việc trong môi trư ng đ c l i, 

ẩn chứa nguy cơ có th  làm suy giảm th  lực, tinh thần, từ đó ảnh hưởng tới 

ch t lượng công việc và sản phẩm làm ra. Ch m lo sức khỏe cho ngư i lao 

đ ng r t tốt, thì cả giới chủ và ngư i lao đ ng đều hưởng lợi. Trước nh ng 

ảnh hưởng đó, Ch nh phủ đã chú ý tới việc ban hành qui định về an toàn cho 

ngư i lao đ ng. C  th , t i điều thứ 134, chương 6 của S c lệnh số 29/SL 

ngày 12/3/1947 về giao dịch việc làm công, gi a chủ nhân và các công nhân 

qui định: “Công nhân hay thợ học nghề làm trong các giếng mỏ, các ống dẫn 

hơi, các ống khói, các chuồng tiêu, các thùng máy chứa ch t đ c, v.v... đều 

phải có nh ng d ng c  thích hợp đ  bảo vệ sinh mệnh và tránh t i n n”[21]. 

Như vậy, bệnh tật, ốm đau không ch  ảnh hưởng tới m t cá nhân, gia đình mà 

sẽ tác đ ng tới toàn xã h i. Do vậy ch m sóc sức khỏe toàn dân là m t phần 

quan trọng của chính sách xã h i. 

2.2.3.4  Thực hiện chính sách giáo d c toàn dân 

Trong CSXH cần phải quan tâm tới giáo d c và đào t o vì nó tác đ ng 

trực tiếp đến sự t t hậu hay tiến b  của m t c ng đồng ngư i, m t dân t c, 

m t quốc gia. Khi xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã sử d ng “chính sách 
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ngu dân” nhằm làm cho nhân dân ta kém về trí tuệ: “Ngư i ta kìm họ trong 

ngu dốt (cứ 10 trư ng học thì có 1.000 đ i lý thuốc phiện chính thức)”[77, 

tr.46]. Chính sách giáo d c tàn b o của chủ nghĩa thực dân đã làm phần lớn 

nh ng ngư i dân chịu sự áp bức cả về th  xác lẫn tinh thần. Cho nên, m t 

chính sách giáo d c toàn diện, phổ cập tới toàn th  nhân dân sẽ củng cố sức 

m nh n i lực, ngo i lực của dân t c.  

        t, thực hiện chính sách giáo d c cho toàn dân cần phải chú 

trọng giải quyết xóa n n mù ch  trong nhân dân, từ đó mới khơi dậy tính dân 

chủ nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mọi ngư i phải hi u biết quyền 

lợi của mình, phải có kiến thức mới có th  tham gia vào công cu c xây dựng 

nước nhà…”[80, tr.40]. Do đó, m t trong nh ng chương trình c  th  của 

Chính phủ lâm th i sau Cách m ng Tháng Tám là: “Chống n n mù ch ”, đã 

có vai trò to lớn trong việc nâng cao tri thức cho ngư i dân- ngư i chủ của 

chế đ  xã h i mới. Đây là nền tảng quan trọng đ  nâng cao ch t lượng nguồn 

nhân lực của đ t nước, làm t ng thêm của cải về vật ch t, nâng cao giá trị tinh 

thần và vị thế của dân t c.  

     ai, thực hiện chính sách giáo d c toàn dân đòi hỏi hệ thống giáo 

d c quốc giân không ch  dừng l i ở việc d y các em học sinh từ bậc mầm non 

cho đến trung học phổ thông (d y các chương trình v n hóa cơ bản), mà 

chương trình học còn g n với v n đề đào t o nghề đ  các em học sinh có th  

bước vào cu c sống mà với tâm thế v ng vàng. Trong Yêu sách của nhân dân 

An Nam Nguyễn Ái Quốc đã yêu cầu thực dân Pháp phải thiết lập ở Việt 

Nam m t chế đ : “Tự do học tập, thành lập các trư ng kỹ thuật, và chuyên 

nghiệp ở t t cả các t nh cho ngư i bản xứ”[77, tr.441]. Như vậy, việc đòi hỏi 

quyền học tập của ngư i dân nước ta đã th  hiện tầm nhìn thực tiễn và hướng 

giáo d c g n với nhu cầu sản xu t, hướng đến đào t o nghề nghiệp đ  nâng 

cao kỹ n ng lao đ ng. Chính sách giáo d c toàn dân cũng cần phải song hành 

với sự phát tri n của các chính sách phát tri n kinh tế, v n hóa, xã h i khác. 
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Khẳng định vai trò của chính sách giáo d c, Hồ Chí Minh nh n m nh: 

“Không có giáo d c, không có cán b  thì cũng không nói gì đến kinh tế v n 

hoá”[86, tr.345]. M t nền giáo d c hiện đ i, phát tri n sẽ giúp ngư i dân có 

cơ h i học tập, đóng góp trí tuệ cho sự phát tri n của đ t nước. Hồ Chí Minh 

lý giải: “…  ởi vì công nghiệp, nông nghiệp của ta ngày càng tiến b  thì 

ngư i công nhân, ngư i nông dân, ngư i lao đ ng trí óc phải càng ngày càng 

tiến b  mới làm được tốt” [86, tr.612]. 

2.2.4. Biện  há  thực hiện ch nh sách xã hội  

 àn về v n đề thực hiện chính sách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 

định: “Có chính sách đúng đồng th i phải có cách làm đúng” [92, tr.103]. Hệ 

thống chính sách xã h i đúng đ n, khoa học, thiết thực là cơ sở t o ra thành 

công và sự chuy n biến tích cực trong đ i sống của nhân dân. Đ  CSXH được 

thực hiện m t cách hiệu quả, Hồ Chí Minh đề cập nh ng biện pháp sau: 

    4    Xây dựng và hoàn thiện chủ trương đường lối của  ảng, 

chính sách pháp luật của  hà nước về chính sách xã hội 

        t, xây dựng và hoàn thiện chính sách xã h i phải bám sát với 

đ i sống xã h i.  

Mọi chủ trương, chính sách trong quá trình thực hiện luôn cần được 

thay đổi, ch nh sửa và bổ sung cho phù hợp với sự thay đổi của tình hình thực 

tiễn CSXH cũng như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ch  ra rằng: “Đảng có 

hi u rõ tình hình thì đ t chính sách mới đúng”. Nếu không n m rõ tình hình 

mà đ t chính sách thì kết quả là “nồi vuông úp vung tròn”, không  n khớp gì 

hết” [81, tr.307]. Đ  hoàn thiện chủ trương, chính sách, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nh n m nh đến vai trò của đ i ngũ cán b , đảng viên Ngư i khẳng 

định: “Mà muốn Đảng hi u rõ thì đảng viên và cán b  phải điều tra và báo 

cáo rõ ràng tình hình từng xã, từng huyện, từng t nh, từng khu”[81, tr.307]. 

Đây chính là “chìa khóa” quan trọng đ  Đảng n m b t được tính hiệu quả, 

thiết thực của hệ thống chính sách.  
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     ai, cần xây dựng và hoàn thiện chính sách mang tính đồng b , n i 

dung các chính sách có sự thống nh t, hỗ trợ lẫn nhau giúp tối ưu hóa nguồn 

lực và hiệu quả các chương trình.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quan đi m: “Đảng ta m nh vì Đảng 

ta tư tưởng nh t trí, hành đ ng nh t trí, suốt từ trên xuống dưới”[84, tr.514]. 

Từ khi Đảng ra đ i, mọi chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của 

Nhà nước luôn có sự thống nh t từ quan đi m và hành đ ng. Cũng chính vì 

như vậy mà mọi việc trở nên thông suốt, phát huy được tinh thần đoàn kết 

thống nh t ý chí của mỗi cán b , đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, 

sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước trong nhân dân được gi  v ng. Hệ thống 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hướng tới giải quyết nhiều v n 

đề khác nhau trong đ i sống của nhân dân. Có nh ng chính sách mang tính 

chuyên biệt, cũng có nh ng chính sách bao phủ nhiều đối tượng th  hưởng. 

Khi hệ thống chính sách có tính đồng b , hỗ trợ cho nhau trong quá trình tri n 

khai thực hiện cũng sẽ tránh tình tr ng trùng l p, thậm chí là chồng chéo gi a 

các n i dung. Trong xây dựng và tri n khai CSXH Hồ Chí Minh yêu cầu: 

“Chính phủ có kế ho ch chung đầy đủ. Các ngành, các địa phương và mọi gia 

đình dựa theo đó mà đ t kế ho ch riêng cho thiết thực, cho  n khớp với nhau, 

đ  thực hiện cho kỳ được” [83, tr.351]. Đó là sự kết hợp gi a cái chung và cái 

riêng trong ho ch định chính sách. Đ  xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính 

sách xã h i cần chú ý quan đi m: “Lãnh đ o phải tập trung và thống nh t”. Sự 

tập trung thống nh t đó cần được hi u rằng: “Nhưng v n đề có tính ch t quan 

trọng, nguyên t c, toàn quốc nh t thiết phải xin ch  thị trước khi làm, sau khi 

làm phải báo cáo đ  Trung ương ch  đ o”[85, tr.71]. 

     a, trong xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật cần phải thực 

hiện tổng kết thực tiễn, l y đó là cơ sở đ  bổ sung nh ng n i dung lý luận 

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, việc tổng 

kết thực tiễn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mọi chính sách sau khi được 



74 

 

 

tri n khai trong thực tiễn sẽ b c l  nh ng ưu đi m và h n chế. CSXH cũng 

như vậy, sự thay đổi từng gi , từng ngày của thực tiễn là phép thử cho tính 

đúng đ n, hiệu quả, tính linh ho t của chính sách, bởi lẽ lý luận chân chính là 

khi đã được mang ra thực tế trong lịch sử, trong các cu c đ u tranh đ  xem 

xét, so sánh kỹ lưỡng, rồi mới “đúc” thành kết luận. Thực tiễn cũng là nguồn 

tư liệu quan trọng giúp các nhà ho ch định chính sách nhận diện rõ nh ng b t 

cập, lỗ hổng và đi m chưa hoàn thiện. Từ đó đ t ra trách nhiệm hoàn thiện hệ 

thống chính sách cho phù hợp. Việc tổng kết thực tiễn bao gi  cũng g n liền 

với quá trình rút kinh nghiệm:  

Sau mỗi m t việc cần phải rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm riêng 

từng cán b , từng địa phương. Kinh nghiệm chung t t cả các cán 

b  và các địa phương... Mỗi cán b , mỗi địa phương sẽ học nh ng 

kinh nghiệm hay, tránh nh ng kinh nghiệm dở, áp d ng nh ng 

kinh nghiệm cũ vào nh ng công việc mới [82, tr.238].  

Đây cũng là cơ sở đ  điều ch nh, cải thiện chính sách sao cho sát với 

thực tế hơn, từ đó nâng cao hiệu lực và hiệu quả của ban hành chính sách. 

    4     âng cao năng lực tổ ch c và quản lý của các cơ quan  hà nước 

N ng lực tổ chức và quản lý của các cơ quan nhà nước tác đ ng lớn đến 

việc nâng cao ch t lượng, hiệu quả của việc thực hiện chính sách xã h i, Hồ 

Chí Minh khẳng định: “... Nếu chính quyền nhân dân và tổ chức nhân dân ở 

các địa phương lỏng l o thì nh ng chính sách của Đảng và của Chính phủ đưa 

ra thi hành không đến nơi đến chốn”[86, tr.612]. Đ  nâng cao n ng lực tổ 

chức và quản lý của các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chính sách xã h i 

cần tập trung vào m y v n đề như sau: 

X     n   ội n     n  ộ   n        ừa  ó     ”,  ừa  ó  tài” 

Ch t lượng ho t đ ng của các cơ quan nhà nước luôn ph  thu c vào đ i 

ngũ cán b  công chức. Với quan đi m “Cán b  là cái gốc của mọi công việc”, 

hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận th y r t rõ vị trí, vai trò của đ i ngũ 
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cán b , công chức. Trong tri n khai, thực hiện chính sách thì đ i ngũ cán b  

công chức chính là khớp nối quan trọng gi a Đảng với nhân dân, Ngư i 

khẳng định: “Cán b  là nh ng ngư i đem chính sách của Đảng, của Chính 

phủ giải thích cho dân chúng hi u rõ và thi hành. Đồng th i đem tình hình của 

dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hi u rõ, đ  đ t chính sách cho 

đúng”[81, tr.309]. Do vậy, nếu mỗi cán b , công chức trong thực hiện chính 

sách của Đảng và Nhà nước kém cả “đức” và “tài” thì sẽ không th  đảm nhận 

được trọng trách n ng nề của Đảng và Chính phủ giao phó. Mỗi cán b , đảng 

viên cần nâng cao nhận thức rèn luyện đ o đức cách m ng với các chuẩn mực 

đ o đức như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải có tinh thần ph ng 

công thủ pháp (làm việc công phải đúng pháp luật) v.v..; thực hiện các 

nguyên t c trong rèn luyện đ o đức cách m ng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 

định: “Đ o đức cách m ng không phải trên tr i sa xuống. Nó do đ u tranh, 

rèn luyện bền b  hằng ngày mà phát tri n và củng cố. Cũng như ngọc càng 

mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[87, tr.612]. Trong thực hiện 

chính sách xã h i cũng như vậy, muốn dân tin, dân nghe và dân làm theo thì 

ngư i cán b  phải là “mực thước” cho nhân dân. Ngư i cán b  cách m ng khi 

thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước phải nhận thức rõ trách 

nhiệm đ  chống l i sự b t công, b t bình đẳng. Đ  đ i ngũ cán b , đảng viên 

nghiêm túc thực hiện rèn luyện đ o đức, ngày 20/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã ký s c lệnh số 76/SL ban hành quy chế công chức Việt Nam áp d ng 

từ ngày 1-5-1950. Đây là v n bản chính thức đầu tiên quy định chế đ  công 

chức của nước Việt Nam dân chủ c ng hoà. Điều 2 của bản Quy chế này ghi 

rõ về nghĩa v  của ngư i công chức: Công chức Việt Nam phải ph c v  nhân 

dân, trung thành với Chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và 

tránh làm nh ng điều có h i đến thanh danh công chức, hay đến sự ho t đ ng 

của b  máy nhà nước. Công chức Việt Nam phải cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư v.v.. [22]. Đây không ch  là l i khuyên, mà còn là yêu cầu mang 



76 

 

 

tính b t bu c đối với đ i ngũ cán b , công chức khi làm việc trong các cơ 

quan nhà nước. 

Song song với đ o đức cách m ng, đ i ngũ cán b  đảng viên cũng cần 

phải có trình đ  chuyên môn, kỹ n ng làm việc thì hiệu quả công việc mới 

cao, chính sách khi được tri n khai mới thực sự khoa học, c  th , rõ ràng. Mỗi 

chúng ta đều phải hi u rằng: “  t cứ chính sách, công tác gì nếu có cán b  tốt 

thì thành công, tức là có lãi. Không có cán b  tốt thì hỏng việc, tức là lỗ 

vốn”[82, tr.356]. Với tầm nhìn của m t nhà lãnh đ o tài n ng, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã sớm định hướng về việc thi tuy n, bổ nhiệm vào các bâc, ng ch 

công chức theo tiêu chuẩn m t cách toàn diện về kiến thức chính trị, kinh tế, 

pháp luật, lịch sử, địa lý, ngo i ng  v.v.. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu về 

chuyên môn: “Mỗi ngư i phải biết m t nghề đ  sinh ho t. Riêng về cán b , ai 

lãnh đ o trong ngành ho t đ ng nào thì phải biết chuyên môn về ngành 

 y”[82, tr.357]. Khi chuyên môn, nghiệp v  đã v ng vàng thì đ i ngũ cán b , 

công chức mới có th  xử lý được các công việc từ lý luận cho đến thực tiễn. 

Đó cũng là cốt yếu c n bản đ  cán b , công chức có đủ n ng lực tổ chức thực 

hiện các nghị quyết, quy định, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước trong cu c sống.  

 i   t        à    n l    a      ơ   an n à n      n t  n  t     i n 

   n           ội    i  ó       n    ,    n     n     àn ,  ụ t  . Hệ thống 

các cơ quan của Đảng và nhà nước ở Việt Nam được thiết kế thành nhiều 

c p. Việc thực hiện chính sách xã h i nếu không có sự phân c p, phân quyền 

rõ ràng sẽ dẫn đến sự chồng chéo khi tri n khai chính sách, quá trình quản lý 

của nhà nước về thực hiện chính sách cũng sẽ không được thực hiện m t 

cách bài bản, khoa học theo trình tự nh t định. Đ  tránh tình tr ng đó, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã nh c nhở: “Các địa phương tuyệt đối không được đ t ra 

chính sách. Chính sách đã có Trung ương nghiên cứu đ t ra. Các địa phương 

nh t quyết không được giải quyết các v n đề to có tính ch t toàn quốc”[85, 
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tr.71]. Như vậy, trong sự phân c p, phân quyền này thì việc thực hiện chính 

sách xã h i có th  được tri n khai từ trung ương đến địa phương, tuy nhiên 

quá trình ban hành chính sách thì ch  có th  được thực hiện ở c p trung 

ương, địa phương chính là c p tri n khai tới quần chúng nhân dân. Đây 

chính là yêu cầu b t bu c có tính nguyên t c đ  chính sách xã h i được xây 

dựng và tri n khai hợp lý.  

Đối   i    t  ộn     n l  n à n   , t     i n    n           ội   ốn 

t àn    n   à   t   t     tốt t ì    i         t n    n    ai,  in      . 

Chế đ  ta là chế đ  dân chủ, Hồ Minh đã khẳng định: “…Công việc đổi mới, 

xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công 

việc của dân…”[82, tr.232]. Thực hiện CSXH nếu được công khai, minh b ch 

trong nhân dân, thì mỗi ngư i sẽ hi u rõ hơn về m c tiêu, lợi ích và hi u được 

cách thức thực hiện chính sách. Giúp t ng cư ng sự tin tưởng của ngư i dân 

đối với Đảng và chính quyền các c p. Ngoài ra, tính công khai, minh b ch 

còn làm giảm nguy cơ l m d ng quyền lực của đ i ngũ cán b , công chức khi 

thực hiện chính sách xã h i trong thực tiễn.  ảo đảm cho các nguồn lực xã 

h i được phân bổ công bằng đến các đối tượng hưởng th  chính sách. Trên 

tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân ki m tra, dân giám sát, dân th  

hưởng”, công khai, minh b ch giúp ngư i dân dễ dàng theo dõi và giám sát, 

từ đó có th  đưa các góp ý ho c cảnh báo khi phát hiện ra nh ng b t cập trong 

quá trình tri n khai CSXH. Giúp duy trì việc thực hiện m c tiêu dân chủ, 

công bằng, h n chế nh ng th t thoát ho c lãng phí về các nguồn lực công.  

    4     âng cao ch t lư ng c ng tác th ng tin, tuy n truyền trong 

thực hiện chính sách xã hội 

Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước từ khi được ban 

hành cho đến khi được ngư i dân nhận thức và thực hiện đều cần có quá trình 

thông tin, tuyên truyền. Sinh th i, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát định 

nghĩa về vai trò của công tác tuyên truyền: “Tuyên truyền là đem m t việc gì 
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nói cho dân hi u, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đ t được m c đích 

đó, là tuyên truyền th t b i”[81, tr.191]. Trong suốt tiến trình của các m ng 

Việt Nam, dù ở b t cứ công việc gì, n i dung nào, Đảng và Chính phủ luôn đề 

cao vai trò của công tác tuyên truyền. Nh  có sự tuyên truyền, thuyết ph c mà 

mọi chính sách khi được tri n khai đã nhận được sự đồng tình, ủng h  từ nhân 

dân. Từ đó, khối đ i đoàn kết toàn dân t c được thống nh t từ tư tưởng, đến 

hành đ ng. 

Công tác tuyên truyền, vận đ ng và thuyết ph c ngư i dân muốn đ t 

được hiệu quả cao trước hết: “Cán b  lãnh đ o phải n m v ng chính sách của 

Đảng và Chính phủ phải đi đúng đư ng lối quần chúng. Phải biến quyết tâm 

của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn dân” [88, tr.398]. Trước khi 

chính sách pháp luật được quần chúng nhân dân hi u rõ và thực hiện thì đ i 

ngũ cán b  vừa là ngư i tham mưu, xây dựng chính sách, cũng là ngư i tri n 

khai chính sách đến nhân dân. Thông qua kinh nghiệm thực tiễn t i các địa 

phương trong tri n khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước Hồ Chí Minh cho rằng: 

“Nơi nào công việc kém, là vì cán b  cách xa dân chúng... Nơi kha 

khá, là vì cán b  biết giải thích, biết cùng dân chúng bàn b c, nhưng 

chưa hoàn toàn. Nơi nào khá l m là vì việc gì to nhỏ, cán b  cũng 

biết giải thích, biết cùng dân chúng bàn b c …”[81, tr.355].  

Như vậy, sự thành công của công tác thông tin, tuyên truyền không 

phải ch  từ số đông đ i ngũ cán b , đảng viên tham gia, mà còn phải xu t phát 

từ thái đ , tinh thần, phương pháp, đ o đức làm việc của mỗi ngư i. Khi 

tuyên truyền cần hi u rõ về chủ th  mà n i dung tuyên truyền hướng tới, đ  

xác định được nh ng lực lượng nòng cốt nào sẽ tham gia ho t đ ng tuyên 

truyền, và đối tượng tuyên truyền gồm nh ng ai đ  lựa chọn phương pháp 

tuyền truyền phù hợp, bởi: “Cố nhiên, dân chúng không nh t luật như nhau. 

Trong dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình đ  khác nhau, ý kiến 
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khác nhau. Có lớp tiền tiến, có lớp chừng chừng, có lớp l c hậu”[81, tr.336]. 

Tuyên truyền có hi u quả là phải hi u rõ, phân lo i đối tượng, lứa tuổi, giới 

tính, dân t c và địa bàn sinh sống. Sai lầm trong công tác tuyên truyền đó là: 

“Ngư i tuyên truyền không điều tra, không phân tách, không nghiên cứu, 

không hi u biết quần chúng, ch  g p sao nói vậy, b  gì viết n y, nh t định th t 

b i” [81, tr.340]. Đ  đ t được hiệu quả trong tri n khai các n i dung đến quần 

chúng nhân dân, thì phải có biện pháp phù hợp, mà theo Hồ Chí Minh:  

“Muốn dân chúng thành thật bày tỏ ý kiến, cán b  phải thành tâm, 

phải chịu khó, phải khéo khơi cho họ nói. Do ý kiến và đề nghị l  t  

của dân chúng, ta phải khéo gom góp l i, s p đ t l i cho có ng n 

n p, thứ tự rồi cùng dân chúng ra sức thi hành”[81, tr.335].  

Trên thực tế, trong công tác tuyên truyền đối với quần chúng nhân dân, 

nh t là nh ng ngư i dân lao đ ng nếu cứ trao đổi nhiều sẽ khiến họ không 

còn hứng thú với n i dung được truyền đ t. Cho nên, trong quan đi m của Hồ 

Chí Minh không nh t thiết phải nói “tràng giang đ i hải”, mà quan trọng là 

nói ng n gọn, nh ng v n đề thiết thực, ch n ch n và quan trọng là phải làm 

thay đổi thực tiễn thì mới làm cho quần chúng nhân dân tin và làm theo. 

    4 4  Tăng cường ho t động ki m tra, giám sát việc thực hiện 

chính sách xã hội 

Đối với v n đề thực hiện chính sách xã h i, ki m tra, giám sát là m t 

khâu b t bu c đối với các chủ th  tham gia: “Có ki m tra mới huy đ ng được 

tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ n ng lực và 

khuyết đi m của cán b , mới sửa ch a và giúp đỡ kịp th i” [81, tr.636]. Nếu 

không có sự ki m tra, giám sát thì mỗi ngư i sẽ tự ý thực hiện nhiệm v  m t 

cách tùy tiện. Như vậy, t t cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ ch  là mớ gi y 

l n. Công tác ki m tra, giám sát không phải là “v ch lá tìm sâu”, mà chính là 

đ  các chủ th  tham gia thực hiện CSXH nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

mình, nhận thức được cách làm, bước đi đúng đ n, phù hợp, rút ra nh ng bài 
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học kinh nghiệm cho th i gian sau này, ho c cho việc thực hiện các chính 

sách khác.  

Có th  khẳng định, chính sách đúng đ n là nguồn gốc của th ng 

lợi. Tuy nhiên đ  có th ng lợi thực sự đó, thì phải dựa vào cách tổ chức công 

việc, lựa chọn cán b  và nh t là khâu ki m tra. Nhưng nói như vậy không có 

nghĩa là: “...ngày nào cũng ki m tra. Nhưng thư ng thư ng ki m tra đ  giúp 

họ rút kinh nghiệm, sửa ch a khuyết đi m, phát tri n ưu đi m”[81, tr.316]. 

Ho t đ ng này cần phải có kế ho ch rõ ràng, có sự phân công phối hợp, nh t 

là m t khi đã tiến hành công việc: “Phải nghiêm ng t ki m tra, các địa 

phương phải kiên quyết thực hành nh ng nghị quyết của Đảng. Kiên quyết 

chống l i cái thói nghị quyết m t đư ng, thi hành m t n o”[81, tr.307]. Như 

vậy, quá trình ki m tra phải toàn diện, khách quan, công minh, tránh hình 

thức, chiếu lệ. Đảm bảo cho nghị quyết, chính sách không ch  dừng l i ở v n 

bản mà phải đi vào đ i sống.  

Hồ Chí Minh cũng phê phán thói ki m tra theo ki u n m b t sơ tình 

hình, không hi u rõ thực tiễn, ch t lượng thực hiện t i địa phương. Do vậy, 

Ngư i đề nghị: “Các đồng chí ở huyện phải đi xuống xã mà xem xét, ki m 

tra, chớ làm theo lối quan liêu, t nh gửi gi y về huyện, huyện gửi gi y về xã” 

[91, tr.281]. Đây là yêu cầu nhằm đảm bảo việc dân chủ, khoa học, thực tiễn 

trong lãnh đ o. Đ c biệt trong công tác ki m tra, giám sát việc thực hiện 

chính sách xã h i, nếu không bám sát địa bàn dân cư, không xem xét kỹ quá 

trình tri n khai chính sách trong thực tế của đ i ngũ cán b , đảng viên các 

c p sẽ dẫn đến nh ng sai lầm, hậu quả mang tính hệ thống. Quan trọng hơn 

là “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo ch  thị” mà công việc vẫn không 

ch y”. Kết quả của việc ki m tra, giám sát tốt có th  sẽ ch  ra nh ng sai 

ph m. Nhưng cả ngư i đi giám sát và ngư i được giám sát đều phải nhận 

thức rõ m t v n đề rằng: “Nơi nào sai lầm, ai sai lầm, thì lập tức sửa ch a” 

[81, tr.308].  
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Tiểu kết chƣơng 2 

Việc nghiên cứu hệ thống các khái niệm: chính sách xã h i, chính sách 

xã h i đối với ngư i lao đ ng và thực hiện chính sách xã h i theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c, giúp ta khẳng định 

CSXH là m t b  phận quan trọng trong đư ng lối phát tri n đ t nước. Thực 

hiện CSXH phản ánh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đ i sống 

của nhân dân, góp phần t o ra sự công bằng, ổn định và phát tri n xã h i; phát 

huy giá trị đ o đức, tính nhân v n của truyền thống dân t c. Hướng tới m c 

nâng cao đ i sống vật ch t và tinh thần của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích 

cơ bản cho ngư i dân; th  hiện bản ch t tốt đẹp của chế đ  mới. 

Sự luận giải hệ thống các khái niệm liên quan giúp hi u rõ hơn chủ th  

thực hiện CSXH gồm Đảng, Nhà nước; các tổ chức chính trị - xã h i; quần 

chúng nhân dân với tư cách vừa là chủ th  tham gia, vừa là đối tượng hưởng 

th . Ngoài ra, chương 2 còn tập trung phân tích và làm rõ nh ng n i dung cơ 

bản trong thực hiện chính sách xã h i gồm: chính sách lao đ ng việc làm; 

chính sách giảm nghèo; chính sách ch m sóc sức khỏe toàn dân và chính sách 

y tế toàn dân. Đ  tri n khai tốt các n i dung nêu trên, Hồ Chí Minh đã đưa ra 

m t hệ thống giải pháp sau: hoàn thiện chủ trương đư ng lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước; Nâng cao n ng lực tổ chức và quản lý của các 

cơ quan Nhà nước; Nâng cao ch t lượng công tác thông tin tuyên truyền; 

T ng cư ng ho t đ ng ki m tra, giám sát việc thực hiện chính sách xã h i. 

Tóm l i, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i vừa là cơ sở lý luận, vừa 

là kim ch  nam cho quá trình ho ch định và thực hiện thực hiện chính sách xã 

h i ở nước ta hiện nay, đ c biệt đối với việc ch m lo và phát tri n nguồn lực 

lao đ ng- nhân tố quyết định sự hưng thịnh của đ t nước. N i dung chương lý 

luận trên, cũng mở ra cơ sở đ  nghiên cứu sinh tiếp t c làm rõ thực tr ng thực 

hiện chính sách xã h i theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở 

các t nh Tây   c giai đo n hiện nay. 
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

ĐẶT RA TỪ GÓC NH N TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 

 
3.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH 

TẾ, V N HÓA, CON NGƢỜI VÀ NHỮNG  NH HƢỞNG ĐẾN THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC 

TỈNH TÂY BẮC 

3.1.1. Đ c điể  điều kiện tự nhi n, kinh tế, v n hóa v  c n ngƣời ở 

các tỉnh Tây Bắc 

          ặc đi m về điều kiện tự nhi n 

Một là,    t     a l      t n      B   

Tây   c là địa bàn có vị trí chiến lược đ c biệt quan trọng về kinh tế - 

xã h i, quốc phòng - an ninh và đối ngo i của Việt Nam. Trước hết, vùng 

miền núi phía   c được phân chia thành vùng Đông   c là nới có nh ng địa 

phương nằm ở m t hướng Đông của dãy núi Hoàng Liên Sơn, và vùng Tây 

  c nằm ở hướng Tây của dãy nói Hoàng Liên Sơn. C n cứ vào v n bản hành 

chính, địa giới các t nh Tây   c có nhiều sự thay đổi: Quyết định số 117-

QĐ/TW của    chính trị ngày 24/8/2004 của    chính trị quyết định thành 

lập  an ch  đ o Tây   c xác định Hà Giang, Lào Cai, Yên  ái, Lai Châu, 

Điện  iên, Sơn La, Hòa  ình, Cao  ằng,   c K n, L ng Sơn, Phú Thọ, 

Tuyên Quang và các huyện phía Tâu của các t nh Thanh Hóa, Nghệ An thu c 

các t nh Tây   c. Tuy nhiên sau đó  an Ch  đ o Tây   c kết thúc ho t đ ng. 

Ph m vi địa giới gồm 6 t nh Sơn La, Điện  iên, Lai Châu, Lào Cai, Yên  ái, 

Hòa  ình.  

Đến ngày 12 tháng 4 n m 2025  an Ch p hành Trung ương Đảng ban 

hành Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 H i nghị lần thứ 11  an 

Ch p hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có việc nh t trí thực hiện 
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chính quyền địa phương 2 c p và s p xếp l i đơn vị hành chính c p T nh từ 63 

t nh, thành phố xuống còn 34 t nh, thành phố (trong đó có 28 t nh và 6 thành 

phố trực thu c Trung ương). Sau đó,  y ban Thư ng v  Quốc h i ban hành 

Nghị quyết 76/2025/U TVQH15 ngày 15/4/2025 “Về việc s p xếp đơn vị 

hành chính n m 2025” Quyết định số: 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 về “Phê 

duyệt đề án s p xếp mô hình tổ chức l i đơn vị hành chính các c p và xây 

dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 c p”. Trong đó, các t nh 

Tây   c tiếp t c có sự thay đổi như sau: T nh Hòa  ình sáp nhập với 

t nh Vĩnh Phúc và t nh Phú Thọ l y tên gọi là t nh Phú Thọ; T nh Lào Cai 

sáp nhập với t nh Yên  ái l y tên là t nh Lào Cai. 3 t nh còn l i là Sơn La, 

Điện  iên, Lai Châu không thực hiện sáp nhập c p t nh, ch  thực hiện sáp 

nhập trong t nh. Tóm l i, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính c p 

t nh và tinh gọn b  máy c p chính quyền cơ sở, thực hiện chính quyền địa 

phương 2 c p. Về vị trí địa lý t nh Hòa  ình (cũ) thu c phía Nam của t nh 

Phú Thọ hiện nay. Do đó, các t nh Tây   c được xác định gồm Sơn La, Lai 

Châu, Điện  iên và Lào Cai.  

Hai là,      a  ìn ,      ậ ,    t ốn    n  n òi  à     n    n 

Các t nh Tây   c nằm ở vị trí địa lý có địa hình phức t p, hi m trở và 

đa d ng. Nơi đây được bao bọc bởi nhiều núi cao, chia c t sâu ch y theo 

hướng Tây   c - Đông   c. Đ c biệt, dãy Hoàng Liên Sơn với đ  dài 

180km, r ng 30 km là dãy núi có ảnh hưởng tới sự phân chia vùng phía   c 

thành Đông   c và Tây   c (đ nh Phanxip ng có chiều cao 3.143m là đ nh 

núi cao nh t Việt Nam). Ngoài ra còn hệ thống núi cao từ 1800m trở lên như 

dãy núi sông Mã có núi Pu Đen Đinh và Pu Sam Sao v.v.. Địa hình của vùng 

còn được hình thành bởi nh ng vùng đồi núi th p lưu vực sông Đà (còn gọi 

là địa máng sông Đà). Vùng chia c t này t o ra nh ng dãy núi nhỏ là hệ 

thống núi đá vôi, ho c nh ng vùng có hình lòng chảo như Điện  iên, Nghĩa 

L , Mư ng Thanh.  
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Địa hình đa d ng giúp cho các t nh Tây   c có nhiều ki u khí hậu. Nơi 

đây nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa. Hệ thống núi non cũng tác đ ng 

không nhỏ tới khí hậu của nhiều địa phương nơi đây, sự hình thành các dãy 

núi, đ c biệt là dãy Hoàng Liên Sơn trở thành m t bức tư ng thành ng n gió 

mùa. Vì vậy, vùng Tây   c thư ng  m hơn vùng Đông   c từ 1-2
0
. Nhưng 

các địa phương này l i chịu ảnh hưởng của gió mua Tây Nam, thổi từ Lào 

sang nên không khí thư ng nóng và khô (hiện tượng Foehn). Ngoài ra, nơi 

đây còn chịu ảnh hưởng m nh của gió mùa đông b c, có nh ng vùng kết hợp 

với đ  cao của núi nên nhiệt đ  có th  xuống dưới 0
0
C như: Sa Pa (Lào Cai), 

Sìn Hồ (Lai Châu), Mù Cang Chải (Yên  ái cũ) v.v.. Vào mùa mưa, lượng 

mưa trung bình toàn vùng đ t từ 1.700 đến 2.500mm/n m. Trên địa bàn các 

t nh đều có nh ng con sông lớn như: Sông Đà chảy qua Sơn La, Hòa  ình; 

ngoài ra còn có sông Lô; sông Mã chảy qua Điện  iên, Sơn La. Mật đ  sông, 

suối của vùng khá dày, trung bình đ t 1,6km/km
2
[72].  

Các t nh Lào Cai, Yên  ái, Lai Châu, Sơn La được biết đến là nơi có 

nhiều qu ng s t, kim lo i đồng, mỏ chì, kẽm, b c, vàng, apatit. Đầu n m 

2025, C c Địa ch t và Kháng sản Việt Nam cho biết họ đã phát hiện 110 mỏ 

khoáng sản, gồm 25 lo i khác nhau như: đ t hiếm, thiết -wolfram, vàng, đồng, 

đá mỹ nghệ, đá vôi công nghiệp v.v.. Tiềm n ng khoáng sản có ý nghĩa r t 

lớn đối với việc phát tri n các ngành kinh tế t i các t nh.  

          ặc đi m về kinh t  ở các tỉnh Tây Bắc 

 ĩn      n n  n  i  , l   n  i  , t      n là gi  vai trò nền tảng 

trong cơ c u kinh tế Tây   c. Ho t đ ng nông nghiệp chủ yếu g n với canh 

tác lúa, ngô, khoa, sản, cây công nghiệp dài ngày(chè, cà phê, cao su) và các 

lo i cây  n quả truyền thống(xoài, nhãn, mận, cam, bưởi). Ho t đ ng ch n 

nuôi gia súc cũng mang l i nhiều lợi ích kinh tế cho bà con. Lâm nghiệp đóng 

vai trò quan trọng đối với đ i sống của ngư i dân (nhiều t nh có tỷ lệ che phủ 

rừng trên 50 ).  
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S n    t   n  n  i  , t     n  n  i   của các t nh Tây   c có nhiều 

tiềm n ng nổi bật g n nhiều với điều kiện tự nhiên ở nơi đây. Với hệ thống tài 

nguyên khoáng sản phong phú, các địa phương trong khu vực hình thành nên 

nh ng khu sản xu t khai thác- chế biến khoáng sản, chế biến nông - lâm sản, 

vật liệu xây dựng, luyện kim, công nghiệp cơ khí, dệt may, thủy điện ph c v  

cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đ t nước; Từ xa xưa, Tây   c 

được biết đến là nơi có hệ thống thực vật phong phú, đa d ng. Nơi đây, xu t 

hiện m t số lo i gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như: lát, chò ch , nghiến, 

táu, lim, pơ mu, dổi v.v.. Ngoài ra, nh ng lo i cây thuốc quí cũng trở thành 

sản vật ở các t nh Tây   c: Thảo quả, ích mẫu, hy thiêm, ba kích, ngũ gia bì, 

cát sâm, thổ ph c linh, hà thủ ô đỏ, tam th t v.v.. Tính đến n m 2023, tổng 

diện tích rừng toàn vùng là 2.701.577 ha, trong đó rừng tự nhiên là 2.078.391 

ha, rừng trồng là 623.185 ha, tỷ lệ che phủ rừng đ t trung bình trên 63  [9].  

H  t  ộn        ụ t  ơn    i  à    l    phát tri n dựa trên ưu thế về 

tiềm n ng từ nh ng đ c đi m về điều kiện tự nhiên mang l i. Thị trư ng tiêu 

dùng n i vùng được từng bước mở r ng với sự hình thành của các trung tâm 

thương m i nhỏ, siêu thị chợ dân sinh, chợ phiên vùng cao (đây là “đ c sản” 

mang đậm tính bản s c của ngư i dân các t nh Tây   c). Đ c biệt thương m i 

biên giới t i m t số t nh như Lào Cai, Điện  iên và Lai Châu có vai trò quan 

trọng, nh t là t i các cửa khẩu quốc tế như: cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Kim 

Thành ở Lào Cai; cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng ở Lai Châu; của khẩu quốc 

tế Chiềng Khương ở Sơn La m t trong nh ng đi m trung chuy n hóa lớn 

trong khu vực phía   c.  ên c nh dịch v  thương mai, ho t đ ng du lịch t i 

các địa phương trong nh ng n m gần đây cũng r t phát tri n. N m 2023, ho t 

đ ng du lịch ở các t nh Tây   c đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch (Sơn 

La: 2.855.000; Điện  iên 625.980 lượt khách; Lai Châu 567.530), tổng doanh 

thu của khu vực khoảng 24.147 tỷ đồng [23]. Ho t đ ng du lịch t i các địa 

phương chủ yếu dựa trên nh ng cảnh quan mà thiên nhiên thu hút khách du 
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lịch. Hệ sinh thái đa d ng như rừng nguyên sinh, suối kháng nóng, thác nước, 

hồ tự nhiên phù hợp với du lịch sinh thái, ngh  dưỡng, khám phá thiên nhiên. 

Hình thức du lịch c ng đồng, g n kết gi a con ngư i với con ngư i, con 

ngư i với thiên nhiên là đ c trưng của ho t đ ng du lịch ở nơi đây.  

          ặc đi m về văn hóa - xã hội và con người 

Một là, n  n   ặ   i       ăn  óa -     ội 

Các t nh Tây   c là nơi ẩn chưa các không gian v n hóa của nhiều dân 

t c với nhiều s c thái v n hóa. Địa bàn sinh sống của khoảng 20 dân t c thi u 

số thu c 3 trong số 4 ng  hệ ở Việt Nam. Ng  hệ Nam Á gồm: Việt - Mư ng; 

Môn- KhơMe; Mông - Dao; Ng  Thái - Ka Đai; Ng  hệ Hán - T ng v.v.. Sự 

phong phú về t c ngư i đã t o nên sự đa d ng về v n hóa của vùng.  ản s c 

v n hóa của mỗi c ng đồng được lưu gi  qua ngôn ng , ch  viết, trang ph c, 

phong t c, kiến trúc và tín ngưỡng riêng t o nên m t không gian v n hóa đa 

d ng về màu s c. Trong v n hóa, họ có nhiều ho t đ ng sinh ho t c ng đồng 

như lễ h i, h i hè, m t số ho t đ ng lễ h i mang l i d u  n sâu s c của các t c 

ngư i như: Gầu Tào, Xên Mư ng, H n Khuống, Chợ tình Khâu Vai, Tết cổ 

truyền của ngư i H’Mông v.v.. Hệ thống tín ngưỡng dân gian của ngư i đồng 

bào dân t c thi u số ở các địa phương này có sự pha tr n gi a th  thần linh- 

tổ tiên - thiên nhiên và sự đan xen với các yếu tố v n hóa khác như: Phật giáo, 

Nho giáo, Thiên chúa giáo (tùy địa phương).  

Trong th i gian dài trước n m 1954, khi đ t nước còn chịu dưới ách 

thống trị của thực dân pháp và chính quyền phong kiến. Khu vực phía Tây 

  c nổi tiếng là vùng có các “xứ tự trị” (Xứ Thái tự trị; xứ Mư ng tự trị; xứ 

Mông tự trị). Chính sách tự trị làm cho đ i sống v n hóa của ngư i dân bị ảnh 

hưởng bởi nh ng thói quen, lối sống tiêu cực; nh ng phong t c, tập quán cổ 

hủ, l c hậu đã tác đ ng đến tư duy, nhận thức của nhân dân. Nhiều lễ t c, tín 

ngưỡng được khai thác như công c  củng cố quyền lực, từ đó làm biến d ng 

m t phần bản s c v n hóa. 
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Hai là,  ặ   i        n n   i, t  n   ó  ó n   i la   ộn  

Tính đến hết n m 2024, quy mô dân số ở các t nh Tây   c là 4.169.622 

ngư i. Lực lượng lao đ ng từ 15 tuổi trở lên 1.970.330 ngư i, chiếm 47,2  

tổng dân số. Con ngư i nói chung và ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c nói 

riêng đều chịu nh ng ảnh hưởng về đ c đi m của điều kiện tự nhiên, kinh tế, 

v n hóa của địa phương. Chính nh ng yếu tố này đã t o nên nh ng đ c đi m 

riêng trong thói quen, cách thức sản xu t cũng như trong tinh thần làm việc 

của ngư i lao đ ng: 

Đ i  ốn    a n   i   n l  n   n  ó   i t  n i n. Có th  khẳng định 

với địa hình đồi núi cao, cùng sông suối nhỏ và khí hậu phân hóa rõ rệt theo 

mùa đòi hỏi cư dân ở nơi đây tìm ra nh ng phương thức sinh tồn phù hợp. Sự 

sáng t o nên nh ng ru ng bậc thang kỳ vĩ, kỹ thuật canh tác nương rẫy, ch n 

thả gia súc theo mùa ho c khai thác lâm sản đ  ph c v  đ i sống là bi u hiện 

của sự kết nối gi a con ngư i với điều kiện tự nhiên.  

    i   n     t n      B    ó t n        t  ộn    n   a . Đây là m t 

trong nh ng đ c đi m nổi bật của cư dân các t nh Tây   c và có ảnh hưởng 

đến việc hình thành nh ng tính cách, phẩm ch t, thói quen của ngư i lao 

đ ng. C ng đồng các dân t c thư ng sinh sống theo thôn, làng, bản, t o thành 

nh ng đơn vị xã h i g n bó ch t chẽ với nhau. Trong sản xu t cách làm việc 

tập th  như giúp đỡ nhau ngày mùa, cùng nhau làm thủy lợi, xây nhà, phát 

nương rẫy, đã phản ánh phần nào tính c u kết c ng đ ng của ngư i dân. 

Thông qua các lễ h i, nghi lễ nông nghiệp, sinh ho t v n hóa tập th  của 

ngư i dân l i càng được t ng cư ng, tính đoàn kết ngày càng bền ch t. Đây 

cũng là ưu đi m nổi bật, t o nên sức m nh đoàn kết đ  cùng nhau vượt qua 

khó kh n, thiên tai, đói nghèo, đồng th i hình thành bản s c v n hóa đậm ch t 

nhân v n.  

    i   n  ó   t     ìn  i    n      ăn  óa   n tộ - tộ  n   i. Các 

c ng đồng dân t c nơi đây, đều có hệ thống phong t c, tập quán, ngôn ng , 
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trang ph c, lễ h i riêng. Ý thức bảo tồn v n hóa th  hiện rõ trong việc duy trì 

nếp sống c ng đồng, sinh ho t gia đình, tổ chức lễ h i g n với chu kỳ nông 

nghiệp. Ngư i dân không ch  gìn gi  mà còn truyền d y cho thế hệ sau qua 

l i ca, điệu múa, nh c c , hay qua nh ng quy ước bản Mư ng. Đây chính là 

lợi thế giúp Tây   c trở thành vùng đ t giàu bản s c, góp phần làm phong 

phú kho tàng v n hóa dân t c Việt Nam. 

3.1.2. Những ảnh hƣởng của các yếu tố về điều kiện tự nhi n, kinh 

tế, v n hóa, c n ngƣời đến việc thực hiện ch nh sách xã hội the  tƣ tƣởng 

Hồ Ch  Minh đối với ngƣời  a  động ở các tỉnh Tây Bắc 

Việc thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng chịu sự chi 

phối của nhiều nhóm yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó đáng chú ý 

nh t là điều kiện tự nhiên, kinh tế, v n hóa và yếu tố con ngư i. Nh ng yếu tố 

này không ch  ảnh hưởng đến mức đ  th  hưởng của ngư i lao đ ng mà còn 

tác đ ng trực tiếp đến toàn b  chu trình tri n khai chính sách, từ khâu tuyên 

truyền, vận đ ng, tổ chức, thu nhận hồ sơ, giải quyết chế đ  đến giám sát, 

phản hồi chính sách ở các t nh Tây   c. 

Đi    i n t  n i n      a n  n    t lợi  à t   n  i l n  ối   i    t 

 ộn  t   n t    n  à  ận  ộn . Ở vùng núi cao, địa hình bị chia c t khiến cán 

b  khó tiếp cận ngư i lao đ ng, tài liệu chính sách khó phân phối tới từng h  

gia đình; nhiều ho t đ ng tập hu n, đối tho i, giải thích chính sách không th  

tri n khai theo định kỳ. Điều kiện tự nhiên gây cản trở tổ chức và huy đ ng 

c ng đồng. Mùa mưa lũ, h n hán ho c mùa v  nông nghiệp làm giảm sự tham 

gia của ngư i dân trong các cu c họp, kéo dài quá trình thu thập thông tin, 

xác minh đối tượng. Các yếu tố tự nhiên làm gián đo n quy trình chi trả và 

giám sát: cơ sở y tế, đi m giao dịch bảo hi m ho c trung tâm dịch v  xã h i 

không th  ho t đ ng đều đ n, cán b  khó ki m tra hiện trư ng ho c cập nhật 

d  liệu kịp th i. Việc tri n khai chính sách xã h i ở địa bàn khó kh n thư ng 
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diễn ra chậm, kém đồng b ; tỷ lệ ngư i lao đ ng tiếp cận thông tin th p, 

nhiều trư ng hợp bỏ lỡ cơ h i đ ng ký ho c không n m rõ quyền lợi. Chi phí 

hành chính t ng cao, th i gian giải quyết kéo dài, làm giảm hiệu lực thực thi. 

Từ đó hình thành khoảng cách đáng k  gi a chính sách và thực tiễn th  hưởng 

của ngư i lao đ ng theo vùng lãnh thổ. 

   n   ặ   i       in  t   n     n  t    ti     n     năn  t    

 i n    n           ội  ối   i n   i la   ộn .     n  t, các địa phương 

đều có các ngành, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, thương m i và 

dịch v . Tuy nhiên, các đơn vị sản xu t lớn, có n ng lực tài chính m nh l i 

không nhiều, chính vì thế không th  duy trì ho t đ ng tuyên truyền, thanh 

tra, chi trả ho c hỗ trợ đối tượng theo đúng định kỳ; nhiều chính sách phải 

trông ch  vào hỗ trợ từ c p trên nên chậm được tri n khai.      ai, doanh 

nghiệp, đơn vị sản xu t nhỏ thư ng sẽ sử d ng lao đ ng mùa v , chính vì 

thế cơ c u lao đ ng phi chính thức lớn gây khó kh n cho công tác xác định 

đối tượng, bởi lao đ ng tự do thiếu hồ sơ, không có hợp đồng, không tham 

gia bảo hi m b t bu c. Điều này khiến việc áp d ng chính sách BHXH, 

 HYT, an toàn lao đ ng ho c chính sách việc làm không đ t hiệu quả.  ên 

c nh đó, doanh nghiệp nhỏ thư ng thiếu n ng lực tài chính và quản trị, dẫn 

đến tình tr ng trốn nợ đóng bảo hi m, không báo cáo đầy đủ, gây khó kh n 

cho giám sát và xử lý vi ph m;      a, thực hiện chính sách xã h i trong 

điều kiện kinh tế khó kh n dễ dẫn đến hiện tượng chính sách “không đi vào 

cu c sống”, ho c thực hiện cầm chừng. Ngư i lao đ ng có nguy cơ bị bỏ 

sót khỏi hệ thống bảo vệ, các quyền lợi hợp pháp bị xâm h i ho c không 

được chi trả đúng th i đi m. Khoảng cách gi a m c tiêu chính sách và 

n ng lực thực thi ngày càng lớn, t o ra sự chênh lệch gi a các nhóm lao 

đ ng và các vùng phát tri n khác nhau. 
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     n t ốn   ăn  óa, t n    n tộ   à     tố   n n   i t  n   ó  ó 

n   i la   ộn        t n      B     n   n     n  t i n ận t     à      ộ 

     n ận    n      .  

Trước hết, việc đ i sống của cư dân g n bó mật thiết với tự nhiên hình 

thành nh ng mô hình sản xu t ph  thu c vào tính mùa v , sự kh c nghiệt khí 

hậu và tính b t định của tài nguyên rừng - núi. Điều này quy định quy mô lao 

đ ng nhỏ l , mang tính h  gia đình ho c c ng đồng là chủ yếu; lao đ ng tự 

cung - tự c p vẫn còn phổ biến. Khi CSXH hướng tới mở r ng việc làm bền 

v ng, chuy n dịch cơ c u lao đ ng, nâng cao ch t lượng nguồn nhân lực hay 

đảm bảo an sinh, thì đ c đi m này khiến việc tri n khai g p m t số thách 

thức. Ngư i lao đ ng quen với phương thức sinh kế truyền thống thư ng có 

xu hướng chậm thích nghi với chính sách mới, nh t là nh ng chính sách đòi 

hỏi thay đổi ngành nghề, tiếp cận thị trư ng lao đ ng chính quy ho c tham gia 

các hình thức bảo hi m xã h i, bảo hi m th t nghiệp. Tuy nhiên, mối liên kết 

sâu s c gi a con ngư i và tự nhiên cũng t o ra lợi thế nếu chính sách biết khai 

thác đúng hướng, đ c biệt là trong phát tri n nông - lâm nghiệp bền v ng, du 

lịch sinh thái, hay các mô hình kinh tế xanh dựa trên tri thức bản địa. Đây là 

cơ sở đ  chính sách xã h i không ch  hỗ trợ an sinh đơn thuần mà còn thúc 

đẩy sinh kế đ c thù, phù hợp điều kiện địa phương. 

M t tác đ ng quan trọng khác xu t phát từ tính c u kết c ng đồng cao 

của cư dân Tây   c. Đ c tính này hình thành qua quá trình sinh tồn trong môi 

trư ng tự nhiên kh c nghiệt, nơi các bản - mư ng trở thành đơn vị xã h i có 

mức đ  g n bó bền ch t. Tính c ng đồng t o điều kiện thuận lợi cho việc 

truyền thông, vận đ ng, tri n khai CSXH đến từng nhóm dân cư, bởi sự tin 

cậy n i b , cơ chế “già làng - trưởng bản” và vai trò của các thiết chế truyền 

thống giúp thông tin được lan tỏa nhanh và hiệu quả hơn. Trong nhiều trư ng 

hợp, ch  khi c ng đồng đồng thuận thì ngư i lao đ ng mới tham gia vào các 

chương trình đào t o nghề, di d i dân cư, xây dựng các mô hình sinh kế mới 
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ho c áp d ng quy định về an toàn lao đ ng, bảo vệ rừng, bảo tồn nguồn nước. 

Tuy vậy, m t trái của đ c tính c u kết c ng đồng là sự bảo thủ, tâm lý ng i 

thay đổi và xu hướng duy trì tập quán cũ. Điều này có th  làm chậm tiến đ  

thực hiện các chính sách mang tính hiện đ i hóa thị trư ng lao đ ng, thúc đẩy 

di chuy n việc làm, ho c yêu cầu mức đ  kỷ luật lao đ ng cao hơn. Khi chính 

sách xã h i không tính đến vai trò của thiết chế c ng đồng, không dựa vào hệ 

thống niềm tin bản địa, việc tri n khai có nguy cơ bị hình thức ho c thiếu sự 

tham gia thực ch t của NLĐ. 

Yếu tố quan trọng thứ ba liên quan đến ý thức gìn gi  bản s c v n hóa 

của đồng bào các dân t c. Đây là đ ng lực t o nên sự ổn định xã h i, là cơ 

chế bảo vệ c ng đồng trước nguy cơ đồng hóa, đồng th i là nguồn vốn v n 

hóa quý giá ph c v  phát tri n kinh tế - xã h i. Tuy nhiên, trong thực hiện 

CSXH đối với ngư i lao đ ng, bản s c v n hóa l i mang tính hai m t. M t 

m t, hệ thống phong t c, tập quán, lễ h i và tri thức bản địa t o điều kiện cho 

phát tri n các ngành nghề g n với du lịch c ng đồng, thủ công truyền thống, 

nông nghiệp đ c sản. Việc chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng sản phẩm 

OCOP hay phát tri n việc làm t i chỗ sẽ thuận lợi hơn nếu dựa trên nền tảng 

v n hóa này. M t khác, nhiều yếu tố v n hóa truyền thống l i trở thành rào 

cản đối với các chính sách xã h i nhằm nâng cao kỹ n ng, thay đổi hành vi 

lao đ ng ho c mở r ng sự tham gia của ngư i lao đ ng vào thị trư ng hiện 

đ i. Tập quán canh tác nương rẫy, quan niệm về lao đ ng theo đơn vị gia 

đình, hay tư duy “tự sản - tự tiêu” làm giảm đ ng lực học nghề, cập nhật kỹ 

n ng mới ho c tuân thủ quy định pháp luật về bảo h  lao đ ng, bảo hi m hay 

hợp đồng lao đ ng. 

Tóm l i ở các khía c nh nêu trên, việc thực hiện chính sách xã h i đối 

với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c có thành công hay không ph  thu c r t 

nhiều vào các yếu tố. Chính sách ch  có th  đ t hiệu quả khi n i dung thực 

hiện tôn trọng các yếu tố khách quan và chủ quan đó. Điều này đòi hỏi các 
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chủ th  thực hiện CSXH tri n khai và vận d ng trên nền tảng hi u biết sâu s c 

về ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c, đ  chính sách không ch  đúng về m c 

tiêu mà còn có tính bền v ng.  

3.2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THEO TƢ 

TƢỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC TỈNH TÂY 

BẮC GIAI ĐOẠN TỪ N M 2012 ĐẾN NAY  

3.2.1. Khái  uát việc thực hiện ch nh sách xã hội the  tƣ tƣởng Hồ 

Ch  Minh đối với ngƣời  a  động ở các tỉnh Tây Bắc hiện nay 

Một là, quá trình lãnh đ o, ch  đ o, tri n khai hệ thống v n bản Trung 

ương liên quan đến việc thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở 

các t nh Tây   c 

Nh ng n m qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định: chính sách xã h i là 

chính sách ch m lo cho con ngư i, vì con ngư i, l y con ngư i làm trung 

tâm; chính sách ch m lo cho con ngư i, vì con ngư i, l y con ngư i làm 

trung tâm, là chủ th , m c tiêu, đ ng lực, nguồn lực đ  phát tri n bền v ng 

đ t nước; là nhiệm v  thư ng xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, hệ 

thống chính trị và toàn xã h i [38]. Quán triệt chủ trương, đư ng lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, T nh ủy,  y ban nhân dân t nh và 

hệ thống c p ủy, chính quyền địa phương ngày càng quan tâm hơn về vai trò 

của việc thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. Trên cơ sở đó, 

các c p uỷ Đảng, chính quyền đã tri n khai đầy đủ, kịp th i hệ thống các 

Nghị quyết, Ch  thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan 

tới thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng.  

Quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện CSXH đối với ngư i lao đ ng 

đã t o ra nh ng chuy n biến trong cả nhận thức và hành đ ng của đ i ngũ cán 

b , ngư i dân và chủ sử d ng lao đ ng trong việc bảo đảm quyền và lợi ích 

cơ bản của ngư i lao đ ng. Đ  thực hiện có hiệu quả, T nh ủy,  y ban nhân 

dân các địa phương đã ban hành các v n bản như: Nghị quyết, Kế ho ch, 
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chương trình hành đ ng, quyết định với vai trò dẫn d t, tổ chức thực hiện phù 

hợp với đ c đi m tình hình về tự nhiên, kinh tế xã h i, con ngư i t i địa 

phương. Trong quá trình tri n khai, T nh ủy,  y ban nhân dân t nh luôn quan 

tâm, thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết.  

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, c p uỷ Đảng và chính quyền trên địa 

bàn, T nh chủ đ ng điều ch nh, bổ sung và ban hành các v n bản mới liên 

quan tới lao đ ng, việc làm, ch m sóc sức khỏe, phát tri n nguồn nhân lực t i 

các địa phương. Nh ng điều ch nh đó không ch  kịp th i tháo gỡ nh ng khó 

kh n, vướng m c khi tổ chức thực hiện mà còn t o ra sự đồng b , thống nh t 

từ trên xuống dưới. 

Hai là, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong tham mưu, 

c  th  hóa các v n bản t i địa phương. 

Các cơ quan tham mưu như Sở Lao đ ng - Thương binh và Xã h i(cũ); 

 ảo hi m xã h i; Liên đoàn lao đ ng; Sở Tài chính - Kế ho ch; Sở Dân t c và 

Tôn giáo; Sở y tế v.v.. đã chủ đ ng nghiên cứu, tham mưu và c  th  hóa các 

v n bản của Trung ương vận d ng vào điều kiện thực tiễn các địa phương. 

M t số v n bản mang tính đ c thù địa phương đã góp phần không nhỏ trong 

việc tác đ ng tích cực đến đ i sống ngư i lao đ ng như: Nghị quyết số: 

102/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của H i đồng Nhân dân t nh Sơn la về 

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ về đ t đối với đồng bào dân t c thi u 

số sinh sống trên địa bàn t nh Sơn La; Kế ho ch số 87-KH/TU, ngày 

04/10/2019 của T nh ủy Điện  iên về tri n khai thực hiện chủ trương hỗ trợ 

làm nhà cho h  nghèo huyện Mư ng Nhé, t nh Điện  iên; Kế ho ch số:1569 

/KH-U ND ngày 23/10/2023 của U ND t nh Điện  iên Tri n khai thực hiện 

Ch  thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của  an  í thư về tiếp t c đổi mới, phát 

tri n và nâng cao ch t lượng giáo d c nghề nghiệp đến n m 2030, tầm nhìn 

đến n m 2045; Chương trình hành đ ng số 34-Ctr/Tu về thực hiện Ch  thị số 

37-CT/TW của  an  í thư (khóa XII) về t ng cư ng sự lãnh đ o, ch  đ o xây 
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dựng quan hệ lao đ ng hài hòa, ổn định, tiến b  trong tình hình mới; Nghị 

quyết Số: 14/2021/NQ-HĐND t nh Điện  iên qui định chính sách hỗ trợ tiền 

vé xe cho ngư i lao đ ng của t nh Điện  iên đi sơ tuy n, đi làm việc có tổ 

chức t i các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài t nh v.v..  

Ba là, sự vào cu c của M t trận Tổ quốc các t nh, các tổ chức chính trị- 

xã h i.  

Trong hệ thống chính trị ở các t nh Tây   c, bên c nh các cơ quan 

quản lý nhà nước, M t trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã h i (Công 

đoàn, H i Nông dân, Đoàn Thanh niên, H i Ph  n , H i Cựu chiến binh…) 

gi  vai trò đ c biệt quan trọng trong công tác vận đ ng, tuyên truyền và tổ 

chức ngư i lao đ ng tham gia thực hiện các chính sách về xóa đói giảm 

nghèo, giáo d c đào t o nghề cho ngư i lao đ ng, trao đổi thông tin trợ giúp 

tìm kiếm việc làm v.v.. Đ  c  th  hóa nh ng nhiệm v  trên, chương trình của 

các tổ chức chính trị - xã h i còn phù hợp với ngư i lao đ ng ở các tầng lớp, 

giai c p và giới khác nhau. Chính vì vậy, t o ra nh ng đi m tương đồng trong 

quá trình tri n khai và mang l i nh ng hiệu quả tích cực. M t số chương trình 

tiêu bi u như: Đề án “Hỗ trợ ph  n  khởi nghiệp giai đo n 2017 - 2025” của 

 y ban nhân dân t nh Sơn La tri n khai; Tri n khai nguồn vốn vay ủy thác từ 

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn t i t nh Lai Châu; 

hay Tổ chức cu c thi “Ý tưởng sáng t o khởi nghiệp thanh niên t nh Điện 

 iên”, tôn vinh thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, hỗ trợ tiêu th  nông 

sản. Sự tham gia này không ch  là chức n ng thư ng xuyên của các tổ chức 

đoàn th , mà còn phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân, phát 

huy sức m nh nhân dân và đảm bảo phúc lợi cho mọi tầng lớp lao đ ng. 

Bốn là, việc tri n khai các Chương trình m c tiêu quốc gia, các Đề án, 

t i khu vực Tây   c đã trở thành công c  chính sách trọng yếu nhằm xử lý 

nh ng v n đề cơ bản và bức thiết trong đ i sống đồng bào các t nh Tây   c, 

trong đó có ngư i lao đ ng. Các địa phương thực hiện xử lý các v n đề liên 
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quan tới lao đ ng, việc làm và nâng cao thu nhập cho ngư i lao đ ng thông 

qua các ho t đ ng hỗ trợ về sinh kế, t o việc làm cho ngư i lao đ ng, c  th  

như:   n  Đi n Bi n, t o việc làm mới cho 9.200 lao đ ng/n m (vượt 15  

m c tiêu nghị quyết); đào t o nghề cho 8.700 lao đ ng/n m (m c tiêu nghị 

quyết). Mở r ng và nâng cao hiệu quả tín d ng chính sách xã h i; hoàn 

thành m c tiêu đưa 02 huyện Tuần Giáo, Mư ng Ảng (trước khi kết thúc 

ho t đ ng) thoát nghèo[5];   n   ai C   , đào t o 5.464 lao đ ng công 

nghiệp và ti u thủ công nghiệp, t ng 2.434 lao đ ng so với giai đo n trước, 

giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao đ ng/n m, đưa 576 lao đ ng đi làm 

việc có th i h n ở nước ngoài theo hợp đồng [6].   n  Sơn  a, hệ thống 

thông tin về thị trư ng lao đ ng có bước phát tri n, đã giúp cho các doanh 

nghiệp và ngư i lao đ ng được tiếp cận thông tin thị trư ng lao đ ng đầy đủ 

hơn; mỗi n m chuy n đổi nghề nghiệp và t o việc làm, t ng thêm thu nhập 

cho khoảng trên 20.000 lao đ ng [7].  

G n việc thực hiện chính sách xã h i với phát tri n kinh tế t i các địa 

phương. C  th  như hỗ trợ phát tri n các ngành đ c thù, dược liệu, cây đ c 

sản, ch n nuôi đ i gia súc, du lịch c ng đồng giải quyết các v n đề về thiếu 

vốn, kỹ thuật và thiếu liên kết thị trư ng. 

 ên c nh đó, hệ thống kết c u giao thông, trư ng học và tr m y tế, 

điện lưới và nước sinh ho t cũng được Đảng, Nhà nước đ c biệt ưu tiên đối 

với các xã đ c biệt khó kh n, biên giới, vùng lõi nghèo. Do vậy đã rút ng n 

th i gian đi l i và giảm chi phí vận chuy n, giải quyết tình tr ng thiếu điện, 

nước sinh ho t.  

Nhìn chung, thực hiện chính sách xã h i ở các t nh Tây   c cơ bản đã 

t o ra nh ng chuy n biến tích cực trong đ i sống của ngư i dân. Tuy nhiên, 

quá trình tri n khai vẫn b c lỗi nh ng h n chế mang tính hệ thống. Trước hết, 

m t số chính sách ban hành còn thiếu tính đ c thù vùng, dẫn đến việc áp d ng 

máy móc, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã h i, tập quán sản xu t và 
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đ c đi m v n hoá của đồng bào các dân t c thi u số. Cơ chế phối hợp gi a 

các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức chính 

trị - xã h i đôi khi thiếu ch t chẽ, dẫn đến phân tán nguồn lực, chồng chéo 

nhiệm v  ho c bỏ sót đối tượng th  hưởng. Nguồn lực tài chính dành cho 

thực hiện chính sách còn h n hẹp, phân bổ không đồng đều, tiến đ  giải ngân 

chậm, làm giảm tính kịp th i và hiệu quả của nhiều chương trình. Đ i ngũ cán 

b  cơ sở, đ c biệt ở vùng sâu, vùng xa, còn h n chế về chuyên môn, kỹ n ng 

quản lý và khả n ng tiếp cận phương pháp tri n khai chính sách hiện đ i. M t 

b  phận ngư i dân vẫn g p rào cản về ngôn ng , nhận thức và thông tin, dẫn 

đến khả n ng tiếp cận dịch v  xã h i còn th p. Công tác giám sát, đánh giá 

nhiều nơi còn n ng về hình thức, thiếu ch  số đo lư ng c  th , làm chậm quá 

trình điều ch nh chính sách cho phù hợp thực tiễn. Nh ng h n chế này đòi hỏi 

cần tiếp t c đổi mới phương thức tri n khai và nâng cao n ng lực quản trị 

chính sách xã h i trong th i gian tới. 

3.2.2. Những th nh tựu v  nguy n nhân 

3.2.2     h ng thành tựu đ t đư c  

     ti n  in   ộn       ẳn    n   ai t ò   a t     i n    n          

 ội  ối   i n   i la   ộn . 

         t, tính công bằng và ổn định được bảo đảm trên nền tảng chủ 

trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, được các địa phương c  th  

hóa đối với ngư i lao đ ng. Các chính sách này có ph m vi bao phủ r ng, tập 

trung bảo vệ quyền và lợi ích của ngư i lao đ ng, đ c biệt trong các lĩnh vực 

như quan hệ lao đ ng, tiền lương, việc làm, thu nhập tối thi u, bảo hi m y tế, 

bảo hi m xã h i và cơ h i học tập, nâng cao trình đ .  ên c nh đó, các 

chương trình giảm nghèo và phát tri n kinh tế - xã h i vùng đồng bào dân t c 

thi u số đã dành nguồn lực đáng k  cho xây dựng h  tầng thiết yếu như điện, 

đư ng, trư ng, tr m, nước sinh ho t, qua đó t ng cư ng kết nối vùng sâu, 

vùng xa với các trung tâm kinh tế - v n hóa của địa phương. Nh ng đầu tư 
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này góp phần t o dựng ổn định xã h i, giúp ngư i có hoàn cảnh khó kh n cải 

thiện mức sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo và giảm cảm giác thiệt thòi 

trong m t b  phận dân cư. Trong giai đo n từ n m 2018 đến n m 2024, hệ số 

b t bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI) của ngư i dân ở các địa 

phương có xu hướng cải thiện: Điện  iên từ 0,47 xuống 0,43; Lai Châu gi  

nguyên 0,43; Sơn La từ 0,44 xuống 0,41 [Xem ph  l c 3, bảng 3.1].  

     ai, việc thực hiện chính sách xã h i có vai trò quan trọng trong 

việc phát tri n toàn diện đ i sống của lao đ ng. Các chương trình tín d ng ưu 

đãi, t o điều kiện đ  ngư i dân tham gia các dự án g n sản xu t với thị 

trư ng. Ngư i lao đ ng được hỗ trợ về cây con giống, vật tư, mô hình sản 

xu t và đào t o nghề, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đ i sống và thúc 

đẩy sự phát tri n hài hòa gi a các dân t c. Giai đo n từ n m 2018 đến n m 

2024, thu nhập bình quân m t lao đ ng đang làm việc của m t số địa phương 

đều t ng, c  th  là: Điện  iên t ng n m 2018 từ 2.207,49 (nghìn 

đồng/ngư i/n m) lên 3.083,78 (nghìn đồng/ngư i/n m); Sơn La n m 2018 từ 

2.355,86 (nghìn đồng/ngư i/n m) lên 4.065,99 (nghìn đồng/ngư i/n m) n m 

2024 [Xem Ph  l c 3 bảng 3.2]. Nh ng nhu cầu thiết yếu liên quan tới đ i 

sống của ngư i lao đ ng như điện, nước, thông tin được chú trọng đầu tư: Từ 

n m 2012 đến n m 2024, t  lệ h  dân được dùng điện lưới t i các địa phương 

ngày càng t ng: Điện  iên n m 2012 là 75,5  đến n m 2024 là 100 ; Lai 

Châu n m 2012 là 55,8  đến n m 2024 là 97,3 ; Sơn La n m 2012 là 73,8  

đến n m 2024 là 99,7  [Xem ph  l c 3, bảng 3.3]. Cũng từ ch  số nêu trên, 

qua khảo sát có 68,8  số ngư i lao đ ng được hỏi khẳng định CSXH có vai 

trò r t quan trọng đến đ i sống ngư i lao đ ng [Xem ph  l c 7, câu 10]. 

     a, hệ thống chính sách xã h i đã c  th  hóa trên nền tảng tư 

tưởng “l y con ngư i làm trung tâm”, tinh thần tương thân tương ái, đoàn 

kết, nhân ái, trọng nghĩa tình- nh ng giá trị đã trở thành cốt lõi trong đ i 

sống v n hóa- tinh thần của dân t c. Thông qua các chính sách hỗ trợ ngư i 
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nghèo, ngư i yếu thế, đồng bào dân t c thi u số, ngư i có công, ngư i lao 

đ ng g p rủi ro, Nhà nước không ch  bảo đảm an sinh mà còn khơi dậy ý 

thức s  chia, trách nhiệm c ng đồng và sự g n kết xã h i. Nh ng hình thức 

trợ giúp như giảm nghèo bền v ng, hỗ trợ sinh kế, bảo hi m y tế, bảo hi m 

xã h i, ưu đãi ngư i có công, hay các chương trình cứu trợ thiên tai đã làm 

lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Thực hiện chính sách “Xóa nhà t m, 

nhà d t nát” do Thủ tưởng Chính phủ phát đ ng, đảng b , chính quyền và 

các tổ chức chính trị xã h i t i các địa phương đã giúp ngư i dân cải t o, sửa 

ch a, xây dựng mới nhiều c n nhà. Tính đến hết quý I n m 2025, thực hiện 

chính sách xóa nhà t m, nhà d t nát trên địa bàn các t nh đã đ t được nh ng 

kết quả c  th  như sau:  

  n  Sơn  a, tính đến gi a tháng 5/2025, t nh đã hoàn thành xong 

3.058 nhà ở [140]. 

  n  Đi n Bi n, có tổng số h  ở nhà t m, nhà d t nát trên địa bàn t nh 

là 5.443 h , th i đi m báo cáo đã và đang tri n khai 5.120/5.443 nhà (đ t 

94,04%) [59]. 

  n   ai C   , đã có 3.787 h /6.833 h  đã và đang tri n khai (3.119 h  

xây mới, 668 h  sửa ch a). Trong đó: Đã có 1.207 h  (xây mới 843 h ; sửa 

ch a 364 h ) hoàn thành; 2.580 h  (xây mới 2.276 h ; sửa ch a 304 h ) đang 

tri n khai. Hiện t i toàn t nh còn 3.046 h /6.833 h  chưa tri n khai [19]. 

Mỗi     t          t      ai t ò, t     n i   t  n  t     i n    n  

         ội  ối   i n   i la   ộn  

Một là, Đảng b , chính quyền địa phương các t nh Tây   c đã tiếp thu 

và tri n khai v n bản c p trên, đồng th i đã xây dựng hệ thống v n bản của 

địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu c  th  của thực tiễn.  

V n bản c p trên có vai trò quan trọng trong việc định hướng, ch  đ o 

cho hệ thống v n bản c p dưới, giúp cho đ i ngũ cán b  địa phương có th  

tri n khai công việc c  th  nh t. Trên cơ sở nh ng Nghị quyết, v n bản Luật 
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của Đảng và Nhà nước, chính quyền các t nh Tây   c đã tiếp thu và tri n khai 

các v n bản của trung ương t i địa phương. Riêng đối với v n đề chính sách 

xã h i, Đảng b  các t nh Tây   c thực hiện xây dựng các Kế ho ch, chương 

trình hành đ ng c  th  như: Sơn La, Kế ho ch số 196-KH/TU ngày 

22/12/2023 của  an Thư ng v  T nh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW 

ngày 24/11/2023 của  an Ch p hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp t c 

đổi mới, nâng cao ch t lượng chính sách xã h i, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đo n mới; Điện  iên, Kế ho ch số 

141-KH/TU, ngày 12/4/2024 của  an Thư ng v  T nh ủy Điện  iên thực 

hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của  an Ch p hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi mới, nâng cao ch t lượng chính sách xã 

h i, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đo n 

mới; Lai Châu, Chương trình số 53-Ctr/Tu về Chương trình Hành đ ng thực 

hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của  an Ch p hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi mới, nâng cao ch t lượng chính sách xã 

h i, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đo n 

mới. Các kế ho ch và chương trình hành đ ng đã có m t số thay đổi trong ch  

tiêu ph n đ u thực hiện, sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa 

phương [Xem ph  l c 01].  

Hai là, c n cứ vào nh ng đ c đi m về tự nhiên, dân t c, v n hóa, các 

Sở, ngành với vai trò của cơ quan tham mưu đã đề xu t trình m t số v n bản 

mang tính đ c thù, như: giảm thi u tình tr ng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống; phát tri n nguồn nhân lực ở các địa phương; hỗ trợ đ t nông nghiệp 

cho đồng bào dân t c thi u số; hỗ trợ làm nhà cho ngư i nghèo; hỗ trợ chi phí 

đào t o trình đ  sơ c p trên địa bàn các t nh; hỗ trợ tiền xe đưa đón ngư i lao 

đ ng ở các khu công nghiệp trong nh ng dịp tết nguyên đán. Nh ng v n bản 

nêu trên đã c  th  hóa việc thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao 

đ ng, cũng khẳng định sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương đối 
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với việc thực hiện chính sách. Ngoài ra, trên cơ sở nh ng chính sách của 

trung ương, t i các địa phương có thành lập các  an ch  đ o, tập trung thực 

hiện các chương trình m c tiêu quốc gia. Hệ thống các v n bản trên đều có sự 

phân định rõ ràng cho các cơ quan quản lý c  th . Đ i ngũ cán b  được giao 

đảm nhận theo dõi, tổng hợp v n bản, số liệu liên quan tới hệ thống các chính 

sách khi tri n khai trong thực tiễn. Do đó, về cơ bản các chính sách của trung 

ương khi về đến địa phương đều có sự phân c p, phân quyền rõ ràng trong xử 

lý thông tin và tri n khai, phối hợp thực hiện.  

Ba là, các tổ chức chính trị - xã h i gi  vai trò chủ th  tích cực trong 

việc kết nối và đưa chính sách xã h i đến đúng đối tượng. Với m ng lưới r ng 

kh p và sự g n bó ch t chẽ với cơ sở, M t trận Tổ quốc, Công đoàn, H i 

Nông dân, Đoàn Thanh niên, H i Ph  n … đã làm cầu nối gi a Đảng, Nhà 

nước và nhân dân, trực tiếp phổ biến n i dung chính sách, tập hu n, tư v n 

pháp luật và hướng dẫn h i viên thực hiện các quyền, nghĩa v  liên quan đến 

bảo hi m xã h i, việc làm, giảm nghèo. Nh  đó, nhiều nhóm dễ bị bỏ sót như 

ph  n  vùng sâu, nông dân nghèo, thanh niên th t nghiệp, ngư i khuyết tật 

được tiếp cận thông tin và hỗ trợ kịp th i.. 

M t số chương trình do các tổ chức thực hiện đã phát huy được sức 

m nh c ng đồng và tinh thần tương trợ như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì 

ngư i nghèo”, “Nông dân sản xu t giỏi”, “Thanh niên lập nghiệp”; Phong 

trào “Xây dựng ngư i ph  n  Việt Nam th i đ i mới” v.v.. Từ nh ng phong 

trào này đã hình thành m ng lưới hỗ trợ phi chính thức bổ trợ cho chính sách 

nhà nước, củng cố tinh thần đ i đoàn kết. Viêc tổ chức các phong trào còn 

giúp các tổ chức chính trị - xã h i huy đ ng nh ng nguồn lực ngoài ngân sách 

nhà nước. Vận đ ng các doanh nghiệp, cá nhân, quỹ xã h i từ thiện đ  bổ 

sung nguôn lực cho các chương trình an sinh. M t số công trình phúc lợi, quỹ 

khuyến học, quỹ hỗ trợ việc làm được hình thành đã làm giảm áp lực ngân 

sách và mở r ng lợi ích cho h i viên. 
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Bốn là, với vai trò vừa là chủ th  thực hiện, vừa là đối tượng hưởng 

th , ngư i lao đ ng tích cực chủ đ ng hơn trong tham gia đóng góp ý kiến 

xây dựng và giám sát chính sách. Ngư i lao đ ng đã quan tâm nhiều hơn các 

buổi tiếp xúc cử tri, h i nghị thôn/bản đ  phản ánh nhu cầu, khó kh n và đề 

xu t, điều chính chính sách cho phù hợp với thực tiễn. M t số ho t đ ng như 

hiến đ t làm đư ng, đóng góp sức ngư i, sức của, tham gia giám sát các 

chương trình xây dựng Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo v.v.. được ngư i 

dân tích cực thực hiện. Mỗi ngư i lao đ ng cũng là nh ng ngư i tuyên truyền 

các n i dung về thực hiện CSXH. Họ vận đ ng b n bè, đồng nghiệp tham gia 

các qui định trong bảo vệ sức khỏe, quyền lợi khi tham gia làm việc. T o ra 

giá trị v n hóa tôn trọng pháp luật lao đ ng ngay từ trong quá trình thực hiện 

công việc, nâng cao hiệu quả thực hiện CSXH.  

C   nội   n   ơ   n   a    n           ội   ợ  t i n   ai t     i n 

 an  l i n  n  t a    i t         ối   i n   i la   ộn  

Đối với việc thực hiện chính sách xã h i, ngư i lao đ ng có nh ng 

quan tâm nh t định đối với các v n đề về việc làm ch m sóc sức khỏe và giáo 

d c - đào t o:  

 

Hình 3.1. Mức độ  uan tâ  của ngƣời  a  động tới các ch nh sách 

    n:      i  t n   ợ  từ        t 
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Một là, h  t ốn     n           ội     i         a    ơn   i i     t 

  n     i   là ;        n   i la   ộn  t  n       ối   an      a     t ìn  

  n    t; là  tăn  t   n ậ ,   i t i n   i  ốn   ối   i n   i la   ộn . 

Thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ việc làm, các địa phương đã tập trung vào việc 

đề xu t các phương án hỗ trợ sản xu t, t o việc làm đối với ngư i lao đ ng ở 

khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân t c thi u số. Ch  tính riêng 3 

tháng đầu n m 2025, ngư i lao đ ng các t nh khu vực Tây   c đã được t o 

việc làm ho c duy trì công việc t i các khu công nghiệp ở địa bàn trong và 

ngoài t nh (Điện  iên: Trong quý I/2025, toàn t nh có khoảng 2.606 lao đ ng 

được t o việc làm mới, t ng 3,78  so với cùng kỳ n m 2024 [139]; Sơn La: 

Số lao đ ng đi làm việc ngoài t nh lũy kế đến th i đi m t2/2025 là 90.112 

ngư i (trong đó khoảng 78  làm việc t i các khu công nghiệp). Số lao đ ng 

làm việc trong các doanh nghiệp và khu c m công nghiệp trên địa bàn t nh 

59.135 ngư i[18]; Lai Châu: Quý I/2025 đã giải quyết việc làm cho 2.465 lao 

đ ng, bằng 26,1  kế ho ch, t ng 10,6  so với cùng kỳ n m trước [20].  

Ho t đ ng tư v n, giới thiệu việc làm được các sở, ngành quan tâm, 

chú ý với nh ng biện pháp thực hiện mang tính khả thi. Sở Lao đ ng - 

Thương binh và xã h i ở các địa phương đã mở phiên giao dịch việc làm 

thông qua hệ thống m ng Internet (giao dịch Online), tổ chức “H i chợ việc 

làm”; xây dựng các sàn giao dịch việc làm; “Ngày h i tư v n hướng nghiệp, 

giới thiệu việc làm” t i địa phương; C c thống kê phối hợp gi a các sở, 

ngành thực hiện điều tra về số lượng lao đ ng và nhu cầu sử d ng lao đ ng 

của các doanh nghiệp. Thực hiện xử lý thông tin, giới thiệu việc làm cho các 

doanh nghiệp có nhu cầu tuy n chọn lao đ ng đi làm việc trong và ngoài 

t nh; thực hiện ghi chép và cập nhật thông tin về biến đ ng thị trư ng lao 

đ ng (cung, cầu lao đ ng).  
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Công tác giới thiệu việc làm được quan tâm đã giúp ngư i lao đ ng 

tiếp cận được các cơ h i tham gia làm việc ở nh ng thị trư ng lao đ ng quốc 

tế, cũng như trong nước. M t số thị trư ng lao đ ng quốc tế được ngư i lao 

đ ng tham gia như: Nhật  ản, Đài Loan, Quatar, Nga, Singapo.  ên c nh đó, 

NLĐ cũng tham gia làm việc t i các địa phương khác như: Hưng Yên, Hải 

Dương,   c Giang v.v.. Các ngành nghề chủ yếu mà họ làm việc là công nhân 

nhà máy, xây dựng, điều dưỡng, thợ hàn, thợ may v.v..  

Các địa phương nhanh chóng tri n khai và thực hiện Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Ch nh phủ “Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành m t số điều của    luật Lao đ ng về điều kiện làm việc 

lao đ ng và quan hệ lao đ ng”, đ  bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho 

ngư i lao đ ng theo qui định. Sở Lao đ ng - Thương binh và xã h i, Liên 

đoàn Lao đ ng các t nh thực hiện xây dựng và đ ng ký thỏa ước lao đ ng, n i 

quy lao đ ng, ký kết hợp đồng lao đ ng ở các đơn vị sản xu t, doanh nghiệp 

theo quy định. Hàng n m các doanh nghiệp đều tổ chức h i nghị ngư i lao 

đ ng, đối tho i t i nơi làm việc đ  giải quyết các v n đề khó kh n vướng m t 

trong quan hệ lao đ ng. N i dung các h i nghị được tri n khai bảo đảm dân 

chủ, đúng pháp luật và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của ngư i lao đ ng 

và ngư i sử d ng lao đ ng, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao đ ng hài 

hòa, ổn định và tiến b  trong doanh nghiệp. Đồng th i, các ho t đ ng này 

cũng giúp h n chế đình công, khiếu kiện đông ngư i và t o dựng môi trư ng 

làm việc an toàn, nhân v n. 

Quyền lợi của Ngư i dân khi tham gia  HXH và  HTN được các cơ 

quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã h i cùng với doanh nghiệp, 

đơn vị sản xu t chú ý quan tâm. Có 74,5  số NLĐ được hỏi khẳng định: họ 

được các doanh nghiệp thực hiện đóng  HXH và 23  khẳng định họ tự đóng 

BHXH [Xem ph  l c 7, câu 17]. Cũng chính vì vậy, trong nhưng n m vừa 

qua, tỷ lệ tham gia các lo i bảo hi m về cơ bản có t ng, từ đó đã hỗ trợ r t 
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nhiều cho NLĐ khi g p nh ng trư ng hợp biến cố trong quá trình làm việc. 

N m 2015 số ngư i tham gia  HXH ở Điện  iên là 11,5 ; Lai Châu là 

12,6 ; Sơn La là 8,5 . Đến n m 2023 tỷ lệ này t ng lên 15,3  đối với Điện 

 iên; 17  đối với Lai Châu và 14,6  đối với Sơn La [Xem ph  l c 3 bảng 

3.4].  ên c nh đó, tỷ lệ  HTN t ng đã cho th y vai trò và sự ảnh hưởng tích 

cực của lo i hình bảo hi m này trong đ i sống của ngư i lao đ ng. Tỷ lệ tham 

gia  HTN n m 2015 ở Điện  iên là 8,8 ; Lai Châu là 10,1 ; Sơn La 6,7 . 

Tính đến n m 2023 tỷ lệ này là 9,3  ở Điện  iên; 11,2  ở Lai Châu và 8,3  

ở Sơn La [Xem ph  l c 3 bảng 3.5]. Tỷ lệ tham gia  HTN t ng đã giúp cho 

ngư i lao đ ng được nhận các khoản trợ c p tài chính trong th i gian họ 

không có việc làm. Phần nào làm cho NLĐ và gia đình của họ ổn định cu c 

sống, giảm tải áp lực tài chính khi m t nguồn thu nhập. Ngoài ra, h n chế tình 

tr ng khủng hoảng lao đ ng do m t việc làm trong bối cảnh nền kinh tế khó 

kh n, quan trọng nh t là giảm thi u sự b t ổn phát sinh từ th t nghiệp. Theo 

khảo sát, phần lớn NLĐ đều đánh giá điều kiện làm việc của họ ở mức từ 

trung bình trở lên. 

 

Hình 3.2. Mức đánh giá của NLĐ về điều kiện     việc 

    n:      i  t n   ợ  từ        t 

Hai là, t     i n    n           ội   n   i  i   n  è    n   n        

  a    ơn . 

Nguồn ngân sách từ các chương trình m c tiêu quốc gia, đ c biệt 

Chương trình giảm nghèo bền v ng, đã đóng vai trò quan trọng giúp ngư i 
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lao đ ng thoát nghèo. Thông qua hệ thống chính sách xã h i, các địa phương 

tập trung tháo gỡ khó kh n bằng cách hỗ trợ vốn tín d ng ưu đãi cho h  nghèo, 

cận nghèo phát tri n sản xu t, chuy n đổi sinh kế, cung c p giống cây trồng, 

vật nuôi; tổ chức đào t o, bồi dưỡng nâng cao ch t lượng nguồn nhân lực; đồng 

th i đảm bảo y tế, an sinh xã h i, nhà ở, nước s ch và vệ sinh môi trư ng.  

Các nguồn quỹ tín d ng thu c các chương trình m c tiêu quốc gia, của 

các tổ chức chính trị- xã h i đã góp phần không nhỏ vào việc giúp ngư i dân 

vượt qua ngưỡng nghèo, ổn định cu c sống cá nhân và phát tri n kinh tế của 

gia đình. Ch  tính đến đầu n m 2025, Ngân hàng Chính sách xã h i t nh Điện 

 iên đã có tổng dư nợ các chương trình tín d ng 5.272,359 tỷ đồng, t ng 

260,775 tỷ đồng so với cuối n m 2024[146]; Ngân hàng Chính sách xã h i 

Sơn La tổng số tiền dư nợ là 808.759,25 triệu đồng [68]; Lai Châu đ t tổng dư 

nợ là 4.043.553 triệu đồng [76]. Kết quả nổi bật của các Chương trình m c 

tiêu quốc gia đó là làm giảm tỷ lệ h  nghèo. Ch  tính riêng giảm nghèo theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đo n 2021-2024 đã có nh ng bước tiến b , c  th  

là: Điện  iên giảm từ 34,5  xuống còn 23,2 ; Lai Châu giảm từ 27,9  

xuống còn 21,8 ; Sơn La giảm từ 28,6  xuống còn 14,5  [Xem ph c l c 3 

bảng 3.6]. Giai đo n trên các t nh Tây   c đã ph n đ u đ t được m c tiêu 

giảm khoảng 3 /n m theo chuẩn nghèo đa chiều (Giai đo n từ 2006-2021 

Lai Châu là địa phương có tỷ lệ h  nghèo giảm nhanh nh t cả nước). Nh ng 

thành tựu này phản ánh phần nào hiệu quả của các chính sách khi được tri n 

khai trong thực tiễn. 

Ba là,  i   t     i n    n         ă   ó               n   i la   ộn  

      t n      B   t  i  ian   a      t n i     t     n i  ật, t    i n    i   

    ộn  ti    ận       ụ   t , n n   a     t l ợn    ă   ó   à   i t i n      t 

    năn                      n   i la   ộn , n  t là    ùn     ,  ùn   a. 

Chính quyền địa phương các t nh Tây   c luôn chú ý đến v n đề ch m 

sóc sức khỏe cho ngư i lao đ ng. Sở y tế các t nh tập trung phát tri n m nh mẽ 
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các phong trào vệ sinh phòng bệnh, t ng cư ng công tác truyền thông, nâng 

cao nhận thức của chính quyền, các ban, ngành, đoàn th  và các tầng lớp Nhân 

dân về m c đích; ý nghĩa và n i dung của các phong trào. Phát đ ng ngư i lao 

đ ng tham gia hiệu quả cu c vận đ ng “Toàn dân rèn luyện theo gương  ác 

Hồ vĩ đ i”. Liên đoàn lao đ ng t nh phối với công đoàn cơ sở, tổ chức các ho t 

đ ng vui chơi, giải trí, v n hóa, v n nghệ, th  d c, th  thao sau gi  làm việc, 

ho c chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân t c và của địa phương. 

Từ n m 2012 cho đến nay, công tác an toàn vệ sinh lao đ ng đã được 

các sở Lao đ ng - thương binh và xã h i phối hợp với Liên đoàn Lao đ ng 

các t nh quan tâm ch  đ o và tri n khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã h n 

chế được các tai n n, sự cố đ c biệt nghiêm trọng, cải thiện điều kiện làm 

việc, ch m sóc sức khỏe ngư i lao đ ng, đảm bảo an toàn lao đ ng, h n chế 

đến mức th p nh t các tai n n xảy ra trong quá trình làm việc. Hàng n m, các 

t nh thư ng xuyên tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao đ ng - phòng 

chống cháy nổ với nh ng chủ đề khác nhau. Các v  tai n n lao đ ng xảy ra 

trong n m đều được Liên đoàn lao đ ng và Sở Lao đ ng - Thương binh và Xã 

h i phối hợp cũng các cơ quan chức n ng điều tra và làm rõ, tránh gây hoang 

mang trong dư luận và ảnh hưởng tới ho t đ ng sản xu t của các đơn vị.  

Các chính sách được m t số đơn vị áp d ng tập trung chủ yếu vào việc 

hỗ trợ trong quá trình làm việc, t o môi trư ng thuận lợi, ch m sóc sức khỏe, 

c  th  là: 

 

Hình 3.3. Các ch nh sách hỗ tr  ngƣời  a  động của các đơn vị 

    n:      i  t n   ợ  từ        t 
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Đ  bảo đảm sức khỏe cho NLĐ trong quá trình thực hiện công việc, 

m t số doanh nghiệp trên địa bàn các t nh cũng chú ý tới việc nâng cao ch t 

lượng các b a  n trưa,  n ca. Coi đó là m t phần của việc ch m sóc sức khỏe 

cho NLĐ. Từ n m 2015 cho tới nay chưa ghi nhận v  ng  đ c an toàn thực 

phẩm của ngư i lao đ ng trong các doanh nghiệp. Giá trị b a  n của ngư i 

lao đ ng hiện nay là 18.000đ/b a và đáp ứng yêu cầu cơ bản việc đảm bảo giá 

trị dinh dưỡng cho ngư i lao đ ng.  

Ngoài ra, định kỳ hàng n m, m t số đơn vị doanh nghiệp tổ chức ho t 

đ ng khám tổng quát sức khỏe, nghiêm ch nh thực hiện các chế đ  ốm đau, 

thai sản, kịp th i xử lý các v n đề liên quan tới tai n n lao đ ng (nếu có). 

Khảo sát NLĐ cho th y, có 43,4  số NLĐ được hỏi là đánh giá ch t lượng 

dịch v  y tế ở mức tốt, 51  đánh giá ở mức bình thư ng [Xem ph  l c 7, câu 

18]. Trong th i kỳ đ i dịch Covid-19 diễn ra, các địa phương thực hiện 

nghiêm túc, khẩn trương, đầy đủ, kịp th i các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo nh t quán, toàn diện, linh 

ho t; kịp th i điều ch nh các biện pháp y tế quản lý, phòng, chống dịch phù 

hợp với tình hình thực tiễn; bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật ch t, trang thiết 

bị, máy móc, vật tư, thuốc men đ  hỗ trợ cho ngư i lao đ ng. Vừa bảo đảm 

phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm các ho t đ ng sản xu t được duy trì 

thư ng xuyên, liên t c.  

Các c p, ngành, các cơ quan tập trung vào việc t ng số lượng NLĐ 

tham gia  HYT. Đ  bảo đảm nâng cao số lượng ngư i lao đ ng tham gia 

 HYT, các cơ quan có liên quan như  HXH t nh, Liên Đoàn lao đ ng t nh; 

Sở Y tế t nh đã thư ng xuyên đôn đốc, hướng dẫn và ki m tra, giám sát việc 

thực hiện chính sách bảo hi m y tế ở các doanh nghiệp. Đối với ngư i lao 

đ ng ở khu vực phi chính thức, các cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp với 

chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã h i khuyến khích, đ ng 

viên ngư i dân tham gia. Ngoài ra,  y ban nhân dân các c p phư ng, xã chú 



108 

 

 

ý tới ho t đ ng rà soát các h  gia đình thu c diện nhận  HYT miễn phí cho 

ngư i nghèo và h  dân là đồng bào dân t c thi u số trên địa bàn. Nhận thức rõ 

được việc ch m sóc sức khỏe có tác đ ng r t lớn tới quá trình làm việc, tỷ lệ 

ngư i dân tham gia  HYT c  th  là ngư i lao đ ng luôn đ t ở mức trung bình 

trên 92  [Xem ph  l c 3 bảng 3.7]. Nhìn chung, trong nh ng n m qua, việc 

tham gia  HYT đã giúp ngư i dân tránh được vòng luẩn quẩn gi a ốm đau- 

m t thu nhập - tái nghèo, giúp t ng hiệu quả sản xu t và ch t lượng công việc 

ngày càng tốt hơn, là biện pháp tốt đ  đảm bảo công bằng xã h i và giảm 

chênh lệch giàu nghèo. 

Bốn là,        n        i    ụ   à  à  t  , t  n   ó  ó  à  t   n    

    n   i la   ộn      ó     n n n   a     t l ợn  n   n la   ộn  t i     

t n      B  ,      n              t ìn    n  n  i    óa,  i n   i  óa. 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của  an Ch p 

hành Trung ương Đảng khoá XI “Về đổi mới c n bản, toàn diện giáo d c và 

đào t o, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đ i hoá trong điều kiện kinh 

tế thị trư ng định hướng xã h i chủ nghĩa và h i nhập quốc tế”, nh ng n m 

qua, hệ thống giáo d c và đào t o ở các t nh Tây   c đã có nh ng đóng góp 

không nhỏ trong việc nâng cao ch t lượng nguồn lao đ ng t i các địa phương, 

từ đó giúp đổi mới tư duy, nhận thức, lối sống của con em ngư i dân vùng 

đồng bào dân t c thi u số. 

         t, các địa phương luôn chú trọng tới v n đề nâng cao trình đ  

dân trí và thi thức cơ bản của th i kỳ công nghiệp hóa, hiện đ i hóa cho các 

em học sinh. Chính sách phổ cập giáo d c đến m c trung học cơ sở và xóa mù 

ch  được tri n khai đã mnag l i kết quả rõ rết. Số lượng các lớp học v n hóa 

đang ngày càng được đầu tư và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của 

con em ngư i dân ở các t nh Tây   c [Xem ph  l c 3, bảng 3.8]. Hệ thống 

các trư ng trung học cơ sở, trung học phổ thông được xây dựng từ c p t nh, 

cho tới c p xã không ch  là nơi giảng d y, rèn luyện về đức, trí, th , mỹ, mà 
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còn là nơi định hướng về giáo d c nghề nghiệp cho các học sinh từ r t sớm. 

Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông ở các địa phương riêng n m 

học 2024-2025 ở các t nh đều ở mức cao trên 99 .  

     ai, việc đào t o nghề g n với nhu cầu chuy n dịch cơ c u kinh tế 

t i địa phương được quan tâm. Hệ thống các trư ng nghề hàng n m đẩy m nh 

tuyên truyền, tư v n giáo d c nghề nghiệp, Sở giáo d c và Đào t o các t nh 

thực hiện ch  đ o các Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên t ng cư ng liên kết 

giáo d c nghề nghiệp, đ  học sinh vừa được c p bằng trung học phổ thông, 

vừa được đào t o nghề ở trình đ  trung c p. Đây là m t trong nh ng hướng đi 

mới trong quá trình đổi mới giáo d c được cả ph  huynh và các em học sinh 

quan tâm. Từ đây, có th  t o điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng học sinh, 

sinh viên, giúp các em sớm nhận thức và lựa chọn được hướng đi phù hợp với 

thị trư ng lao đ ng. 

     a, m ng lưới cơ sở giáo d c phổ thông và giáo d c nghề nghiệp 

đã được mở r ng và phân bố r ng kh p. Trong đó, các cơ sở giáo d c đào t o 

nghề chuyên nghiệp t i các t nh Tây   c được s p xếp đào t o hệ trung c p 

đến đ i học. Ngoài ra, việc đổi mới, đa d ng các ngành nghề đào t o cũng 

được các nhà trư ng chú trọng. Hiện t i, m t số ngành như: ch m sóc sức 

khỏe, nông, lâm nghiệp, v n hóa du lịch, nghệ thuật, cơ khí, công nghệ ôtô, 

điện dân d ng, công nghệ thông tin v.v… nhận được nhiều sự quan tâm của 

học sinh, sinh viên.  

    t , công tác xã h i hóa giáo d c nghề nghiệp được  y ban Nhân 

dân các t nh quan tâm ch  đ o thực hiện với phương châm d y nghề g n với 

giải quyết việc làm, huy đ ng các tổ chức xã h i, doanh nghiệp, hợp tác xã 

trên địa bàn tham gia vào ho t đ ng giáo d c nghề nghiệp. Qua khảo sát các 

đơn vị sản xu t, có 51,9  các đơn vị được hỏi tổ chức từ 4 đợt bồi dưỡng 

nâng cao kỹ n ng, chuyên môn cho NLĐ, 33  tổ chức dưới 3 đợt/n m [Xem 

ph  l c 6, câu 13].  
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    nă , với m c tiêu nâng cao ch t lượng nguồn nhân lực cho thị 

trư ng lao đ ng, m t số trư ng thực hiện đổi mới công tác tuy n sinh, đào t o 

và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho học viên sau khi c p bằng. Số lượng học viên 

tham gia học tập theo các chương trình ng n h n t i địa phương ngày càng 

t ng theo các giai đo n, việc đào t o nghề hệ 3 tháng, sơ c p và trung c p đối 

với ngư i lao đ ng ở các t nh được tri n khai g n với các chương trình, dự án: 

T nh Lai Châu giai đo n từ 2016-2020 đã đào t o nghề cho 31.368 lao đ ng 

[75], từ n m 2021-2025 đào t o cho khoảng 37.500 ngư i lao đ ng [101]; 

Ho c ở t nh Sơn La giai đo n từ 2016-2021 tổng số ngư i lao đ ng được đào 

t o là 35.800 ngư i, giai đo n 2022-2024 tổ chức cho hơn 58.400 ngư i lao 

đ ng tham gia học tập bồi dưỡng [141]. Các chương trình đào t o giúp cho 

ngư i lao đ ng n m b t thêm được nh ng kỹ thuật mới trong sản xu t, tìm 

hi u thêm các ngành nghề t o ra sinh kế, nâng cao thu nhập cho bản thân và 

gia đình.  

       , chính sách miễn giảm học phí theo các v n bản của Chính phủ 

cũng t o nhiều điều kiện quan trọng đ  các đối tượng đủ điều kiện tham gia 

học tập. M t số các v n bản cơ bản như: Quyết định 66/2013/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 n m 2013 về Quy định chính sách hỗ 

trợ chi phí học tập đối với sinh viên là ngư i dân t c thi u số học t i các cơ sở 

giáo d c đ i học; Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT- GD ĐT- TC của    

trưởng    Giáo d c và Đào t o,    trưởng    Tài chính về việc Hướng dẫn 

thực hiện Quyết định số 66/2013-TTg ngày 11 tháng 11 n m 2013 của Thủ 

tưởng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên 

là ngư i dân t c thi u số t i các cơ sở giáo d c đ i học. Nghị định 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, quản 

lý học phí đối với cơ sở giáo d c thu c hệ thống giáo d c quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch v  trong lĩnh vực 

giáo d c, đào t o. Ngoài ra, các doanh nghiệp, đơn vị sản xu t cũng thực hiện 
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hỗ trợ m t phần chi phí ho c toàn b  chi phí cho ngư i lao đ ng học tập, nâng 

cao tay nghề.  

      i n CSXH  ối   i n   i la   ộn    ợ  t i n   ai   i n i    i n 

          n a   

        t, công tác tuyên truyền, vận đ ng, thuyết ph c việc thực hiện 

CSXH đối với ngư i ngư i lao đ ng được tri n khai đến t t cả nh ng chủ th  

có liên quan.  

Các c p chính quyền địa phương thông qua hệ thống cán b  ở cơ sở, hệ 

thống loa phát thanh, các chi b  thôn, xóm chia s  đến toàn b  ngư i dân 

trong đó có ngư i lao đ ng về nh ng n i dung liên quan đến chính sách nói 

chung và chính sách xã h i nói riêng đang thực hiện trên địa bàn cơ sở. Phối 

hợp với các cơ quan chức n ng trên địa bàn n m b t tình hình đ i sống của 

nhân dân, xây dựng các biện pháp quản lý ngư i nhập cư, di cư trên địa bàn 

đ  có hướng vận d ng chính sách cho phù hợp. 

Tổ chức chính trị - xã h i trên địa bàn các t nh không ch  thực hiện 

nhiệm v  tập hợp, tuyên truyền, mà còn tích cực phối hợp cùng quần chúng 

nhân dân tham gia các ho t đ ng bảo vệ quyền và lợi ích cho ngư i lao đ ng 

như: Liên đoàn Lao đ ng các t nh tổ chức l y ý kiến đoàn viên, ngư i lao 

đ ng góp ý vào cá chính sách pháp luật có liên quan đến ngành và Tổng Liên 

đoàn trong việc tham gia xây dựng các chế đ , chính sách pháp luật liên quan 

đến đoàn viên, ngư i lao đ ng. Tổ chức ho t đ ng tư v n pháp luật, ki m tra, 

giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở t i nơi làm việc, tổ chức H i 

nghị ngư i lao đ ng, thương lượng t i nơi làm việc. Chủ đ ng kêu gọi các 

đơn vị thực hiện các ho t đ ng, phong trào dành cho giai c p công nhân và 

ngư i lao đ ng hưởng ứng “Tháng Công nhân” với các ho t đ ng phong phú, 

như: tổ chức các diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp”; “Phúc lợi cho đoàn 

viên”; “Cảm ơn ngư i lao đ ng”; “Đối tho i tháng 5”. Ngoài ra còn phối hợp 

với các doanh nghiệp, đơn vị sản xu t thực hiện hưởng ứng “Tháng hành 
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đ ng về an toàn, vệ sinh lao đ ng”, tiếp t c vận đ ng đoàn viên, ngư i lao 

đ ng tham gia chương trình “Lao đ ng giỏi, lao đ ng sáng t o” v.v..; H i 

Nông dân, H i Liên Hiệp ph  n , Đoàn Thanh niên phối hợp với cơ quan 

chuyên môn các t nh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập hu n d y nghề cho ngư i 

lao đ ng ở khu vực nông thôn, hướng dẫn họ phát tri n các ngành nghề ở địa 

phương. Thực hiện các chính sách bình đẳng giới trong xã h i, tổ chức các 

lớp tập hu n ngành nghề phù hợp với lao đ ng n  v.v.. 

 

Hình 3.4. Các k nh tiế  cận thông tin về ch nh sách xã hội của NLĐ 

    n:      i  t n   ợ  từ        t 

     ai, cơ quan quản lý nhà nước đã chủ đ ng tổ chức thực hiện công 

tác ki m tra, giám sát và tổng kết các chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng.  

Công tác ki m tra, giám sát hàng n m đã giúp cho chính sách xã h i 

được tri n khai đúng đối tượng, m c tiêu, giảm nh ng sai sót, th t thoát trong 

ngân sách nhà nước. Quá trình ki m tra giúp cơ quan chức n ng phát hiện, 

nh c nhở, xử lý các doanh nghiệp trốn đóng  HXH; chưa thực hiện tốt các 

qui định về an toàn lao đ ng trong sản xu t; không ký hợp đồng lao đ ng, 

không xây dựng quy chế n i b  v.v.. 

Từ chỗ cơ sở d  liệu về ngư i lao đ ng còn quản lý giản đơn, chưa 

chuyên nghiệp, hiện đ i thiếu tính liên thông gi a các cơ quan. Cho đến th i 

đi m hiện t i, việc hoàn thiện cơ sở d  liệu đ  quản lý ngư i lao đ ng thông 

qua số hóa, công nghệ ngày càng được t ng cư ng. Công tác ki m tra, giám 

sát, tổng kết nh ng n m qua đã thúc đẩy quá trình xây dựng hệ thống thông 
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tin, cơ sở d  liệu về ngư i lao đ ng và tình hình thực hiện chính sách. Từ sự 

tích cực trong đổi mới phương pháp làm việc đến náy100  các đơn vị  ảo 

hi m xã h i các t nh Tây   c đều thực hiện phần mềm quản lý lao đ ng, 

BHXH số hóa từ đó nâng cao n ng lực giám sát, dự báo, thống kê chính xác.  

     a, công tác tổng kết các nghị quyết, ch  thị của Đảng và thực hiện 

pháp luật của Nhà nước được các địa phương chú trọng thực hiện. 

Ho t đ ng tổng kết được thực hiện hàng n m ho c theo giai đo n 3 

n m, 5 n m, 10 n m, có báo cáo đánh giá kèm theo. Các đơn vị được giao là 

cơ quan thư ng trực việc tham mưu, giúp việc tổ chức thực hiện hiện có trách 

nhiệm phản ánh lên cơ quan c p trên nh ng thuận lợi, khó kh n, ưu đi m, h n 

chế, b t cập trong cơ chế, nguồn lực, phương pháp thực hiện các chính sách. 

Giai đo n từ 2012 đến nay, các cơ quan, đơn vị, ngư i lao đ ng, chủ sử 

d ng lao đ ng đều được l y ý kiến trong việc sửa đổi, hoàn thiện các v n bản 

qui ph m pháp Luật.  ên c nh đó, công tác tổng kết đã thực hiện khen thưởng 

các cá nhân, đơn vị có thành tích xu t s c trong việc tổ chức thực hiện các 

phong trào thi đua, các m c tiêu liên quan tới nâng cao, cải thiện đ i sống 

ngư i lao đ ng. Khi đ i dịch Covid-19 diễn ra, Chương trình “01 triệu sáng 

kiến - nỗ lực vượt khó, sáng t o, quyết tâm chiến th ng đ i dịch Covid -19” 

các địa phương đã tổ chức tổng kết, khen thưởng nh ng tập th , cá nhân có 

thành tích tiêu bi u: Liên đoàn Lao đ ng t nh Lai Châu t ng  ằng khen cho 

34 tập th , 54 cá nhân tiêu bi u xu t s c tham gia [3]; T nh Điện biên, có 2 tập 

th , cá nhân được nhận  ằng khen của  an Ch p hành Tổng Liên đoàn Lao 

đ ng Việt Nam. Ngoài ra, còn có 14 tập th  và 13 cá nhân có thành tích xu t 

s c nhận  ằng khen của Liên đoàn Lao đ ng t nh Điện  iên” [63]. Nhìn 

chung các ho t đ ng trên đã khích lệ tinh thần của các tổ chức, cá nhân tham 

gia các ho t đ ng phổ biến, tuyên truyền, ch m lo và thực hiện chính sách xã 

h i đối với ngư i lao đ ng. Đây ch  là m t trong nh ng n i dung khen thưởng 
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đối với các tập th , cá nhân có thành tích xu t s c trong các phong trào thực 

hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng.  

3.2.2     guy n nhân của nh ng thành tựu 

        t, nh ng thành tựu đ t được trong thực hiện chính sách xã h i 

đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c là kết quả của sự phối hợp đồng b  

gi a nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là vai trò lãnh đ o của Đảng và Nhà nước, 

sự ch  đ o và tổ chức thực hiện của Đảng b  và chính quyền địa phương, sự 

chủ đ ng của ngư i lao đ ng, cùng với đóng góp tích cực của các tổ chức 

chính trị - xã h i và doanh nghiệp.  ên c nh đó, CSXH đối với ngư i lao 

đ ng luôn được Đảng và Nhà nước xác định là m t n i dung trọng tâm trong 

chiến lược phát tri n bền v ng, được th  chế hóa thông qua hệ thống Nghị 

quyết, Luật và các Quyết định của Chính phủ. Điều này càng có ý nghĩa đ c 

biệt đối với các t nh miền núi cao, vùng biên giới như Điện  iên, Sơn La, Lai 

Châu, nơi điều kiện kinh tế - xã h i còn nhiều khó kh n. Sự quan tâm của 

Trung ương, cùng với việc tri n khai các chương trình m c tiêu quốc gia và 

hệ thống v n bản pháp luật về bảo hi m y tế, bảo hi m xã h i, việc làm, an 

toàn vệ sinh lao đ ng… đã t o khuôn khổ pháp lý quan trọng đ  các địa 

phương tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách xã h i. 

    hai, Đảng b , chính quyền các t nh Tây   c cũng đã ban hành các 

chương trình hành đ ng, kế ho ch, đề án phù hợp với đ c thù của các địa 

phương. N i dung của hệ thống v n bản trực tiếp giải quyết các nhiệm v  c  

th  như hỗ trợ đào t o nghề cho NLĐ ở vùng cao, thực hiện hỗ trợ vay vốn, 

t o việc l i cho ngư i lao đ ng t i chỗ, ch m sóc sức khỏe và bảo đảm an 

toàn trong lao đ ng. Việc thực hiện CSXH đối với ngư i lao đ ng không phải 

là nhiệm v  của m t cơ quan đơn l  mà là quá trình phối hợp ch t chẽ gi a 

các sở, ngành và gi a các c p từ Trung ương đến địa phương. Đ c biệt, các cơ 

quan trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện như Sở Lao đ ng - Thương binh 

và Xã h i,  ảo hi m xã h i t nh, Sở Dân t c và Tôn giáo… gi  vai trò nòng 
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cốt trong tham mưu, hướng dẫn và giám sát tri n khai chính sách.  ên c nh 

đó, các tổ chức chính trị - xã h i như H i Ph  n , Đoàn Thanh niên, Công 

đoàn t i các doanh nghiệp và địa phương cũng đóng góp tích cực thông qua 

ho t đ ng hỗ trợ, giám sát và đồng hành cùng ngư i lao đ ng trong quá trình 

th  hưởng chính sách. 

    ba, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận 

thức cho ngư i dân và các đơn vị sản xu t đã góp phần quan trọng vào thành 

công của việc thực hiện chính sách xã h i. Nh  tuyên truyền r ng rãi, ngư i 

lao đ ng ngày càng hi u rõ hơn quyền, lợi ích hợp pháp của mình và các 

chính sách được hưởng, từ đó t ng cư ng khả n ng tự bảo vệ và chủ đ ng 

tham gia. Kết quả này đồng th i phản ánh hiệu quả thiết thực của công tác 

truyền thông chính sách. Tinh thần chủ đ ng học nghề, tìm việc làm và vươn 

lên thoát nghèo của ngư i lao đ ng được khơi dậy m nh mẽ; ngư i dân tích 

cực tham gia các chương trình đào t o nghề, khởi nghiệp, vay vốn sản xu t 

và biết vận d ng các chính sách của Nhà nước m t cách hiệu quả hơn. Ngoài 

ra, các doanh nghiệp trên địa bàn các t nh Tây   c đã tích cực tham gia các 

chương trình an sinh xã h i thông qua việc thực hiện đầy đủ bảo hi m y tế, 

bảo hi m th t nghiệp cho ngư i lao đ ng, tổ chức đào t o t i chỗ và phối 

hợp với các cơ sở giáo d c - đào t o nhằm phát tri n nguồn nhân lực ch t 

lượng cao. 

    t , nguồn lực thực hiện CSXH đến từ nhiều chương trình khác 

nhau. Các chương trình hỗ trợ m c tiêu quốc gia giúp cho việc thực hiện 

chính sách xã h i đối với NLĐ có đủ ngân sách, không bị gián đo n. Ngoài 

ra, m t số chương trình có sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các tổ chức 

quốc tế như: ILO, UNDP, W  đã góp phần nâng cao n ng lực quản lý và hiệu 

quả trong tri n khai. Trong m t số phong trào đã nhận được sự góng góp, ủng 

h  của các tập th , cá nhân: trong phong trào xóa nhà t m, t nh Sơn La đã 

nhận được kinh phí tài trợ của t nh Đồng Nai là 111 tỷ đồng, cùng các nguồn 
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kinh phí trên, còn có nguồn kinh phí xã h i hóa c p huyện tiếp nhận là 13 tỷ 

514,12 triệu đồng; nguồn kinh phí do  an Vận đ ng Quỹ “Vì ngư i nghèo” 

t nh Sơn La đã tiếp nhận là 61 tỷ 569,729 triệu đồng [140]; t nh Điện  iên 

huy đ ng Quỹ Vì ngư i nghèo các c p hỗ trợ 1.425 nhà với kinh phí 22,45 tỷ 

đồng.    công an phát đ ng n m 2020-2021 hỗ trợ là 2.802 nhà với kinh phí 

140 tỷ đồng [26]; t nh Lai Châu huy đ ng sự giúp đỡ từ nhiều nguồn lực như 

t nh  à Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ 107.325 triệu đồng.  y ban M t trận Tổ quốc 

Việt Nam t nh vận đ ng được 856,515 triệu đồng. Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đ i (Viettel) hỗ trợ 20.000 triệu đồng.  y ban Trung ương 

M t trận Tổ quốc Việt Nam chuy n hỗ trợ 5.500 triệu đồng. Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng [71].  

    nă , việc tri n khai chính sách xã h i (CSXH) trong giai đo n 

hiện nay luôn g n kết ch t chẽ với các m c tiêu phát tri n kinh tế của địa 

phương. Sự lồng ghép này góp phần h n chế nh ng tác đ ng tiêu cực do t ng 

trưởng kinh tế thiếu bền v ng gây ra đối với đ i sống ngư i dân, chẳng h n 

như tình tr ng doanh nghiệp mở r ng sản xu t đi kèm với việc ngư i lao đ ng 

phải làm việc quá th i gian quy định, hay mức lương th p không bảo đảm cho 

nhu cầu ch m sóc sức khỏe và tái sản xu t sức lao đ ng. Các CSXH được 

tri n khai không ch  nhằm hỗ trợ trực tiếp cho ngư i dân mà còn hướng đến 

m c tiêu t o sinh kế bền v ng, nâng cao n ng lực sản xu t và phát tri n các 

ngành nghề đ c thù của địa phương. Việc thúc đẩy nh ng lĩnh vực có lợi thế 

như trồng dược liệu, du lịch c ng đồng, ch n nuôi ho c các mô hình sản xu t 

g n với điều kiện địa lý, v n hóa và đ c đi m cư dân giúp bảo đảm hài hòa 

gi a phát tri n kinh tế và tiến b  xã h i. 

Nhìn chung, nh ng thành tựu trong thực hiện chính sách xã h i theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c là kết quả của 

sự đồng b  trong ch  đ o, linh ho t trong tổ chức thực hiện và huy đ ng được 

các nguồn lực từ các cá nhân, tập th  vào thực hiện các m c tiêu chung trong 
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sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã h i chủ nghĩa. Nh ng kết quả đ t 

được nêu trên là đ ng lực cho sự phát tri n tiếp theo của việc thực hiện chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. 

3.2.3. Những h n chế v  nguy n nhân 

3.2.3    H n ch  

   n    t       a    t    ộn  t  n  t     i n CSXH  ối   i n   i la  

 ộn  t   n    ậ   ơn        n           . D   ó,  ai t ò         ộ  n  

   n    a    t ốn     n       nà    n n i   t  i  ian     i      n . 

Chính sách xã h i hướng đến cải thiện ch t lượng cu c sống, công bằng 

xã h i và phát tri n con ngư i, nh ng kết quả tác đ ng của chính sách đôi khi 

sẽ chậm và được bi u hiện cho các ch  số trong kinh v ng kinh tế(dễ đo bằng 

GDP, sản lượng), v n hóa, hay v n hóa (th  hiện qua số lượng sự kiện, sản 

phẩm) có th  đo lư ng trực tiếp. Do đó, việc đánh giá tác đ ng ngay lập tức 

của CSXH thư ng g p h n chế, đồng th i các chủ th  thực hiện chính sách 

cũng có xu hướng ưu tiên nguồn lực cho nh ng lĩnh vực đem l i kết quả 

nhanh, trực tiếp. 

Một  ố   n     từ         t   khi t a   ia t     i n    n           ội  

Một là, việc thực hiện m t số chủ trương, chính sách (Luật, Nghị định, 

Thông tư) còn có bi u hiện lúng túng trong tư duy và hành đ ng của đ i ngũ 

cán b  thực thi nhiệm v . Cơ chế giám sát đ c lập và phản biện chính sách 

hiện nay của các địa phương còn tỏ ra yếu. Việc đánh giá hiệu quả các 

chương trình CSXH ở trong quần chúng nhân dân còn mang tính hình thức. 

Hai là, vẫn còn tính tr ng nợ đọng các lo i bảo hi m của chủ sử d ng 

lao đ ng đối với ngư i lao đ ng. Thư ng thì tình tr ng này diễn ra chủ yếu 

đối với các doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã đang đứng trước tình tr ng 

làm  n thua lỗi. Tính trong giai đo n từ n m 2015 đến n m 2024, số tiền nợ 

bảo hi m xã h i của các đơn vị sản xu t, các doanh nghiệp là: Sơn La 340.235 

triệu đồng; Điện  iên118.765; Lai Châu là 170.823 triệu đồng [125]. Tác 
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đ ng của v n đề này đối với ngư i lao đ ng r t lớn, nh t là khi ngư i lao 

đ ng phải làm việc phải đối m t với nh ng v n đề về suy thoái kinh tế, m t 

việc, ốm đau, thai sản, tai n n lao đ ng v.v.. Đã dẫn đến tình tr ng nhiều 

ngư i lao đ ng không được thanh toán chế đ  bảo hi m xã h i. gây ra m t 

niềm tin, dễ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đình công, khiếu n i. Hiện nay, cơ 

quan  ảo hi m xã h i các t nh phải m t r t nhiều th i gian, nhân lực đ  thực 

hiện xử lý, đôn đốc, thu hồi đối với các doanh nghiệp còn nợ bảo hi m. 

Ba là, ngư i lao đ ng chủ yếu quan tâm tới các chính sách liên quan 

đến tiền lương, thu nhập nhiều hơn, so với các chính sách về bảo vệ, ch m sóc 

sức khỏe, an toàn lao đ ng ho c giáo d c. Điều đó cho th y họ chủ yếu tập 

trung vào nh ng chính sách mang tác đ ng trực tiếp và tức th i đến đ i sống 

hiện t i, thay vì quan tâm đến các chính sách bền v ng, lâu dài có ảnh hưởng 

đến tương lai của bản thân và gia đình.  

Bốn là, thu nhập ngư i lao đ ng dần dần được cải thiện, tuy nhiên mức 

chênh lệch thu nhập bình quân đầu ngư i m t tháng gi a nhóm thu nhập cao 

và nhóm thu nhập th p nh t cao hơn so với mức trung bình của cả nước: n m 

2024 của cả nước chênh lệch 7,42 lần; ở Điện  iên là 8,02 lần; Lai Châu là 

8,24 lần; Sơn La là 8,90 lần [Xem ph  l c 3, bảng 3.9]. Ngoài ra, từ n m 2012 

đến hết n m 2024 chênh lệch thu nhập này t ng giảm không đồng đều. Như 

vậy, m c tiêu rút ng n khoảng cách chênh lệch ở các địa phương này đang 

chưa thực sự ổn định, bền v ng.  

Nh n  nội   n  t     i n    n           ội  ối   i n   i la   ộn  

   a         t n    n   n  

Một là, ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c thư ng xuyên có nguy cơ 

phải đối m t với v n đề thiếu việc làm, m t việc làm, thu nhập không ổn định 

có th  t o ra nh ng hệ l y tác đ ng tiêu cực tới đ i sống.  

Hiện nay, nguồn lao đ ng chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực nông 

nghiệp, công nghiệp, dịch v . Tỷ lệ ngư i lao đ ng có việc làm phi chính thức 
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ở các t nh Tây   c chiếm trên 80  số lượng ngư i lao đ ng có việc làm 

[Xem ph  l c 3, bảng 3.10]. Như vậy, ở các địa phương này, các ngành nêu 

trên chủ yếu là sản xu t giản đơn, chưa đầu tư nhiều trong công nghệ (đ c biệt 

là khai thác khoáng sản), ngành du lịch thì mang tính tự phát nên dưới sự tác 

đ ng của tình hình dịch bệnh, thiên tai, v.v.. ngư i lao đ ng có th  bị m t việc 

làm b t cứ lúc nào.  

Ngoài ra, NLĐ ở các t nh Tây   c r t khó kh n trong việc tìm kiếm 

việc làm t i chỗ với mức lương cao, công việc chủ yếu mang tính th i v . 

Cho nên, NLĐ thư ng có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở các khu công nghiệp 

lớn ở các t nh phía   c, phía Nam ho c xu t khẩu lao đ ng. Tình tr ng công 

việc thiếu tính ổn định cũng khiến ngư i lao đ ng phải đối m t với nh ng rủi 

ro mang tính xã h i: khó kh n khi hưởng th  nh ng dịch v  thiết yếu (giáo 

d c cho con cái, ch m sóc y tế, khu vui chơi v.v..); Ngư i lao đ ng r t dễ trở 

thành đối tượng của nh ng k  buôn bán ngư i (chủ yếu là bán sang Trung 

Quốc, hiện nay xu t hiện cả tình tr ng bị lừa bán sang Campuchia); tình tr ng 

ngư i lao đ ng trốn sang bên kia biên giới gi a Việt Nam và các nước b n đ  

tìm kiếm việc làm; tình tr ng buôn bán ma túy, ho t đ ng của các tổ chức tôn 

giáo phi chính phủ. Tình hình này gây nh ng hiện tượng m t ổn định trật tự, 

an ninh, và lâu dài có th  trở thành đối tượng x u mà các thế lực thù địch 

hướng tới nhằm lật đổ nhà nước, chính quyền. 

  n  Sơn  a trong n m 2024, các đơn vị chức n ng của lực lượng Công 

an và    đ i  iên phòng đã tổ chức các ho t đ ng phối hợp đ u tranh chống 

t i ph m ma tuý t i địa bàn biên giới, phát hiện b t gi  49 v , 63 đối tượng, 

thu gi  5.967 gam heroin; 320.586 viên MTTH; 2.100 gam ma túy đá; 2.403 

gram nhựa thuốc phiện v.v.. [104]. 

  n  Đi n Bi n, đầu n m 2024, Công an t nh chủ trì, phối hợp với C c 

nghiệp v     Công an và lực lượng chức n ng của Lào phá chuyên án 923P 

triệt phá đư ng dây t i ph m lừa đảo chiếm đo t tài sản trên không gian m ng 
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ho t đ ng t i đ c khu kinh tế Tam giác vàng, t nh  ò Kẹo, Lào do các đối 

tượng ngư i Trung Quốc, Myanmar cầm đầu; đến nay đã b t, khởi tố 46 bị 

can, giải cứu 07 công nhân Việt Nam bị cưỡng bức lao đ ng t i Đ c khu kinh 

tế Tam giác vàng [127].  

  n   ai C   , n m 2024 toàn t nh phát hiện, b t 679 v , 819 đối 

tượng t i ph m về ma túy, t ng 21 v  [128]. 

     ậ  số lượng, v  việc liên quan tới các đư ng dây buôn lậu, buôn 

bán ch t c m có sự tham gia của ngư i lao đ ng cũng chứng minh khoảng 

trống mà việc thực CSXH không đáp ứng được yêu cầu của ngư i dân.  

Hai là, việc tổ chức thực hiện các n i dung trong chính sách giảm 

nghèo còn m t số h n chế, b t cập.  

Chính sách phát tri n kinh tế trong Chương trình giảm nghèo bền v ng 

ở các t nh Tây   c hướng tới mở r ng sản xu t, kinh doanh và dịch v ; tuy 

nhiên, nhiều mô hình hỗ trợ sản xu t còn chưa phù hợp với tập quán canh tác 

và điều kiện núi non hi m trở của đồng bào dân t c thi u số. Các mô hình 

trồng cây công nghiệp, cây  n quả ho c phát tri n kinh tế tuần hoàn đều đòi 

hỏi kỹ thuật, vốn và sự hướng dẫn thư ng xuyên của cán b  chuyên môn, nên 

dù m t số mô hình cho hiệu quả tốt, nhưng vẫn khó nhân r ng vì thiếu các 

yếu tố hỗ trợ này. Việc chưa được hướng dẫn đầy đủ cũng khiến ngư i dân 

ngần ng i thay đổi tập quán sản xu t truyền thống.  

Tuy tỷ lệ h  nghèo ở các t nh Tây   c có giảm gi a các n m, nhưng 

nguy cơ tái nghèo vẫn còn hiện h u. M t khác so với với các địa phương 

trong các nước, thì các t nh Tây   c vẫn là nơi có nhiều huyện nghèo. Tính 

đến hết n m 2024, các t nh Tây   c có 20 huyện nghèo. Trong đó, Điện  iên 

là m t trong 3 t nh có số huyện nghèo nhiều nh t cả nước (Điện  iên, Hà 

Giang, Cao  ằng) [16].  

Trong thực hiện chính sách giảm nghèo ở các t nh Tây   c đã b c l  

nhiều h n chế trong cơ chế vận hành, hiệu quả đầu tư và giải ngân nguồn vốn 
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hỗ trợ. Cơ chế phân bổ nguồn lực hiện nay chủ yếu dựa trên sự hỗ trợ của 

trung ương xuống các địa phương, tuy nhiên tiến đ  giải ngân chậm khiến 

nhiều công trình bị kéo dài, tri n khai dàn trải, ho c thực hiện dồn dập, tiến 

đ  thực hiện thư ng bị lệch nhiều so với kế ho ch đề ra. Thủ t c hoàn thiện 

các n i dung trong chương trình giảm nghèo, hồ sơ thanh quyết toán gi a cơ 

quan Nhà nước với nhà thầu còn phức t p.  

Ngân sách hỗ trợ các dự án của Nhà nước trong thực hiện chính sách 

giảm nghèo đôi khi còn mang tính c p phát, thiếu bền v ng, quá trình giải 

ngân chậm cho các h ng m c. Nguồn vốn chủ yếu được phân bổ theo cơ chế 

hành chính, chủ yếu “rót” kinh phí xuống địa phương, ít có cơ chế giám sát, 

ki m tra hiệu quả sử d ng ho c trách nhiệm hoàn vốn. Việc giải ngân chậm 

dẫn tới các công trình làm việc dàn trải, không tập trung trong khoảng th i 

gian dự kiến, từ đó công trình thư ng nhanh chóng xuống c p, chỗ này chưa 

xong, chỗ khác đã hỏng. M t số chương trình hỗ trợ tập trung vào cứu trợ 

ng n h n như: c p phát g o, tiền m t, vật tư, chưa chú trọng đến kỹ n ng lao 

đ ng, phát tri n sinh kế tự chủ hay h  tầng t o điều kiện sản xu t. Từ đó gây 

lãng phí ngân sách, phân tán nguồn lực, ho c các công trình xuống c p nhanh.  

Chính sách tín d ng ưu đãi nhưng khó tiếp cận và nhiều ngư i lao đ ng 

sử d ng nguồn vốn chưa hiệu quả, thủ t c hoàn thiện hồ sơ phức t p, đòi hỏi 

nh ng minh chứng gi y t  (thông qua h  khẩu, chứng minh quyền sử d ng 

đ t, xác nhận h  nghèo) khiến nhiều ngư i dân ở vùng sâu, vùng xa khó hoàn 

thiện hồ sơ. M t số chương trình phát tri n kinh tế vẫn yêu cầu bảo lãnh tập 

th  ho c tài sản thế ch p, đơn cử như việc thành lập các hợp tác xã. Trong quá 

trình sử d ng nguồn vốn NLĐ thiếu kỹ n ng quản lý vốn, dẫn đến nh ng lo 

ng i không dám vay, ho c nếu có vay thì cũng không dám vay nhiều 

Ba là, việc thực hiện chính sách ch m sóc sức khỏe cho ngư i lao đ ng 

còn m t số h n chế từ thực tiễn vận d ng 

Thực hiện chính sách ch m sóc sức khỏe và “An toàn vệ sinh lao đ ng” 

còn thiếu nghiêm túc ở các doanh nghiệp tư nhân có quy mô sản xu t nhỏ, các 
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hợp tác xã ho c đối với ngư i lao đ ng ở các khu vực kinh tế phi chính thức. 

 i u hiện thiếu quan tâm tới sức khỏe ngư i lao đ ng như: khám qua loa, 

không đầy đủ các danh m c xét nghiệm, không tầm soát các bệnh nghề 

nghiệp. Tình tr ng này phổ biến ở nh ng ngành liên quan tới khai khoáng, sản 

xu t vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản.  

Hàng n m, công tác thanh tra, ki m tra chủ yếu tập trung vào bảo đảm 

an toàn vệ sinh lao đ ng t i các doanh nghiệp và cơ sở sản xu t quy mô lớn, 

trong khi chưa xây dựng được kế ho ch ki m tra đối với lực lượng lao đ ng 

sản xu t nhỏ l  và phân tán. Đ i ngũ thanh tra viên vừa thiếu về số lượng, vừa 

h n chế về n ng lực chuyên môn, trong khi n i dung ki m tra về an toàn lao 

đ ng và môi trư ng làm việc ngư i lao đ ng l i bao gồm nhiều lĩnh vực phức 

t p và đòi hỏi mức đ  chuyên sâu cao. Vì vậy, ho t đ ng thanh tra, ki m tra 

hiện nay chưa th  bao quát toàn diện các v n đề liên quan, dẫn đến nguy cơ 

bỏ sót vi ph m và làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Các v  tai n n lao đ ng vẫn xảy ra ở các địa phương, gây ảnh hưởng 

không nhỏ tới ho t đ ng sản xu t, uy tín của đơn vị, quan trọng hơn là làm 

giảm khả n ng làm việc của ngư i lao đ ng. Trong m t số trư ng hợp khi tai 

n n lao đ ng xảy ra, việc sơ cứu ban đầu cho n n nhân t i các doanh nghiệp, 

đơn vị sản xu t b c l  rõ nh ng h n chế. Ngư i lao đ ng luôn g p phải nh ng 

khó kh n trong đi l i, khám ch a và điều trị bệnh. Giai đo n từ n m 2020-

2024, tình hình tai n n lao đ ng t i các địa phương bao gồm khu vực có quan 

hệ lao đ ng và khu vực ngư i lao đ ng làm việc không theo hợp đồng lao 

đ ng t i các địa phương có sự t ng giảm th t thư ng. Trong đó Điện  iên là 

địa phương có số v  tai n n lao đ ng nhiều nh t với tổng số 607 v ; tiếp theo 

là Lai Châu với 217 v ; cuối cùng là Sơn La với tổng số 80 v  [Xem ph  l c 

3 bảng 3.11]. 

Môi trư ng làm việc của NLĐ m t số ngành nghề vô cùng đ c h i. 

Điều kiện làm việc của công nhân trực tiếp sản xu t chậm được cải thiện, tình 
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tr ng công nhân lao đ ng phải lao đ ng thủ công, n ng nhọc, làm việc trong 

môi trư ng không đảm bảo an toàn vệ sinh lao đ ng. Các thiết bị bảo h  lao 

đ ng, khẩu trang được trang bị cho ngư i lao đ ng khá sơ sài. Việc thực hiện 

tổ chức hu n luyện an toàn lao đ ng định kỳ có chưa thương xuyên, có đơn vị 

sản xu t Với nh ng nơi có tiếng ồn lớn, b i mịn nhiều các doanh nghiệp chưa 

tổ chức đo tiếng ồn hay đo b i định kỳ đ  bảo đảm môi trư ng làm việc an 

toàn cho ngư i lao đ ng. Hơn n a, hiện nay bản thân ngư i lao đ ng và chủ 

sử d ng lao đ ng mới ch  quan tâm đến nh ng tổn thương và tác đ ng đến 

sức khỏe th  lực, chứ chưa chú ý tới sức khỏe tinh thần.  

 

Hình 3.5. Mức độ thƣờng xuy n   c đồ bả  hệ v  thực hiện 

các biện  há  an t  n của NLĐ 

    n:      i  t n   ợ  từ        t 

Việc chi trả tiền BHYT cho NLĐ hiện nay cũng là m t trong nh ng 

v n đề b t cập. M t số trư ng hợp NLĐ phải tự chịu toàn b  các chi phí 

khám, ch a bệnh khi xảy ra tai n n lao đ ng. Ch t lượng dịch v  khám ch a 

bệnh ở các địa phương chưa thực sự đồng b , phát tri n. Tuy rằng, mức đ  

này chưa phải là h n chế lớn, nhưng đối với nh ng địa phương có khu vực 

biên giới và khó kh n trong đi l i thì vẫn cần chú ý tới công tác cải thiện 

ch t lượng dịch v . Chi phí của bảo hi m y tế hiện nay chủ yếu đáp ứng cho 

nh ng việc chi trả thông thư ng như tiền giư ng bệnh, tiền thuốc men thu c 

các lo i bệnh thông thư ng v.v.. chưa có chính sách hỗ trợ hợp lý đối với 

nh ng lo i thuốc dành cho các lo i bệnh hi m nghèo. Hơn thế n a, bản thân 

ngư i lao đ ng còn có bi u hiện chủ quan đối với công tác an toàn vệ sinh 
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lao đ ng, ch m sóc sức khỏe cá nhân trong quá trình thực hiện công việc. 

Đ c biệt, đối với nh ng lao đ ng tr , thư ng có thái đ  ỷ l i vào sức khỏe 

đang có nên thiếu sự quan tâm tới việc ch m sóc ở th i đi m hiện t i đ  làm 

việc lâu dài.  

Bốn là, thực hiện chính sách giáo d c và đào t o nghề cho ngư i lao 

đ ng còn m t số b t cập trong thực tiễn. 

M c dù đã đ t được m t số kết quả nh t định, song công tác đào t o 

nghề cho ngư i lao đ ng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đ i hóa nông nghiệp, nông thôn. Chương trình d y nghề hiện nay 

tập trung chủ yếu vào d y nghề cho học viên mà chưa tính đến các kỹ n ng 

kèm theo t ng cư ng khả n ng n m b t công việc như: việc d y ngo i ng  ch  

được d y đối với học viên xu t khẩu lao đ ng, trong khi đó các học viên khi 

làm việc ở các khu công nghiệp lớn đều có th  sẽ phải làm việc ở nh ng nơi 

tiếp xúc với quản lý là ngư i nước ngoài, ho c khách hàng nước ngoài; nh ng 

kỹ n ng giao tiếp, ứng xử, thái đ  trong công việc của ngư i lao đ ng là r t 

cần thiết đối với họ.  

Ngư i lao đ ng, đ c biệt là thanh niên ngư i dân t c thi u số thiếu 

thông tin về các ngành nghề có nhu cầu tuy n d ng, dẫn đến chọn nghề theo 

cảm tính, phong trào. Các cơ sở giáo d c - d y nghề chưa có đ i ngũ tư v n 

hướng nghiệp chuyên nghiệp, nhiệm v  tư v n chủ yếu là do các giáo viên 

trong nhà trư ng đảm nhận. Hiện nay, khi lựa chọn nghề nghiệp NLĐ chủ 

đ ng tìm kiếm học các nghề đơn giản, dễ có thu nhập ngay như: ch m sóc s c 

đẹp, sức khỏe v.v.. Tuy nhiên, nhu cầu thị trư ng lao đ ng đối với ngành 

nghề này l i giới h n. Việc lựa chọn nh ng ngành nghề mà trên địa bàn không 

có doanh nghiệp đầu tư khiến NLĐ có th  đứng trước nguy cơ th t nghiệp, 

thiếu việc làm.  

Tỷ lệ NLĐ qua đào t o t i các t nh Tây   c về cơ bản là t ng, tuy nhiên 

t ng gi a các n m không đồng đều, như: Điện  iện n m 2012 là 17,20 ; 
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2015 là 21,00  nhưng đến n m 2024 là 18,40 So với tỷ lệ trung bình của cả 

nước, thì đối với các t nh Tây   c đều th p hơn đáng k , có nhiều giai đo n 

dao đ ng th t thư ng [Xem ph  l c 3, bảng 3.12]. Tỷ lệ học viên tìm kiếm 

được việc làm ch  chiếm có ½ (tức là ch  khoảng 55-60 ) tổng số học viên 

tham gia học tập ở các trương trình. M t b  phận ngư i lao đ ng học nghề 

xong có nguy cơ bỏ nghề ho c chuy n sang làm việc tự do vì không áp d ng 

được kiến thức đã học.  

Nhu cầu học tập của học viên l i các trư ng chuyên nghiệp đứng chân 

trên địa bàn các t nh có xu hướng giảm so với tổng số lao đ ng cần được đào. 

Ch  tính riêng n m 2023, số lượng học sinh, sinh viên tuy n mới hệ trung c p 

và cao đẳng ở các địa phương có sự s t giảm: Đối với tuy n mới - trung c p ở 

Điện  iên là 835 học viên, Lai Châu là 799 học viên, Sơn La là 3.021 học 

viên; Tuy n mới- Cao đẳng ở Điện  iên là 249 học viên, Lai Châu không có 

học viên; Sơn la 610 học viên. Số lượng sinh viên ở các trư ng t i Sơn La 

trong n m 2022 và 2023 giảm từ 3.760 sinh viên còn 3.631 sinh viên [106]. 

Đây là thực tr ng t i các trư ng đào t o về nguy cơ thiếu học viên trầm trọng 

trong đào t o nghề. 

Các lớp bồi dưỡng, tập hu n nghề nằm trong dự án của các chương 

trình m c tiêu quốc gia thư ng mang tính ng n h n, dàn trải. Chú trọng đến 

việc đào t o nghề mang tính t m th i (chủ yếu đào t o cho ngư i lao đ ng 

vùng nông thôn), chứ chưa chú trọng đến việc đào t o nghề m t cách bài bản, 

lâu dài đ  đáp ứng cho các khu công nghiệp, khu chế xu t, ho c nh ng chiến 

lược phát tri n kinh tế g n với địa phương.  

Hệ thống cơ sở v t ch t ph c v  cho công tác đào t o nghề còn nhiều 

thiếu thốn. Chương trình đào t o nghề có các ngành kỹ thuật- công nghệ cao 

ít được tổ chức mở t i địa phương. Học viên muốn học tập phải tham gia t i 

nh ng t nh, thành phố lớn, nơi có nhiều trư ng đ i học, cao đẳng hàng đầu 

trong nước.  
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Bi n      t       t     i n    n           ội  ối   i n   i la   ộn  

 òn  ột  ố   n     

 ội   n  t   n t    n còn chung chung thiếu chiều sâu. Ho t đ ng 

tuyên truyền mới chủ yếu là dừng l i ở mức giới thiệu v n bản, khẩu hiệu, 

chưa đi sâu phân tích quyền lợi, nghĩa v  ho c cách thực hiện chính sách. 

Dẫn đến việc ngư i lao đ ng n m thông tin m t cách mơ hồ, không hi u đầy 

đủ n i dung và ý nghĩa thực tiễn của chính sách. Công tác tuyên truyền ở 

vùng đồng bào dân t c thi u số chưa biện so n được các tài liệu bằng tiếng 

dân t c, ho c hình thức tuyên truyền phù hợp với đ c đi m v n hóa - xã h i 

của c ng đồng.  

Đội n     n  ộ làm nhiệm v  tri n khai, thực hiện chính sách còn h n 

chế về n ng lực, dẫn đến trong quá trình thực hiện xu t hiện m t số yếu kém: 

Cách truyền đ t khô cứng, thiếu sức thuyết ph c ngư i dân; Quá trình tri n 

khai v n bản đến ngư i dân m c phải m t số sai ph m (Ch  tính riêng giai 

đo n khi đ i dịch diễn ra COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới ho t đ ng 

sản xu t, kinh doanh và đ i sống của ngư i dân. Nhiều cán b  đã có sai ph m 

và bị xử lý, như: Sơn La có tình tr ng cán b  chậm chi trả tiền hỗ trợ chống 

dịch; Điện  iên sai ph m trong mua s m trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh 

phẩm, kít xét nghiệm, thuốc, phòng chống Covid-19); Việc ứng d ng công 

nghệ thông tin vào quản lý hệ thống v n bản, cập nhật d  liệu về tình hình 

ngư i lao đ ng còn yếu và chưa khai thác triệt đ .  

Cơ      i     t vẫn còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đúng thực 

tr ng của m t số v n đề trong thực hiện chính sách xã h i. Việc thu thập và 

xử lý thông tin của đ i ngũ cán b  làm công tác giám sát còn chưa chuyên 

nghiệp, nên chưa thật sự n m b t được tâm tư, nguyện vọng của ngư i lao 

đ ng trong quá trình tri n khai chính sách. Hiệu quả giám sát của M t trận Tổ 

quốc và các đoàn th  chính trị - xã h i vẫn còn m  nh t, chủ yếu thiên về vận 

đ ng tổ chức phong trào.  
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C n  t   t n    t t    ti n thư ng n ng về liệt kê kết quả, ít phân tích 

nguyên ngân sâu xa và chưa ch  ra được bài học kinh nghiệm c  th . Công tác 

tổng kết thực tiễn chưa kết hợp ch t chẽ với ho t đ ng nghiên cứu, đánh giá 

đ c lập, dẫn đến thiếu cơ sở khoa học đ  điều ch nh chính sách. Tính phổ 

biến, chia s  kinh nghiệm gi a các địa phương còn yếu, chưa được hệ thống 

hóa và nhân r ng ra các địa phương khác làm giảm bớt hiệu quả lan tỏa.  

3.2.3     guy n nhân của nh ng h n ch  

Qua điều tra, khảo sát NLĐ về nguyên nhân chính khiến việc thực hiện 

chính sách xã h i đ t hiệu quả chưa cao là thiếu thông tin chiếm 56,6 ; 

Chính sách chưa sát thực tế 55,6 ; Thủ t c rư m rà 66,8 ; Thiếu sự giám sát 

của cơ quan Nhà nước 35,5 ; Doanh nghiệp chưa thực hiện hết trách nhiệm 

26 ; Trình đ  cán b  địa phương còn h n chế 44,4  [Xem ph  l c 7, câu 

23]. Từ m t số đánh giá trên, có th  tóm gọn l i ở m t số nguyên nhân cơ bản 

như sau: 

Một là, đối với việc tri n khai chủ trương của Đảng và chính sách pháp 

luật của Nhà nước về chính sách xã h i hiện nay chưa được đ i ngũ cán b , 

đảng viên và quần chúng nhân dân chủ đ ng quan tâm, tìm hi u m t cách kỹ 

lưỡng. M t b  phận chưa nhận th y vai trò chiến lược quan trọng của chính 

sách xã h i đối với sự phát tri n toàn diện và lâu dài của con ngư i, trong đó 

có ngư i lao đ ng.  

 ên c nh đó, việc c  th  hóa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn 

còn chậm, thiếu tính linh ho t, nhiều nơi tri n khai mang tính hình thức.  ên 

c nh đó, n ng lực của đ i ngũ cán b  c p cơ sở nh t là cán b  c p xã (trước 

th i đi m sáp nhập) khi thực hiện nhiệm v  tri n khai n i dung chính sách 

đến ngư i lao đ ng còn nhiều h n chế.  ản thân đ i ngũ cán b  chưa được 

đào t o bài bản chuyên sâu về n i dung, kỹ n ng thực hiện, giám sát chính 

sách của ngư i lao đ ng.  
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Hai là, hiện nay phần lớn các v n đề của chính sách xã h i đều chịu tác 

đ ng của sự phát tri n nền kinh tế thị trư ng ở trong nước và thế giới. Nh ng 

v n đề về việc làm, lao đ ng, tiền lương đều ph  thu c bởi nền kinh tế thị 

trư ng này. Nó vừa làm cho ngư i lao đ ng dễ dàng tìm kiếm được việc làm 

với sự đa d ng và phong phú về công việc, nhưng nó cũng sẵn sàng đào thải 

nh ng ngư i lao đ ng yếu về trình đ , chuyên môn, kỹ n ng. M t trái của nền 

kinh tế thị trư ng, đ c biệt là lợi ích kinh tế khiến cho ngư i chủ sử d ng lao 

đ ng sẵn sàng vi ph m và b t ch p mọi qui định trong hệ thống pháp luật về 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngư i lao đ ng. Thậm chí, chính ngư i 

lao đ ng vì lợi ích kinh tế trước m t cũng dám làm nh ng việc sai với qui 

định của pháp luật về gi  làm, việc làm v.v.. 

Ba là, trình đ  dân trí th p là m t trong nh ng nguyên nhân gây cản trở 

lớn đến nhận thức, hành đ ng, cơ h i tiếp cận nghề nghiệp của ngư i lao 

đ ng. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên (đ  tuổi lao đ ng) biết ch  trên địa bàn 

các t nh chiếm khoảng 80  dân số [Xem ph  l c 3, bảng 3.13]. Như vậy, vẫn 

còn khaorng 20  dân số từ 15 tuổi trở lên ở các t nh Tây   c vẫn còn có m t 

b  phận ngư i dân trình đ  dân trí còn th p. Điều này gây ảnh hưởng không 

nhỏ tới ch t lượng giáo d c nghề nghiệp cho ngư i lao đ ng. Trình đ  dân trí 

th p, khiến NLĐ ít quan tâm tới v n đề hưởng th  các chính sách về bảo hi m 

xã h i, đào t o nghề, hỗ trợ việc làm v.v.. Thậm chí còn có thái đ  bị đ ng và 

không đủ n ng lực tiếp cận với nh ng chính sách đó. Khiến cho nh ng ngư i 

thực thi chính sách luôn phải chủ đ ng tìm kiếm các giải pháp tuyên truyền, 

vận đ ng, thuyết ph c. 

Bốn là, các t nh Tây   c là nơi có tỷ lệ ngư i dân t c thi u số chiếm 

phần lớn trong tổng số dân, họ thư ng có nh ng thói quen, phong t c tập quán 

và v n hóa riêng biệt. Điều này cản trở đối với nh ng ngư i lao đ ng khi họ 

muốn bước vào thị trư ng lao đ ng hiện đ i, đ c biệt là trong th i đ i khoa học 

công nghệ 4.0. Việc phải tuân thủ kỷ luật lao đ ng, tinh thần trách nhiệm và 

hợp tác trong tập th  còn non kém, dễ làm việc tùy tiện, thiếu chủ đ ng, khó 
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thích nghi trong môi trư ng làm việc hiện đ i. Hơn n a, ngư i lao đ ng ở các 

t nh Tây   c thư ng là lao đ ng giản đơn, nên ít có cơ h i tham gia vào các 

ngành nghề kỹ thuật, dịch v  ch t lượng cao, mang l i thu nhập tốt [Xem ph  

l c 3, bảng 3.14]. Đòi hỏi, ngư i lao đ ng sẽ phải chủ đ ng nâng cao trình đ  

của bản thân đ  có th  làm việc trong môi trư ng công nghiệp.  

 ă  là, Tây   c phải chịu nhiều khó kh n do nh ng tác đ ng bởi vị trí 

địa lý và điều kiện tự nhiên. Trong nh ng n m qua các rủi ro về thiên tai như: 

bão, lũ ống, lũ quét, s t lở đ t, rét đậm, rét h i, sương muối, b ng giá, mưa 

tuyết. đã làm thiệt h i về ngư i và nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân. 

Ch  tính riêng n m 2024, ảnh hưởng của th i tiết, khí hậu đã làm cho các t nh 

Tây   c phải chịu nhiều thiệt h i: t nh Sơn La thiệt h i 14 ngư i chết, 1 ngư i 

m t tích, 13 ngư i bị thương; 12.810 nhà ở bị thiệt h i, trong đó, 730 nhà thiệt 

h i hoàn toàn trên 70 , 57 nhà thiệt h i n ng từ 50  -70 , 1.207 nhà ngập 

nước, 826 nhà di d i khẩn c p [98] …; T nh Lai Châu thiệt h i 5 ngư i chết, 

2 ngư i bị thương; 933 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt h i; 23 nhà bị thiệt h i 

phải di d i khẩn c p, nhiều tài sản của ngư i dân trong sản xu t và nuôi, trồng 

cũng bị phá hủy hoàn toàn, m t số công trình của nhà nước như trư ng học, 

doanh tr i quân đ i,  y ban nhân dân xã, tr  sở công an bị hư hỏng [126] 

v.v..; T nh Điện  iên phải chịu ảnh hưởng của 34 đợt thiên tai với nhiều lo i 

hình nguy hi m và đã làm cho 13 ngư i chế, thiệt h i tài sản hơn 537 tỷ đồng 

[56]. Nh ng tác đ ng tiêu cực nêu trên của thiên nhiên, khí hậu ở các t nh Tây 

  c là m t trong nh ng nguyên nhân khiến cho các địa phương luôn thu c về 

vùng khó kh n, h n chế các điều kiện đ  phát tri n, làm  n kinh tế. Ngư i lao 

đ ng ở nơi đây cũng vì thế mà luôn g p phải nh ng khó kh n trong gây dựng 

nhà cửa, sản xu t, kinh doanh sau mỗi lần các cơn bão đi qua.  

S   là, công tác tuyên truyền còn chưa có sự đa d ng, phong phú trong 

hình thức thực hiện, cách thức tuyên truyền chưa phù hợp với trình đ  nhận 

thức và tâm lý của ngư i lao đ ng trên địa bàn các t nh. Phần lớn cán b  làm 

nhiệm v  chính sách l i là ngư i kinh, không nói được tiếng của đồng bào 
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dân t c thi u số nên ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình truyền đ t n i dung 

chính sách xã h i trong dân cư.  

B   là, công tác d y nghề cho ngư i lao đ ng cần có các trang thiết bị 

d y học, nh t là đối với nh ng ngành nghề HOT trong giai đo n hiện nay như 

công nghệ thông tin, sửa ch a ô tô, thiết bị điện tử. Tuy nhiên, cơ sở h  tầng 

thiếu thốn, cũ, hỏng, không được đổi mới, trang bị đồng b , hiện đ i là 

nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc các trư ng trên địa bàn các t nh chưa thu 

hút được lượng học sinh tham gia học nghề và ch t lượng đào t o nghề từ đó 

cũng chưa cao.  ên c nh đó, nguồn ngân sách từ cách chương trình m c tiêu 

quốc gia nguồn kinh phí cho việc đầu tư cho h ng m c mua s m, sửa ch a, 

bảo dưỡng tài sản, thiết bị học tập ở các cơ sở d y nghề là r t h n chế cũng đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư, mua s m.  

    là, tình hình dịch bệnh diễn ra liên t c trên vật nuôi, cây trồng 

như: dịch tả lợn châu phi; dịch cúm gia cầm; dịch lở mồm long móng v.v.. Và 

tình hình dịch bệnh đối với con ngư i mà ảnh hưởng n ng nh t là đợt dịch 

Covid-19 đã tác đ ng r t m nh đến v n đề phát tri n kinh tế, đ i sống xã h i 

của ngư i dân. Riêng tình tình dịch bệnh Covid-19 đã làm cho các ch  số 

trong bảng số liệu liên quan đến đ i sống xã h i có biến đ ng t ng lên ho c 

giảm xuống th t thư ng như trong và sau giai đo n dịch bệnh, số ngư i lao 

đ ng làm việc trong các doanh nghiệp hiện có ở các địa phương thư ng ít hơn 

và thiếu tính ổn định.  

3.2.4. Những vấn đề đ t ra tr ng thực hiện ch nh sách xã hội theo 

tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh đối với ngƣời  a  động ở các tỉnh Tây Bắc 

3.2.4     ộ bao phủ của chính sách xã hội rộng nhưng nguồn lực 

thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động ở các tỉnh Tây Bắc còn 

h n ch  

Hệ thống chính sách hiện hành liên quan đến ngư i lao đ ng không ch  

dừng l i ở các chế đ  cơ bản như việc làm, tiền lương, bảo hi m xã h i, bảo 
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hi m y tế mà đã mở r ng sang nhiều lĩnh vực mới, g n với m c tiêu bảo 

đảm an sinh toàn diện. Các chính sách về hỗ trợ giảm nghèo bền v ng, hỗ 

trợ đào t o nghề, cải thiện điều kiện lao đ ng, ch m sóc sức khỏe, bảo 

hi m tai n n lao đ ng, chính sách nhà ở, hỗ trợ sinh kế bền v ng… đều 

được tri n khai trên địa bàn các t nh Tây   c. Đối tượng th  hưởng cũng 

đa d ng: ngư i lao đ ng trong doanh nghiệp, ngư i lao đ ng tự do, lao 

đ ng nông nghiệp, lao đ ng dân t c thi u số, lao đ ng nghèo, lao đ ng yếu 

thế… Điều này phản ánh rõ định hướng nh t quán của Nhà nước trong việc 

không ngừng mở r ng diện bao phủ, hướng tới m c tiêu bảo đảm quyền an 

sinh cho toàn b  lực lượng lao đ ng, k  cả nhóm khó tiếp cận ở nh ng 

vùng sâu, vùng xa. 

        t, đ  bao phủ r ng cũng đồng nghĩa với các chính sách phải 

dàn trải trên ph m vi n i dung lớn, trong khi yêu cầu về ch t lượng thực thi 

ngày càng cao. Nhiều chính sách đòi hỏi phải có lực lượng quản lý, giám 

sát và hệ thống dịch v  công đủ m nh đ  tri n khai, bảo đảm quyền lợi của 

ngư i lao đ ng. Điều này t o ra áp lực lớn đối với các t nh Tây   c- nơi 

vốn có nh ng h n chế về nguồn lực và n ng lực điều hành.  

    hai, sự h n chế về nguồn lực thực thi l i th  hiện ở nhiều 

phương diện c u thành, t o nên “nút th t” ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 

tri n khai chính sách. Trước hết là h n chế về nguồn ngân sách. Do các t nh 

Tây   c có quy mô kinh tế nhỏ, nguồn thu ngân sách th p và ph  thu c lớn 

vào hỗ trợ từ Trung ương, việc bố trí đủ kinh phí cho các chính sách xã h i 

là vô cùng khó kh n. Việc phân bổ ngân sách nhiều khi mang tính hành 

chính, chưa g n với kết quả đầu ra, thiếu cơ chế giám sát ch t chẽ hiệu quả 

sử d ng vốn. Tình tr ng giải ngân chậm, dàn trải khiến các công trình ph c 

v  an sinh ho c hỗ trợ sinh kế dễ xuống c p, không đáp ứng kịp th i nhu 

cầu của ngư i lao đ ng. 

     a, nguồn nhân lực thực hiện CSXH còn mỏng và yếu. Ở nhiều 

địa phương, cán b  ph  trách lĩnh vực lao đ ng - xã h i thư ng kiêm 
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nhiệm nhiều việc, chuyên môn h n chế, thiếu kỹ n ng quản lý dự án và 

theo dõi - đánh giá chương trình. Việc tri n khai các chính sách liên quan 

đến đào t o nghề, an toàn lao đ ng, bảo hi m xã h i, bảo hi m y tế hay hỗ 

trợ sinh kế đòi hỏi kiến thức liên ngành, song chính đ i ngũ l i chưa đáp 

ứng tương xứng. Điều này khiến cho các chính sách dù được ban hành đầy 

đủ nhưng khó đi vào thực tiễn với ch t lượng cao. 

    t , sự h n chế về h  tầng và điều kiện tiếp cận dịch v  công 

cũng là m t trở ng i lớn. Giao thông cách trở, hệ thống thông tin chưa 

đồng b , dịch v  công trực tuyến chưa phổ cập, khoảng cách địa lý xa gi a 

các bản, xã khiến việc truyền thông chính sách, hướng dẫn thủ t c, giám sát 

thực hiện trở nên khó kh n. Ngư i lao đ ng - nh t là lao đ ng dân t c thi u 

số - có nguy cơ bị thiệt thòi do không n m được đầy đủ thông tin ho c 

không tiếp cận được dịch v . 

3.2.4    Thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động ở các 

tỉnh Tây Bắc hướng tới phát tri n sinh k  bền v ng, tuy nhi n nhiều 

chương trình vẫn còn thi n về c u tr  ngắn h n 

Phát tri n sinh kế bền v ng là định hướng cốt lõi của các chính sách 

xã h i hiện nay. Đ c biệt đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c l i cần 

phải chú ý tới sinh kế bền v ng đ  tránh tình tr ng ngư i lao đ ng có th  

tái nghèo. Về bản ch t, đây là quá trình t o điều kiện đ  ngư i dân tự t o 

việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện ch t lượng cu c sống m t cách ổn 

định và lâu dài, không ph  thu c vào hỗ trợ của Nhà nước. Thực hiện chính 

sách xã h i cần phải hướng đến hỗ trợ đào t o nghề và nâng cao kỹ n ng 

cho NLĐ, giúp họ thích ứng với thị trư ng lao đ ng; hỗ trợ chuy n đổi mô 

hình sản xu t, ứng d ng khoa học kỹ thuật, mở r ng ngành nghề phù hợp 

với điều kiện tự nhiên- v n hóa địa phương; phát tri n ho t đ ng sinh kế 

g n với chuỗi giá trị, bảo đảm đầu vào - đầu ra và khả n ng c nh tranh của 

sản phẩm; t ng cư ng tư v n, hướng dẫn ngư i dân tham gia vào các lĩnh 
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vực sản xu t. Tuy nhiên, đ  có sinh kế bền v ng đòi hỏi phải có kế ho ch, 

chương trình phát tri n lâu dài. Trong khi thực tiễn tri n khai, nhiều 

chương trình ở các t nh Tây   c vẫn nghiêng về giải pháp ng n h n, tập 

trung chủ yếu vào nh ng nhu cầu thức th i của ngư i dân, c  th  như: Thực 

hiện hỗ trợ ngư i dân dưới d ng c p phát trực tiếp. Trong đó thực hiện c p 

phát g o cứu đói, c p phát tiền khi xảy ra thiên tai c p giống cây - con ho c 

vật tư sản xu t theo từng đợt. Nh ng hỗ trợ này giúp ngư i dân vượt qua khó 

kh n trước m t nhưng không t o kỹ n ng hay n ng lực sản xu t lâu dài. Nhiều 

h  sau khi nhận giống ho c vật tư không được hướng dẫn kỹ thuật nên hiệu 

quả th p, thậm chí bỏ dở. M t số chương trình chính sách xã h i được tri n 

khai theo phong trào và mang tính ng n h n, thiếu khảo sát kỹ tình hình thực 

tế, nh ng nhu cầu, mong muốn của ngư i dân, cho nên dẫn đến tình tr ng 

lãng phí nguồn lực, c  th  như: m t số địa phương mở lớp d y nghề nhưng l i 

không g n với nhu cầu thị trư ng lao đ ng, dẫn đến tình tr ng “học xong đ  

đ y”. Huyện Nậm Pồ của t nh Điện  iên là m t đơn cử, ngư i dân được hỗ 

trợ đi học nghề trồng n m 3 tháng. Tuy nhiên sau khi l y chứng ch  xong họ 

không th  “hành nghề” vì gia đình không có nguồn vốn đ  đầu tư lâu dài, sản 

phẩm làm ra không tiêu th  được, số tiền thu về không đủ đ  bù số vốn bỏ ra 

v.v.. dẫn đến ngư i lao đ ng đã phải gác l i nghề được đào t o và quay về với 

nghề trồng lúa, hoa màu. 

Tóm l i, từ thực tiễn đòi hỏi cần phải có sự chuy n từ chính sách cứu 

trợ sang chính sách t o n ng lực.  ảo đảm sự tham gia của ngư i dân trong 

thiết kế mô hình sinh kế, tránh áp đ t mô hình ngoài thực tiễn. 

3.2.4.3. Thị trường đòi hỏi nguồn lao động có ch t lư ng, nhưng 

trong thực t  trình độ, kỹ năng, phương pháp làm việc của người lao 

động ở các tỉnh Tây Bắc chưa đáp  ng y u cầu đặt ra 

        t, bối cảnh h i nhập kinh tế và cu c cách m ng công nghiệp 

4.0 khiến thị trư ng lao đ ng chuy n dịch m nh đòi hỏi ngư i lao đ ng có 
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trình đ , chuyên môn, kỹ n ng, nghề nghiệp tốt; NLĐ phải có kỷ luật lao 

đ ng, tinh thần trách nhiệm và khả n ng làm việc nhóm v.v.. Các ngành 

khác nhau như: công nghiệp chế biến, sản xu t linh kiện điện tử, nông 

nghiệp công nghệ cao đến dịch v  logistics v.v.. đều cần đến nhân lực có 

khả n ng sử d ng máy móc, công nghệ, có hi u biết. Điều này cho th y thị 

trư ng đã vượt xa mức nhu cầu lao đ ng giản đơn và chuy n sang đòi hỏi 

m t lực lượng lao đ ng có ch t lượng thực sự. Tuy nhiên, đối nghịch với 

yêu cầu đó là thực tế ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c nhìn chung có h n 

chế về trình đ  học v n, kỹ n ng nghề và phương pháp làm việc. Họ sinh 

sống ở địa bàn hầu hết là khu vực nông thôn, miền núi, với thói quen sản 

xu t tự cung, tự c p, ít tiếp cận với thị trư ng lao đ ng hiện đ i. Ở nhiều 

địa phương vùng cao, phần lớn lao đ ng vẫn làm việc trong khu vực phi 

chính thức, sản xu t nông nghiệp manh mún, ph  thu c kinh nghiệm truyền 

thống. Việc tiếp cận giáo d c nghề nghiệp còn h n chế do điều kiện địa lý 

khó kh n, thiếu cơ sở đào t o ch t lượng, và rào cản ngôn ng  của đồng 

bào dân t c thi u số. Thói quen lao đ ng dựa vào kinh nghiệm, ít tuân thủ 

quy trình kỹ thuật, chưa quen với tác phong công nghiệp khiến ngư i lao 

đ ng g p khó kh n khi chuy n sang làm việc trong các doanh nghiệp có 

yêu cầu cao về kỷ luật và n ng su t. 

     ai, nhu cầu tuy n d ng lao đ ng có tay nghề t i các khu công 

nghiệp, khu chế xu t trên địa bàn các t nh Tây   c nói riêng và địa bàn cả 

nước nói chung t ng lên nhưng ngư i lao đ ng địa phương vẫn không đáp 

ứng được các tiêu chí tuy n d ng, dẫn tới tình tr ng “vừa thừa, vừa thiếu”. 

Doanh nghiệp thiếu lao đ ng ch t lượng, trong khi ngư i lao đ ng l i thiếu 

việc làm ổn định. Từ đó dẫn tới, nhiều doanh nghiệp khó kh n trong việc 

tuy n d ng lao đ ng là ngư i địa phương.  ản thân NLĐ trên địa bàn các 

t nh vẫn tiếp t c làm nghề giản đơn, thu nhập th p và thiếu tính bền v ng.  
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Th   a, công tác đào t o nghề chưa thật sự g n với nhu cầu của thị 

trư ng. Nhiều chương trình đào t o còn mang tính lý thuyết, chưa chú trọng 

thực hành; ngành nghề đào t o chưa sát với nhu cầu tuy n d ng thực tế, dẫn 

đến tình tr ng “thừa thầy thiếu thợ”. Sự thiếu liên kết gi a cơ sở đào t o và 

doanh nghiệp khiến kỹ n ng của học viên sau đào t o không phù hợp với 

công việc thực tế. Điều này t o ra khoảng cách lớn gi a kỳ vọng về ch t 

lượng lao đ ng của thị trư ng và n ng lực thực sự của ngư i lao đ ng. 

3.2.4.4  Sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhi n, bi n đổi khí hậu cản trở 

việc thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động ở các tỉnh Tây Bắc 

Hệ thống CSXH được Đảng và Nhà nước ta quan tâm bằng nhiều 

v n bản khác nhau, từ trong các v n kiện của Đảng, cho đến hệ thống Hiến 

pháp, pháp luật của Nhà nước. Nh ng chính sách này được tri n khai thực 

hiện qua nhiều n m, với từng giai đo n khác nhau sẽ có các v n bản thay 

thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. M c tiêu của 

việc ban hành các hệ thống v n bản đó chính là đ  duy trì tính bền v ng và 

liên t c trong thực hiện chính sách xã h i nói chung và chính sách xã h i 

đối với ngư i lao đ ng nói riêng. Tuy nhiên, điều đó luôn đứng trước nguy 

cơ bị phá vỡ, bởi sự tác đ ng tiêu cực của điều kiện tự nhiên, biến đổi khí 

hậu và tình hình dịch bệnh. 

Nh ng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh làm cho ngư i lao đ ng 

m t kế sinh nhai, không có thu nhập ổn định đ  tiếp t c tham gia các chính 

sách xã h i như  HXH,  HYT, học nghề, vay vốn v.v.. Nh ng ngư i đã 

thoát nghèo ho c vừa được đào t o nghề dễ rơi trở l i vào tình tr ng nghèo 

đói khi chịu tác đ ng tiêu cực bởi thiên tai và dịch bệnh. Ngoài ra, các 

chương trình chính sách xã h i thư ng được thiết kế theo giai đo n, có tính 

kế thừa. Nên khi có thiên tai hay dịch bệnh xảy ra, toàn b  kế ho ch sẽ bị 

gián đo n ho c phải thay đổi, gây lãng phí nguồn lực, m t số chính sách bị 

ng t quãng không th  nối tiếp, làm m t niềm tin của ngư i hưởng th . Do 
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vậy đã làm cho việc thực hiện chính sách xã h i khó đ t được hiệu quả dài 

h n và thiếu khả n ng thích ứng linh ho t. 

Hiện nay, nhà nước luôn dành m t nguồn ngân sách nh t định cho 

việc thực hiện các chính sách xã h i. Nhưng khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, 

ngân sách nhà nước sẽ phải chuy n hướng sang hỗ trợ khẩn c p. Như vậy, 

việc duy trì nguồn vốn cho nh ng chính sách lâu dài sẽ bị c t giảm ho c 

dừng l i. Cũng không th  tri n khai đồng b  các chương trình đào t o nghề, 

giải quyết việc làm và xây dựng h  tầng phúc lợi liên t c. Hệ thống chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng hiện nay chủ yếu thiết kế theo logic ổn 

định, chưa thực sự tích hợp yếu tố rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậy hay 

khủng hoảng y tế. Do đó, cần đ t ra nh ng yêu cầu mới trong hoàn thiện 

chính sách, đó là tích hợp chính sách ứng phó thiên tai, dịch bệnh vào an 

sinh xã h i. Thực hiện hệ thống d  liệu rủi ro và dự phòng tài chính cho 

tri n khai chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở vùng dễ tổn thương. 

Như vậy, sự tác đ ng tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh 

không ch  gây thiệt h i về kinh tế mà còn phá vỡ tính ổn định, tính kế thừa 

và hiệu quả của chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. Điều này đòi hỏi 

việc thiết kế và thực hiện chính sách trong th i gian tới phải tích hợp yếu 

tố thích ứng, chủ đ ng, có tính liên ngành và vùng miền hóa cao hơn, đ  

bảo đảm ngư i lao đ ng - đ c biệt là nhóm dễ tổn thương - vẫn được bảo 

vệ và hỗ trợ trong mọi hoàn cảnh rủi ro. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c 

th i gian qua đã đ t được m t số kết quả tích cực. Nhiều chính sách về việc 

làm, bảo hi m xã h i, giáo d c, y tế, nhà ở… đã được tri n khai, góp phần cải 

thiện đ i sống của ngư i lao đ ng, đ c biệt ở vùng sâu, vùng xa. Khẳng định 

sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta tới các tầng lớp nhân dân.  ên c nh đó, 

nhận thức của các c p chính quyền về vai trò của chính sách xã h i ngày càng 

rõ nét; m t số mô hình hỗ trợ lao đ ng dân t c thi u số đã phát huy hiệu quả, 

từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống của ngư i dân. Việc 

hưởng th  tính ưu việt của các chính sách đã mang l i thái đ  tích cực, niềm 

tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đ o của Đảng và Nhà nước. 

Tuy nhiên, bên c nh nh ng kết quả đ t được, vẫn còn tồn t i không ít 

h n chế. Nhiều chính sách chưa thật sự phù hợp với đ c thù địa phương; việc 

tổ chức thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu đồng b ; nguồn lực đầu tư 

còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Ngư i lao đ ng ở Tây   c vẫn đối m t với 

nhiều khó kh n: việc làm b p bênh, thu nhập th p, tiếp cận dịch v  y tế, giáo 

d c còn h n chế, tỷ lệ tham gia bảo hi m xã h i còn th p. Nh ng điều này 

cho th y khoảng cách gi a chính sách ban hành và thực tiễn vẫn còn đáng k . 

Từ góc nhìn tư tưởng Hồ Chí Minh, có th  th y rằng, chính sách xã h i 

đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c muốn thực hiện hiệu quả phải g n 

với nhu cầu thực tế của nhân dân, đ t con ngư i là trung tâm, là chủ th . Điều 

đó đ t ra yêu cầu phải tiếp t c hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với điều 

kiện vùng Tây   c; đồng th i, nâng cao n ng lực thực hiện của đ i ngũ cán 

b , phát huy vai trò của doanh nghiệp và ngư i lao đ ng trong quá trình tri n 

khai. Đây chính là định hướng quan trọng đ  tiếp t c nghiên cứu và đề xu t 

các giải pháp thiết thực, khả thi trong giai đo n tiếp theo. 
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Chƣơng 4 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GI I PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

XÃ HỘI THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI 

NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC 

 
4.1. DỰ BÁO NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI 

NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC 

4.1.1. Tác động của tình hình thế giới 

Tình hình thế giới trong th i gian vừa qua có nhiều v n đề khó đoán 

định. Tuy nhiên về tổng th : “Hòa  ình, hợp tác, liên kết đ  phát tri n vẫn là 

xu thế lớn… C nh tranh chiến lược gi a các nước lớn gia t ng, đi kèm theo 

đó là sự điều ch nh chiến lược, chính sách ở nhiều quốc gia, tập hợp lực lượng 

ngày càng linh ho t v.v..” [37, tr.87-88]. Sự phát tri n của Việt Nam được xác 

định là đ t trong sự phát tri n của thế giới. Do vậy, nh ng biến đổi của tình 

hình thế giới sẽ có tác đ ng trực tiếp ho c gián tiếp đến Việt Nam. Trong đó, 

nhiều v n đề có ảnh hưởng tới việc thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i 

lao đ ng 

4.1.1.1. Y u cầu hội nhập quốc t  và tác động của quá trình toàn 

cầu hóa  

Các quốc gia khi tham gia vào nền kinh tế thế giới đều có nhu cầu được 

h i nhập về mọi m t. Chính vì vậy việc gia t ng m nh mẽ sự kết nối và ph  

thu c lẫn nhau gi a các quốc gia trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, 

v n hóa v.v.. đã dẫn tới xu hướng toàn cầu hóa. Quá trình này được thúc đẩy 

bởi sự phát tri n của công nghệ thông tin và truyền thông; các hiệp định 

thương m i tự do và vai trò của các quốc gia trong việc giải quyết nh ng v n 

đề chung của toàn cầu (biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, 

tranh ch p lãnh thổ v.v..). Hiện nay, quá trình h i nhập và toàn cầu hóa khiến 
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các dòng vốn, công nghệ, kỹ thuật không ch  tập trung về nh ng khu công 

nghiệp, đô thị lớn, mà còn chuy n từ các nước phát tri n sang các nước đang 

phát tri n. Từ đó, kéo theo nh ng nhu cầu về chính sách xã h i mới phù hợp 

với ngư i lao đ ng.  

Trong xu thế h i nhập và toàn cầu hóa, các quốc gia bu c phải tham gia 

vào các tổ chức quốc tế, trực tiếp ho t đ ng với tư cách là thành viên. Cũng 

chính vì vậy, họ phải chịu nh ng ảnh hưởng, tác đ ng của các tổ chức này. 

Đơn cử như việc tham gia Tổ chức Lao đ ng Quốc tế, tham gia các hiện định 

CPTPP, EVFTA sẽ đòi hỏi các quốc gia phải tích cực thay đổi và điều ch nh 

hệ thống pháp luật lao đ ng cho phù hợp với tôn ch , m c đích của tổ chức. Ở 

Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã có nh ng thay đổi về chủ trương, đ c biệt 

là điều ch nh hệ thống pháp luật, chính sách về bảo hi m xã h i, an toàn lao 

đ ng,… đ  phù hợp với chuẩn mực lao đ ng quốc tế. Điều này vừa là áp lực, 

vừa là đ ng lực đ  cải thiện quyền lợi ngư i lao đ ng. 

Quá trình h i nhập và toàn cầu hóa diễn ra m nh mẽ trong nhiều n m 

qua đã khiến cho việc các quốc gia có tầm ảnh hưởng kinh tế, chính trị trên 

thế giới hiện nay đang thực hiện nhiều hơn các chính sách bảo h . M c dù 

điều này đang được hi u là nh ng “trở ng i” do họ đ t ra làm cản trở sự di 

chuy n lao đ ng mang tính quốc tế. Nhưng về lâu dài, nh ng chính sách đó 

(được hi u là chính sách của các nước lớn) cũng bu c các quốc gia khác phải 

xây dựng hệ thống chính sách phù hợp đ  bảo đảm quyền và lợi ích của ngư i 

lao đ ng là công dân của nước mình khi tham gia vào thị trư ng quốc tế, và 

ngược l i có chính sách phù hợp với ngư i lao đ ng nước ngoài vào Việt 

Nam làm việc. 

4        Sự xung đột về kinh t , chính trị, quân sự ở một số quốc gia 

tr n th  giới  

Trong nh ng n m gần đây, bên c nh các tranh ch p về lãnh thổ, bi n 

đảo và v n đề khủng bố, thế giới tiếp t c chứng kiến sự gia t ng c nh tranh 
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địa chính trị, địa kinh tế, g n với nh ng c ng thẳng thương m i gi a m t số 

nền kinh tế lớn. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân t c cực đoan và xu hướng bảo 

h  cũng làm gia t ng nguy cơ xung đ t kinh tế, chính trị, quân sự t i nhiều 

khu vực. Các đi m nóng trên thế giới vẫn diễn biến phức t p: xung đ t gi a 

Nga- Ukraine chưa có d u hiệu kết thúc; c nh tranh chiến lược Mỹ - Trung 

trong nhiều lĩnh vực (công nghệ, thương m i, gây tầm ảnh hưởng toàn cầu 

v.v..); xung đ t gi a Israsel - Palestine t i Trung Đông; tháng 7/2025 là xung 

đ t gi a Thái Lan và Campuchia. M t số các cu c xung đ t này đã làm gián 

đo n chuỗi cung ứng toàn cầu, gây nh ng b t ổn về n ng lượng, tài chính, 

thương m i, qua đó tác đ ng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.  

Đối với Việt Nam tình hình b t ổn đã làm chậm l i quá trình t ng 

trưởng kinh tế, ảnh hưởng tới ho t đ ng thu ngân sách nhà nước. Hệ l y đó 

tác đ ng trực tiến đến việc tri n khai các n i dung của CSXH bao gồm: giải 

quyết v n đề việc làm, tiền lương; ch m sóc sức khỏe, thực hiện bảo hi m y 

tế, bảo hi m th t nghiệp; hỗ trợ đào t o nguồn lao đ ng v.v..  

Các xung đ t nêu trên khiến cho nhiều doanh nghiệp ở các quốc gia 

thiếu nguyên liệu, thị trư ng tiêu th  bị thu hẹp, cũng vì vậy mà sản xu t đình 

chệ, việc c t giảm lao đ ng khỏi nhiều ngành kinh tế diễn ra thư ng xuyên. 

Thu nhập ngư i lao đ ng giảm sút, đ c biệt là lao đ ng phổ thông, lao đ ng 

ng n h n, lao đ ng n , lao đ ng trong khu vực kinh tế phi chính thức giảm 

xuống. Lao đ ng Việt Nam làm việc t i các quốc gia có xung đ t cũng phải 

đối m t với việc về nước sớm, m t việc ho c g p rủi ro về pháp lý, an toàn cá 

nhân. Hàng lo t các quốc gia phải tính đến việc điều ch nh các chính sách hỗ 

trợ ngư i lao đ ng, trong đó có Việt Nam.  

Ngoài ra, tác đ ng x u nh t của nh ng biến đ ng nêu trên chính là ảnh 

hưởng trực tiếp đến giá cả, đ i sống sinh ho t của ngư i lao đ ng, bao gồm: 

chi phí sinh ho t t ng cao hơn; họ phải c t giảm chi tiêu thiết yếu, từ đó gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe, giáo d c, con cái và phúc lợi cho gia đình. Ngư i 
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lao đ ng thực sự cần đến CSXH có nh ng gói hỗ trợ thiết thực, g n liền trực 

tiếp với đ i sống của họ. Hiện nay, các cu c xung đ t thư ng kéo dài, khó 

đoán định và tác đ ng tới nhiều lĩnh vực. Cho nên, việc thực hiện chính sách 

xã h i đối với ngư i lao đ ng không ch  đơn giản là giải quyết hậu quả mà 

cần phải th  hiện n ng lực dự báo- phòng ngừa- thích ứng với nh ng biến đổi 

quốc tế. Các t nh Tây   c trong quá trình thực hiện chính sách xã h i đối với 

ngư i lao đ ng cũng không nên chủ quan trước nh ng biến đ ng của tình 

hình thế giới.  ởi khi chính sách trong nước thay đổi, thì các địa phương phải 

vận d ng cho phù hợp và có tính thích ứng cao. 

4.1.1.3. Cuộc cách m ng c ng nghiệp lần th  Tư và nh ng y u cầu 

của đổi mới chính sách xã hội đối với người lao động ở nhiều quốc gia 

Cu c cách m ng công nghiệp lần thứ Tư là giai đo n phát tri n mới 

trong sản xu t và đ i sống, dựa trên kết nối số- tự đ ng hóa- trí tuệ nhân t o 

(AI)- d  liệu lớn ( ig Data) và Internet v n vật (IoT). Cu c cách m ng đã tích 

hợp công nghệ số với các ho t đ ng sản xu t - kinh doanh - dịch v . Tự đ ng 

hóa và máy móc thông minh thay thế cho nhiều công việc thủ công l p l i, 

làm thúc đẩy kinh tế số, lao đ ng số, việc làm linh ho t và làm việc theo các 

hợp đồng ng n h n. Nh ng n m qua, tác đ ng của cu c cách m ng công 

nghiệp lần thứ Tư đã giúp nâng cao hiệu quả lao đ ng, giảm tai n n nghề 

nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc, mở ra nh ng hình thức làm việc mới, 

v.v.. Tuy nhiên, cu c cách m ng này cũng t o ra nh ng biến đổi sâu r ng khi 

nhiều công việc giản đơn, mang tính l p l i trong thị trư ng lao đ ng truyền 

thống dần bị thay thế bởi robot, phần mềm ho c các ứng d ng tự đ ng hóa. 

Ngư i lao đ ng tuy có th  làm việc trong môi trư ng linh ho t, không bị ràng 

bu c bởi không gian làm việc, nhưng l i phải đối m t với áp lực về khối 

lượng công việc, khiến th i gian ngh  ngơi không được bảo đảm tuyệt đối. 

 ên c nh đó, lực lượng lao đ ng ho t đ ng trên các nền tảng số, lao đ ng tự 
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do ho c làm việc trên nền tảng số, freelance, big word thư ng không được th  

hưởng đầy đủ các cơ chế bảo vệ của pháp luật lao đ ng truyền thống.  

Trước nh ng tác đ ng của cu c cách m ng này, Đảng C ng sản Việt 

Nam đã nhận định: “Cách m ng công nghiệp lần thứ tư phát tri n m nh mẽ, 

t o đ t phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả th i cơ và thách thức đối với mọi 

quốc gia” [37, tr.31]. Ở Việt Nam, trong giai đo n từ n m 2015-2023 đã 

chứng kiến sự thay đổi về số lượng lao đ ng có việc làm và cơ c u lao đ ng 

có việc làm trong nền kinh tế [Xem bảng số liệu 4.1]. M t số ngành công 

nghiệp như: chế biến, chế t o, bán buôn, bán l , sửa ch a đ ng cơ; dịch v  

vận tải, kho bãi; dịch v  lưu trú và  n uống; tài chính, ngân hàng, bảo hi m 

v.v… có số lượng và tỷ lệ ngư i lao đ ng t ng lên. Ngược l i, trong lĩnh vực 

nông nghiệp số lượng và tỷ lệ ngư i lao đ ng tham gia giảm đi, ho c sẽ tập 

trung vào nguồn lao đ ng nông nghiệp ch t lượng cao.  

Việc thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng trong bối cảnh 

trên cũng cần có nh ng yêu cầu thay đổi cho phù hợp: 

        t, mô hình  HXH truyền thống chủ yếu dành cho lao đ ng 

chính thức, trong khi lao đ ng th i đ i 4.0 l i di chuy n, linh ho t, không có 

hợp đồng dài h n. Hệ thống  HXH cần theo hướng mở r ng diện bao phủ, 

phù hợp với mọi đối tượng lao đ ng tự do, lao đ ng không chính thức. Thực 

hiện quản lý ngư i tham gia, đóng - hưởng  HXH và chi trả trợ c p cần 

nhanh chóng. 

     ai, chính sách đào t o, và giáo d c nghề nghiệp cần có sự chuy n 

đổi về n i dung, phương pháp giáo d c. Ngư i lao đ ng cũng cần phải liên 

t c học hỏi và thích nghi. Quá trình đào t o, giáo d c lúc này phải chú ý nhiều 

hơn đến việc hỗ trợ đào t o l i và nâng c p kỹ n ng cho ngư i lao đ ng. 

Thư ng xuyên liên kết gi a nhà nước - doanh nghiệp- cơ sở đào t o. 

     a, m t khi cơ c u ngành, lĩnh vực thay đổi, tỷ lệ ngư i lao đ ng 

tham gia vào thị trư ng lao đ ng có sự chuy n dịch thì c u trúc thị trư ng lao 
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đ ng cũng sẽ thay đổi. Trước sự tác đ ng này, khi hình thức làm việc có 

nh ng thay đổi thì cần phải xây dựng khung pháp lý phù hợp với th i đ i số. 

Đẩy m nh quản lý bằng d  liệu lớn, tự đ ng hóa, nâng cao hiệu quả giám sát 

và bảo vệ ngư i lao đ ng. 

Tóm l i, cách m ng công nghiệp lần thứ Tư không ch  đơn giản là 

nh ng tiến b  của khoa học được ứng d ng trong đ i sống mà nó làm thay 

đổi tư duy, cách thức quản lý xã h i của nhiều quốc gia. Trong đó, thực hiện 

CSXH đối với ngư i lao đ ng đứng trước nh ng thách thức và cơ h i. Nếu 

Đảng và Nhà nước ta không nhận định đúng nh ng tác đ ng trong quá trình 

thực hiện chính sách, thì ngư i lao đ ng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và ảnh 

hưởng tiêu cực đến đ i sống phát tri n kinh tế, chính trị, v n hóa, xã h i của 

đ t nước.  

4     4  Các v n đề về an ninh phi truyền thống 

Diễn biến phức t p của nh ng n m đầu thế kỷ XXI đã đưa đến m t 

khái niệm mới liên quan tới các mối đe dọa đối với con ngư i như dịch bệnh, 

khủng bố, buôn bán ngư i, n i t ng, tình tr ng thiếu lương thực, di cư b t hợp 

pháp v.v.. đó là các v n đề về an ninh phi truyền thống. Nhiều n m qua, 

nh ng v n đề về an ninh phi truyền thống đã ảnh hưởng không nhỏ đến các 

quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện nay t t cả các nước đều 

phải đối m t với việc đổi mới quá trình xây dựng, thực hiện chính sách xã h i 

đối với ngư i lao đ ng, nh t là khi nh ng v n đề về an ninh phi truyền thống 

tác đ ng trực tiếp tới sự ổn định, an ninh, an toàn quốc gia. 

Trong nhiều n m qua, biến đổi khí hậu diễn ra trên ph m vi toàn thế 

giới, với nh ng thay đổi về nhiệt đ , các cơn bão ngày càng gia t ng do phát 

thải khí nhà kính. Các hiện tượng nước bi n dâng, hiện tượng EL 

Nino/LaNina ngày càng cực đoan hơn đã gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng 

nông nghiệp - thủy sản- n ng lượng toàn cầu.  iến đổi khí hậu khiến cho Việt 

Nam phải đối m t với tình tr ng nước bi n xâm l n vào đ t liền; tình tr ng 
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xâm nhập m n diễn ra khiến ngư i dân ko th  nuôi trồng thủy, hải sản; tình 

hình lũ l t, s t lở đ t n m nào cũng diễn ra, c  th  là: tính từ n m 2022 cho 

đến hết tháng 7 n m 2025 Việt Nam đã phải trải qua 34 cơn bão, áp th p nhiệt 

đới, s t lở đ t v.v.. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh trên thế gi i như: Covid-

19, cúm A(H5N1), virut Marburg, đậu mùa kh , diễn ra nghiêm trọng đã tác 

đ ng đến nền kinh tế của nhiều quốc gia. Ch  tính riêng dịch bệnh Covid-19 đã 

khiến cho ngư i lao đ ng ở các quốc gia bị m t việc làm, chuy n đổi ngành 

nghề cô việc v.v.. Ngoài ra, nh ng xung đ t gi a các quốc gia, chiến tranh đã 

làm khủng hoảng n ng lượng, dòng ngư i di cư quốc tế ngày càng gia t ng, lao 

đ ng Việt Nam ở các quốc gia phải đối m t với nh ng rủi ro m t việc, bị bóc 

l t ho c tr c xu t. Tình tr ng buôn ngư i xuyên quốc gia trở thành v n n n vô 

cùng quan ng i, đòi hỏi phải được giải quyết triệt đ  bằng nhiều biện pháp. 

Trong đó có thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng.  

Đứng trước nh ng bối cảnh tác đ ng trên, Việt Nam cần phải đẩy m nh 

việc thực hiện các chính sách xã h i m t cách hợp lý đ  hỗ trợ ngư i lao đ ng 

có th  tránh được rủi ro trước nh ng tác đ ng tiêu cực của v n đề an ninh phi 

truyền thống. Xây dựng m t hệ thống chính sách giúp ngư i lao đ ng chuy n 

đổi sinh kế đối với nh ng vùng chịu tác đ ng ảnh hưởng của các v n đề nêu 

trên. Thực hiện hệ thống cảnh báo và bảo vệ sức khỏe c ng đồng, trong đó có 

ngư i lao đ ng đ  họ có th  cống hiến sức lực cho quá trình sản xu t vật ch t. 

Giảm thi u tối đa nh ng tác đ ng trên, gây ảnh hưởng tới quá trình phát tri n 

kinh tế, xã h i của đ t nước, nâng cao vị thế kinh tế, chính trị và an ninh, an 

toàn xã h i của Việt Nam trên trư ng quốc tế 

4.1.2. Tác động của tình hình tr ng nƣớc 

4.1.2.1. Ảnh hưởng ti u cực của việc phát tri n nền kinh t  thị trường  

Nền kinh tế thị trư ng định hướng xã h i chủ nghĩa ở Việt Nam được 

Đảng ta xác định từ Đ i h i IX n m 2001. Cho đến th i đi m hiện t i, nền 

kinh tế này được Đảng C ng sản Việt Nam khẳng định:  
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Kinh tế thị trư ng định hướng xã h i chủ nghĩa là mô hình kinh tế 

tổng quát của nước ta trong th i kỳ quá đ  lên chủ nghĩa xã h i. 

Đó là nền kinh tế thị trư ng hiện đ i, h i nhập quốc tế, vận hành 

đầy đủ, đồng b  theo các quy luật của kinh tế thị trư ng, có sự 

quản lý của Nhà nước pháp quyền xã h i chủ nghĩa, do Đảng 

C ng sản Việt Nam lãnh đ o; bảo đảm định hướng xã h i chủ 

nghĩa vì m c tiêu “dân giàu, nước m nh, dân chủ, công bằng, v n 

minh” phù hợp với từng giai đo n phát tri n đ t nước [37, tr.128].  

Sự chuy n đổi mô hình kinh tế từ kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị 

trư ng định hướng xã h i chủ nghĩa đã t o ra nhiều biến đổi có tác đ ng 

không nhỏ đến đ i sống ngư i dân, trong đó có ngư i lao đ ng. Tính chung 

n m 2024, cả nước có hơn 233,4 nghìn doanh nghiệp đ ng ký thành lập mới 

và quay trở l i ho t đ ng, t ng 7,1  so với n m 2023 và g p 1,2 lần số doanh 

nghiệp rút lui khỏi thị trư ng.  ình quân m t tháng có gần 19,5 nghìn doanh 

nghiệp thành lập mới và quay trở l i ho t đ ng [122]. Sự tham gia tích cực 

của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trư ng đã góp phần không nhỏ vào 

v n đề giải quyết việc làm, nh t là t o thêm nhiều việc làm phi chính thức và 

chính thức. Ngư i lao đ ng cũng có nhiều lựa chọn làm việc hơn, mức thu 

nhập ngày càng được cải thiện và giảm sự ph  thu c vào các chính sách hỗ 

trợ thu nhập của Nhà nước. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nh ng hệ quả t t yếu 

như phân hóa giàu - nghèo, b t bình đẳng về cơ h i tiếp cận nguồn lực, rủi ro 

lao đ ng và h n chế về phúc lợi xã h i. Đối với các t nh Tây   c, nơi điều 

kiện tự nhiên khó kh n, trình đ  phát tri n kinh tế th p và tỷ lệ lao đ ng phi 

chính thức cao, nh ng m t trái này b c l  rõ nét hơn. 

C nh tranh thị trư ng khiến ngư i lao đ ng dễ bị tổn thương trước các 

cú sốc kinh tế, biến đ ng việc làm, thay đổi mô hình sản xu t, ho c áp lực của 

quá trình dịch chuy n lao đ ng. M t khác, sự tham gia của doanh nghiệp vào 

nền kinh tế thị trư ng chưa tương xứng về trách nhiệm xã h i, dẫn đến tình 
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tr ng ngư i lao đ ng khó tiếp cận bảo hi m xã h i, bảo hi m th t nghiệp, dịch 

v  ch m sóc sức khỏe hay các chương trình hỗ trợ sinh kế. Ngoài ra, định 

hướng xã h i chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trư ng ở nước ta l y con ngư i 

là m c tiêu trung tâm- điều này hoàn toàn phù hợp với vai trò, m c tiêu của 

thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. 

Chính vì vậy, khi kinh tế thị trư ng phát tri n m nh mẽ, nhu cầu hoàn 

thiện và thực thi hiệu quả chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở Tây   c 

càng trở nên c p thiết. Chính sách xã h i đóng vai trò điều tiết, bảo vệ và hỗ 

trợ nhằm giảm thi u b t bình đẳng, duy trì ổn định xã h i và góp phần định 

hướng sự phát tri n bền v ng của khu vực. Tri n khai chính sách xã h i 

không ch  là yêu cầu khách quan của phát tri n kinh tế thị trư ng mà còn là sự 

th  hiện nguyên t c “không đ  ai bị bỏ l i phía sau”. 

4.1.2.2. Sự lãnh đ o của  ảng và  hà nước trong ban hành chủ 

trương và thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động ở các tỉnh 

Tây Bắc 

Sự lãnh đ o của Đảng và sự quản lý của Nhà nước không ch  định 

hướng mà còn trực tiếp tác đ ng đến mọi khía c nh của thực hiện chính sách 

xã h i đối với ngư i lao đ ng: từ ban hành, tổ chức thực hiện đến giám sát. 

Nh  vậy, quyền và lợi ích của ngư i lao đ ng ngày càng được đảm bảo tốt 

hơn, góp phần củng cố niềm tin xã h i và phát tri n nguồn nhân lực quốc gia. 

Trong nh ng n m qua, Đảng và Nhà nước tiếp t c gi  vai trò t o nền 

tảng chính trị - pháp lý v ng ch c trong bảo vệ quyền và lợi ích của ngư i lao 

đ ng. Sự lãnh đ o và thực hiện chính sách xã h i bảo đảm rằng mọi chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng đều xu t phát từ m c tiêu công bằng, tiến 

b  và ổn định xã h i. Nh  đó mà hệ thống pháp luật về lao đ ng, việc làm, 

 HXH,  HYT, an toàn cho ngư i lao đ ng được ban hành ngày càng đầy đủ, 

t o khung pháp lý rõ ràng đ  ngư i sử d ng lao đ ng và ngư i lao đ ng đều 

phải nghiêm túc thực hiện. Giai đo n đ i dịch Covid-19 đã khẳng định nh ng 



147 

 

 

chủ trương, quyết sách của Đảng là kịp th i, phù hợp với thực tiễn. Nh ng 

chính sách mà Nhà nước thực hiện hỗ trợ khẩn c p cho doanh nghiệp và 

ngư i lao đ ng được thực thi nhanh chóng, cho th y vai trò điều phối của Nhà 

nước trong th i đi m khủng hoảng.  

Hơn n a, trong bối cảnh của nền kinh tế thị trư ng, trước nh ng tác 

đ ng tiêu cực, sự lãnh đ o của Đảng và Nhà nước sẽ định hướng phát tri n thị 

trư ng lao đ ng theo hướng phát tri n bền v ng và có ki m soát. Giúp cho 

việc thực hiện chính sách hướng đến phát tri n bền v ng đ c biệt ở các khu 

vực nông thôn, vùng khó kh n- giúp ngư i lao đ ng có cơ h i ổn định thu 

nhập, cải thiện đ i sống. Chính sách của Đảng và Nhà nước hướng đến ưu 

tiên các nhóm yếu thế, từ đó giảm chênh lệch tiếp cận cơ h i việc làm và an 

sinh xã h i. Tác đ ng lâu dài là h n chế được tình tr ng phân tầng xã h i, góp 

phần gi  ổn định chính trị - xã h i và phát tri n bền v ng.  

Sự quan tâm của Đảng đối với việc thực hiện CSXH đối với ngư i lao 

đ ng ở các t nh Tây   c đã thúc đẩy h i nhập quốc tế trong lĩnh vực lao đ ng 

và an sinh. Đó là điều kiện vô cùng quan trọng đ  ký kết và tuân thủ nhiều 

điều trong công ước của tổ chức ILO và các tổ chức thương m i khác. Điều 

này giúp cải thiện chuẩn mực đối xử với ngư i lao đ ng, nâng cao hình ảnh 

quốc gia, đồng th i t o môi trư ng làm việc v n minh và c nh tranh lành 

m nh gi a nh ng ngư i lao đ ng làm việc trong nước với nh ng ngư i lao 

đ ng làm việc trong môi trư ng quốc tế. 

4.1.2.3. Tác động của thời kỳ dân số vàng số đ n việc thực hiện chính 

sách xã hội đối với người lao động ở các tỉnh Tây Bắc 

Giai đo n dân số vàng là th i kỳ mà tỷ lệ dân số trong đ  tuổi lao đ ng 

(15-64 tuổi) chiếm ưu thế so với nhóm dân số ph  thu c (tr  em dưới 15 tuổi 

và ngư i già trên 65 tuổi). Từ n m 2007 đến nay là th i đi m Việt Nam có t  

lệ số ngư i ph  thu c chung dưới 50 , đây cũng là th i kỳ Việt Nam chính 

thức bước vào th i kỳ cơ c u dân số vàng. Các chuyên gia nhận định th i kỳ 
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dân số vàng sẽ kéo dài trong vòng 20-30 n m n a, tức là từ 2027 đến n m 

2037 [69]. Như vậy, trong giai đo n nh ng n m tiếp theo là th i đi m của sự 

chuy n hóa từ dân số vàng sang quá trình già hóa dân số. Sự thay đổi này đòi 

hỏi việc thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng càng quan trọng 

và cần được chú ý.  

    n  t, trong th i kỳ này đòi hỏi việc thực hiện chính sách xã h i 

hướng tới giải quyết các v n đề việc làm cho ngư i lao đ ng đ  tránh lãng phí 

nguồn nhân lực. Khi ngư i lao đ ng có việc làm, trình đ  lao đ ng ngày càng 

cao, n ng su t lao đ ng t ng sẽ t o ra nhiều của cải cho xã h i. Khi đó sẽ 

tránh được nguy cơ “chưa giàu đã già” mà chúng ta có th  phải đối m t.  

     ai, việc hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã h i trong giai 

đo n này sẽ giúp ngư i lao đ ng có th  tham gia bảo hi m xã h i, bảo hi m y 

tế, ch m sóc sức khỏe, từ đó h n chế nh ng rủi ro trong tương lai, giúp cho 

cu c sống của họ ổn định về các điều kiện vật ch t và tinh thần. 

     a, bối cảnh dân số vàng cũng yêu cầu thực hiện chính sách xã 

h i phải chú ý tới công tác đào t o nghề cần trọng tâm vào thị trư ng lao 

đ ng; đối tượng tham gia (chủ yếu là ngư i dân t c thi u số); các ngành 

nghề phù hợp với đ c đi m v n hóa, t c ngư i. Điều này đảm bảo lợi thế 

dân số được huy n hóa thành “lợi thế nguồn nhân lực” chứ không trở thành 

gánh n ng xã h i. 

Tóm l i, th i kỳ dân số vàng là giai đo n mang tính cơ h i đ c biệt 

trong tiến trình phát tri n nhân khẩu học của mỗi quốc gia. Việc t ng cư ng 

thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng không ch  nhằm đáp ứng 

các yêu cầu trước m t của thị trư ng lao đ ng, mà còn góp phần t o nền tảng 

v ng ch c cho sự phát tri n bền v ng của đ t nước. Đây chính là bước chuẩn 

bị mang tính chiến lược, giúp Việt Nam nói chung và các t nh Tây   c nói 

riêng chủ đ ng và hiệu quả hơn khi chuy n sang giai đo n già hóa dân số 

trong tương lai. 
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4.2. PHƢƠNG HƢỚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THEO 

TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC TỈNH 

TÂY BẮC 

4.2.1. Đảng bộ v  ch nh  uyền các tỉnh Tây Bắc cần thấu suốt nhận 

thức việc thực hiện ch nh sách xã hội đối với ngƣời  a  động    nhiệ  v  

trọng tâ ,  âu d i 

Cùng với nh ng v n đề về kinh tế, chính trị, v n hóa của địa phương 

thì thực hiện chính sách xã h i phải được đ t ngang hàng và có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng đối với sự phát tri n bền v ng và lâu dài của các t nh Tây 

  c. Thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng tác đ ng trực tiếp 

đến nguồn nhân lực, n ng su t lao đ ng; t o nền tảng chính trị - xã h i v ng 

ch c đề phát tri n kinh tế g n với tiến b , công bằng và thu hẹp khoảng cách 

gi a các nhóm lao đ ng, nh t là nhóm lao đ ng yếu thế. Đ  t o nên nh ng 

chuy n biến tích cực thì r t cần có th i gian đ  điều ch nh, hoàn thiện chính 

sách cho phù hợp và mang l i thay đổi lâu dài trong đ i sống ngư i lao đ ng.  

Trong th i gian tới việc thực hiện phương hướng này đòi hỏi: Trước 

hết, cần có sự thống nh t gi a nhận thức và hành đ ng của toàn b  hệ thống 

Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã h i bảo đảm chính sách ban 

hành được thực thi hiệu quả và không bị phân tán gi a các địa phương.  ên 

c nh đó, chính sách phải l y con ngư i làm trung tâm, coi quyền lợi và cơ h i 

phát tri n của ngư i lao đ ng là trọng tâm của mọi ho t đ ng.  

Đồng th i, phát tri n kinh tế phải g n với thực hiện tiến b  và công 

bằng xã h i, phù hợp với đ c thù địa hình, dân cư và v n hóa của vùng Tây 

  c. Việc bảo đảm hài hòa lợi ích gi a Nhà nước, doanh nghiệp và ngư i lao 

đ ng, cùng với yêu cầu t ng cư ng minh b ch, trách nhiệm giải trình, là nền 

tảng đ  duy trì sự bền v ng và đồng thuận xã h i. 

Dựa vào quan đi m lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện 

chính sách xã h i, ngoài các chương trình hành đ ng, kế ho ch, c n cứ vào 
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điều kiện và tình hình thực tiễn các địa phương có th  ban hành các Nghị 

quyết của Đảng b  ho c H i đồng nhân dân t nh lãnh đ o việc thực hiện 

chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng trên địa bàn các t nh. 

4.2.2. Đẩy   nh thực hiện ch nh sách xã hội đối với ngƣời  a  động 

ở các tỉnh Tây Bắc the   hƣơng châ  “Nh  nƣớc v  nhân dân cùng    ”  

Đ  thực hiện tốt CSXH đối với ngư i lao đ ng trong điều kiện thực 

tiễn đòi hỏi các chủ th  tham gia cần có sự kết hợp hài hòa từ chỗ ban hành 

chủ trương, chính sách, đến quá trình tri n khai, phối hợp thực hiện. M c tiêu 

xuyên suốt chính là nâng cao đ i sống vật ch t và tinh thần ngư i lao đ ng. 

Phương hướng nêu trên đòi hỏi trong nh ng n m tiếp theo Đảng và Nhà nước 

gi  vai trò định chế hóa và bảo đảm nguồn lực thực hiện song sẽ không bao 

c p hoàn toàn mà bu c ngư i lao đ ng với tư cách là đối tượng hưởng th  

nhưng cũng là chủ th  tham gia từ khâu tri n khai đến khâu giám sát. Nghĩa là 

ngư i dân phải có tính chủ đ ng trong quá trình thực hiện chính sách đ  kh c 

ph c tình tr ng c c b , manh mún, ho c khiến cho chính sách xã h i bị tách 

r i khỏi quy ho ch phát tri n kinh tế - xã h i tổng th  của các địa phương 

trong khu vực.  

Nhằm phát huy vai trò của các chủ th  đòi hỏi phải t ng cư ng đối 

tho i chính sách, mở r ng vai trò của M t trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã h i và doanh nghiệp trong việc huy đ ng nguồn lực xã h i hóa.  ên c nh 

đó, cần l y ngư i lao đ ng làm trung tâm, bảo đảm quá trình thực hiện chính 

sách hướng tới nhu cầu thực ch t, phù hợp với đ c đi m vùng đồng bào dân 

t c thi u số, điều kiện của thị trư ng lao đ ng địa phương và yêu cầu phát 

tri n bền v ng. Sự kết hợp thống nh t gi a m c tiêu rõ ràng, phương châm 

đúng đ n, nguyên t c ch t chẽ và phương pháp khoa học t o nên cơ sở đ  các 

t nh Tây   c tri n khai đồng b , hiệu quả chính sách xã h i đối với ngư i lao 

đ ng trong giai đo n hiện nay. Đảng, chính quyền, M t trận Tổ quốc và các 

đoàn th  chính trị t i các t nh Tây   c cũng cần xây dựng phương hướng rõ 
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ràng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán b , doanh 

nghiệp, ngư i lao đ ng, các tổ chức trong và ngoài nước về trách nhiệm của 

các chủ th  đối với việc thực hiện chính sách xã h i trên địa bàn các t nh.  

Trong thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng các địa 

phương có th  đề xu t với các cơ quan Trung ương theo hướng xây dựng cơ 

chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã h i, tổ chức phi 

chính phủ và các cá nhân tham gia đóng góp các chương trình, quỹ an sinh xã 

h i, các ho t đ ng hỗ trợ ngư i lao đ ng, đ c biệt là lao đ ng ở khu vực phi 

chính thức, lao đ ng di cư, lao đ ng yếu thế. Việc huy đ ng các nguồn lực 

không ch  dừng l i ở việc đóng góp về tài chính, mà còn cần phát huy vai trò 

chuyên gia, tình nguyện viên, trí thức trong các ho t đ ng đào t o nghề, tư 

v n pháp lý, ch m sóc sức khỏe, phổ biến kiến thức cho ngư i lao đ ng. 

4.2.3. Thực hiện ch nh sách xã hội đối với ngƣời  a  động ở các tỉnh 

Tây Bắc  hù h   với đ c thù về điều kiện tự nhi n, v n hóa, c n ngƣời 

v  gắn với  hát triển bền vững 

Tây   c là m t trong nh ng vùng lãnh thổ đ c biệt của Việt Nam, nơi 

h i t  nh ng đ c đi m tự nhiên, nhân v n và v n hóa đa d ng, đ c đáo. Tuy 

nhiên, chính nh ng đ c thù này cũng đ t ra không ít thách thức trong quá 

trình phát tri n kinh tế - xã h i, đ c biệt là trong việc thực hiện các chính sách 

xã h i đối với ngư i lao đ ng. Trong bối cảnh đ t nước đang đẩy m nh công 

cu c đổi mới và h i nhập, việc chú trọng đến tính đ c thù của vùng Tây   c 

khi xây dựng và tri n khai CSXH nói chung và CSXH đối với ngư i lao đ ng 

nói riêng là m t yêu cầu c p thiết, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, công bằng và 

bền v ng. 

    n  t, thực hiện chính sách xã h i cần ưu tiên cho nh ng nơi thu c 

vùng cao, vùng sâu, và vùng có nguy cơ thiên tai ở các t nh Tây   c. Nh ng 

nơi như vậy cần có chương trình đào t o nghề g n với phát tri n sản xu t t i 

chỗ. Hệ thống ch m sóc sức khỏe, và giáo d c cũng cần có sự tính toán phù 
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hợp đ  bảo đảm ngư i dân đều được hưởng th  sự quan tâm ch m sóc của 

Đảng và Nhà nước về mọi m t.  ên c nh đó, hệ thống chính sách xã h i luôn 

phải g n với cơ chế linh ho t trong ứng phó thiên tai, đảm bảo ngư i lao đ ng 

không bị đẩy vào tình tr ng đói nghèo sau mỗi biến cố. Thay vì áp d ng mô 

hình đào t o nghề chung cho cả nước, cần xây dựng chương trình đào t o g n 

với v n hóa bản địa của các t nh Tây   c.  

     ai, r t cần đến nh ng biện pháp nhằm khơi dậy tính tích cực, chủ 

đ ng của ngư i lao đ ng, đ  biến chính sách xã h i có th  trở thành đòn bẩy 

quan trọng trong phát tri n kinh tế - xã h i ở các t nh Tây   c. Ch  khi ngư i 

lao đ ng tiếp cận các chính sách như: học nghề, tim kiếm việc làm, vay vốn 

và phát tri n sản xu t, thì chính sách xã h i mới thực sự đi vào cu c sống và 

phát huy tác d ng thực tiễn. Với tâm thế tích cực, ngư i dân còn có th  giúp 

nhau cùng vượt qua khó kh n, tự thân vươn lên trong cu c sống và giảm sự lệ 

thu c vào trợ c p, t ng khả n ng đóng góp và sự phát tri n chung của địa 

phương. Từ đó hình thành m t công đồng có trách nhiệm, xóa bỏ tính th  

đ ng trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước. Họ sẽ cùng chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức chính xã h i xây 

dựng môi trư ng sống, làm việc hiệu quả. Làm cho hệ thống chính sách xã 

h i không ch  “từ trên xuống”, mà được đồng thuận, hưởng ứng từ dưới lên. 

    ba, thực hiện chính sách xã h i g n với nhiệm v  bảo vệ quốc 

phòng an ninh của các t nh Tây   c. Quan đi m của Đảng ta trong quốc 

phòng, an ninh là “bảo vệ từ sớm, từ xa” và thực hiện thế trận phòng thủ “an 

ninh nhân dân”, “quốc phòng toàn dân”.  ảo vệ Tổ quốc xã h i chủ nghĩa 

phải được thực hiện ở các địa phương, trong đó có các t nh Tây   c, nơi có 

đư ng biên giới giáp với các quốc gia khác (Trung Quốc, Lào). Chính sách xã 

h i phải hướng đến ch m lo đ i sống ngư i dân về mọi m t, nh t là t o ra 

việc làm ổn định, nâng cao trình đ  hiêu biết của ngư i lao đ ng. Chính là 

giúp cho mỗi ngư i dân nhận thức được nh ng chủ trương, chính sách của 
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Đảng và Nhà nước sâu s c hơn.  ên c nh đó, ch  khi nh ng ngư i trong đ  

tuổi lao đ ng được ổn định về các nhu cầu thiết yếu cơ bản thì địa phương 

mới có th  tận d ng được sức ngư i, tài n ng, trí tuệ của thế hệ dân số vàng 

trong sự phát tri n của địa phương. Ngư i lao đ ng cũng tránh được nh ng 

hi m họa từ các nhóm t i ph m xuyên quốc gia, đa quốc gia ở các khu vực 

vùng biên cương. Với nhận thức đúng đ n được trang bị, họ sẽ không trở 

thành tay sai cho nh ng ho t đ ng buôn lậu, vận chuy n ma túy, buôn ngư i, 

tổ chức tuyên truyền các ho t đ ng tôn giáo trái phép v.v..  

Thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c 

g n với bảo vệ quốc phòng an ninh phải được xem là m t nhiệm v  quan 

trọng và lâu dài. C p ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính sách - xã h i 

t i các t nh Tây   c cần phải phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng 

trên địa bàn các t nh phối hợp thực hiện các n i dung liên quan tới việc tuyên 

truyền nâng cao nhận thức, hi u biết của ngư i lao đ ng. Qua đó giúp họ 

tránh khỏi nh ng ho t đ ng phi pháp, ảnh hưởng tới gia đình, địa phương và 

đ t nước. 

 4.2.4. Đa d ng hóa khả n ng h   tác  uốc tế tr ng thực hiện ch nh 

sách xã hội đối với ngƣời  a  động ở các tỉnh Tây Bắc 

Nghị quyết số 35-NQ/CP ngày 4-6-2019 Về tăn     n       ộn      

n   n l       ội     t         t t i n  i    ụ   à  à  t    iai    n 2019-

2025 xác định: “T ng cư ng huy đ ng các nguồn lực của xã h i, t o bước 

chuy n biến rõ rệt, thực ch t trong thu hút, sử d ng và quản lý các nguồn lực 

của cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đầu tư cho phát tri n giáo d c và 

đào t o, nâng cao ch t lượng giáo d c và đào t o đáp ứng yêu cầu của cách 

m ng 4.0 và h i nhập quốc tế”. Với vị trí địa lý có đư ng biên giới kéo dài 

giáp Trung Quốc và Lào, các t nh Tây   c hoàn toàn có th  xây dựng mối 

quan hệ hợp tác quốc tế mang tính ch t liên vùng gi a các địa phương của hai 

quốc gia nêu trên.  
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Dựa trên các mối quan hệ tốt đẹp gi a Việt Nam với nh ng quốc gia có 

th  đẩy m nh đa d ng hóa khả n ng hợp tác m t cách chủ đ ng, linh ho t, 

nhằm tranh thủ nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, công nghệ, mô hình quản trị 

tiên tiến trong quản lý chính sách xã h i, hay liên kết trong phòng chống t i 

ph m. Việc học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các chương trình hỗ trợ từ nh ng 

quốc gia nêu trên mang tính ch t hai chiều: chúng ta vừa có thêm kiến thức 

phát tri n kinh tế - xã h i t i địa phương, các doanh nghiệp, ngư i lao đ ng 

có thêm điều kiện nâng cao ch t lượng thực hiện các n i dung trong chính 

sách xã h i, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền và lợi ích 

ngư i lao đ ng; m t khác, chúng ta cũng có th  tranh thủ cơ h i đ  đầu tư các 

ho t đ ng giáo d c, y tế, ho c đưa ngư i lao đ ng sang nước b n làm việc với 

thu nhập, điều kiện tốt hơn, có th  học hỏi thêm kinh nghiệm nâng cao tay 

nghề, kỹ n ng từ các quốc gia khác. 

Quá trình hợp tác quốc tế, cũng như các tổ chức, cá nhân trong nước 

cần chúng trọng đến yếu tố thích ứng điều kiện thực tiễn của các t nh Tây 

  c, tránh sao chép máy móc nh ng ho t đ ng không phù hợp về v n hóa, th  

chế, trình đ  nhận thức v.v.. gây lãng phí về nguồn lực và ảnh hưởng tới đ i 

sống, tư tưởng của ngư i dân. Đ c biệt, việc huy đ ng các nguồn lực dù được 

thực hiện dưới hình thức nào cũng cần chú ý đến v n đề công khai, minh 

b ch, đúng m c tiêu, đối tượng của các nguồn hỗ trợ. Tránh tình tr ng đ  l i 

dư luận x u, ảnh hưởng tới ho t đ ng, hình ảnh của đảng, chính quyền địa 

phương, M t Trận Tổ quốc và các đoàn th  chính trị. Ho c làm suy giảm lòng 

tin của ngư i lao đ ng vào tính nhân v n của chế đ . Đ  làm được việc đó, r t 

cần có m t đôi ngũ cán b  đầy đủ n ng lực tham mưu, đàm phán, thực thi và 

giám sát các chương trình hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước. Việc sử 

d ng hiệu quả, minh b ch và đúng nguồn hỗ tế sẽ góp phần củng cố lòng tin 

của ưngư i dân trong nước, mà cả niềm tin của c ng đồng quốc tế, đồng th i 

nâng cao tính bền v ng của các chương trình chính sách xã h i. 
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 ên c nh đó, việc lựa chọn đối tác, chương trình hợp tác cũng cần có 

tính chiến lược lâu dài, phù hợp với định hướng phát tri n con ngư i toàn 

diện và bảo đảm tính công bằng xã h i theo tinh thần Nghị quyết 42- NQ/TW 

của  an Ch p hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi mới, nâng cao 

ch t lượng chính sách xã h i, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

tổ quốc trong giai đo n mới. 

4.3. GI I PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THEO TƢ 

TƢỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC TỈNH TÂY 

BẮC ĐẾN N M 2030, TẦM NH N ĐẾN N M 2045 

4.3.1. Các giải  há  nâng ca  nhận thức v  cơ chế thực hiện ch nh 

sách xã hội đối với ngƣời  a  động ở các tỉnh Tây Bắc 

4        Ti p t c nghi n c u, vận d ng nh ng nội dung về chính 

sách xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

Trong dòng chảy tư tưởng Việt Nam hiện đ i, Hồ Chí Minh không ch  

là m t nhà cách m ng kiệt xu t mà còn là m t nhà tư tưởng lớn với hệ thống 

quan đi m toàn diện về con ngư i, xã h i và phát tri n. Trong đó, tư tưởng về 

chính sách xã h i của Ngư i là m t b  phận đ c biệt quan trọng, th  hiện rõ 

triết lý nhân v n, tiến b  và thực tiễn sâu s c. Tuy nhiên, đ  nh ng giá trị  y 

thực sự đi vào đ i sống, không ch  cần ghi nhớ mà phải biết cách nghiên cứu 

và vận d ng m t cách hiệu quả. Trong nh ng điều kiện các nhau về đối 

tượng, ph m vi thì cũng cần tiếp t c nghiên cứu và làm rõ nh ng tư tưởng của 

Ngư i cho phù hợp. Khi nh ng thách thức về công bằng xã h i, an sinh và 

ch t lượng sống của ngư i dân ngày càng cần được chú trọng. Nh ng tác 

đ ng khôn lư ng từ tình hình thế giới gây ảnh hưởng sâu s c tới Việt Nam. 

Thì nh ng giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i mang nh ng 

ý nghĩa r t lớn trong quá trình đ t nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của 

dân t c”. 
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N i dung tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chính sách xã h i nói riêng không phải là m t hệ thống khép kín, mà là 

m t nền tảng tư tưởng mở, có khả n ng thích ứng, vận d ng và phát tri n theo 

th i đ i. Do đó, chiều sâu và sức sống của tư tưởng sẽ càng th  hiện rõ nét 

trong nh ng bối cảnh, điều kiện c  th . Vì vậy, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, các 

Đảng b  cần tiếp t c quán triệt việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đ o 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. N i dung học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh 

về chính sách xã h i có th  được g n với n i dung thực hiện Nghị quyết số: 

42- NQ/TW ngày 24 tháng 11 n m 2023, Nghị quyết H i nghị lần thứ Tám 

của  an Ch p hành Trung ương Đảng khóa III về tiếp t c đổi mới, nâng cao 

ch t lượng chính sách xã h i, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc trong giai đo n mới. Cần xây dựng n i dung chuyên đề học tập cho 

phù hợp: vừa g n với các chuyên đề của  an Tuyên giáo Trung ương đ t ra 

hàng n m, vừa phù hợp với n i dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã 

h i. Đ  từ đó, mỗi cán b , đảng viên và quần chúng nhân dân có th  tham gia 

nghiên cứu và học tập, tìm hi u các v n đề có liên quan. 

Quá trình vận d ng không phải là sao chép mà chuy n hóa tư tưởng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hành đ ng c  th  và phù hợp với điều kiện thực 

tế. Do vậy, cần chú trọng đến việc kh c ph c sự giáo điều, cứng nh c trong 

nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i. Đ c biệt là nh ng cán 

b  làm công tác tuyên giáo, tổ chức chính trị - xã h i khi phổ biến các n i 

dung đến đ i ngũ cán b , đảng viên và quần chúng nhân dân cần phải chú ý 

n i dung trên. Thay vào đó, cần có các minh chứng sinh đ ng về kết quả vận 

d ng n i dung tư tưởng của Ngư i đã mang l i nh ng tác đ ng tích cực nào 

đến với đ i sống của ngư i dân, c  th  là ngư i lao đ ng. Đ  từ đó khẳng 

định, tư tưởng của Hồ Chí Minh mới thực sự trở thành kinh ch  nam cho hành 

đ ng của Đảng.  
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Các cơ sở giáo d c chuyên nghiệp, viện nghiên cứu, các trư ng chính 

trị v.v.. cần tiếp t c có nh ng công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính sách xã h i và sự vận d ng ở nhiều đối tượng, địa bàn khác nhau. 

Nh ng nghiên cứu giúp phát hiện ra đi m m nh và đi m yếu trong quá trình 

vận d ng tư tưởng Hồ chí Minh vào thực tế ở mỗi địa phương, đối tượng c  

th . Cũng vì vậy mà có th  đề xu t các giải pháp điều ch nh, hoàn thiện chính 

sách xã h i phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, đ c biệt là nh ng 

ngư i lao đ ng ở các vùng khó kh n như Tây   c. Nh ng nghiên cứu đó 

không ch  là v n đề mang tính học thuật, mà nó còn giúp tư tưởng của Ngư i 

không bị đóng khung trong lịch sử, mà trở thành nguồn lực sống cho chính 

sách hiện đ i của Đảng và Nhà nước ta. 

4         âng cao nhận th c cho người lao động và chủ sử d ng lao 

động trong thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động ở các tỉnh 

Tây Bắc 

Nâng cao nhận thức trong lĩnh vực chính sách xã h i không ch  đơn 

giản là làm cho các đối tượng “biết” đến chính sách, mà phải giúp họ “hi u 

đúng”, “hi u đủ”, “thống nh t gi a nhận thức và hành đ ng”: 

        t,  ối   i n   i la   ộn , nhận thức cần tập trung vào quyền 

và nghĩa v  trong lĩnh vực việc làm, tiền lương, bảo hi m, an toàn vệ sinh lao 

đ ng, phúc lợi xã h i. Qua đó, có th  th y rằng, phần lớn nh ng ngư i lao 

đ ng đều đánh giá việc đơn vị sử d ng lao đ ng thực hiện hỗ trợ tài chính, 

mở chương trình đào t o, và tổ chức ki m tra sức khỏe là việc r t quan trọng.  

M t trong nh ng yêu cầu tiên quyết của giải pháp này là thiết kế n i 

dung truyền thông, giáo d c phù hợp với trình đ , đ c đi m, môi trư ng làm 

việc và khả n ng tiếp cận thông tin của từng nhóm đối tượng. Đối với ngư i 

lao đ ng, đ c biệt là lao đ ng phổ thông, lao đ ng nông thôn, cần sử d ng 

ngôn ng  dễ hi u, hình thức trực quan như video, t  rơi minh họa, phim ho t 

hình, mô phỏng tình huống. Đối với chủ doanh nghiệp, nh t là các doanh 
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nghiệp vừa và nhỏ, n i dung cần đi vào các tình huống pháp lý thực tiễn, 

nghĩa v  và chế tài, cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ 

luật. Các chương trình truyền thông cần g n với các mốc th i gian c  th  như: 

Tháng công nhân, Tháng hành đ ng về an toàn vệ sinh lao đ ng, Ngày  HXH 

Việt Nam… Đồng th i, cần truyền thông thư ng xuyên, liên t c, tránh theo 

phong trào ho c mang tính hình thức. 

N i dung về chính sách xã h i, quyền và nghĩa v  lao đ ng cần được 

đưa vào chương trình đào t o t i các trư ng nghề, trư ng cao đẳng, trung c p. 

Cần xây dựng các chuyên đề b t bu c về pháp luật lao đ ng, bảo hi m xã h i, 

bình đẳng giới, an toàn vệ sinh lao đ ng, an sinh nghề nghiệp… 

     ai,  ối   i   an  n  i  , các cơ quan chức n ng cần khuyến 

khích, hỗ trợ tổ chức đào t o n i b  định kỳ cho cán b  quản lý, nhân sự và 

ngư i lao đ ng mới về các chính sách xã h i. Có th  áp d ng cơ chế đánh giá 

xếp h ng doanh nghiệp thân thiện với ngư i lao đ ng, doanh nghiệp thực hiện 

tốt chính sách xã h i làm c n cứ đ  hưởng ưu đãi, vinh danh.  ên c nh đó, 

trong bối cảnh chuy n đổi số việc ứng d ng công nghệ thông tin đ  nâng cao 

nhận thức trở nên thiết yếu. Cần phát tri n các nền tảng điện tử như ứng d ng 

điện tho i, chatbot, cổng thông tin số đ  ngư i lao đ ng và doanh nghiệp dễ 

dàng tra cứu chính sách, tính toán quyền lợi, gửi kiến nghị, th c m c. Các 

doanh nghiệp, đơn vị sản xu t có th  coi tiêu chí  

Ngoài ra, việc sản xu t các n i dung chính sách xã h i d ng ng n gọn, 

h p dẫn đ  đ ng tải trên m ng xã h i (TikTok, Facebook, YouTube…) có th  

t o hiệu ứng lan tỏa nhanh trong c ng đồng, nh t là với lao đ ng tr .  ên 

c nh đó, có th  nâng cao nhận thức ngư i lao đ ng bằng cách chủ sử d ng lao 

đ ng của các đơn vị sản xu t, doanh nghiệp cần đưa việc thực hiện m t số n i 

dung trong chính sách xã h i là cơ sở đ  đánh giá lương, thưởng hàng tháng, 

hàng quý và hàng n m, ví d : thực hiện tổ chức thi an toàn lao đ ng đ  gi  

lương, nâng lương, ho c h  bậc lương. Ngược l i đối với chủ sử d ng lao 
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đ ng, thì l y việc thực hiện tốt các v n đề thu, n p bảo hi m xã h i của đơn vị 

là tiêu chí đ  các cơ quan quản lý t ng gi y khen khích lệ, đ ng viên. Ngoài 

ra, có th  lồng ghép các tiêu chí hi u biết chính sách vào n i dung sinh ho t 

công đoàn, thi tìm hi u pháp luật… Với doanh nghiệp, cần có các ch  số đo 

lư ng thực hiện trách nhiệm xã h i g n với chính sách xã h i, công bố công 

khai đ  t o đ ng lực c nh tranh lành m nh và minh b ch.  

 ó  l i, nâng cao nhận thức cho ngư i lao đ ng và chủ sử d ng lao 

đ ng không ch  là bước khởi đầu, mà còn là chìa khóa then chốt đảm bảo các 

chính sách xã h i được thực hiện m t cách bền v ng, hiệu quả. Trong bối 

cảnh chuy n đổi kinh tế - xã h i sâu r ng và h i nhập quốc tế m nh mẽ, giải 

pháp này càng trở nên c p thiết và cần được đầu tư chiều sâu, tri n khai đồng 

b , sáng t o và linh ho t. Khi ngư i lao đ ng hi u và chủ đ ng bảo vệ quyền 

lợi của mình, khi chủ doanh nghiệp ý thức rõ trách nhiệm xã h i, thì chính 

sách xã h i mới thực sự là công c  thúc đẩy công bằng, ổn định và phát tri n 

đ t nước. 

4         âng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về thực hiện 

chính sách xã hội đối với người lao động ở các tỉnh Tây Bắc 

Trong bối cảnh hiện nay, khi hệ thống chính sách xã h i ngày càng mở 

r ng về n i dung và đối tượng, việc t ng cư ng n ng lực quản lý nhà nước là 

điều kiện tiên quyết đ  bảo đảm quyền lợi của ngư i lao đ ng. Đ  đ t được 

m c tiêu đó, cần tri n khai đồng b  các giải pháp c  th  sau:  

    n  t, hoàn thiện hệ thống th  chế, chính sách pháp luật về quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. 

Th  chế chính sách là “xương sống” của quá trình tổ chức, vận hành 

chính sách xã h i. M t hệ thống pháp luật rõ ràng, đồng b  sẽ là cơ sở đ  các 

cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt vai trò điều tiết, định hướng và ki m 

soát, đồng th i cũng là công c  pháp lý đ  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

ngư i lao đ ng. Thực tế th i gian qua cho th y, hệ thống pháp luật liên quan 
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đến chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh ở Việt Nam nói 

chúng và ở Tây   c nói riêng đã có nh ng bước tiến đáng k , tuy nhiên vẫn 

còn tồn t i nhiều đi m thiếu đồng b , chưa theo kịp với các chuy n đ ng 

nhanh chóng của thị trư ng lao đ ng, cơ c u ngành nghề và các hình thức lao 

đ ng mới.  

Giải pháp đầu tiên và quan trọng hàng đầu là bảo đảm sự đồng b  và 

thống nh t trong hệ thống pháp luật liên quan đến chính sách xã h i đối với 

ngư i lao đ ng. Trong quá trình tri n khai n i dung hệ thống pháp luật vào 

điều kiện thực tiễn c  th , cần tổ chức rà soát tổng th  hệ thống v n bản pháp 

luật hiện hành, từ luật đến các nghị định, thông tư, hướng dẫn đến các quy 

trình hành chính liên quan tới chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. Việt 

thực hiện phải được tiến hành bài bản theo nguyên t c cần ghi chép l i nh ng 

v n đề đã thực hiện tốt, chưa thực hiện được, ho c chưa đáp ứng được yêu 

cầu của thực tiễn. Trên cơ sở nh ng biến đ ng của tình hình thế giới, trong 

nước, của các địa phương. Nh ng sở, ngành trực tiếp thực hiện các n i dung 

có liên quan tới v n đề thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng cần 

phải nâng cao khả n ng dự báo, thích ứng của chính sách trong điều kiện c  

th . Quan sát nh ng biến đổi trong thực tiễn như: tình hình chuy n dịch lao 

đ ng, thiên tai, bão lũ, sự già hóa dân số đ  tham v n các chính sách lên trung 

ương cho phù hợp.  

     ai, xây dựng đ i ngũ cán b  có n ng lực, phẩm ch t, chuyên môn. 

Chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng là m t lĩnh vực r ng lớn, có 

tính phức hợp và g n liền với quyền lợi chính đáng của hàng ch c triệu ngư i 

trong đ  tuổi lao đ ng. Do đó, việc tổ chức thực hiện chính sách này đòi hỏi 

phải có đ i ngũ cán b  đủ n ng lực, phẩm ch t và trình đ  chuyên môn đ  vận 

hành hiệu quả các quy định pháp luật, đảm bảo tính nhân v n, kịp th i và 

đúng đối tượng của chính sách. Trong quản lý nhà nước, con ngư i luôn đóng 

vai trò trung tâm. Chính sách có đúng nhưng thực hiện không tốt, cán b  
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không đủ trình đ , thiếu tinh thần trách nhiệm thì hiệu quả chính sách vẫn 

không đ t như mong muốn. Do vậy, cần phải xây dựng đ i ngũ cán b  thực 

hiện chính sách xã h i bảo đảm nh ng yêu cầu sau: 

Đ i ngũ cán b  thực hiện chính sách xã h i là nh ng ngư i trực tiếp 

tham gia vào các khâu như: tuyên truyền chính sách, hướng dẫn ngư i dân 

thực hiện, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, xét duyệt đối tượng, chi trả quyền lợi, 

thanh tra - ki m tra việc thực hiện, và phản hồi các kiến nghị từ cơ sở. Họ là 

“cầu nối” gi a nhà nước và ngư i dân, là ngư i đ i diện cho tinh thần, hiệu 

quả của b  máy công quyền. Họ không ch  n m v ng chuyên môn, cán b  

còn cần có n ng lực tổ chức, n ng lực xử lý tình huống thực tiễn, phẩm ch t 

đ o đức nghề nghiệp và thái đ  ph c v  tận tâm. Trong điều kiện công việc 

nhiều áp lực, khối lượng hồ sơ lớn, yêu cầu đa d ng từ ngư i lao đ ng, cán b  

yếu về n ng lực ho c thiếu trách nhiệm r t dễ dẫn đến sai sót, trễ hẹn, gây bức 

xúc và làm m t niềm tin của ngư i dân vào chính sách của Đảng và Nhà 

nước. Do đó, việc xây dựng đ i ngũ cán b  chuyên trách trong lĩnh vực chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng không ch  là m t yêu cầu quản trị hành 

chính, mà còn là nhiệm v  chính trị, đ o đức và pháp lý lâu dài. 

Cần tiến hành rà soát, phân lo i, đánh giá thực tr ng đ i ngũ hiện có 

trên các tiêu chí: trình đ  chuyên môn, hi u biết pháp luật, kỹ n ng xử lý công 

việc, phẩm ch t đ o đức công v , n ng lực ứng d ng công nghệ và mức đ  

đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc đánh giá cần khách quan, có tiêu chí định lượng 

rõ ràng, kết hợp tự đánh giá và đánh giá từ c p trên, từ phản hồi của ngư i 

dân. Trong từng ho t đ ng công tác mà s p xếp, bố trí ngân sách cho phù hợp 

đ  hỗ trợ cán b  tham gia trực tiếp vào các ho t đ ng thực hiện chính sách xã 

h i. Nếu cán b  có bi u hiện sai ph m, thiếu trách nhiệm, gây chậm trễ ho c 

cản trở việc ngư i dân tiếp cận chính sách cần có cơ chế đánh giá và xử lý 

nghiêm, có th  đưa ra khỏi vị trí công việc đang thực hiện ho c xử lý kỷ luật 
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công khai. Ngược l i, cần có khen thưởng, vinh danh nh ng cán b  tận t y, 

làm tốt công việc. 

Kh c ph c tình tr ng bố trí cán b  làm công tác chính sách xã h i m t 

cách kiêm nhiệm, không đúng chuyên môn, ho c mang tính “đối phó” ở m t 

số địa phương. Thay vào đó, cần xây dựng bản mô tả vị trí việc làm rõ ràng 

cho các chức danh liên quan đến thực hiện chính sách xã h i, từ c p t nh đến 

xã, trên cơ sở đó tổ chức tuy n d ng, bổ nhiệm đúng ngư i, đúng việc. Đồng 

th i, cơ chế tuy n d ng cần bảo đảm công khai, minh b ch, l y kết quả ki m 

tra n ng lực thực tế làm c n cứ, tránh tuy n d ng hình thức, theo mối quan hệ, 

không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Với nh ng địa phương khó tuy n được 

cán b  có trình đ  cao, cần có chính sách ưu tiên, thu hút nhân lực tr , có 

n ng lực về công tác. 

Tổ chức các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, sát với thực tiễn, 

phù hợp với từng c p đ  công việc, thay vì các lớp học hình thức, dàn trải. 

Tập trung bồi dưỡng cho đ i ngũ cán b  về kiến thực pháp luật về lao 

đ ng, việc làm, bảo hi m xã h i, bảo hi m th t nghiệp, an toàn lao đ ng, 

giáo d c nghề nghiệp; kỹ n ng quản lý hồ sơ, xử lý thủ t c hành chính, sử 

d ng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; kỹ n ng giao tiếp, 

ph c v , l ng nghe ngư i dân và giải quyết khiếu n i, phản ánh; khả n ng 

phối hợp liên ngành, làm việc trong môi trư ng áp lực cao. Đối với vùng 

đồng bào dân t c thi u số, việc học tiếng dân t c m t cách nghiêm túc cũng 

là giải pháp vô cùng quan trọng đ  đ i ngũ cán b  có th  thực hiện nhiệm 

v  tuyên truyền chủ trương, đư ng lối của Đảng, chính sách của Nhà nước 

về chính sách xã h i.  

Trong điều kiện Chính phủ đang đẩy m nh chuy n đổi số toàn diện, đ i 

ngũ cán b  thực hiện chính sách xã h i phải được trang bị đầy đủ kỹ n ng sử 

d ng phần mềm quản lý, d  liệu số, ch  ký số; phần mềm liên thông gi a các 

sở - ngành - địa phương. Việc này đòi hỏi không ch  đầu tư h  tầng kỹ thuật, 
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mà còn cần tổ chức các chương trình đào t o chuyên đề về công nghệ, kỹ 

n ng xử lý d  liệu, cập nhật hồ sơ trực tuyến… Từ đó, nâng cao n ng lực làm 

việc của cán b , giảm th i gian xử lý hồ sơ, t ng tính minh b ch và hiệu quả 

trong cung c p dịch v  công. 

     a, đẩy m nh việc ứng d ng công nghệ số trong công tác quản lý, 

giám sát và cung c p các dịch v  thực hiện chính sách xã h i. 

Trong bối cảnh chuy n đổi số đang diễn ra m nh mẽ trên cả nước, việc 

ứng d ng công nghệ số vào thực hiện chính sách xã h i không ch  là xu thế t t 

yếu, mà còn là m t yêu cầu c p bách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi thiết thực cho ngư i lao đ ng. Đối với khu 

vực các t nh Tây   c - nơi có địa hình hi m trở, dân cư phân tán, t  lệ đồng 

bào dân t c thi u số cao - thì việc đẩy m nh ứng d ng công nghệ số trong 

quản lý, giám sát và cung c p dịch v  chính sách xã h i càng trở nên cần 

thiết. Vì nó không ch  giúp cho nhà quản lý có th  thực hiện công việc của 

mình dễ dàng hơn, mà ngư i lao đ ng cũng thuận tiện trong việc n m b t 

thông tin và thực hiện các thủ t c gi y t  khi cần thiết. Nhưng đ  đ t dược 

điều việc đó, chúng ta cần xây dựng giải pháp c  th  như sau: 

Trước hết, cần hoàn thiện hệ thống d  liệu số đầy đủ, chính xác, có tính 

liên thông. Các cơ quan có liên quan như: C  thống kê khu vực, Công an t nh, 

các ban, ngành liên quan cần tổ chức rà soát, thu thập và cập nhật d  liệu về 

số ngư i lao đ ng theo các nhóm: lao đ ng chính thức, phi chính thức, di cư, 

lao đ ng dân t c thi u số, v.v.. N i dung này phải được tổ chức trên cơ sở 

phối hợp và trao đổi thông tin gi a các cơ quan. Chuẩn hóa và liên thông d  

liệu gi a các hệ thống hiện có như: d  liệu dân cư,  HXH, giáo d c nghề 

nghiệp, bảo trợ xã h i. Mã định danh cá nhân cần được bổ sung cập nhật các 

n i dung về quyền lợi và chính sách th  hưởng (ví d  như thông tin tham gia 

bảo hi m y tế, số lần khám, ch a bệnh, số n m tham gia bảo hi m xã h i 

v.v..). Việc làm này không ch  giúp tránh trùng l p, bỏ sót đối tượng mà còn 
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là cơ sở quan trọng đ  đánh giá đúng nhu cầu và thiết kế các chính sách phù 

hợp với đ c thù của vùng Tây   c. 

Đ  quản lý hiệu quả và giám sát ch t chẽ việc thực hiện chính sách xã 

h i, cần phát tri n các nền tảng phần mềm chuyên biệt với giao diện thân 

thiện, chức n ng đa d ng và khả n ng cập nhật theo th i gian thực. Thực hiện 

ứng d ng công nghệ d  liệu lớn ( ig data), trí tuệ nhân t o (AI) trong việc 

phân tích xu hướng th  hưởng chính sách, dự báo biến đ ng lao đ ng, phát 

hiện kẽ hở, đi m yếu trong thực thi chính sách, tích hợp phương án quản lý 

thông qua nền tảng “Chính quyền điện tử” t i địa phương. Việc giám sát dựa 

trên d  liệu số giúp t ng cư ng tính minh b ch, chống lãng phí và nâng cao 

ch t lượng thực hiện chính sách ở c p cơ sở. 

Đẩy m nh việc cung c p và thực hiện dịch v  công trực tuyến về chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. Trong đó, cần phát tri n cổng thông tin 

điện tử chuyên biệt ho c tích hợp trên cổng của t nh đ  ngư i dân có th  tra 

cứu, đ ng ký, n p hồ sơ, nhận kết quả qua m ng. Thiết kế giao diện song ng  

(Tiếng Việt - tiếng dân t c) nhằm tiếp cận sâu r ng hơn tới ngư i lao đ ng 

dân t c thi u số. 

Sự tham gia của ngư i dân vào quá trình thực hiện chính sách là yếu tố 

đảm bảo tính dân chủ và hiệu quả của chính sách xã h i. Công nghệ số cho 

phép mở r ng cơ h i này thông qua các kênh giao tiếp hai chiều. Do vậy, cần 

thiết lập các chatbot, đư ng dây nóng, trợ lý ảo, nhằm giải đáp th c m c, tư 

v n chính sách cho ngư i lao đ ng mọi lúc, mọi nơi. Nhưng trước hết, mỗi 

cán b  công chức phải chú ý công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngư i dân trong 

m t khoảng th i gian nh t định.  

Thiếu h t kỹ n ng số đang là rào cản lớn đối với việc áp d ng công 

nghệ trong chính sách xã h i t i Tây   c. Vì vậy, cần chú trọng đào t o nâng 

cao n ng lực số cho cả cán b  lẫn ngư i th  hưởng. Tổ chức các lớp tập hu n 

định kỳ cho cán b  các c p về sử d ng phần mềm quản lý chính sách, bảo mật 
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d  liệu, thao tác điện tử,... Ưu tiên phát tri n đ i ngũ cán b  là ngư i dân t c 

thi u số có n ng lực công nghệ, làm cầu nối truyền đ t kỹ n ng số cho c ng 

đồng. Hướng dẫn ngư i dân sử d ng dịch v  công trực tuyến, từ nh ng thao 

tác cơ bản như truy cập website, đ ng nhập, gửi đơn,... đến nâng cao như 

phản ánh, theo dõi tiến đ  giải quyết.  

Chuy n đổi số không th  thành công nếu thiếu h  tầng. Với các t nh 

Tây   c, đầu tư vào h  tầng công nghệ là điều kiện tiên quyết đ  tri n khai 

hiệu quả các giải pháp đã nêu. Ưu tiên ngân sách đ  mở r ng m ng lưới 

Internet tốc đ  cao, phủ sóng 4G/5G đến các bản làng vùng sâu, vùng xa. 

Nh t là nh ng nơi sát với khu vực biên giới, Hỗ trợ các xã, bản có điều kiện 

đ c biệt khó kh n xây dựng tr m dịch v  công điện tử, trang bị máy tính, máy 

in, đư ng truyền m ng ổn định. Khuyến khích doanh nghiệp công nghệ tham 

gia phát tri n h  tầng và dịch v  số thông qua hình thức hợp tác công - tư. 

Thực hiện chính sách tài chính hỗ trợ thiết bị số cho ngư i nghèo, ngư i lao 

đ ng vùng khó cũng nên được xem xét, như: t ng điện tho i thông minh, gói 

cước d  liệu miễn phí, chương trình “th  dịch v  số c ng đồng”.  

Trong quá trình chuy n đổi số t i các t nh Tây   c, cũng cần chú ý đến 

công tác bảo đảm an toàn thông tin, và quyền riêng tư trong môi trư ng số. 

Lực lượng an ninh, quốc phòng các địa phư ng cần phối hợp ch t chẽ đ  xây 

dựng bảo mật d  liệu, đảm bảo ch  cán b  ph  trách được phân quyền mới có 

quyền truy cập thông tin nh y cảm. Có chế tài xử lý nghiêm đối với các hành 

vi vi ph m bảo mật thông tin, đồng th i tuyên truyền đ  ngư i dân hi u rõ 

quyền và nghĩa v  khi sử d ng dịch v  số. 

    t , nâng cao ch t lượng các cu c ki m tra, xử lý vi ph m trong 

thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. Nh ng vi ph m diễn ra 

liên quan tới an toàn lao đ ng, th i gian, môi trư ng làm việc của ngư i lao 

đ ng v.v.. vẫn còn diễn ra.  ên c nh đó, Thực hiện chính sách xã h i đối với 

ngư i lao đ ng là m t lĩnh vực mang tính đa ngành, đa lĩnh vực, liên quan 
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đến nhiều chủ th  như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã 

h i, ngư i lao đ ng và c ng đồng địa phương.  ản thân chính sách xã h i là 

m t công c  th  hiện vai trò lãnh đ o của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và 

sự đồng thuận của toàn xã h i đối với các v n đề c n bản như bảo hi m xã 

h i, việc làm, tiền lương, điều kiện lao đ ng, phúc lợi y tế, giáo d c, nhà ở,... 

Vì vậy, đ  chính sách đi vào cu c sống, việc ki m tra, giám sát và xử lý vi 

ph m có ý nghĩa không ch  về m t kỹ thuật quản lý, mà còn là bi u hiện sinh 

đ ng của tư tưởng Hồ Chí Minh về đ o đức công v , về sự nghiêm minh của 

pháp luật, về vai trò của dân trong ki m tra b  máy nhà nước. Đ  nâng cao 

ch t lượng các cu c ki m tra và xử lý vi ph m, trước hết cần xác định rõ 

việc ki m tra là đ  bảo đảm lợi ích cho ngư i lao đ ng, Được thiết kế như 

m t công c  bảo vệ quyền lợi ngư i lao đ ng, hỗ trợ các chủ th  thực hiện 

đúng chính sách, đồng th i ng n ch n và xử lý nghiêm minh nh ng hành vi 

vi ph m. Muốn vậy, cần chuy n từ mô hình ki m tra theo kế ho ch sang 

ki m tra theo rủi ro, nghĩ là ưu tiên ki m tra nh ng địa bàn, đơn vị có nguy 

cơ cao về vi ph m chính sách xã h i. Hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế 

phối hợp trong công tác ki m tra, giám sát của các đơn vị như  ản hi m xã 

h i, Liên đoàn Lao đ ng, Thanh tra Nhà nước, Sở y tế v.v… Có th  xây 

dựng đợt ki m tra liên ngành, trong đó phân công c  th  vai trò của từng cơ 

quan. Đây cũng là cơ sở đ  thiết lập hệ thống d  liệu ph c v  công tác ki m 

tra - giám sát. Sau đợt ki m tra, thanh tra cần phải công khai kết quả ki m 

tra và xử lý, đ  t o áp lực dư luận và tính r n đe. Cần quy định rõ ràng các 

mức xử ph t vi ph m hành chính, các tình tiết t ng n ng, đồng thư i áp d ng 

biến pháp bổ sung như: đình chủ ho t đ ng, không cho tham gia đ u thầu 

các dự án nhà nước v.v.. đối với các đơn vị vi ph m nghiêm trọng. Tóm l i, 

nâng cao ch t lượng ki m tra và xử lý vi ph m trong thực hiện chính sách xã 

h i đối với ngư i lao đ ng là giải pháp có ý nghĩa nhằm bảo đảm tính 

nghiêm minh của pháp luật được thực hiện trong thực tiễn, bảo vệ quyền lợi 
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của ngư i lao đ ng, hiện thực hóa các m c tiêu xã h i chủ nghĩa trong điều 

kiện kinh tế thị trư ng.  

4     4  Tăng cường sự lãnh đ o của  ảng, phát huy vai trò của các 

cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ ch c chính trị - xã hội 

trong thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động ở các tỉnh Tây Bắc 

Thực hiện hiệu quả chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng không ch  

ph  thu c vào các quy định pháp luật hay nguồn lực kinh tế mà còn ph  thu c 

quan trọng vào vai trò lãnh đ o, ch  đ o của Đảng và sự tham gia tích cực của 

các chủ th  trong hệ thống chính trị.  

Các v n bản của Đảng như Nghị quyết, Ch  thị, Kết luận về nh ng n i 

dung liên quan tới chính sách xã h i cần được các địa phương tiếp t c nghiên 

cứu tri n khai kịp th i. Trong đó, cần t ng cư ng vai trò ch  đ o trực tiếp của 

các c p ủy đảng, thư ng xuyên tổ chức các ho t đ ng học tập, nghiên cứu, 

chia s  nh ng thông tin về sự lãnh đ o của Đảng trong việc thực hiện chính 

sách xã h i ở địa phương. Tiếp t c nâng cao n ng lực lãnh đ o tổ chức Đảng 

trong các doanh nghiệp, cả doanh nghiệp trong khu vực nhà nước và doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước. T ng tỷ lệ tổ chức Đảng trong các doanh 

nghiệp có đông ngư i lao đ ng, t o điều kiện thuận lợi đ  Đảng thực hiện vai 

trò chính trị - tư tưởng đối với ngư i lao đ ng. Nh ng n i dung liên quan tới 

chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng cần phải trở thành cơ sở đ  đánh giá 

kết quả lãnh đ o của c p ủy, tổ chức đảng và ngư i đứng đầu. Đây là đ ng 

lực quan trọng đ  các c p ủy quan tâm ch  đ o việc thực hiện đi vào chiều sâu 

và mang l i hiệu quả cao hơn. 

Thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng là n i dung r t 

r ng và có sự thay đổi trong hệ thống chính sách theo từng th i kỳ, từng giai 

đo n. Do đó cần phải chú ý tới việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả ho t đ ng 

giám sát của cơ quan dân cử. Trong đó, chú trọng đổi mới và nâng cao ch t 

lượng ho t đ ng giám sát chuyên đề của H i đồng nhân dân các c p về thực 
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hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng, đ c biệt t i các khu công 

nghiệp, khu chế xu t, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức các phiên ch t v n, giải 

trình chuyên đề tình hình thực hiện pháp luật lao đ ng, chính sách bảo hi m 

xã h i, bảo hi m th t nghiệp, đào t o nghề, phúc lợi xã h i… nhằm t ng tính 

công khai, minh b ch và thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Đối 

với các đ i bi u dân cử thực hiện tiếp xúc và khảo sát nơi ngư i lao đ ng sinh 

sống, làm việc, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và chuy n t i kịp th i đến các 

cơ quan có thẩm quyền. 

 ên c nh nh ng giải pháp đối với sự lãnh đ o của Đảng, sự tham gia 

của cơ quan dân cử. Thì M t trận Tổ quốc là cơ sở chính trị quan trọng của 

chính quyền nhân dân, có chức n ng giám sát và phản biện xã h i, là cầu nối 

gi a Đảng, Nhà nước với nhân dân- trong đó có ngư i lao đ ng. Do vậy, cần 

phải đẩy m nh công tác giám sát việc thực hiện chính sahs xã h i đối với 

ngư i lao đ ng như: hực hiện chính sách về bảo hi m, lương tối thi u, nhà ở 

công nhân, ch m sóc sức khỏe, an toàn lao đ ng… nh t là t i các khu công 

nghiệp. M t trận Tổ quốc ch  đ o các tổ chức chính trị - xã h i thực hiện các 

diễn đàn, h i nghị phản biện chính sách trước khi ban hành, l ng nghe mọi ý 

kiến tiếp thu từ ngư i lao đ ng, công đoàn, các tổ chức xã h i đ  đảm bảo 

chính sách phù hợp với thực tiễn. Thực hiện vai trò tập hợp và truyền tải 

nguyện vọng, kiến nghị của ngư i lao đ ng đến các cơ quan nhà nước, thông 

qua các kênh phản ánh chính thức. Đ c biệt chú ý đến biện pháp đổi mới và 

nâng cao hiệu quả ho t đ ng của tổ chức Công đoàn.  ởi lẽ họ là tổ chức đ i 

diện bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của ngư i lao đ ng. Đ c biệt là 

trong thương lượng tập th , giải quyết tranh ch p lao đ ng, tổ chức tư v n 

pháp luật. T ng cư ng ho t đ ng của Công đoàn cơ sở trong giám sát việc 

thực hiện các chính sách tiền lương, gi  làm, chế đ  thai sản, tai n n lao đ ng.  

Thông qua ho t đ ng của M t trận và các tổ chức chính trị xã h i, 

t ng cư ng vai trò vận đ i xã h i hóa, kết nối doanh nghiệp, tổ chức từ 
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thiện, vận đ ng các nhà hảo tâm cùng ch m lo cho ngư i lao đ ng có hoàn 

cảnh khó kh n, đ c biệt là vào nh ng th i đi m xảy ra thiên tai, dịch bệnh. 

Tổ chức Công đoàn các c p tiếp t c phát đ ng các chương trình “Tết sum 

vầy”, “Tháng công nhân”, tổ chức khám sức khỏe, giới thiệu việc làm, hỗ 

trợ nhà trọ… 

4.3.2. Các giải  há  c  thể về nội dung thực hiện ch nh sách xã hội 

đối với ngƣời  a  động 

4         hát tri n thị trường lao động, t o việc làm bền v ng, ổn 

định và nâng cao thu nhập cho người lao động ở các tỉnh Tây Bắc 

Nh ng đ c đi m về vị trí địa lý, truyền thống v n hóa, lối sống của 

ngư i dân các t nh Tây   c vừa là thuận lợi, đồng th i sẽ là thách thức không 

nhỏ trong quá trình thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. Hiện 

nay, sự trì trệ, trong quá trình tìm việc làm đòi hỏi các sở, ngành phải thực 

hiện phát tri n thị trư ng lao đ ng có sự kết nối thông tin m t cách linh ho t 

và hiệu quả. Ở đây, cần xác định rõ là nếu ngư i dân chưa chủ đ ng tìm kiếm 

việc làm, thì cán b  địa phương phải trực tiếp tham gia trao đổi, thông tin đến 

họ về nh ng cơ h i việc làm trong và ngoài t nh. Đ  phát tri n thị trư ng lao 

đ ng cũng cần phải tiếp t c tri n khai các dự án hỗ trợ việc làm thông qua 

hiện đ i hóa d  liệu thị trư ng lao đ ng, xây dựng sản giao dịch việc làm trực 

tuyến, cập nhật d  liệu ngư i tìm việc - việc tìm ngư i, từ đó nâng cao khả 

n ng phân phối nguồn lao đ ng m t cách kịp th i, chính xác.  iến thị trư ng 

lao đ ng từ bị đ ng, sang m t thị trư ng lao đ ng chủ đ ng hơn bằng cách tối 

ưu hóa các ho t đ ng tìm kiếm việc làm thông qua các phương tiện truyền 

thông, đ c biệt là internet, hỗ trợ ngư i lao đ ng được đ ng ký tìm việc dễ 

dàng bằng cả tiếng dân t c, tiết kiệm d  liệu đ  ai cũng có th  tiếp cận ngay 

t i vùng sâu, vùng xa. Thực hiện kết nối với sàn giao dịch việc làm c p quốc 

gia, t o kênh cho ngư i lao đ ng t i địa phương tìm việc làm ngoài t nh ho c 

xu t khẩu. Đây cũng là cơ sở quan trọng đ  ngư i lao đ ng, không tìm kiếm 
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việc làm ở nh ng trang thông tin không chính thống, từ đó r t dễ trở thành đối 

tượng của k  lừa đảo. 

Phát tri n nguồn nhân lực cần được lồng ghép vào chương trình phát 

tri n vùng. Sinh th i, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nh n m nh: “Muốn làm hòn 

núi cao phải vào tổ đổi công và hợp tác xã, vì nhiều ngư i họp l i thì làm 

được nhiều, được tốt”[87, tr.358], các t nh Tây   c vốn là nơi có ho t đ ng 

phát tri n kinh tế g n với việc sử d ng nguồn lực t i chỗ, đ c biệt là nh ng 

ho t đ ng sản xu t truyền thống của địa phương. Cho nên cần phải, áp d ng 

các chính sách dịch chuy n lao đ ng, t o việc làm t i vùng nông thôn, miền 

núi đ  ngư i dân yên tâm ở l i quê hương. Từ đó, chính quyền địa phương có 

th  xây dựng kết ho ch chuy n dịch lao đ ng từ các lĩnh vực công nghiệp, 

sang lĩnh vực nông nghiệp, thủ công mỹ nghê, du lịch trải nghiệm (nh ng lĩnh 

vực này đã được nghiên cứu nh ng ứng d ng khoa học, kỹ thuật đ  giảm 

thi u tác h i đến môi trư ng). Cần thiết xây dựng m t hệ sinh thái dịch v  

việc làm, phối hợp các chương trình đ o t o nghề sát thực, liên kết doanh 

nghiệp - khu du lịch - cơ sở d y nghề - hợp tác xã; nguồn lực h  tầng, chính 

sách nhà ở cũng như hỗ trợ liên vùng. Đ c biệt g n kết với các chương trình 

giảm nghèo bền v ng, các nhân tố dân t c và địa phương. Tập trung vào việc 

phát tri n các ngành hàng chủ lực g n với tiềm n ng, các cây đ c sản như chè, 

cà phê, cây  n quả ôn đới, quế, hồi cùng các sản phẩm nông nghiệp khác được 

nuôi trồng theo hình thức h u cơ như dê, bò, mật ong v.v. cần được quan tâm 

nghiên cứu, đầu tư theo hướng nông nghiệp s ch, thân thiện với môi trư ng 

và ngư i tiêu dùng. Muốn như vậy phải tổ chức sản ph t theo hướng hình 

thành các hợp tác xã, các doanh nghiệp nông nghiệp làm h t nhân liên kết. 

Nhà nước và chính quyền địa phương đóng vai trò định hướng và hỗ trợ, nh t 

là về quy ho ch vùng nguyên liệu, c p mã sản phẩm, vùng trồng. Khi tổ chức 

sản xu t được ch t chẽ, nông sản có đầu ra ổn định, thì sẽ t o việc làm thư ng 

xuyên cho hàng ch c nghìn lao đ ng trong các khâu của quá trình sản xu t, từ 

chế, biến, vận chuy n cho đến tiêu th  sản phẩm. 
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Đ  t o việc làm cho ngư i lao đ ng cũng r t cần đến việc khuyến khích 

các nhà máy sản xu t công nghiệp chế biến, tiêu th  các sản phẩm nông 

nghiệp được đ t trên địa bàn các t nh Tây   c. Các nhà máy chế biến nông 

sản quy mô vừa và nhỏ khi được xây dựng trên địa bàn sẽ làm giảm chi phí 

vận chuy n t o điều kiện cho lao đ ng địa phương làm việc mà không phải di 

cư xa. Do đó, chính quyền cần ban hành các chính sách ưu đã về thuế, tiền 

thuê đ t, cải cách thủ t c hành chính, hỗ trợ vay vốn ưu đãi đ  thu hút doanh 

nghiệp, xây dựng các gói tín d ng hỗ trợ khởi nghiệp v.v.. Đ c biệt, đối với 

nh ng doanh nghiệp địa phương sử d ng nguồn lao đ ng t i chỗ l i càng phải 

được quan tâm, chú ý và t o điều kiện, chẳng h n có hỗ trợ m t phần vốn, 

ho c miễn giảm m t số lo i thuế nếu doanh nghiệp cam kết duy trì việc làm 

bền v ng. Từ đó tránh tình tr ng lao đ ng địa phương dưa thừa, trong khi l i 

tuy n lao đ ng nơi khác đến, ho c ngư i lao đ ng có nguy cơ bị cho thôi 

việc. Chính quyền địa phương nên chủ đ ng tổ chức các h i nghị xúc tiến 

thương m i chuyên biệt, kêu gọi các nhà đầu tư tiềm n ng tham gia vào các 

lĩnh vực như n ng lượng tái t o, du lịch sinh tháo, logictic vùng cao.  ản thân 

các doanh nghiệp, đơn vị sản xu t cũng r t cần có hỗ trợ kết nối tìm kiếm việc 

làm gi a ngư i lao đ ng và các doanh nghiệp (69,4  số đơn vị được hỏi có 

nguyện vọng trên). 

V n đề lao đ ng, việc làm tiền lương của ngư i lao đ ng cũng cần phải 

được quan tâm thực hiện thông qua nh ng giải pháp về việc bảo vệ an sinh xã 

h i, thúc đẩy m nh mẽ quá trình chính thức hóa việc làm, mở r ng diện bao 

phủ bảo hi m xã h i và bảo hi m th t nghiệp đối với trư ng hợp lao đ ng phi 

chính thức và lao đ ng tự do. Đối với các nhóm dễ bị tổn thương như lao đ ng 

n , thanh niên và đồng bào dân t c thi u số cần khuyến khích ngư i dân và 

doanh nghiệp đầu tư mở r ng sản xu t yên tâm g n bó với ngành nghề đã chọn. 

Các giải pháp nêu trên khi được thực hiện không ch  giúp thị trư ng lao 

đ ng Tây   c phát tri n hiện đ i và bền v ng, mà còn góp phần quan trọng 
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vào việc xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát tri n gi a miền núi và 

đồng bằng, bảo đảm an sinh xã h i, ổn định tình hình chính trị - xã h i và 

quốc phòng - an ninh trên địa bàn của các t nh Tây   c. Quan trọng hơn, sẽ 

t o ra môi trư ng làm việc mà trong đó ngư i lao đ ng được làm việc ổn 

định, được bảo vệ về sức khỏe, quyền lợi và thu nhập ngày càng cao, đủ sức 

nuôi sống gia đình và đóng góp vào sự phát tri n chung của đ t nước. 

4         âng cao ch t lư ng nguồn nhân lực, phát tri n hệ thống 

giáo d c nghề nghiệp theo hướng mở, linh ho t đối với người lao động ở 

các tỉnh Tây Bắc 

V n đề việc làm, lao đ ng và tiền lương của ngư i lao đ ng có tốt hay 

không đều ph  thu c r t nhiều vào việc ch t lượng nguồn nhân lực. Giải pháp 

nâng cao ch t lượng nguồn nhân lực phù hợp với đ c thù của địa phương là 

yếu tốt then chốt đ  t o việc làm và thúc đẩy phát tri n kinh tế - xã h i bền 

v ng ở Tây   c.  

Giáo d c và đào t o nghề cần thực hiện theo hướng mở, cho phép điều 

ch nh linh ho t n i dung và th i lượng học tập tùy vào đ c thù các nghề và 

khả n ng nhận thức của ngư i học, đ c biệt là ngư i dân t c thi u số. H n chế 

nh ng lý thuyết hàn lâm, chú trọng vào các n i dung thực hành, đưa n i dung 

đào t o nh ng kỹ n ng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, kiến thức về công 

nghệ số vào trong các n i dung học nghề. Đ  tránh được tính hình thức trong 

n i dung đào t o trực tuyến, đào t o từ xa, các cơ sở giáo d c nghề nghiệp ch  

nên ứng d ng m t phần học lý thuyết được thực hiện theo hình thức này, còn 

l i đối với n i dung thực hành học viên vẫn phải trực tiếp tham gia học tập.  

Tri n khai nhân r ng các mô hình “đào t o kép” kết hợp gi a trư ng 

học với việc thực tập ở các doanh nghiệp, hợp tác xã. Ho c xây dựng m ng 

lưới liên kết gi a cơ sở đào t o - doanh nghiệp - chính quyền - c ng đồng. 

Hình thức đòi hỏi các cơ sở đào t o chủ đ ng khảo sát nhu cầu của học tập 

của ngư i lao đ ng, nhu cầu tìm kiếm nguồn lao đ ng của các đơn vị sản 
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xu t. Ngược l i, cũng cần có hỗ trợ của các cơ sở sản xu t về việc bố trí địa 

đi m thực hành trong thực tiễn, phối hợp xây dựng các tiêu chí đánh giá ch t 

lượng học viên sau khi học xong. Đối với mô hình này, ngoài th i gian thực 

tập theo quy định của nhà trư ng và    giáo d c và Đào t o. Học viên vẫn có 

th  đ ng ký làm thêm ngoài gi  học t i các cơ sở sản xu t, các doanh nghiệp. 

Từ đó, đ  n m v ng lý thuyết, nâng cao tay nghề, tích luỹ kinh nghiệm và có 

thêm thu nhập.  

Đ  nâng cao trình đ  ngư i lao đ ng thì yếu tối đầu tư đồng b  về cơ 

sở vật ch t, thiết bị và đ i ngũ giáo viên cũng hết sức quan trọng. Các Trung 

tâm giáo d c nghề nghiệp cần được quan tâm nhiều nhiều hơn về trang thiết 

bị d y và học hiện đ i, phù hợp với nh ng ngành nghề mới. Nhà nước và địa 

phương cần ưu tiên m t phần ngân sách, cũng như thực hiện xã h i hóa, kêu 

gọi doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, dự án quốc tế cùng đầu tư. Về nhân 

lực giảng d y cần có nh ng chính sách hợp lý hơn trong việc sử d ng giáo 

viên tham gia d y nghề, ví d : có th  d ng ngay công nhân, kỹ sư, ngư i lao 

đ ng thành th o với nghề đ  thuyết trình, ho c trao đổi m t số bài liên quan 

tới chuyên môn. Áp d ng các chính sách thu hút, đ i ng  giáo viên giỏi về 

chuyên môn, trong công tác d y nghề thì quan trọng là giỏi về lĩnh vực nghề 

nghiệp mà họ tham gia giảng d y. Tổ chức bồi dưỡng định kỳ cho giáo viên 

về kỹ n ng sư ph m, kiến thức công nghệ, thậm chí còn tổ chức đưa giáo viên 

tham gia các ho t đ ng thực hành nghề. 

Hiện nay, đối các t nh Tây   c thì thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ 

tài chính r t cần thiết trong vệc nâng cao ch t lượng nguồn lực lao đ ng ở các 

địa phương. Nhà nước nên duy trì và mở rọng chính sách miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập, tiền  n, tiền ở cho học viên thu c h  nghèo, cận nghèo, 

ngư i dân t c thi u số v.v.. Có th  tri n khai mô hình “học trước, trả sau”, 

nghĩa là t o điều kiện cho ngư i trong đ  tuổi lao đ ng được t m ứng tiền đ  

tham gia học tập, giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm ổn định, sau đó hàng tháng có 
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th  trừ chi phí đã t m ứng từ trước. Ho c xây dựng các quỹ tín d ng học nghề 

đ  ngư i học yên tâm theo đuổi chương trình. Song song với đó là ho t đ ng 

tư v n hướng nghiệp t i các bản, xã đ  ngư i lao đ ng th y rõ lợi ích của việc 

học nghề và cơ h i nâng cao thu nhập từ nh ng việc làm chính đáng.  

Nhìn chung việc nâng cao ch t lượng ngư i lao đ ng phát tri n hệ 

thống giáo d c nghề không ch  là nhiệm v  của ngành giáo d c, của chính 

quyền địa phương mà nó là tổng thổng chiến lược của sự phát tri n, của cả hệ 

thống chính trị, doanh nghiệp, công đồng và ngư i dân. Ch  khi được thực 

hiện đồng b , kiên trì mới có th  thay đổi dần thái đ  học tập, trình đ , kỹ 

n ng và bản lĩnh ngư i lao đ ng trong giai đo n hiện nay. 

4        Mở rộng ti p cận các dịch v  y t  và bảo hi m y t  cho người 

lao động, đặc biệt là người dân tộc thi u số ở các tỉnh Tây Bắc 

Đối với các t nh Tây   c, nơi có đông đồng bào dân t c thi u số sinh 

sống, việc mở r ng tiếp cận dịch v  y tế và  HYT không ch  là v n đề an sinh 

cơ bản mà còn là giải pháp g n với chiến lược nâng cao ch t lượng nguồn 

nhân lực, bảo đảm công bằng xã h i và phát tri n bền v ng. Trong nh ng 

n m qua, m c dù Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ  HYT cho nhóm yếu 

thế, song tỷ lệ tham gia và mực đ  tiếp cận các dịch v  y tế ch t lượng cao 

của ngư i dân lao đ ng trong đó có ngư i dân t c thi u số vẫn th p hơn so 

với m t bằng chung của cả nước. Ngư i dân cũng chưa chủ đ ng trong việc 

tiếp cận các dịch v  y tế. Do vậy, cần thực hiện các giải pháp mang tính toàn 

diện kết hợp gi a đầu tư cơ sở vật ch t, cải thiện dịch v , nâng cao n ng lực 

đ i ngũ cán b  và đổi mới ho t đ ng truyền thông. 

Trước hết, cần đầu tư và phân bổ nguồn lực hợp lý đ  nâng c p m ng 

lưới y tế c p cơ sở ở các vùng có đông ngư i lao đ ng làm việc. Các tr m y tế 

xã, phòng khám khu vực cần được đầu tư trang thiết bị y tế cơ bản, thuốc men 

thiết yếu và công nghệ trong chuẩn đoán bệnh từ xa đ  kết nối với các bệnh 

viện tuyến trên, giúp ngư i dân được tư v n và điều trị kịp th i mà không 
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phải di chuy n xa. Đây là giải pháp r t khả thi trong bối cảnh hiện nay, đ c 

biệt là khi Đảng, Nhà nước thực hiện chính quyền địa phương 2 c p thì hệ 

thống y tế khu vực cũng có nhiều thay đổi.  iện pháp này vừa giúp tiết kiệm 

chi phí cho ngư i lao đ ng, vừa tận d ng được nguồn nhân lực y tế ở các địa 

phương. Ngoài ra, cần tri n khai các đ i y tế lưu đ ng thực hiện khám định 

kỳ, tư v n, c p thuốc miễn phí cho các c m dân cư xa trung tâm, đ c biệt 

trong nh ng mùa mưa lũ hay có dịch bệnh, đ  đảm bảo cho mọi ngư i đều 

được tiếp cận dịch v  cơ bản.  

Cùng với đó, chính sách  HYT cho ngư i lao đ ng cần được mở r ng 

cả về ph m vi bao phủ và ch t lượng hưởng th . Ngoài việc nhà nước tiếp t c 

thực hiện việc hỗ trợ đóng  HYT cho nhóm này, thì cũng cần có nh ng chính 

sách đ c thù cho ngư i lao đ ng làm việc tự do, lao đ ng th i v , vốn là 

nhóm ngư i lao đ ng khó tiếp cận  HYT. Có th  coi việc đóng  HYT là yêu 

cầu b t bu c khi ngư i lao đ ng muốn tham gia vào thị trư ng lao đ ng.  ên 

c nh việc c p th   HYT miễn phí, ho c giảm phí, cần bảo đảm th   HYT 

thực sự mang l i giá trị khi sử d ng, tức là ngư i dân được tham gia khám 

ch  bệnh thuận tiện, không phải ch  đợi lâu, không g p rào cản về thủ t c 

ho c phân biệt đối xử. Việc tri n khai hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân có th  

giúp giảm thủ t c hành chính và t o điều kiện cho ngư i lao đ ng sử d ng 

 HYT ở b t kỳ cơ sở y tế nào. NLĐ cũng cần chủ đ ng tham gia thực hiện 

các biện pháp bảo đảm sức khỏe và an toàn lao đ ng. 

Trong công tác khám, ch a bệnh cần chú trọng đào t o, bồi dưỡng cán b  y 

tế c p cơ sở, nh t là các bác sĩ biết tiếng dân t c và am hi u v n hóa địa phương. 

Điều này vừa giúp giao tiếp thuận lợi, vừa t o sự tin cậy, khuyến khích ngư i dân 

t c thi u số sử d ng dịch v  y tế chính thống. Đồng th i xây dựng cơ chế khuyến 

khích cán b  y tế tr  tình nguyện ho c được luân chuy n về công tác t i vùng sâu, 

vùng xa, kèm theo chế đ  đãi ng  phù hợp đ  họ có th  ở l i làm việc lâu dài. Mỗi 

cán b  y tế cũng cần là thành viên tích cực trong công tác truyền thông, góp phần 
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nâng cao nhận thức của ngư i lao đ ng đ c biệt là ngư i dân t c thi u số trong 

việc hi u rõ hơn về quyền và lợi ích khi tham gia  HYT và việc khám ch a bệnh 

định kỳ. Công tác truyền thông cần được đổi mới về cả hình thức và n i dung, sử 

d ng ngôn ng  dân t c, hình ảnh minh họa dễ hi u biết, kết hợp qua loa, phát 

thanh, họp c ng đ ng, và đ c biệt là thông qua gia làng, trưởng bản, ngư i có uy 

tín - nh ng “cầu nối” tin cậy gi a chính sách và ngư i dân. Truyền thông nên g n 

với các ví d  c  th  về nh ng trư ng hợp được cứu ch a bệnh kịp th i vì đã sử 

d ng  HYT ho c các quyền lợi thiết thực khác mà th   HYT mang l i, đ  thay 

đổi dần tâm lý “ốm n ng mới đi viện” hay “Không tin vào y học hiện đ i”. Hiện 

nay, đối với lĩnh vực y tế hoàn toàn có th  thúc đẩy hợp tác công - tư, nh t là ở 

vùng đồng bào dân t c thi u số. Trong đó, thuận lợi nh t là việc khuyến khích liên 

kết các cơ sở y tế công thực hiện cung c p dịch v  ch t lượng với giá hợp lý. Ho c 

t o cơ chế hợp lý về thuế, đ t đai, tín d ng đ  khuyến khích các doanh nghiệp mở 

phòng khám. Sự tham gia của khu vực tư nhân có th  góp phần giảm tải cho y tế 

công và t ng sự lựa chọn cho ngư i dân. 

Riêng đối với việc thực hiện chính sách xã h i liên quan tới ch m sóc 

sức khỏe cho ngư i lao đ ng cần phải được g n với chiến lược giảm nghèo 

bền v ng, và phát tri n kinh tế - xã h i ở vùng miền núi.  ởi lẽ, khi thu nhập 

của ngư i lao đ ng t ng, họ sẽ có nhiều điều kiện đ  đóng  HYT tự nguyện 

và chủ đ ng sử d ng các dịch v  y tế ch t lượng hơn. Giải pháp mở r ng và 

tiếp cận các dịch v  y tế,  HYT phải g n với các chương trình phát tri n 

kinh tế, giáo d c và nâng cao n ng lực tự bảo vệ sức khỏe cho c ng đồng. 

T ng cư ng các ho t đ ng phối hợp gi a các doanh nghiệp với cơ sở y tế 

thực hiện hỗ trợ các ho t đ ng ch m sóc sức khỏe cho ngư i lao đ ng. 

4     4  Thực hiện chính sách xã hội gắn việc hỗ tr  người lao động ở 

các tỉnh Tây Bắc đư c ti p cận, th  hưởng các dịch v  xã hội có ch t lư ng 

G n liền với cu c sống của ngư i lao đ ng “nơi  n, chốn ở”, là các 

dịch v  xã h i cơ bản như điện, nước, hệ thống thông tin truyền thông. Nh ng 

khó kh n khi chi phí, cơ h i học tập của con cái h n chế, nhà ở thiếu kiên cố, 
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hệ thống nước s ch, điện chưa thư ng xuyên, đầy đủ gây cản trở r t lớn đối 

với ngư i lao đ ng trong việc nâng cao ch t lượng cu c sống của họ và gia 

đình họ. Do đó, cần phải thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện nhu cầu tiếp 

cận và th  hưởng các dịch v  xã h i đối với ngư i dân ở các t nh Tây   c.  

Trên cơ sở đ c thù về vùng, miền, vị trí địa lý v.v.. ngư i lao đ ng ở các 

t nh Tây   c r t cần được xây dựng nhà ở kiên cố ở nh ng vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân t c thi u số. M t phần nhỏ nh ng ngư i lao đ ng tập trung 

ở các vùng trung tâm cần phát tri n m nh mẽ nhà ở xã h i, ký túc xá công nhân 

dành cho lao đ ng từ nơi khác đến. Địa phương cần quy ho ch quỹ đ t dành 

riêng cho nhà ở công nhân, ban hành các cơ chế ưu đãi về thuế, tín d ng, thủ 

t c đầu tư cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia xây dựng. Các công trình 

phải bảo đảm tiêu chuẩn tối thi u về diện tích, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi 

trư ng, đồng th i kèm theo là hệ thống nhà tr , cửa hàng tiện ích, khu sinh ho t 

vui chơi c ng đồng. Chính quyền địa phương cần có phương án kết hợp với các 

doanh nghiệp đ  dành m t phần quỹ phúc lợi hỗ trợ ngư i lao đ ng có th  thuê 

nhà, mua nhà trả góp ho c xây dựng các khu lưu trú gần nơi sản xu t với giá 

thuê hợp lý và ổn định, giúp ngư i lao đ ng yên tâm làm việc. Riêng đối với hệ 

thống trư ng học cho con em ngư i lao đ ng, nh t là lao đ ng di cư từ nơi 

khác đến cần phải được chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn. Các Nhà 

trư ng có th  phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp lý về mức học phí, ho c các khoản 

ph  phí khi tham gia lớp học (tiền  n, tiền trang thiết bị và đồ dùng d y học 

v.v..). Ngoài việc giảng d y về kiến thức, các giáo viên cũng cần chú trọng tới 

việc n m b t tâm lý, th  ch t cho các con, nh t là các b n học sinh là ngư i dân 

t c thi u số, đ  các con có th  nhanh chóng hòa nhập với môi trư ng học tập 

tiến b . Đ  nâng cao ch t lượng học tập, cần chú ý tới việc thực hiện chương 

trình giáo d c song ng  đ  các em vừa có th  tiếp thu kiến thức chung, vừa gi  

gìn bản s c v n hóa t i địa phương. 
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Song song với hệ thống nhà ở, việc sử d ng nước s ch và hệ thống điện 

thư ng xuyên liên t c cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính 

sách xã h i đối với ngư i lao đ ng. Hiện nay, cần quan tâm hơn cả là việc 

nâng c p hệ thống h  tầng m t cách đồng b , các tr m biến áp, đư ng dây 

điện an toàn, ổn định, cũng như mở r ng hệ thống c p nước s ch, xử lý nước 

thảo bảo đảm tiêu chuẩn. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hỗ trợ hóa đơn 

tiền điện, nước đối vói gia đình có thu nhập th p, đòng th i giám sát ch t chẽ 

ch t lượng dịch v  các đơn vị cung c p tránh đ  tình tr ng t ng giá b t hợp lý, 

ho c gián đo n cung ứng, nh t là trong nh ng th i đi m vào mùa mưa, bão lũ. 

Đối với các khu vực miền núi cần áp d ng các biện pháp khuyến khích ngư i 

dân l p đ t hệ thống điện m t tr i, thủy điện nhỏ và các công trình c p nước 

tự chảy kết hợp với lọc s ch, vừa tiết kiệm chi phí l i vừa bảo vệ môi trư ng.  

Trong xã h i phát tri n nhanh chóng về công nghệ và truyền thông, 

m ng lưới Internet ảnh hưởng trực tiếp đến khả n ng n m b t thông tin, học 

tập, giải trí, giao tiếp của ngư i lao đ ng. Chúng ta không ch  cần m t hệ thống 

h  tầng viễn thông, cáp quang phủ kh p các khu dân cư, khu nhà ở xã h i k  cả 

vùng sâu, vùng xa, với gói cước hợp lý và ch t lượng ổn định. Các nhà m ng 

cần có chính sách ưu đãi đối với ngư i lao đ ng trong việc hỗ trợ chi phí l p 

đ t, nh t là ở nh ng vùng khó kh n.  ên c nh đó, việc mở các đi m truy cập 

Internet miễn phí nh ng địa đi m công c ng như: nhà v n hóa, khu vui chơi, 

thư viện c ng đồng, khu sinh ho t chung sẽ giúp ngư i lao đ ng và con em họ 

có thêm cơ h i học tập trực tuyến, nâng cao kỹ n ng nghề nghiệp, tiếp cận dịch 

v  công trực tuyến và tham gia đ i sống xã h i m t cách chủ đ ng.  

Nhìn chung các dịch v  xã h i không tác đ ng trực tiếp đến ngư i lao 

đ ng, nhưng l i ảnh hưởng gián tiếp góp phần làm cho ngư i lao đ ng được cải 

thiện hơn về đ i sống vật ch t và đ i sống tinh thần từ đó làm t ng n ng su t lao 

đ ng, ổn định quan hệ lao đ ng và thúc đẩy phát tri n kinh tế - xã h i bền v ng. 
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Tiểu kết chƣơng 4 

 Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước liên t c có nh ng biến 

đ ng, đ i sống của ngư i lao đ ng chịu tác đ ng m nh mẽ trên nhiều phương 

diện. Trước nh ng b t ổn của tình hình chính trị, kinh tế đòi hỏi Đảng và Nhà 

nước ta cần tiếp t c vận d ng phù hợp việc thực hiện chính sách xã h i nói 

chung, và tri n khai nh ng chủ trương, chính sách đó đối với ngư i lao đ ng ở 

các t nh Tây   c theo tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Trong nh ng n m qua, 

thực hiện chính sách xã h i không ch  bảo đảm đ i sống vật ch t và tinh thần 

cho ngư i lao đ ng mà còn phản ánh rõ bản ch t nhân v n và tiến b  của chế đ  

xã h i chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta tiếp t c xây dựng, phát tri n. 

Đòi hỏi đ t ra hiện nay là phải vận d ng sâu s c và sáng t o nh ng luận 

đi m cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã h i vào thực tiễn 

của các địa phương Tây   c. Điều này không ch  góp phần làm sáng tỏ giá trị 

lý luận - thực tiễn trong tư tưởng của Ngư i mà còn t o cơ sở khoa học cho 

việc ho ch định và tri n khai chính sách phù hợp với điều kiện mới. Trên cơ 

sở đó, cần tri n khai đồng b  các phương hướng và giải pháp như: nâng cao 

nhận thức của các chủ th  tham gia thực hiện chính sách; t ng cư ng n ng lực 

quản lý nhà nước; phát huy vai trò lãnh đ o của Đảng và các tổ chức chính trị 

- xã h i; chú trọng giải pháp về lao đ ng - việc làm, ch m sóc sức khỏe, giáo 

d c - đào t o cho ngư i lao đ ng.  

Khi các giải pháp được tổ chức thực hiện m t cách khoa học, nhân v n 

và thống nh t, chính sách xã h i sẽ trở thành nền tảng v ng ch c bảo đảm 

quyền lợi của ngư i lao đ ng, thúc đẩy phát tri n kinh tế, gi  v ng ổn định xã 

h i và củng cố quốc phòng - an ninh. Đây chính là sự khẳng định con đư ng 

mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn: xây dựng m t xã h i dân chủ, công 

bằng, v n minh, nơi mọi ngư i lao đ ng đều được t o điều kiện phát tri n 

toàn diện.  
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KẾT LUẬN 

Trong tiến trình xây dựng và phát tri n đ t nước, chính sách xã h i luôn 

gi  vị trí đ c biệt quan trọng, vừa là m c tiêu, vừa là đ ng lực thúc đẩy t ng 

trưởng kinh tế bền v ng và bảo đảm công bằng xã h i. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chính sách xã h i không ch  dừng l i ở nh ng quan đi m mang tính 

nhân v n sâu s c, mà còn là nh ng ch  dẫn có giá trị lý luận và thực tiễn to 

lớn, định hướng cho mọi ho t đ ng của Đảng, Nhà nước ta trong suốt quá 

trình lãnh đ o cách m ng. Ngư i luôn nh n m nh rằng ch m lo đ i sống nhân 

dân, nh t là ngư i lao đ ng và các nhóm yếu thế, chính là nền tảng đ  củng cố 

khối đ i đoàn kết toàn dân, t o nên sức m nh vô địch của dân t c. Tư tưởng 

 y đ c biệt phù hợp với yêu cầu thực hiện chính sách xã h i đối với ngư i lao 

đ ng ở các t nh Tây   c - nơi có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã h i đ c thù, 

có đông đồng bào dân t c thi u số, địa hình hi m trở, h  tầng còn h n chế và 

đ i sống nhân dân còn nhiều khó kh n. Việc thực hiện chính sách xã h i theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c cần được 

đ t trong tổng th  chiến lược phát tri n vùng, g n liền với phát tri n kinh tế - 

xã h i, bảo đảm quốc phòng - an ninh, và gi  gìn bản s c v n hóa dân t c. 

Chính sách xã h i không ch  là việc ban hành các v n bản pháp luật hay phân 

bổ ngân sách, mà phải hướng tới m c tiêu cuối cùng là làm cho ngư i lao 

đ ng được sống trong điều kiện vật ch t đầy đủ, được ch m sóc sức khỏe, học 

tập, làm việc và công hiến trong môi trư ng công bằng, bình đẳng, được bảo 

vệ quyền lợi hợp pháp và t o cơ h i phát tri n toàn diện. 

Thực tr ng t i các t nh Tây   c cho th y việc thực hiện chính sách xã 

h i không th  thực hiện m t cách máy móc, rập khuôn mà cần có sự linh ho t 

và tính đ c thù. Tập trung vào việc xử lý nh ng v n đề nảy sinh từ điều kiện 

tự nhiên, con ngư i, v n hóa xã h i. Nh ng n m qua, thực hiện chính sách xã 

h i đã mang l i cho ngư i lao đ ng ở các t nh này nh ng thay đổi tích cực 

trong chuy n biến về việc làm, lao đ ng, tiền lương. Từ đó mà đ i sống của 
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họ không ngừng được nâng lên, lối sống g n với nh ng hủ t c l c hậu dần 

dần được thay thế bởi sự tiến b , khoa học. Ngư i lao đ ng cũng ngày càng 

được nâng cao trình đ  dân trí, tay nghề, kỹ n ng và được chính quyền địa 

phương ch m lo về sức khỏe và các dịch v  tiện ích liên quan tới đ i sống 

ngư i lao đ ng. Tuy nhiên, kết quả của việc thực hiện chính sách xã h i đối 

với ngư i lao đ ng vẫn còn b c l  nhiều đi m h n chế, ngư i lao đ ng thiếu 

việc làm mang tính ổn định. Tỷ lệ lao đ ng chưa qua đào t o vẫn còn ở mức 

cao, lao đ ng phổ thông thiếu chuyên môn, kỹ n ng, tay nghề vẫn đang là chủ 

yếu. Điều kiện sinh ho t vật ch t còn nhiều khó kh n, gây ảnh hưởng không 

nhỏ tới sức khỏe, khả n ng làm việc và ch m lo cho gia đình; chênh lệch giàu 

- nghèo, mức sống gi a các nhóm dân cư vẫn còn khá lớn so với nhiều nơi 

trong cả nước. 

Trong th i gian tới, trước nh ng biến đổi khó lư ng từ tình hình thế 

giới và trong nước. Nh ng v n đề về hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ, 

tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sự thay đổi trong hệ thống b  máy c p 

cơ sở v.v.. là nh ng yếu tố tác đ ng đến việc thực hiện chính sách xã h i đối 

với ngư i lao đ ng. Đòi hỏi cần phải xây dựng nh ng phương hương, giải 

pháp thực hiện phù hợp. Về phương hướng, cần t ng cư ng sự lãnh đ o của 

Đảng, quản lý của Nhà nước và tham gia của M t trận Tổ quốc, các đoàn th , 

nhằm bảo đảm sự thống nh t về quan đi m, đư ng lối và hành đ ng từ trung 

ương đến cơ sở; thực hiện hoàn thiện hệ thống th  chế, chính sách pháp luật 

cho phù hợp với thực tiễn vùng Tây   c, trong đó chú ý tới nhóm lao đ ng 

yếu thế như ngư i dân t c thi u số, lao đ ng di cư, lao đ ng phi chính thức; 

xây dựng đ i ngũ cán b  có n ng lực, phẩm ch t và hi u biết sâu s c về đ c 

đi m v n hóa - xã h i của từng địa phương. Phát huy tính tích cực, chủ đ ng 

của các chủ th , nh t là ngư i lao đ ng thông qua tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên, tự lực, tự cư ng. Đối với các giải pháp 

phải chú trọng đến nh ng giải pháp về nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế 



182 

 

 

thực hiện CSXH đối với ngư i lao đ ng. Ngoài ra còn chú ý tới các giải pháp 

c  th , tác đ ng trực tiếp tới nh ng n i dung liên quan tới ngư i lao đ ng 

như: quan tâm phát tri n thị trư ng lao đ ng, t o việc làm và nâng cao thu 

nhập cho ngư i lao đ ng; nâng cao trình đ  ngư i lao đ ng thông qua việc cải 

thiện hệ thống giáo d c, đào t o nghề; cung ứng các dịch v  y tế,  HYT cho 

ngư i lao đ ng; và chú trọng đến việc hỗ trợ ngư i lao đ ng được tiếp cận, 

hưởng th  các dịch v  XH.  

Nói tóm l i, Tây   c là vùng có địa chiến lược quan trọng, nơi h i t  

sự đa d ng v n hóa - dân t c, giàu tiềm n ng nhưng cũng nhiều thách thức. 

Ch ng đư ng phía trước vẫn còn nhiều khó kh n, nhưng với sự lãnh đ o kiên 

định của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước, sự chung tay của các tổ 

chức chính trị - xã h i, c ng đồng doanh nghiệp và bản thân ngư i lao đ ng, 

hoàn toàn có th  tin tưởng rằng chính sách xã h i ở Tây   c sẽ ngày càng đi 

vào thực ch t, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân 

dân. Khi mỗi ngư i lao đ ng ở Tây   c được bảo đảm việc làm ổn định, thu 

nhập hợp lý, tiếp cận dịch v  xã h i ch t lượng, họ không ch  có cu c sống tốt 

đẹp hơn, mà còn trở thành nguồn lực m nh mẽ góp phần vào công cu c xây 

dựng, bảo vệ và phát tri n đ t nước trong th i kỳ h i nhập và đổi mới. 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH MỘT SỐ V N B N LIÊN QUAN TỚI TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG  

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TÂY BẮC  

STT 
Địa 

 hƣơng 
TÊN CÁC V N B N 

1 

Sơn La 

 

Quyết định số: 03/QĐ-U ND của  y ban nhân dân t nh Sơn 

La ngày 04/1/2012 về Phê duyệt đề án “đào tọa nghề cho lao 

đ ng nông thôn và cán b  c p xã t nh Sơn La đến n m 2020” 

2 Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22/3/2016 của H i 

đồng nhân dân t nh về hỗ trợ đào t o nghề cho lao đ ng của 

Doanh nghiệp trên địa bàn t nh 

3 Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND của H i đồng Nhân 

dân t nh Sơn La ngày 10/12/2015 “về chương trình việc 

làm t nh Sơn La giai đo n 2016-2020”. 

4 Quyết định số 13/2016/QĐ-U ND ngày 04/7/2016 quy định 

mức hỗ trợ đào t o nghề cho ngư i lao đ ng của doanh nghiệp 

trên địa bàn t nh Sơn La 

5 Kế ho ch số 55/KH-U ND ngày 23/2/2019 thực hiện Đề án 

“Giảm thi u tình tr ng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân t c thi u số trên địa bàn t nh Sơn la 

giai đo n I (2015-2020)” 

6 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của  an ch p hành 

Đảng b  t nh về phát ri n nguồn nhân lực t nh Sơn La n m 

2021-2025 và định hướng đến n m 2030. 

7 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của H i 

đồng Nhân dân t nh quy định m t số chính sách hỗ trợ trong 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn t nh Sơn La. 

8 Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/6/2022 của  an Thư ng v  

T nh ủy Xây dựng nông thôn mới t nh Sơn La giai đo n 2021 - 

2025, định hướng đến n m 2030 

9 Kế ho ch số 196-KH/TU ngày 22/12/2023 của  an Thư ng v  

T nh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 

của  an Ch p hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi 

mới, nâng cao ch t lượng chính sách xã h i, đáp ứng yêu cầu 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đo n mới. 
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10 Nghị quyết số: 102/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của H i 

đồng Nhân dân về Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ về 

đ t đối với đồng bào dân t c thi u số sinh sống trên địa bàn 

t nh Sơn La.  

1 

Điện 

Bi n 

 

Kết luận số 02-KL/TU ngày 20/5/2016 của  an Thư ng v  

T nh ủy về việc tiếp t c thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về 

phát tri n nguồn nhân lực t nh Điện  iên đến n m 2020 

2 Nghị quyết số 14/NQ/TU ngày 16/3/2018 về chương trình 

hành đ ng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của  an Ch p hành Trung ương Đảng, khóa XII về 

t ng cư ng công tác bảo vệ, ch m sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới. 

3 Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 17/10/2018 về chương trình 

hành đ ng thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 

23/5/2018 của  an Ch p hành TW, khoá XII về cải cách chính 

sách bảo hi m xã h i 

4 Kế ho ch số 87-KH/TU, ngày 04/10/2019 tri n khai thực hiện 

chủ trương hỗ trợ làm nhà cho h  nghèo huyện Mư ng Nhé, 

t nh Điện  iên 

5 Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/12/2021 của T nh ủy về 

Nghị quyết về phát tri n kinh tế - xã h i vùng đồng bào dân t c 

thi u số và miền núi, g n với thực hiện m c tiêu giảm nghèo 

bền v ng và an sinh xã h i t nh Điện  iên giai đo n 2021 - 

2025, định hướng đến n m 2030 

6 Nghị quyết 10-NQ/TU ngaỳ 29 tháng 7 n m 2021 của  an 

Ch p hành Đảng b  t nh về phát tri n nguồn nhân lực t nh 

Điện  iên đến n m 2025, định hướng đến n m 2030 

7 Kế ho ch số 141-KH/TU, ngày 12/4/2024 của  an Thư ng v  

T nh ủy Điện  iên thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 

24/11/2023 của  an Ch p hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

tiếp t c đổi mới, nâng cao ch t lượng chính sách xã h i, đáp 

ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai 

đo n mới 

8 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND t nh 

về việc thông qua Đề án phát tri n nguồn nhân lực t nh Điện 

 iên đến n m 2020. 

9 Kế ho ch số Số:1569 /KH-U ND ngày 23/10/2023 của U ND 

Tri n khai thực hiện Ch  thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của 

 an  í thư về tiếp t c đổi mới, phát tri n và nâng cao ch t 

lượng giáo d c nghề nghiệp đến n m 2030, tầm nhìn đến n m 

2045 
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10 Quyết định số 18/2023/QĐ-U ND ngày 29/9/2023 của  y ban 
nhân dân t nh về việc Quy định danh m c nghề và mức chi phí 
đào t o, mức hỗ trợ chi phí đào t o trình đ  sơ c p, đào t o 
dưới 03 tháng trên địa bàn t nh Điện  iên. 

1 

Lai 
Châu 

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 về giảm nghèo bền 
v ng trên địa bàn t nh Lai Châu giai đo n 2016-2020 

2 Quyết định số 150-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của  an Ch p 
hành Đảng b  t nh về Đề án “Nâng cao ch t lượng giáo d c 
vùng đ c biệt khó kh n giai đo n 2016-2020” 

3 Quyết định số 153-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của  an Ch p 
hành Đảng b  t nh về Đề án “Nâng cao ch t ho t đ ng y tế c p 
cơ sở, giai đo n 2016-2020” 

4 Nghị quyết số 30/2016/NQ/HĐND, ngày 28/7/2016 về 
Chương trình giảm nghèo bền v ng t nh lai châu giai đo n 
2016-2020 

5 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2026 về ổng định và phát 
tri n kinh tế - xã h i vùng tái định cư các công trình thủy điện 
quốc gia trên địa bàn t nh giai đo n 2016-2020 

6 Chương trình hành đ ng số 30-Ctr/TU ngày 28/1/2019 của  an 
ch p hành Đảng b  t nh lai châu thực hiện Nghị quyết số 28-
NQ/TW ngày 23/5/2018 của  an Ch p hành Trung ương Đảng 
khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hi m xã h i” 

7 Chương trình hành đ ng số 29-Ctr/TU ngày 02/3/2023 của 
T nh ủy Lai Châu về t ng cư ng cư ng sự lãnh đ o của Đảng 
đối với công tác đưa ngư i lao đ ng Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài trong tình hình mới 

8 Chương trình số 53-Ctr/Tu về Chương trình Hành đ ng thực 
hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của  an 
Ch p hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi mới, 
nâng cao ch t lượng chính sách xã h i, đáp ứng yêu cầu sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đo n mới 

9 Chương trình hành đ  số 34-Ctr/Tu về thực hiện Ch  thị số 37-
CT/TW của  an  í thư (khóa XII) về t ng cư ng sự lãnh đ o, 
ch  đ o xây dựng quan hệ lao đ ng hài hòa, ổn định, tiến b  
trong tình hình mới 

10 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ 
học nghề n i trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn t nh 
Lai Châu không được hưởng chính sách n i trú theo Quyết 
định 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 

11 Quyết định 393/QĐ-U ND ngày 07/4/2016 của  y ban nhân 
dân t nh về kế ho c đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn trên 
địa bàn t nh Lai Châu giai đo n 2016-2020 

12 Quyết định 78/QĐ-U ND ngày 20/1/2016 và Quyết định 
968/QĐ-U ND ngày 05/8/2016 của  y ban nhân dân t nh về 
phê duyệt kế ho ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn 

13 Quyết định số 168/QĐ-U ND ngày 07/2/2022 của U ND t nh 
Lai Châu về thành lập  an Ch  đ o các chương trình m c tiêu 
quốc gia giai đo n 2021-2025 t nh Lai Châu 
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PHỤ LỤC 2 

Chủ đề Tuần  ễ Quốc gia An t  n vệ sinh  a  động -  hòng chống cháy nổ 

từ n   2012- 2025 

 

 ă  2012: chủ đề “Xây dựng v n hóa phòng ngừa tai n n lao đ ng, bệnh 

nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và ngư i lao đ ng”. 

 ă  2013: với chủ đề “T ng cư ng v n hóa An toàn lao đ ng và các biện 

pháp phòng ngừa tai n n lao đ ng, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ t i nơi làm việc”. 

 ă  2014: chủ đề “Suy nghĩ và hành đ ng vì m c tiêu không tai n n lao 

đ ng, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ t i nơi làm việc” 

 ă  2015: chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, ngư i lao đ ng chủ đ ng các biện 

pháp phòng ngừa tai n n lao đ ng, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ đ  bảo vệ chính 

mình, doanh nghiệp và xã h i”. 

 ă  2016: chủ đề “Doanh nghiệp và ngư i lao đ ng tích cực chủ đ ng thực 

hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao đ ng” 

 ă  2017: chủ đề “Thúc đẩy công tác hu n luyện an toàn, vệ sinh lao 

đ ng đề phòng ngừa các tai n n lao đ ng và bệnh nghề nghiệp” 

 ă  2018: chủ đề “Chủ đ ng phòng ngừa và ki m soát các yếu tố nguy 

hi m, có h i t i nơi làm việc đ  h n chế tai n n lao đ ng, bệnh nghề nghiệp 

trong xây dựng”. 

 ă  2019: chủ đề “T ng cư ng đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về 

an toàn, vệ sinh lao đ ng nơi làm việc” 

 ă  2020: chủ đề  Đẩy m nh cải thiện điều kiện lao đ ng và ki m soát 

các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao đ ng t i nơi làm việc” 

 ă  2021: chủ đề “T ng cư ng đánh giá, ki m soát các nguy cơ rủi ro về 

an toàn, vệ sinh lao đ ng và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” 

 ă  2022: chủ đề “T ng cư ng các biện pháp giảm thi u rủi ro về an 

toàn, vệ sinh lao đ ng, cải thiện điều kiện lao đ ng t i nơi làm việc, thích ứng an 

toàn, linh ho t và ki m soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. 

 ă  2023: chủ đề “T ng cư ng xây dựng quy trình, biện pháp làm việc 

an toàn và cải thiện điều kiện lao đ ng, giảm c ng thẳng t i nơi làm việc” 

 ă  2024: chủ đề “T ng cư ng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao đ ng t i nơi 

làm việc và trong chuỗi cung ứng”.  

 ă  2025: chủ đề “T ng cư ng đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ 

đ ng tri n khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao đ ng t i nơi làm việc”. 
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PHỤ LỤC 3 

B NG SỐ LIỆU KH O SÁT 

Bảng 3.1: Hệ số bất bình đẳng tr ng  hân  hối thu nhậ  (hệ số GINI)  hân the  địa 

 hƣơng v  n   

Địa  hƣơng  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Điện Bi n 0,47 0,46 0,45 0,50 0,43 0,43 0,43 

Lai Châu 0,43 0,43 0,46 0,50 0,43 0,43 0,43 

Sơn La 0,44 0,45 0,47 0,47 0,42 0,42 0,41 

    n:   n  Cụ  t ốn     [115] 

 

Bảng 3.2: Thu nhậ  bình  uân  ột  a  động đang     việc  hân the  địa  hƣơng 

chia the  Tỉnh/Th nh  hố v  N   (Đơn vị t nh: Nghìn đồng) 

Địa  hƣơng  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sơ bộ 2024 

Điện Bi n 2.207,49 2.479,33 2.477,23 2.847,60 2.901,22 3.050,30 3.083,78 

Lai Châu 2.190,75 2.422,91 2.500,37 3.825,67 3.449,04 3.606,08 3.039,52 

Sơn La 2.355,86 2.661,91 2.729,60 3.222,14 3.719,16 3.725,28 4.065,99 

    n:   n  Cụ  t ốn     [110] 

 

Bảng 3.3: Tỷ  ệ hộ dùng điện sinh h  t  hân the  địa  hƣơng chia the  Địa 

 hƣơng v  N   (Đơn vị t nh: %) 

Địa  hƣơng 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

Điện Bi n 75,5 84,5 80,5 94,0 88,7 100,0 100,0 

Lai Châu 55,8 72,6 89,1 89,8 97,3 100,0 97,3 

Sơn La 73,8 90,2 88,0 93,6 98,7 98,4 99,7 

    n:   n  Cụ  t ốn     [113] 
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Bảng 3.4: Tỷ  ệ ngƣời tha  gia bả  hiể  xã hội  hân the  địa  hƣơng v  n   

(Đơn vị: tỷ  ệ %) 

Địa  hƣơng 2015 2020 2021 2022 2023 

Ðiện Bi n 11,5 14,0 17,5 15,7 15,3 

Lai Châu 12,6 12,3 23,5 17,7 17,0 

Sơn La 8,5 11,1 17,1 14,8 14,6 

    n:   n  Cụ  t ốn     [116] 

 

Bảng 3.5: Tỷ  ệ ngƣời tha  gia bả  hiể  thất nghiệ   hân the  địa  hƣơng v  n   

(Đơn vị t nh: %) 

Địa  hƣơng 2015 2020 2021 2022 2023 

Ðiện Bi n 8,8 8,4 9,8 9,1 9,3 

Lai Châu 10,1 8,1 13,9 11,2 11,2 

Sơn La 6,7 6,5 8,9 8,3 8,3 

    n:   n  Cụ  t ốn     [111] 

 

Bảng 3.6: số  ƣ ng hộ nghè  the  chuẩn tiế  cận đa chiều giai đ  n 2012-2020; 

v  số  ƣ ng hộ nghè  the  chuẩn nghè  đa chiều giai đ  n 2022-2025 

 

Địa  hƣơng Tỷ  ệ hộ nghè  the  chuẩn 

tiế  cận đa chiều giai đ  n 

2012-2020  

Tỷ  ệ hộ nghè  the  chuẩn 

nghè  đa chiều Giai đ  n 

2021-2024  

2012 2020 2021 2024 

Sơn La 32,00 30,53 28,6 14,5 

Lai Châu 43,50 30,83 27,9 21,8 

Điện Bi n 42,30 36,74 34,5 23,2 

    n:   n  Cụ  t ốn     [108] [109109] 
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Bảng 3.7: Tỷ  ệ ngƣời dân tha  gia bả  hiể  y tế  hân the  địa  hƣơng v  n   

(Đơn vị t nh: %) 

Địa 

 hƣơng 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ðiện Bi n 94,8 96,8 97,5 97,7 97,1 97,0 95,6 95,0 95,8 

Lai Châu 92,9 93,3 93,7 95,0 94,4 94,7 93,8 89,7 92,0 

Sơn La 92,3 94,5 95,9 96,2 94,8 94,2 90,4 90,8 92,7 

    n:   n  Cụ  t ốn     [112112] 

 

 

Bảng 3.8: Số  ớ  học  hổ thông t i thời điể  30/9  hân the  địa  hƣơng nã  

v     i  ớ  (Đơn vị t nh:  ớ ) 

Địa 

 hƣơng 

2012 2015 2020 2024 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung 

học 

 hổ 

thông 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung 

học 

 hổ 

thông 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung 

học 

 hổ 

thông 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung 

học 

 hổ 

thông 

Ðiện 

Bi n 1.283,00 487,00 1.319,00 505,00 1.399,00 524,00 1.501,00 545,00 

Lai 

Châu 1.023,00 220,00 1.039,00 274,00 1.118,00 294,00 1.152,00 298,00 

Sơn La 2.613,00 680,00 2.504,00 695,00 2.566,00 856,00 2.774,00 858,00 

    n:   n  Cụ  t ốn     [123]  
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Bảng 3.9: Ch nh  ệch thu nhậ  bình  uân đầu ngƣời  ột tháng giữa nhó  thu nhậ  

ca  nhất s  với nhó  thu nhậ  thấ  nhất ở các tỉnh Tây Bắc (Đơn vị: Số  ần) 

Địa  hƣơng  

Nhó  thu nhậ  ca  nhất s  với nhó  thu nhậ  thấ  

nhất (Lần) 

2012 2016 2020 Sơ bộ 2024 

Trung bình cả nƣớc 9,40 9,80 8,07 7,42 

Điện Bi n 6,90 7,20 8,94 8,02 

Lai Châu 7,10 7,40 8,90 8,24 

Sơn La 7,00 7,30 10,61 8,90 

    n:   n  Cụ  t ốn     [114] 

 

Bảng 3.10: Tỷ  ệ  a  động có việc      hi ch nh thức  hân the  địa  hƣơng 

chia the  Tỉnh/Th nh  hố v  N   

Địa  hƣơng 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sơ bộ 2024 

Điện  iên 86,41 86,13 87,12 85,40 85,66 86,68 89,14 

Lai Châu 88,15 88,65 89,94 79,06 82,53 84,41 87,49 

Sơn La 87,13 91,12 89,00 85,66 83,66 85,62 85,11 

    n:   n  Cụ  t ốn     [121] 
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Bảng 3.11: Tình hình tai n n  a  động t i các địa  hƣơng ba  gồ  khu vực có 

 uan hệ  a  động v  khu vực ngƣời  a  động     việc không the  h   đồng  a  

động giai đ  n 2020-2024 (đơn vị t nh: ngƣời) 

N    Địa  hƣơng Số v  
Số ngƣời 

bị n n 

Số v  

chết 

ngƣời 

Số ngƣời 

chết 

Số ngƣời 

bị thƣơng 

n ng 

2020 

Sơn La 4 4 4 4 0 

Điện Bi n 62 65 11 13 19 

Lai Châu 27 29 27 29 0 

2021 

Sơn La 9 9 7 7 2 

Điện Bi n 46 49 9 10 7 

Lai Châu 10 11 10 11 0 

2022 

Sơn La 3 3 3 3 0 

Điện Bi n 78 82 4 4 40 

Lai Châu 4 5 4 5 0 

2023 

Sơn La 3 4 0 2 2 

Điện Bi n 16 16 6 6 7 

Lai Châu 3 3 3 3 0 

2024 

Sơn La 2 2 1 1 1 

Điện Bi n 15 16 10 10 6 

Lai Châu 7 10 6 8 2 

    n: Bộ  a   ộn  -    ơn   in   à X   ội [11][12][14] [15] 

 

Biểu 3.12: Tỷ  ệ  a  động từ 15 tuổi trở   n đã  ua đ   t    hân the  địa 

phƣơng N   (Đơn vị t nh: %) 

Địa  hƣơng  2012 2015 2020 2021 2022 2023 Sơ bộ 2024 

C  NƢỚC 16,70 20,40 24,05 26,13 26,44 27,18 28,43 

Điện Bi n 17,20 21,00 16,20 18,78 18,05 18,20 18,40 

Lai Châu 11,50 11,50 12,53 25,61 23,84 23,80 23,80 

Sơn La 12,10 12,50 13,10 16,78 18,51 18,95 19,20 

    n:   n  Cụ  t ốn     [117]  
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Bảng 3.13: Tỷ  ệ dân số từ 15 tuổi trở   n biết chữ  hân the  địa  hƣơng v  

n   (Đơn vị t nh: %) 

Địa  hƣơng 2012 2015 2020 2023 Sơ bộ 2024 

Điện Bi n 70,80 75,10 75,58 78,78 79,66 

Lai Châu 65,80 59,20 65,52 70,85 73,71 

Sơn La 74,90 77,70 80,67 81,18 84,18 

    n:   n  Cụ  t ốn     [118]  

 

Bảng 3.14: Tỷ  ệ  a  động tr ng các d anh nghiệ  đang h  t động có kết  uả 

sản xuất kinh d anh t i thời điể  31/12 h ng n    hân the  địa  hƣơng s  với 

tổng số ngƣời  a  động tr ng độ tuổi  a  động  

Địa 

 hƣơng 
Nội dung 2015 2020 2021 2022 2023 

Điện Bi n 

Tổng số ngư i trong đ  

tuổi LĐ (ngư i) 
320.900 353.090 301.000 330.750 339.540 

Số LĐ trong các doanh 

nghiệp(ngư i) 
38.356 30.047 29.694 26.757 26.197 

Tỷ lệ ( ) 12,0 8,5 9,9 8,1 7,7 

Lai Châu 

Tổng số ngư i trong đ  

tuổi LĐ(nghìn ngư i) 
247.600 284.140 167.500 208.900 218.230 

Số LĐ trong các doanh 

nghiệp(ngư i) 
14.856 9.175 10.168 9.948 10.468 

Tỷ lệ ( ) 6,0 3,2 6,1 4,8 4,8 

Sơn La 

Tổng số ngư i trong đ  

tuổi LĐ(ngư i) 
729.100 770.540 555.300 601.900 610.430 

Số LĐ trong các doanh 

nghiệp(ngư i) 
29.867 19.924 19.665 19.593 19.581 

Tỷ lệ ( ) 4,1 2,6 3,5 3,3 3,2 

    n:   n   ụ    ốn     [119] [120] 
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Bảng 4.1: Số  a  động có việc     v  cơ cấu  a  động có việc     tr ng nền 

kinh tế  hân the  ng nh kinh tế 

Ng nh Phân tổ 2012 2015 2020 2023 
Sơ bộ 

2024 

Công nghiệ  chế 

biến, chế t   

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
7156,8 8457,5 11302,25 11956,69 12223,25 

Cơ c u ( ) 13,8 15,9 21,08 23,31 23,57 

Dịch v   ƣu trú 

v   n uống 

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
2120,4 2461,6 2737,77 2926,26 3123,62 

Cơ c u ( ) 4,1 4,6 5,11 5,71 6,02 

Giá  d c 

v  đ   t   

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
1762,4 1863,6 2007,19 1976,11 2019,66 

Cơ c u ( ) 3,4 3,5 3,74 3,85 3,89 

H  t động dịch 

v  khác 

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
729,9 870,4 1020,28 1169,91 1212,06 

Cơ c u ( ) 1,5 1,6 1,9 2,28 2,34 

Khai kh áng 

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
292 230,5 174 170,54 179,14 

Cơ c u ( ) 0,6 0,4 0,32 0,33 0,35 

Nghệ thuật, vui 

chơi v  giải tr  

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
254,8 279,8 262,3 291,84 296,36 

Cơ c u (%) 0,5 0,5 0,49 0,57 0,57 

Nông nghiệ , 

 â  nghiệ  v  

thủy sản 

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
24560,4 23135,7 17724,55 13815,44 13671,04 

Cơ c u ( ) 47,5 43,6 33,06 26,94 26,36 

Vận tải, kh  bãi 

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
1499,7 1646,9 1967,66 2021,63 2103,96 

Cơ c u (%) 2,9 3,1 3,67 3,94 4,06 

Xây dựng 

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
3303,7 3283,4 4695,36 4744,78 4634,63 

Cơ c u ( ) 6,4 6,2 8,76 9,25 8,94 

Y tế v  h  t 

động tr  giú  

xã hội 

Tổng số 

(Nghìn ngư i) 
479,9 543,8 604,43 625,28 644,18 

Cơ c u ( ) 0,9 1 1,13 1,22 1,24 

    n:   n  Cụ  t ốn     [124] 
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PHỤ LỤC 4 

 

PHIẾU KH O SÁT XÃ HỘI HỌC 

 Mẫu phi u   - d ng cho người sử d ng lao động, quản lý đơn vị  

K nh thƣa Anh/chị  

Nhằm cung c p luận cứ khoa học cho việc thực hiện hiệu quả chính sách xã 

h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c hiện nay, NCS Nguyễn Thị Luyến đã 

nghiên cứu đề tài “Thực hiện ch nh sách xã hội the  tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh đối 

với ngƣời  a  động ở các tỉnh Tây Bắc hiện nay”. Vì vậy, xin gửi đến các anh/chị, 

phiếu trưng cầu ý kiến.  

R t mong nhận được sự c ng tác của Anh/chị! 

Trân trọng cảm ơn! 

 

I. Thông tin chung 

Câu 1. Đơn vị của anh/chị thuộc kiểu tổ chức kinh tế n   dƣới đây  

☐ Doanh nghiệp Nhà nước      

☐ Doanh nghiệp tư nhân          

☐ Hợp tác xã          

☐ Kinh tế h  gia đình 

☐ Khác 

Câu 2. Lĩnh vực kinh tế đơn vị a/chị đang tha  gia h  t động  

☐ Công nghiệp              

☐ Dịch v             

☐ Nông nghiệp                

☐ Xây dựng  

☐ Khác 

Câu 3. Quy  ô  a  động của đơn vị 

☐ Dưới 50 ngư i                         

☐ Từ 50-100 ngư i                  

☐ Trên 100 ngư i 
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II. Nội dung c  thể 

Câu 4. Anh/chị đánh giá  ức độ  uan trọng của ch nh sách xã hội nhƣ thế n    

☐ R t quan trọng                  

☐ Quan trọng                                

☐ Không quan trọng 

Câu 5. Anh/chị có biết các nội dung của ch nh sách xã hội không  

☐ Có 

☐ Không                    

Câu 6. Anh/chị tiế  cận tông tin về ch nh sách xã hội  ua k nh thông tin n    

(có thể chọn nhiều đá  án)       

☐ Cơ quan quản lý nhà nước 

☐ Hiệp h i doanh nghiệp  

☐  áo, đài, m ng xã h i 

☐ H i thảo, tập hu n  

☐ Tự tìm hi u  

Câu 7. Đơn vị anh/chị có tha  gia đóng đầy đủ các    i bả  hiể  ch  ngƣời  a  

động không  

☐ Có, đầy đủ                   

☐ Có, nhưng chưa đủ                  

☐ Không thực hiện 

Câu 8. Các ch nh sách hỗ tr  ngƣời  a  động đang á  d ng t i đơn vị của 

anh/chị (có thể chọn nhiều đá  án) 

☐ Trợ c p nhà ở, đi l i                                                  

☐ Hỗ trợ  n ca  

☐ Hỗ trợ ch m sóc sức khỏe            

☐ Cung c p đồ bảo h  lao đ ng                              

☐ Không có chính sách gì 

Câu 9. Đơn vị anh/chị có cung cấ  trang thiết bị bả  hộ ch  ngƣời  a  động không  

☐ Có, đầy đủ                      

☐ Có, nhưng chưa đủ                         

☐ Không thực hiện 
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Câu 10. Đơn vị anh/chị có tổ chức huấn  uyện an t  n  a  động định kỳ không    

☐ Có thực hiện  

☐ Không         

Câu 11. Đơn vị anh/chị có tổ chức đ   t  , bồi dƣ ng nghề ch  ngƣời  a  động không    

☐ Có (thực hiện đào t o n i b )  

☐ Có (hợp tác với cơ sở đào t o) 

☐ Không thực hiện 

Câu 12. Mức độ hỗ tr  của đơn vị anh/ chị danh ch  ngƣời  a  động học tậ  

nâng ca  tay nghề  

☐ Hỗ trợ toàn b  chi phí  

☐ Hỗ trợ m t phần chi phí 

☐ Không có hỗ trợ 

Câu 13. H ng n   đơn vị anh/chị tổ chức ba  nhi u đ t bồi dƣ ng nâng ca  

k  n ng, chuy n  ôn ch  ngƣời  a  động     

☐ Không tổ chức 

☐ Dưới 3 đợt/n m 

☐ Từ 4 đợt/n m trở lên 

Câu 14. Thời gian các  ớ  bồi dƣ ng thƣờng diễn ra tr ng ba  nhi u  âu  

☐ Dưới 1 tuần 

☐ Từ 2 tuần đến dưới 3 tháng 

☐ Từ trên 3 tháng đến dưới 6 tháng 

☐ Từ 6 tháng đến dưới 1 n m 

☐ Trên 1 n m  

Câu 15. The  anh/ chị đâu    nguy n nhân dẫn đến việc thực hiện ch nh sách 

xã hội đối với ngƣời  a  động chƣa hiệu  uả  (có thể chọn nhiều đá  án) 

☐ Đơn vị sử d ng lao đ ng thiếu nguồn lực tài chính  

☐ Thông tin truyền thông chưa đa d ng   

☐ Trình đ  nhận thức của NLĐ  

☐ Đơn vị chưa th y lợi ích rõ ràng  

☐ Trình đ  của cán b  địa phương còn h n chế 
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Câu 16. Theo anh/chị giải  há  n   giú  đơn vị thực hiện ch nh sách xã hội đối 

với ngƣời  a  động hiệu quả hơn  (có thể chọn nhiều đá  án) 

- Cần có nh ng hỗ trợ từ nhà nước 

☐ R t quan trọng                     ☐ Quan trọng                            ☐ Không quan trọng 

- Nhà nước cần có cơ chế khen thưởng đơn vị thực hiện tốt 

☐ R t quan trọng                     ☐ Quan trọng                            ☐ Không quan trọng 

- Sửa đổi, bổ sung qui định pháp luật về CSXH  

☐ R t quan trọng                     ☐ Quan trọng                            ☐ Không quan trọng 

- T ng cư ng tuyên truyền phổ biến CSXH 

☐ R t quan trọng                     ☐ Quan trọng                            ☐ Không quan trọng 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đ o quản lý  

☐ R t quan trọng                     ☐ Quan trọng                            ☐ Không quan trọng 

-  ố trí nguồn lực tài chính của đơn vị cho thực hiện CSXH 

☐ R t quan trọng                     ☐ Quan trọng                            ☐ Không quan trọng 

  

 

Xin cảm ơn anh chị đã tham gia khảo sát  
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PHỤ LỤC 5 

PHIẾU KH O SÁT XÃ HỘI HỌC 

 Mẫu phi u   - d ng cho người lao động  

K nh thƣa Anh/chị  

Nhằm cung c p luận cứ khoa học cho việc thực hiện hiệu quả chính sách xã 

h i đối với ngư i lao đ ng ở các t nh Tây   c hiện nay, NCS Nguyễn Thị Luyến đã 

nghiên cứu đề tài “Thực hiện ch nh sách xã hội the  tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh đối 

với ngƣời  a  động ở các tỉnh Tây Bắc hiện nay”. Vì vậy, xin gửi đến các anh/chị, 

phiếu trưng cầu ý kiến.  

R t mong nhận được sự c ng tác của Anh/chị! 

Trân trọng cảm ơn! 

I. Anh/chị vui  òng ch  biết  ột số thông tin cá nhân 

Câu 1. Giới t nh  

☐ Nam                                  ☐ N         

Câu 2. Tuổi  

☐ 15 - 25 tuổi      ☐ 26- 35 tuổi        ☐ 36 - 45 tuổi         ☐ 46 - 62 tuổi 

Câu 3. Dân tộc 

☐ Mư ng 

☐ Thái 

☐ Khác 

☐ Kinh 

☐ Mông 

☐ Dao 

Câu 4. Trình độ học vấn  

☐ Ti u học                              

☐ Trung học cơ sở 

☐ Trung học phổ thông 

Câu 5. Trình độ chuy n  ôn  

☐ Chưa qua đào t o 

☐ Trung c p            
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☐ Cao đẳng                

☐ Đ i học              

☐ Sau Đ i học 

Câu 6. Lĩnh vực     việc của anh/chị 

☐Nông nghiệp     ☐ Công nghiệp      ☐ Dịch v       ☐ Xây dựng      ☐ Khác 

Câu 7. Đơn vị của anh/chị thuộc kiểu tổ chức kinh tế n   dƣới đây  

☐ Doanh nghiệp Nhà nước       

☐ Doanh nghiệp tư nhân          

☐ Hợp tác xã    

☐ Kinh tế h  gia đình 

☐ Khác 

Câu 8. Anh/chị tha  gia  a  động the  hình thức n   dƣới đây  

☐ Hợp đồng dài h n                      ☐ Hợp đồng ng n h n                        ☐ Th i v                

Câu 9. Thu nhậ  trung bình  ột tháng của anh/chị   

☐ Dưới 5 triệu        ☐ Từ 6-10 triệu       ☐ Từ 10-20 triệu    ☐ Trên 20 triệu 

 

II. Nội dung c  thể 

Câu 10. Theo anh/chị ch nh sách xã hội có vai trò nhƣ thế n   đến đời sống 

ngƣời  a  động? 

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

Câu 11. The  anh/chị  ức độ hiểu biết của ngƣời  a  động về các ch nh sách xã 

hội hiện nay nhƣ thế n    

☐ R t tốt          ☐ Khá tốt           ☐ Trung bình          ☐ Kém            ☐ Không biết 

Câu 12. Anh/chị có nhận thức đầy đủ về các  uyền   i v  nghĩa v  của  ình 

trong thực hiện các ch nh sách xã hội không  

☐ Có                                           ☐ M t phần                                          ☐ Không 

Câu 13. Ở thời điể  hiện t i, anh/chị  uan tâ  tới ch nh sách n   dƣới đây nhất   

☐ Lao đ ng - Việc làm                ☐ Ch m sóc sức khỏe         ☐ Giáo d c - Đào t o                                               
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Câu 14. Anh/chị tì  kiế  đƣ c việc     thông  ua chủ thể n    

☐ Từ chính quyền địa phương         ☐ Từ đơn vị sản xu t             ☐ Tự tìm kiếm 

Câu 15. Anh/chị đánh giá điều kiện     việc hiện t i thế n    

☐ Tốt               ☐ Khá tốt                      ☐ Trung bình                       ☐ Kém 

Câu 16. Anh/chị đƣ c hƣởng các chế độ n   sau đây (Có thể t ch v   nhiều 

đá  án)  

☐ Lương thưởng đầy đủ  

☐  ảo hi m xã h i  

☐ Ngh  phép có lương  

☐ Hỗ trợ  n trưa, đi l i  

☐ Không có phúc lợi 

Câu 17. Anh/chị có tha  gia bả  hiể  y tế không  

☐ Có (doanh nghiệp đóng)             ☐ Có (tự đóng)                         ☐ Không 

Câu 18. Khi s  d ng bả  hiể  y tế, anh/chị  đánh giá chất  ƣ ng dịch v  thế n    

☐ Tốt                           ☐  ình thư ng                                     ☐ Kém 

Câu 19. Anh/chị có đƣ c khá  sức khỏe định kỳ t i nơi     việc không  

☐ Có                                                ☐ Không 

Câu 20. Khi thực hiện công việc, anh/chị có thƣờng xuy n   c đồ bả  hộ  a  

động v  thực hiện các biện  há  an t  n  a  động không  

☐ Thư ng xuyên                            ☐ Th nh thoảng                             ☐ Không 

Câu 21. Các chƣơng trình bồi dƣ ng, tậ  huấn anh/chị tha  gia d  chủ thể 

n   cung cấ   

☐ Nhà nước            

☐ Các đoàn th  chính trị            

☐ Đơn vị sử d ng lao đ ng 

☐ Không tổ chức                  
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Câu 22. Anh/chị thƣờng tiế  cận thông tin về ch nh sách xã hội  ua k nh n    

(Có thể chọn nhiều đá  án) 

☐  áo chí  

☐ M ng xã h i  

☐ Tuyên truyền ở địa phương  

☐ Doanh nghiệp phổ biến  

☐   n bè/ngư i thân  

Câu 23. The  anh/chị, đâu    nguy n nhân ch nh khiến việc thực hiện ch nh 

sách xã hội đ t hiệu chƣa  uả ca   (Có thể chọn nhiều đá  án) 

☐ Thiếu thông tin                                   

☐ Chính sách chưa sát thực tế  

☐ Thủ t c giải quyết chính sách rư m rà       

☐ Đơn vị chưa thực hiện hết trách nhiệm  

☐ Thiếu giám sát                                    

☐ Trình đ  của cán b  địa phương còn h n chế                         

Câu 24. The  Anh/chị giải  há  n   đối với các cơ  uan nh  nƣớc sẽ  ang   i 

hiệu  uả tr ng việc thực hiện CSXH đối với ngƣời  a  động  (Có thể chọn 

nhiều đá  án) 

- Ban h nh  ới, h  n thiện các cơ chế, ch nh sách có  i n  uan tới ngƣời  a  động 

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

- Hỗ tr  t i ch nh của Nh  nƣớc  

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                       ☐ Không quan trọng 

- Các cơ  uan Nh  nƣớc tổ chức chƣơng trình đ   t  , bồi dƣ ng  

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

- Tổ chức các chƣơng trình thanh tra, kiể  tra, giá  sát việc thực hiện CSXH 

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 
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Câu 25. The  Anh/chị giải  há  n   đối với các đơn vị s  d ng  a  động sẽ 

 ang   i hiệu  uả việc thực hiện CSXH  (Có thể chọn nhiều đá  án) 

- Đơn vị hỗ tr  t i ch nh thực hiện an t  n  a  động  

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

- Đơn vị chủ động thực hiện  ở các chƣơng trình đ   t  , bồi dƣ ng  

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

- Đơn vị tổ chức các h  t động kiể  tra sức khỏe đối với ngƣời  a  động 

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

Câu 26. The  Anh/chị giải  há  n   đối với ngƣời  a  động sẽ  ang   i hiệu 

 uả việc thực hiện CSXH  (Có thể chọn nhiều đá  án) 

- Ngƣời  a  động chủ động tì  hiểu các v n bản của Đảng v  Nh  nƣớc  

 ☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                       ☐ Không quan trọng 

- Kị  thời đề nghị   n cấ  có thẩ   uyền những sai  h   của chủ s  d ng  a  động  

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

- Ngƣời  a  động chủ động tì  kiế  các chƣơng trình học tậ  

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

- Ngƣời  a  động chủ động thực hiện các biện  há  bả  đả  sức khỏe v  an 

t  n  a  động 

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                      ☐ Không quan trọng 

- Ngƣời  a  động tự nguyện, chủ động tha  gia các tổ chức ch nh trị - xã hội 

t i đơn vị 

☐ R t quan trọng                         ☐ Quan trọng                        ☐ Không quan trọng 

 

Xin cảm ơn anh chị đã tham gia khảo sát  
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PHỤ LỤC 6 

TỔNG HỢP KẾT QU  ĐIỀU TRA KH O SÁT 

  Mẫu phi u   - d ng cho chủ sử d ng lao động, quản lý đơn vị  

 

- Thời gian khả  sát: n m 2025 

- Địa điể : 3 t nh Sơn La, Lai Châu, Điện  iên 

- Tổng số câu hỏi: 17 câu 

- Đối tƣ ng khả  sát: Chủ sử d ng lao đ ng, quản lý đơn vị 

- Số  hiếu  hát ra: 108 phiếu 

- Số  hiếu thu về: 108 phiếu 

- Phƣơng  há : Phiếu điều tra được thực hiện qua ứng d ng Google 

Forms và tổng hợp bằng Excel.  

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƢỢNG KH O SÁT 

Câu 1. Đơn vị của anh/chị thuộc kiểu tổ chức kinh tế n   dƣới đây  

STT Kiểu tổ chức kinh tế Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Doanh nghiệp Nhà nước 58 53,7 

2 Doanh nghiệp tư nhân 17 15,7 

3 Hợp tác xã 9 8 

4 Kinh tế h  gia đình 12 11,1 

5 Khác   12 11,1 

 

Câu 2. Lĩnh vực kinh tế đơn vị anh/chị đang tha  gia h  t động  

STT Lĩnh vực Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Công nghiệp 12 11,1 

2 Dịch v  52 48,1 

3 Nông nghiệp 18 16,7 

4 Xây dựng 9 8,3 

5 Khác 17 15,7 

Tổng 108 100 
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Câu 3. Quy  ô  a  động của đơn vị  

STT Quy  ô  a  động Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Dưới 50 ngư i 57 52,8 

2 Từ 50-100 ngư i 20 18,5 

3 Trên 100 ngư i 31 28,7 

Tổng 108 100 

 

II. TỔNG HỢP NỘI DUNG KH O SÁT CỤ THỂ 

Câu 4. Anh/chị đánh giá  ức độ  uan trọng của ch nh sách xã hội 

STT Mức độ  uan trọng của CSXH Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 R t quan trọng 68 63 

2 Quan trọng 34 31,5 

3 Không quan trọng 6 5,6 

Tổng 108 100 

 

Câu 5. Anh/chị có biết các nội dung của ch nh sách xã hội không  

STT Đánh giá Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Có  77 71,3 

2 Không 31 28,7 

Tổng 108 100 

 

Câu 6. Anh/chị tiế  cận thông tin về ch nh sách xã hội  ua k nh thông tin 

n    (có thể chọn nhiều đá  án) 

STT Cách tiế  cận thông tin Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Cơ quan quản lý nhà nước 57 52,8 

2 Hiệp h i doanh nghiệp 42 38,9 

3  áo, đài, m ng xã h i 80 74,1 

4 H i thảo, tập hu n 34 31,5 

5 Tự tìm hi u 43 39,8 

Tổng 108 100 
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Câu 7. Đơn vị anh/chị có tha  gia đóng đầy đủ các    i bả  hiể  cho ngƣời  a  

động không  

STT Đóng các    i bả  hiể  Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Có, đầy đủ 76 70,4 

2 Có, nhưng chưa đủ 25 23,1 

3 Không thực hiện 7 6,5 

Tổng 108 100 

 

Câu 8. Các ch nh sách hỗ tr  ngƣời  a  động đang á  d ng t i đơn vị của 

anh/chị (có thể chọn nhiều đá  án) 

STT Hỗ tr  ngƣời  a  động Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Trợ c p đi l i 32 29,6 

2 Hỗ trợ  n ca 67 62 

3 Hỗ trợ ch m sóc sức khỏe 69 63,9 

4 Cung c p bảo h  lao đ ng 62 57,4 

5 Không có  21 21 

Tổng 108 100 

 

Câu 9. Đơn vị anh/chị có cung cấ  trang thiết bị bả  hộ ch  ngƣời  a  động  a  

động không    

STT Cung cấ  trang thiết bị bả  hộ Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Có, đầy đủ 63 58,3 

2 Có, nhưng chưa đủ 18 16,7 

3 Không thực hiện 27 25 

Tổng 108 100 

 

Câu 10. Đơn vị anh/chị có tổ chức huấn  uyện an t  n  a  động định kỳ không  

STT Tổ chức huấn  uận an t  n  a  động Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Có 78 72,2 

2 Không 30 27,8 

Tổng 108 100 
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Câu 11. Đơn vị anh/chị có tổ chức đ   t  , bồi dƣ ng nghề ch  ngƣời  a  động 

không    

STT Cách tiế  cận thông tin Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Có (thực hiện đào t o n i b ) 45 41,7 

2 Có (hợp tác với cơ sở đào t o) 36 33,3 

3 Không thực hiện 27 25 

Tổng 108 100 

 

Câu 12. Mức độ hỗ tr  của đơn vị anh/chị d nh ch  ngƣời  a  động học tậ  

nâng ca  tay nghề   

STT Cách tiế  cận thông tin Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Hỗ trợ toàn b  chi phí 53 49,1  

2 Hỗ trợ m t phần chi phí 32 29,6 

3 Không có hỗ trợ 23 21,3 

Tổng 108 100 

 

Câu 13. H ng n   đơn vị anh/chị tổ chức ba  nhi u đ t bồi dƣ ng nâng ca  

k  n ng, chuy n  ôn ch  ngƣời  a  động   

STT Thời gian các  ớ  bồi dƣ ng Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Không tổ chức 16 15,1 

2 Dưới 3 đợt/n m 36 33 

3 Từ 4 đợt trở lên 56 51,9 

Tổng 108 100 

 

Câu 14. Thời gian các  ớ  bồi dƣ ng thƣờng diễn gia tr ng ba  nhi u  âu   

STT Thời gian các  ớ  bồi dƣ ng Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Dưới 1 tuần 70 68% 

2 Từ 2 tuần đến dưới 3 tháng 17 16,5% 

3 Từ trên 3 tháng đến dưới 6 tháng 8 7,8% 

4 Từ 6 tháng đến dưới 1 n m 6 4,9% 

5 Trên 1 n m  3 2,9% 

Tổng 108 100 
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Câu 15. The  anh/ chị đâu    nguy n nhân dẫn đến việc thực hiện ch nh sách 

xã hội đối với ngƣời  a  động chƣa hiệu  uả  (có thể chọn nhiều đá  án) 

STT Nguy n nhân  Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Đơn vị sử d ng lao đ ng thiếu nguồn lực tài chính 63 58,3% 

2 Thông tin truyền thông chưa đa d ng 61 56,5 % 

3 Trình đ  nhận thức của ngư i lao đ ng 68 63 % 

4 Đơn vị chưa nhận th y lợi ích rõ ràng từ các chính 

sách 

57 52,8 % 

5 Trình đ  cán b  địa phương khi tri n khai chính 

sách còn h n chế  

61 56,% 

Tổng 108 100 

 

Câu 16. The  anh/chị giải  há  n   giú  đơn vị thực hiện ch nh sách xã hội đối 

với ngƣời  a  động hiệu  uả hơn  (có thể chọn nhiều đá  án) 

       

STT Giải  há  

Mức độ đánh giá 

Rất  uan 

trọng 
Quan trọng 

Không  uan 

trọng 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

1 Cần có hỗ trợ từ NN 83 76,9 24 22,0 1 1,1 

2 

Nhà nước cần có cơ 

chế khen thưởng đơn vị 

thực hiện tốt 

71 65,7 34 31,5 3 2,8 

3 

Sửa đổi, bổ sung qui 

định pháp luật về 

CSXH 

81 75 23 21,3 4 3,7 

4 
T ng cư ng tuyên 

truyền phổ biến CSXH 
70 64,8 33 30,6 5 4,6 

5 

Nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của lãnh 

đ o quản lý 

75 69,4 29 26,9 4 3,7 

6 

 ố trí nguồn lực tài 

chính của đơn vị cho 

thực hiện CSXH 

68 63 36 33,3 4 3,7 
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PHỤ LỤC 7 

TỔNG HỢP KẾT QU  TỔNG HỢP ĐIỀU TRA KH O SÁT 

 Mẫu phi u   - d ng cho người lao động  

- Thời gian khả  sát: n m 2025 

- Địa điể : 3 t nh Sơn La, Lai Châu, Điện  iên 

- Tổng số câu hỏi: 17 câu 

- Đối tƣ ng khả  sát: Ngư i lao đ ng 

- Số  hiếu  hát ra: 304 phiếu 

- Số  hiếu thu về: 304 phiếu 

- Phƣơng  há : Phiếu điều tra được thực hiện qua ứng d ng Google 

Forms và tổng hợp bằng Excel.  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƢỢNG KH O SÁT 

Câu 1. Giới t nh 

STT Giới t nh Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Nam 164 53,9 

2 N  140 46,1 

Tổng 304 100 

 

Câu 2. Tuổi 

STT Tuổi Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 15-25 tuổi 15 4,9 

2 26-35 tuổi 80 26,3 

3 36-45 tuổi 171 56,3 

4 46-62 tuổi 37 12,2 

5 36-45 tuổi 1 0,3 

Tổng 304 100 

 

Câu 3. Dân tộc 

STT Dân tộc Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Mư ng 50 16,4 

2 Kinh 88 29 

4 Thái 71 23,4 

5 Mông 20 6,6 

6 Dao 25 8,2 

7 Khác 50 16,4 

Tổng 304 100 
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Câu 4. Trình độ học vấn 

STT Trình độ học vấn Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Ti u học 3 1 

2 Trung học cơ sở 39 12,8 

3 Trung học phổ thông 262 86,1 

Tổng 304 100 

 

Câu 5. Trình độ chuy n  ôn 

STT Trình độ chuy n  ôn Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Chưa qua đào t o 18 5,9 

2 Trung c p 57 18,8 

3 Cao đẳng 41 13,5 

4 Đ i học 128 42,1 

5 Sau đ i học 60 19,7 

Tổng 304 100 

 

Câu 6. Lĩnh vực     việc của anh/chị 

STT Kiểu tổ chức kinh tế Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Nông nghiệp 130 42,8 

2 Công nghiệp 71 23,4 

4 Dịch v  64 21,1 

5 Xây dựng 21 6,9 

6 Khác 18 5,9 

Tổng 304 100 

 

Câu 7. Đơn vị của anh/chị thuộc kiểu tổ chức kinh tế n   dƣới đây  

STT Kiểu tổ chức kinh tế Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Doanh nghiệp Nhà nước 78 25,7 

2 Doanh nghiệp tư nhân 83 27,3 

4 Hợp tác xã 21 6.9 

5 Kinh tế h  gia đình 32 10,5 

6 Khác 90 29,6 

Tổng 304 100 

 

Câu 8. Anh/chị tha  gia  a  động the  hình thức n   dƣới đây   

STT Hình thức  a  động Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Hợp đồng dài h n  161 53 

2 Hợp đồng ng n h n 53 17,4 

4 Th i v  90 29,6 

Tổng 304 100 
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Câu 9. Thu nhậ  trung bình  ột tháng của anh/chị 

STT Thu nhậ   ột tháng Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Dưới 5 triệu  11 3,6 

2 Từ 6 - 10 triệu 170 55,9 

3 Từ 10- 20 triệu 99 32,6 

4 Trên 20 triệu 24 7,9 

Tổng 304 100 

 

II. KẾT QU  KH O SÁT NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ 

Câu 10. The  anh/chị ch nh sách xã hội có vai trò nhƣ thế n   đến đời sống 

ngƣời  a  động  

STT Vai trò của ch nh sách xã hội Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 R t quan trọng 209 68,8 

2 Quan trọng 90 29,6 

3 Không quan trọng 5 1,6 

Tổng 304 100 

 

Câu 11. Mức độ hiểu biết của anh/chị về các ch nh sách xã hội đối với ngƣời 

 a  động hiện nay nhƣ thế n    

STT Mức độ hiểu biết về các CSXH đối 

với ngƣời  a  động 

Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 R t tốt 55 18,1 

2 Khá tốt 133 43,8 

3 Trung bình 99 32,6 

4 Kém 12 3,9 

5 Không biết 5 1,6 

Tổng 304 100 

 

Câu 12. Anh/chị có nhận thức đầy đủ về các  uyền   i v  nghĩa v  của  ình 

tr ng thực hiện các ch nh sách xã hội không  

STT Nhận thức về  uyền   i v  nghĩa v  

tr ng thực hiện các CSXH 

Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Có  189 62,2 

2 M t phần 105 34,5 

3 Không 10 3,3 

Tổng 304 100 
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Câu 13. Ở thời điể  hiện t i, anh/chị  uan tâ  tới ch nh sách n   dƣới 

đây nhất  

STT Mức độ  uan tâ  tới các ch nh sách Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Lao đ ng - Việc làm  163 53,6 

2 Ch m sóc sức khỏe 84 27,6 

3 Giáo d c - Đào t o 57 18,8 

Tổng 304 100 

 

Câu 14. Anh/chị tì  kiế  đƣ c việc     thông  ua chủ thể n    

STT Tì  kiế  công việc  ua chủ thể n   Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Chính quyền địa phương 45 14,8 

2 Đơn vị sản xu t 112 36,8 

3 Tự tìm kiếm 147 48,4 

Tổng 304 100 

 

Câu 15. Anh/chị đánh giá điều kiện     việc hiện t i thế n    

STT Đánh giá về điều kiện     việc Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Tốt 87 28,6 

2 Khá tốt 148 48,7 

3 Trung bình 63 20,7 

4 Kém  6 2 

Tổng 304 100 

 

Câu 16. Anh/chị đƣ c hƣởng các chế độ n   sau đây (Có thể t ch v   nhiều đá  

án)  

STT Các chế độ đƣ c hƣởng của ngƣời  a  động Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Lương thưởng đầy đủ 243 79,9 

2  ảo hi m xã h i 236 77,6 

4 Ngh  phép có lương 71 56,3 

5 Hỗ trợ  n trưa, đi l i 123 40,5 

6 Không được hỗ trợ 34 11,2 

 

Câu 17. Anh/chị có tha  gia bả  hiể  y tế không  

STT Đánh giá về  ức độ tha  gia bả  

hiể  y tế 

Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Có (Doanh nghiệp đóng) 227 74,7 

2 Có (Tự đóng) 70 23 

3 Không 7 2,3 

Tổng 304 100 
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Câu 18. Khi s  d ng bả  hiể  y tế, anh/chị đánh giá chất  ƣ ng dịch v  thế n    

STT Đánh giá về chất  ƣ ng dịch v  khi 

s  d ng bả  hiể  y tế 

Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Tốt 132 43,4 

2  ình thư ng 155 51 

3 Kém 17 5,6 

Tổng 304 100 

 

Câu 19. Anh/chị có đƣ c khá  sức khỏe định kỳ t i nơi     việc không  

STT Khá  sức khỏe định kỳ t i nơi     việc Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Có 194 63,8 

2 Không 110 36,2 

Tổng 304 100 

 

Câu 20. Khi thực hiện công việc, anh/chị có thƣờng xuy n   c đồ bả  hộ  a  

động v  thực hiện các biện  há  an t  n  a  động không  

STT Đánh giá  ức độ   c đồ bả  hộ  a  động 

v  các biện  há  an t  n  a  động 

Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Thư ng xuyên 187 61,5 

2 Th nh thoảng 73 24 

3 Không 44 14,5 

Tổng 304 100 

 

Câu 21. Các chƣơng trình bồi dƣ ng, tậ  huấn anh/chị tha  gia d  chủ thể n   cung 

cấ    

STT Chủ thể Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Nhà nước 94 30,9 

2 Các đoàn th  chính trị  39 12,8 

3 Đơn vị sử d ng lao đ ng 161 53 

5 Không tổ chức 10 3,3 

Tổng 304 100 
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Câu 22. Anh/chị  thƣờng tiế  cận thông tin về ch nh sách xã hội  ua k nh n    

(Có thể chọn nhiều đá  án) 

STT Tiế  cận thông tin về ch nh sách xã hội Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1  áo chí 175 57,6 

2 M ng xã h i 248 81,6 

3 Tuyên truyền ở địa phương 140 46,1 

4 Doanh nghiệp phổ biến  164 53,9 

5   n bè/ngư i thân 133 43,8 

Tổng 304 100 

 

Câu 23. The  anh/chị, đâu    nguy n nhân ch nh khiến việc thực hiện ch nh 

sách xã hội đ t hiệu chƣa  uả ca   (Có thể chọn nhiều đá  án) 

STT Nguy n nhân Số  hiếu Tỷ  ệ % 

1 Thiếu thông tin 172 56,6 

2 Chính sách chưa sát thực tế 169 55,6 

3 Thủ t c giải quyết chính sách rư m rà 203 66,8 

4 Thiếu giám sát của cơ quan Nhà nước 108 35,5 

5 
Doanh nghiệp chưa thực hiện hết trách 

nhiệm 
79 26 

6 Trình đ  của cán b  địa phương còn h n chế 135 44,4 

 

Câu 24. The  Anh/chị giải  há  n   đối với các cơ  uan nh  nƣớc sẽ  ang   i 

hiệu  uả tr ng việc thực hiện CSXH đối với ngƣời  a  động  (Có thể chọn 

nhiều đá  án)  

STT Giải  há  

Mức độ đánh giá 

Rất  uan 

trọng 
Quan trọng 

Không  uan 

trọng 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

1 

 an hành mới, hoàn 

thiện các cơ chế, chính 

sách có liên quan tới 

ngư i lao đ ng 

214 70,4 87 28,6 3 1.0 

2 
Hỗ trợ tài chính của 

Nhà nước 
174 57,2 120 39,5 10 3,3 

3 

Các cơ quan Nhà nước 

tổ chức chương trình 

đào t o, bồi dưỡng 

165 54,3 118 38,8 21 6,9 

4 

Tổ chức các chương 

trình thanh tra, ki m 

tra, giám sát việc thực 

hiện CSXH 

188 61,8 104 34,2 12 3,9 
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Câu 25. The  Anh/chị giải  há  n   đối với các đơn vị s  d ng  a  động sẽ 

 ang   i hiệu  uả việc thực hiện CSXH  (Có thể chọn nhiều đá  án) 

STT Giải  há  

Mức độ đánh giá 

Rất  uan 

trọng 
Quan trọng 

Không  uan 

trọng 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

1 

Đơn vị hỗ trợ tài chính 

thực hiện an toàn lao 

đ ng 

198 65,2 98 32,2 8 2.6 

2 

Đơn vị chủ đ ng thực 

hiện mở các chương 

trình đào t o bồi dưỡng 

165 54,3 128 42,1 11 3,6 

3 

Đơn vị tổ chức các 

ho t đ ng ki m tra sức 

khỏe đối với ngư i lao 

đ ng 

176 57,9 117 38,5 11 3,6 

 

Câu 26. The  Anh/chị giải  há  n   đối với ngƣời  a  động sẽ  ang   i hiệu 

 uả việc thực hiện CSXH  (Có thể chọn nhiều đá  án) 

STT Giải  há  

Mức độ đánh giá 

Rất  uan 

trọng 
Quan trọng 

Không  uan 

trọng 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

Số 

 hiếu 

Tỷ  ệ 

% 

1 

Ngư i lao đ ng chủ đ ng 

tìm hi u các v n bản của 

Đảng và Nhà nước 

171 56,3 123 40,5 10 3,2 

2 

Kịp th i đề nghị lên c p có 

thẩm quyền nh ng sai ph m 

của chủ sử d ng lao đ ng 

172 56,6 122 40,1 10 3,2 

3 
Ngư i lao đ ng chủ đ ng tìm 

kiếm các chương trình học tập 
144 47,4 147 48,3 13 4,3 

4 

Ngư i lao đ ng chủ đ ng 

thực hiện các biện pháp bảo 

đảm sức khỏe và an toàn lao 

đ ng 

178 58,6 114 37,5 12 3,9 

5 

Ngư i lao đ ng tự nguyện, 

chủ đ ng tham gia các tổ 

chức chính trị - xã h i t i đơn 

vị 

151 49,6 138 45,4 18 5,9 

 


